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NĂM TRIÊN CÁI 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 Định nghĩa - Cách tu tập - Kinh NIỆM 
XỨ - 10 Trung IL, 131 


KINH NIỆM XỨ 
(Satipatthana sutta) 
— Bài kinh sô T0 T— Trung I, 131 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), 
Kammassadhamma (Kiêm-ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đên thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, 
diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niêt- 


bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế nào là bốn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


NĂM TRIỀN CÁI 24 


Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời; 

Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


s%* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 


quán thân trên thân ? 


Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 


đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi 


kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 
Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay 
thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; 

Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn": hay thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngắn". 

"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập: 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập: 
"An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; 
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— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi 
quay dài" hay khi quay ngắn, tuệ tri: "Tôi quay 
ngăn". Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thở vô 
đài, tuệ tri: “Lôi thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: 
"Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngăn". 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; "An tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; "An tịnh toàn thân, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập ==> Như vậy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại 
thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đáy”, ví ấy an írú 
chánh niệm như vậy, với hy vone hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không 
chấp trước vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tý-kheo đi, tuệ tr1: 
"Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng", hay ngồi, tuệ 
tri: "Tôi ngồi", hay năm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân 
thể được sử dụng như thế nào. vị Ấy tuệ tri thần 
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như thế Ấy. = = Như vậy, vị ấy sống quán thân trên 
HỘi thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; 
hay Vị ấy sông quán thân trên nội thân, ngoại thân; 
hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh diệt trên thán. "Có thân đáy”, vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đanø làm: khi ngó tới 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ 
việc mình đang làm; khi ăn, uông, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngôi, ngủ, thức, 
nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. ==> Như 
vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
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vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thần này. dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đánh tóc. bao bọc bởi da và chứa đầy những vật 
bất tỉnh sai biệt. Trong thân này: "đây là fóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, sân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruỘi, màng ruột, bụng, 
phân, mát, đàm (niêm dịch), mù, máu, mô hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu". Này các Tỷ-kheo, cũng như một 
bao đồ, hai đầu trồng đựng đầy các loại hột như gạo, 
lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người 
có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo, 
đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây 
là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt. Trong thân 
này: "đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu". ==> Như 
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vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các 
giói: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tế 
thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tê giết một con 
bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo quán sát thân 
này về vị trí các ØIớI Và VỀ sự sắp đặt các giới: ”Irong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. 

=> Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
m sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
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Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo sông quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo như thấy 
một thị thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa môi nsày. 
hai ngày, ba ngày, thi thê ấy trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thối ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
''Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như vậy 
vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đáy”, 
vị áy an trú chánh niệm như vậy, với hy VỌng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim 
kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can 
ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân 
ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất 
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là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như 
vậy vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Này các Tý-kheo, lại nữa, Tý-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ 
xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được các đường sân cột lại... 


.. VỚI các bộ xương còn liên kêt với nhau, không 
còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các 
đường sân cột lại... 


..VỚI các bộ xương không còn dính thịt, dính 
máu, còn được các đường gân cột lại... 


.chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chế này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp 
vê, ở đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây 
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là xương đâu. 


==> Như vậy, 
vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị cấy sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay vị ây sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đáy”, vị ây sông an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì ở trên đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một 
thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trăng màu vỏ ôc... 


..chỉ còn một đông xương lâu hơn ba năm... 


..chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ây". ==> Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
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tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật ơì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


s* Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 


sống quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo: 


Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác lạc 
thọ”; 

Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác 
khổ thọ"; 

Khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, tuệ tri: "Tôi 
cảm giác bất khổ bắt lạc thọ”. 

Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất"; 
Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
vát chất". 

Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất"; 
Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, 
tHỆ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vát 
chát”. 
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® Hay khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ thuộc vát 
chất, tHỆ tri: "Tôi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ 
thuộc vát chất"; 

e Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác bất khổ 
bắt lạc thọ không thuộc vát chất". 


=> Như vậy, vị ấy sông quán thọ trên các nội 
thọ; . sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống 
quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ây sông 
quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sông quán tánh 
diệt tận trên các thọ; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên các thọ. ''Có thọ đây", vị ấy sông an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời, Này các Tý- 
kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


s* Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 


sông quán tâm trên tâm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, 

1. Với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; 

2. Hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không 
tham". 

3. Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân" 
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4. Hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không 
sân”. 

.‹ Hay với tâm có sI, tuệ tri: "Tâm có SỈ"; 

. Hay với tâm không sI, tuệ tri: ”“Iâm không s1". 

7. Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: "Tâm được 


„tr 


œ® CŒn 


8. Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn”. 
9. Hay với tâm quảng đại, tuệ trị: "Tâm được 


ty 


10. Hay với tâm không quảng đại, tuệ trị: "Tâm 
không được quảng đại". 
11. Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: "Tâm hữu hạn". 
12. Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: "Iâm vô 
thượng”. 
13. Hay với tâm có định, tuệ tri: "Tâm có định": 
14. Hay với tâm không định, tuệ tri: "Tâm không 
định". 
15. Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: "Tâm có giải 
1ó. Hay với tâm không giải thoát, tuệ tri: "ầm 
không giải thoát”. 
==> Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; 
hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán 
tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh 


sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên 
tâm; hay sông quán tánh sanh diệt trên tâm. ''Có tâm 
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đây, 


vị Ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 


vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
øì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán tâm trên tâm. 


s%* Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 


quán pháp trên các pháp? 


«"° Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm triền cái. 
Và này các lo -kheo, thể nào là Tỷ- -Khéo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


Tỷ-kheo nội tâm Êð ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có ái dục": 

Hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ái dục”. 
Và với ái dục 
tuệ tri như vậy; 

Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 

Và với ái dục 


,„ VỊ ây 


vị ây tuệ tri như vậy. 
Hay : "Nội tâm tôi có 
sân hận”; 
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e_ Hay nội tầm không có sân hận, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có sân hận". 

e_ Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

e®_ Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vỊ 
ây tuệ tri như vậy: 

e® Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 

— Hay 
"Nội tâm tôi có hôn trâm thụy miên"; 

— Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". 

— Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 
vậy. 

-. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ trỉ: "Nội tâm tôi có 
trạo hồi"; 

“- Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có trạo hồi". 

=- Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

"- Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy: 
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"_ Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
— Hay : "Nội tâm tôi có 
nghĩ”; 
— Hay nội tâm không có nghi, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ngh1". 
—_ Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 
— Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 
— Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 1-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đôi với năm thủ uân. 
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Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đổi với năm thủ uán 2 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: 


—_ "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. 

— Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. 

— Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng 
diệt. 

— Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 

— Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt”. 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là T-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm thủ uấn. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. 
Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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> Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị áy 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 

— Và với kiết sử 


, VỊ ây tuệ tri như vậy 


©® 

® 

©® 

© ..e 

> Tỷ-kheo ; do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 


— Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

— Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diỆt, vị 
ây tuệ tri như vậy: 

— Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 


không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
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sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 
Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


—_ Tÿ-kheo nội tâm có niệm giác chị, tuệ tri: "Nội 
tâm tôi có niệm giác chi”; 

— Hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi không có ý niệm giác ch1". 

— Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy, 

—_ Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập 
viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

— Hay nội tâm có trạch pháp giác chỉ... (như 
trên)... 

- ... hay nội tâm có tỉnh tấn giác chỉ... (như 


trên)... 


“..... hay nội tâm có hý giác chỉ... (như trên)... 
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- ... hay nội tâm có khinh an giác chỉ... (như 


trên)... 


" ... hay nội tâm có ... (như trên)... 
— Hay nội tâm có , tuệ tri: "Nội tâm tôi 


có xả giác chi”; 

— Hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri: "Nội 
tầm tôi không có xả giác chữ". 

— Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ây tuệ tri như vậy, 

—_ Và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
thành, VỊ ây tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các Tỷý-kheo, vị ấy sống quán 
pháp trên các pháp đôi với Bôn Thánh đê. 
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Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đổi với Bón Thánh đề? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


— Ty-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ"; 
— Như thật tuệ tri: "Đây là : 
— Như thật tuệ tri: "Đây là X 
Như thật tuệ tri: "Đây là 
==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp 
ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì trên đời. Này các 1ỷ- kheo, như vậy là 1ỷ-kheo 
sống quản pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. 


— Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ 
này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đáy: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn 
hữu dự y, thì chứng quả Bắt hoàn. 
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— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này như vậy 
trong sảu năm, trong năm năm, trong bồn năm, 
trong ba năm, trong hai năm, trong một năm, 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này írong bảy 
tháng, vị ây có thê chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt 
hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cân gì bảy tháng, một 
VỊ nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong sáu 
tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong 
ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, 
trong nửa tháng, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cần gì nửa tháng, một 
vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong bảy ngày. 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai 
là nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng 
ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tyỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 


“_ Trích thêm trong kinh Đại Niệm Xứ - bài kinh số 
22, Trường bộ Kinh quyên 2 


Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh 
đé? 

— Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự 
xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiêm 
(tham ái ây). 

Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? 

— Ở đời các sắc gì thân ái, các sắc gì khả ái, sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đây. 


Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 
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— Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... 
ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

— Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các mùi 
hương... ở đời các vỊ.. ở đời các xúc... ở đời các 
pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 

— Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ 
thức... ở đời thiệt thức... ở đời ý thức là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

—_ Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... 
ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. 

— Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt 
xúc sở sanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ.. 
ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
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diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

— Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời 
hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc 
tưởng... ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đây, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

— Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương 
tư...ở đời vị tư ...ở đời xúc tư... ở đời pháp tư 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đây. 

—_ Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... 
ở đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

—_ Ở đời sắc tầm... ở đời thanh tầm... ở đời hương 
tâm... ở đời vị tâm... ở đời xúc tâm... ở đời pháp 
tàm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đây. 

—_ Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... 
ở đời vị tứ... ở đời xúc tứ... ở đời pháp tứ là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đé. 
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21. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ diệt đạo 
Thánh đê? 

— Đó là bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tin tân, Chánh niệm, 
Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh trì kiến? 

— Này các Tỷ kheo, tri kiến về Khô, tri kiến về 
Khô tập, tri kiên vê Khô diệt, tri kiên vê Khô 
diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh tri kiên. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tư duy? 

— Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về 
bât hại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
tư duy. 

Này các Tỷ kheo thể nào là Chánh ngữ? 

— Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai 
lưỡi, tự chê không ác khâu, không chê không 
nói lời phù phiêm. Này các Tỷ kheo, như vậy 
gọi là Chánh ngữ. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh nghiệp? 

— Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm 
cướp, tự chê không tà dâm. Này các Tỷ kheo, 
như vậy gọi là Chánh nghiệp. 
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Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh mạng? 


Này các Tỷ kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà 
mạng, sinh sông băng chánh mạng. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 


Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, đối với các 
ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
không cho sanh khởi; vị này nô lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. 

Đối cới các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên 
ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết 
tâm, trì chí. 

Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh 
tấn, quyết tâm, trì chí. 

Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, 
khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị 
này nô lực, tinh tân, quyết tâm, trì chí. Này các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh niệm? 


Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân, tinh tân, tỉnh giác, chánh niệm, 
đê chê ngự tham ưu ở đời; trên các cảm thọ... 
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trên các tâm... quán pháp trên các pháp, tinh 
cân tỉnh giác, chánh niệm, đê chê ngự tham ưu 
ở đời. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
niệm. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? 


— Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, 
với tứ. 

—_ Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


— Tỷ kheo ấy ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khố, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không 
khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt đạo thánh 
đề. 


Như vậy vị ây sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay sông quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sông quán 
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tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đôi với Bốn Thánh đề. 


22. Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
như vậy trong bảy năm, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại; hay nêu còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 
Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... 
trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... 
trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thê chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hay nêu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cân gì đến một 
năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy 
tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hay nếu 
còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 


Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa 
đên sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu 
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bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh lý, chứng 
ngộ Niêt Bàn. Đó là Bồn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các Tỷ kheo ây hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


NĂM TRIÈÊN CÁI S2 


P¿ Định nghĩa - Là chướng nøại, bao phủ 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ - Kinh NGẮN 
CHẠN - Tăng II, 407 

NGẮN CHẶN - 7ăng II, 407 

1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 

vườn của ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi 

các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


2. - Có năm chướng ngại, triên cái này, này các Tỷ- 
kheo, bao phú tâm, làm yêu ớt trí tuệ. 


3. Thế nào là năm? 
- Dục tham, là chướng ngại triền cái bao phủ 
tầm, làm yêu ớt trí tuệ. 


-_ Sân, là chướng ngại triên cái bao phủ tâm làm 
yêu ớt trí tuệ. 
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- - Hôn trầm thụy miên, là chướng ngại, triền cái 
bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

- Trạo hối, là chướng ngại, triền cái bao phủ 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

- Nghi, là chướng ngại, triển cái bao phủ tâm, 
làm yếu ớt trí tuệ. 


Những pháp này, này các Iỷ-kheo, là năm chướng 
ngại, triên cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 


4. Này các Tỷ-kheo, 


sự kiện này không xảy ra. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy, từ múi 
xuống, chảy thật xa, dòng chảy nhanh cuốn trôi mọi 
vật. Rồi có người lấy cày mở hai bên bờ sông. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, dòng sông ấy ở chặng giữa bị 
trở ngại, tràn rộng, bị chuyển hướng, không còn 
chảy ra xa, không còn chảy nhanh, không cuồỗn trôi 
MỌI Vật. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Iý-kheo ây không đoạn 


tận năm chướng ngại triên cái này bao phủ tâm, làm 
yêu ớt trí tuệ. Không có sức mạnh và trí tuệ yêu kém, 
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sẽ biết được lợi ích của mình, của cả hai, sẽ chứng 
ngộ pháp Thượng nhân, trí kiên thù thăng, xứng đáng 
bậc Thánh; sự kiện này không xảy ra. 


5. Này các Tỷ-kheo, 


sự kiện này có xảy ra. 


V¡ nh, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy từ núi 
xuống, chảy thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn 
trôi mọi vật. Có người chận đóng lại các cửa miệng 
hai bên bở sông. Như váy, này các Tỷ-kheo, dòng 
sông ấy ở chặng giữa không bị trở ngại, không có 
chảy tràn, không bị chuyển hướng, chảy được thật 
xa, dòng nước chảy nhanh, cuồn trôi mọi vật. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sau khi đoạn 
tận năm chướng ngại triển cái này bao phủ tâm, làm 
yếu ớt trí tuệ, có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ biết được 
lợi ích mình hay sẽ biết được lợi người, hay có thể 
biết lợi cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, 
tri kiến thù, thăng, xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 
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3 Định nghĩa - Ví dụ 5 bát nước - Kinh 
BÀLAMÔN SANGÀRAVA - Tăng II, 
682 


BÀLAMÔN SANGÀRAVA - 7ăng II, 682 


1. Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Sangàrava thưa với Thế Tôn: 


2.- Do nhân øl, do duyên øì, thưa Tôn giả Gotama, 
có khi các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày (đọc 
tụng) lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng? Do nhân gì, do 
duyên øì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật 
không học thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng? 


3. - Này Bà-la-môn, khi trú với 

chiếm, bị dục tham chi phối, và không như thật biết 
TỐ Sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và 
thây lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật 
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biết và thấy lợi ích cả hai, cho nên các chú thuật được 
học thuộc lòng lầu ngày lại không thê nhớ lên được, 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với 
thuốc nhuộm gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh 
hay màu vàng và ở đây, một người có mắt muốn 
ngăm nghía bóng mặt của mình, không có thê như 
thật biết được, thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiêm, bị dục 
tham chi phối, không như thật rõ biết SỰ xuất ly khỏi 
dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


4. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị sân 
, bị sân chi phối, không như thật biết sự 
xuất ly khỏi sân đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy 
không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người; 
trong khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích 
của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc 
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lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên được, còn nói gì 
các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước được lứa đun 
sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuôn cuộn. Ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, 
không thê như thật biết và thây được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm...cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú 
thuật không được học thuộc lòng! 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị hôn 
, bị hôn trầm thụy miên 
chỉ phôi, không như thật biết sự xuất ly khỏi hôn trầm 
thụy miên, đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không 
như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, 
không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của 
cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị rong rêu che 
phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm nghía 


khuôn mặt của mình, không thê như thật biết được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị 
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dục tham xâm chiếm... còn nói øì các chú thuật 
không được học thuộc lòng! 


6. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hồi 
xâm chiếm, bị trạo hối chi phối, không như thật biết 
sự xuất ly khỏi trạo hối đã khởi lên; trong khi ấy, 
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi 
ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và 
thây được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị gió thối, dao 
động, chân động, nôi sóng. Ở đây, một người có mắt 
muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thê 
như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm... 
còn nói øì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghi 
bị nghi hoặc chi phối, không như 
thật biết sự xuất ly khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong 
khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy 
lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thây được lợi ích của cả haI, cho nên các chú thuật 
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được học thuộc lòng lâu ngày lại không thê nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị khuấy động, 
khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. Ở đây, một 
người có mặt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết được và thây được. Cũng 
vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị nghi 
hoặc xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng! 


8. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
dục tham xâm chiếm, không bị dục tham chỉ phôi, lại 
như thật biết sự xuât ly khỏi dục tham đã khởi lên; 

trong khi ấy, người ây như thật biết và thấy lợi ích 
của mình; trong khi ấy, như thật biết và thây lợi ích 
của người; trong khi ấy, như thật biết và thấy được 
lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật không được 
học thuộc lòng lâu ngày lại được nhớ lên, còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị trộn 
lẫn với thuốc nhuộm hoặc gôm lặc, hay màu đỏ tía, 
hay màu xanh, hay màu vàng, và ở đây, một người 
có mặt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có 
thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này 
Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị dục tham 
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xâm chiêm... còn nói gì các chú thuật đã được học 
thuộc lòng! 


9. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
sân xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


Vị như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị lửa 
đun sôi, không sôi lên sùng sục, không nồi lên cuồn 
cuộn. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm nghía 
khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được và 
thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú 
với tâm không bị sân xâm chiếm, không bị sân chỉ 
phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc 
lòng! 


10. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trâm 
còn nói øì các chú thuật đã được 


thụy miên chỉ phối... 
học thuộc lòng! 


Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước không bị rong 
rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngăm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm chiêm, 
không bị hôn trầm thụy miên chi phối... còn nói gì 
các chú thuật đã được học thuộc lòng! 
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11. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
không bị trạo hôi chi phôi... còn 
nói øì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị gió 
thôi, không bị dao động, không bị chấn động, không 
bị nồi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm 
nghía khuôn mặt của mình, có thể như thật biết được 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị trạo hỗi miên xâm chiếm, không 
bị trạo hồi chi phối... còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


12. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị 
nghỉ hoặc xâm chiếm, không bị nghỉ hoặc chỉ phôi... 
còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị 
khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có 
mắt muốn ngăm bóng mặt của mình, có thể như thật 
biết và thây được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong 
khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, 
không bị nghi hoặc chỉ phối và như thật biết sự xuất 
ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong khi ấy, như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ây như 
thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, như 
thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật 
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không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, 
còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 


Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các 
chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, lại có 
thể nhớ lên được, còn nói øì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 


13. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...từ này cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


NĂM TRIÊN CÁI 64 


4 Bệnh và thuốc - Kinh TỊNH TƯỚNG 
— Tăng I, II 


TỊNH TƯỚNG - 7ăng L, II 


Tifi 67g, này các Tỷ-kheo, nếu 
ỹ, đưa đên dục tham chưa sanh được sanh khởi, và 
dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại, như đối ngại tướng. Đối øgøi 
/zớr:ø, này các Tỷ-kheo, nêu không như lý tác ý, đưa 
đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến hôn 
trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn 
trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, 
như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn 
quá no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, 
này các Tỷ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh 
được sanh khởi, và hôn trầm thụy miên đã sanh được 
tăng trưởng quảng đại. 
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4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến trạo 
hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hỗi đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại, như / kông được 
cñi fpní:. Với người tâm không chỉ tịnh, này các Tỷ- 
kheo, trạo hối chưa sanh được sanh khởi, và trạo hối 
đã sanh, được tăng trưởng quảng đại. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến nghỉ 
hoặc chưa sanh được sanh khởi và nghi hoặc đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại, như k2 00f£ lý fác 
ý. Do không như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, nghi hoặc 
chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại. 


tướng bất tịnh. Tướng bất 
tịnh, này các Tý-kheo, nếu như lý tác ý, thời dục 
tham chưa sanh không sanh khởi, và dục tham đã 
sanh được đoạn tận. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến sân 
chưa sanh không sanh khởi, và sân đã sanh được 
đoạn tận như /ữ (âm giát thoát... Từ tâm giải thoát, 
này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời sân chưa sanh 
không sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận. 
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§. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến hôn 
trầm thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn 
trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận, như nh cần 
giới, tỉnh tân giói, dống mảnh giới. Người tỉnh cần, 
tinh tấn, này các Tỷ kheo, hôn trầm thụy miên chưa 
sanh không sanh khởi, và hôn trầm thụy miên đã 
sanh được đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến trạo 
hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh 
được đoạn tận, như đê? fmh chứ. Người có tâm tịnh 
chỉ, này các Tỷ-kheo, trạo hồi chưa sanh không sanh 
khởi, và trạo hối đã sanh được đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến nghỉ 
hoặc chưa sanh không sanh khởi, và nghi hoặc đã 
sanh được đoạn tận, ø# muz lý fác ý. Nếu như lý tác 
ý, này các Tỷ-kheo, nghi hoặc chưa sanh không sanh 
khởi, và nghi hoặc đã sanh được đoạn tận. 
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s Hôn trầm - 7 cách đối trị - Kinh NGỦ 
NGỤC — Tăng IH, 396 

NGỦ NGỤC -7ăng IIL, 396 

1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Sumsumàra, tại vườn Nai. 


Lúc bấy giờ, 


Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy 
Tôn giả Mahàmogøsallàna đang ngôi ngủ gục, trong 
làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thấy 
vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co 
lại bản tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến mắt 
giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmogøsallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn; sau khi ngôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Mahàmoøgøallàna. 
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- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2. - Do vậy, này Mogsallàna, khi nào Thây trú có 

xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến 
nó, chớ có tưởng nhiễu đến nó. Sự kiện này có xảy 
ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ây được đoạn 
diệt. 


3. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Mogøgallàna, với tâm của 
Thây, hãy fùy tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp 
như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự 
kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


4. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây ðZy đoc 
tung pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thây trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt. 


5. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 


được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy kéo 
hai lô tai của Tháy, và láy tay xoa bóp tay chân. Sự 
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kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên 
ây được đoạn diệt. 


6. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ 
chỗ ngồi, đứng dậy lấy nước chùi mắt, nhìn về phía 
chân trời và nhìn lên các sao lấp lánh. Sự kiện này 
có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy miên ấy được 
đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy /ấy ¿ác ý 
đến quang tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như 
ban ngày, ban đêm cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày 
cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có hạn 
cé. Sự kiện này có xảy ra, do Thây trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


§. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy ðãy /z/ 
tâm trên chỗ kinh hành, với tưởng trước mặt và sau 
lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoại. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy 
miên ây được đoạn diệt. 


9. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không 
được đoạn diệt, thời này Moggallàna Thây hãy nằm 
như dáng năm con sư tử, về phía hông bên phải, hai 
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chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng (ức dạy. Và khi thức dậy, này Moggallàna, 
Thây hãy thức dậy thật mau, nghĩ rắng: "Ta sẽ trú, 
không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống 
một bên, lạc thụy miên”. Như vậy, này Mogsallàna, 
Thây nn phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đên thăm các 
gia đình”. Này Mogsgallàna, như vậy các Thây sẽ học 
tập. 


- Này Mogøgallàna, nếu Tý-kheo say sưa trong 
cao mạn đi đến thăm các gia đình. Trong các 
gia đình, này Moggallàna, người ta có nhiều 
công việc phải làm. Do vậy, người ta không có 
tác ý đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tý-kheo 
ây có thê suy nghĩ: "Nay, ai đã chia rẽ ta với 
gia đình này. Các người này không ưa thích gì 
ta". 

- Như vậy, do không được gì, vị ây nản chí, vị 
ây giao động. Do giao động, vị ấy không phòng 
hộ, do không phòng hộ, tâm rời xa Thiên định. 


s* Do vậy, này Mogøsallàna, hãy học tập như sau: 


“Ta sẽ không nói lời khiêu khích”. Như vậy, này 
Mogøsallàna, Thây cân phải học tập. 
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- Khi nào có lời khiêu khích, này Mogsallàna, 
thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. 

-- Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có dao 
động. 

¬_ Với người có dao động, thời không có phòng 
hộ. 

¬ Với người không có phòng hộ, tâm rời xa 
Thiền định. 


+ Này Mogøgallàna, Ta không tán thán tất cả sự liên 
hệ, nhưng không phải Ta không tán thán tất cả sự 
liên hệ. Thật vậy, này Mogsallàna, 72 kô“g fán 
thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia chủ. 

s* Nhưng với các trú xứ ít tiếng ồn, ít tiếng động, 

thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở 

cô độc xa vắng loài Người, thích hợp cho đời sông 

Thiền tịnh, 7a ứán thán sự liên hệ với những trú 

xứ như vậy. 


II. Được nghe nói như vậy, Tôn giả 
Mahàmogøsallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, cho đến như thế nào, tóm tất lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt 
đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi 
ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
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cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như 
au: 'Không nên thiên châp tât cả pháp"'. Này 
Mogsallàna, 


>> Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 

được cảm giác, lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, Vị ấy, trú tùy quán vô thường đối với các 

cảm tho ấy. Vị ấy trú tùy quán ly tham. Vị ấy 


trú ty quản đoan diệt. VỊ đây trú ty quán từ bỏ. 
> Do vị ây trú tùy quán vô thường trong các cảm 


thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy 
quản đoạn diệt, do vị áy trú tày quán từ bỏ, nên 
không chấp thủ một cái gì ở đời. 

> Do không chấp thủ nên không lo âu. 

> Do không tham đăm nên tư mình nhập NiếT- 
bàn. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
(rong trạng thái này nữa ”. 


Này Mogøallàna, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một 
Tỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát á1, đạt 
đên mục đích cứu cánh, đạt đên cứu cánh an ôn khỏi 
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các ách nạn, đạt đên cứu cánh Phạm hạnh, đạt đên 
cứu cánh của cứu cánh, trở thành tôi thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. 


s* Này các Tỷý-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 


Này các Tý-kheo, đống nghĩa với an lạc chính là các 
công đức. Ta thắng tri răng, này các Tỷ-kheo, các 
công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự 
hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy 
năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại 
thế giới này. 


- Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỷ- 
kheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. 

- Khithế ĐIỚI Ở trong kiếp hoại, Ta sanh ra trong 
Phạm cung trông không. Ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị 
Chiến thăng, vị Vô năng thăng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. 

-_ Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên 
chủ Sakka. 

- Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương 
theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến 
thăng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho 
quốc độ, đây đủ bảy món báu. Này các Tỷ- 
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kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia 
chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một 
ngàn người con traI, này các Tỷ-kheo, là những 
bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến 
bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng 
trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. 


Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 
Của các việc hiện thiện, 
Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta 1u, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang Âm thiên, 
Khi thế giới hoại kiếp 
Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lần, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luân, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác Sát-ly quán đảnh, 
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Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiểm, 
Không bạo lực, đúng phảp, 
Đối mọi người bình đăng, 
Ta trị vì đụng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 
Giàu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây đủ bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đồi, 
Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 

Ta là vua, huy hoàng, 

Bảo vệ nhiêu tài sản, 

Có thân lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phù, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng diệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 
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6  Hôntrầm- KinhALAHÁN- Tăng III, 
228 


ALAHÁN -7ăng II, 228 


1. - Do không đoạn tận sáu pháp, này Tỷ-kheo, 
không có thê chứng được quả A-la-hán. 
2. Thế nào là sáu? 

-_ Hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hỗi quá, bắt tín, 

phóng dật. 

Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận sáu pháp này, 
không có thê chứng được quả A-la-hán. 
3. Do đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thê 
chứng được quả A-la-hán. 
4. Thế nào là sáu? 


-_ Hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hỗi quá, bất tín, 
phóng dật. 
Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận sáu pháp này, có thê 
chứng quả A-la-hán. 
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7 Khi lắng tai nghe pháp trong khi ấy 
Strc không có mặt - Kinh Chướng 
Ngại Triền Cái - Tương V, 151 


Chướng Ngại Triền Cái - 7ương V, 151 
1. sua 


2) - Có năm chướng ngạt, triển cải, nảy các Tỷ- 


kheo, làm uiê nhiễm tám, làm vếu ớt trí tuê. Thễ nào 
là năm? 


3) Này các Tyỷ-kheo, 


-. Dục tham là chướng ngại, triỀn cái, làm uễ nhiễm 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

- Sân, là . chướng ngại, triển cái... 

-_ Hôn trầm thụy miên, là chướng ngại, triển cái.. 

-_ Trạo hối, là chướng ngại, triền cái.. 

-_ Nghĩ hoặc, là chướng ngại, triển cái, lên uế nhiễm 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 


lùn hữu lân vilàu sudchiME 
5) Bảy giác chỉ này, này các 1ỷ-kheo, không phải là 


chướng ngại, triên cái, không làm uê nhiêm tâm, 


NĂM TRIÊN CÁI 79 


được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả mình và giải thoái. 

Thế nảo là bảy? 

6) Này các Tỷ-kheo, 


- Niệm giác chi, không phải là chướng ngại, triển 
cái, không làm uê nhiễm tâm, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh 
và giải thoát. 

- Trạch pháp giác chi... tinh tấn giác chi... hỷ giác 

chị... khinh an giác chị... định giác chi... 

- Xả giác chỉ, này các Tỷ-kheo, không phải là 
chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
chứng ngộ quả minh và giải thoát. 


8) Trong khi, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử lấy 
pháp làm đổi tượng (atthim kafvà) tác ý, tập trung 


tất cả tâm ý (sabbacefaso sammannàharifvà), lắng 
tại nghe pháp: trong khi ấy, năm triển cái không có 
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9) Năm triền cái nào, trong khi ấy, không có hiện 
hữu? 


Dục tham triển cái, trong khi ấy, không có hiện hữu. 
Sân triển cái... Hôn trầm thụy miên triền cái... Trạo 
hối triền cái... Nghi hoặc triên cái, trong khi Ấy, 
không có hiện hữu. Năm triên cái, trong khi ây, 
không có hiện hữu trong vị ấy. 


10) Bảy giác chỉ nảo, trong khi ấy, nhờ tu tập, đi đến 
viên mãn? 


Niệm giác chi, trong khi ấy, nhờ tu tập, đi đến viên 
mãn... Xả giác chi, trong khi ấy, nhờ tu tập, đi đến 
viên mãn. 


11) Trong khi, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử lẫy 
pháp làm đối tượng tác ý, tập trung tật cả tâm ý, lắng 
tai nghe pháp; trong khi ây, năm triền cái không có 
hiện hữu trong vị ấy. Bảy giác chỉ này, trong khi ấy, 
nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 
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8 Không thể chứng Sơ thiền nếu không 
đoạn tận 6 pháp - Kinh THIÊN 1 - 
Tăng HIL, 238 

THIÊN 1-—7ă»g III, 238 


1, 


- Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 


2. Thê nào là sáu? 


¬_ Dục tham, Sân, Hôn trầm thụy miên, Trạo hồi, 
Nghĩ, 

-_ Không như thật khéo thấy với chánh trí tuệ các 
nguy hại trong các dục. 


Không đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đạt được và an trú sơ thiên. 


3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tý-kheo, có thê đạt 
được và an trú sơ Thiên. 


4. Thê nào là sáu? 


¬ Dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, 
nghị, 


- Như thật khéo thấy với chánh trí tuệ các nguy 
hại trong các dục. 
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Đoạn tận sáu pháp này, này các Tý-kheo, có thể đạt 
được và an trú sơ Thiên. 
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9 Kinh CON VOI LỚN - Tăng IV, 191 


CON VOI LỚN - 7ðăng IV, 191 


1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào các con vol, các con 
voi cái, các con voi trẻ, các con voi con đi đến trước, 
đến trước chỗ ăn của con voi lớn ở rừng, chúng cắt 
đứt các ngọn cỏ, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng 
lo âu, xâu hồ, nhàm chán. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voI, các con voI 
cái, các con vol trẻ, các con voI con nhai ăn các bó 
cây gãy, các cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn ở 
rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu 
hồ, nhàm chán. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voI, các con voI 
cái, các con voi trẻ, các con voI con đi trước, đi trước, 
xuống trũng nước của con voi rừng, dùng vòi quấy 
động, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xâu 
hồ, nhàm chán. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi cái bước 
xuống trũng nước của con voi rừng, cọ xát thân của 
con vol rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo 
aầu, xâu hỗ, nhàm chán. 
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2. Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy 
nghĩ như sau: “Nay ra sống lấn lộn với các con voi, 
các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta 
ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cất đút, chúng nhai ăn 
các bó cây gãy và các cành cây của ta, ta uống nước 
bị vấn đục; khi ta đi xuống trũng nước, các con voi 
cái đến cọ xát thân 1a. Vậy ta hãy sống một mình, xa 
rời bầy voi". 


Rồi sau một thời gian, con voi ấy sống một mình, xa 
rời bầy voi, ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, 
nó không ăn các bó cây gãy, và các cành cây, nó 
uống nước không vẫn đục, khi bước xuống trũng 
nước, các con voi cái không đi đến cọ xát thân. 


Trong khi ấy, này các Tý-kheo, con voi rừng suy 
nghĩ như sau: "7zước đây, ta sống lân lộn với các 
VOI, Các Con VOI Cái, các COn VOI frẻ, Các CON VOI COH. 
Ta ăn các loại có đầu ngọn bị cất đứt, chúng ăn các 
bó cây gấy và các cành cây của ta, ta uống nước bị 
vấn đục. Khi ta bước xuống (rũng nước, các con voi 
cái đến cọ xát thân ta. Nay ta sống một mình, xa rời 
bầy voi, ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. 
Chung không ăn các bó cáy gấy, và các cành cây của 
ta. Ta uống nước không vấn đục. Khi ta bước xuống 
trăng nước, các con voi cái không đi đến cọ xát thân 
ta. Con voi rừng ấy với cái vòi bẻ gây cành cây, lấy 
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cành cây cọ xát thân mình, và hoan hỷ làm cho nhẹ 
bớt cơn ngứa ”. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo 
sống lẫn lộn với các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, 
nữ cư sĩ, với vua và đại thần của vua, với các ngoại 
đạo sư và đệ tử của ngoại đạo, trong khi ấy, này các 
Tý-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: “7z sống lấn 
lộn với các Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, các nam cư sĩ và 
nữ cư sĩ, vua và các đại thân của vua, các ngoại đạo 
sư và các đệ tứ của ngoại đạo. Vậy ta hãy sống 17/1014 
mình, xa rởời họ ”. 


VỊ ây sông tại trú xứ xa vắng, ngôi rừng, gôc cây, núi 
non ghênh đá, hang núi, bãi tha ma, rừng cao nguyên, 
ngoài trời, đông rơm. 


VỊ ây đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà 
trống, ngôi kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước 
mặt. 


-_ Vị ấy sau khi đoạn tận tham ở đời, sống với tâm 
ly tham, gạn lọc tâm khỏi tham. 

-- Sau khi đoạn tận sân, vị ây sống với tâm ly sân, 
có lòng thương tưởng tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình, gạn lọc tâm khỏi sân. 

-- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống 
với tâm ly hôn trầm thụy miên, tưởng đến ánh 
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sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm khởi hồn 
trầm thụy miên. 

-_ Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, VỊ ây không có 
dao động, nội tâm an tịnh, gạn lọc tâm khỏi trạo 
cử hồi quá. 

-_ Sau khi đoạn tận nghi, vị ấy sống vượt qua nghi 
ngờ, không có nghi ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi 
nghi ngờ trong các thiện pháp. 


Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm 
tâm, làm yếu kém trí tuệ này, ly các dục... chứng đạt 
và an trú sơ Thiền; vị ây hoan hỷ vì đã đối trị được 
cơn ngứa. 


Sau khi diệt tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền 
thứ hai... Thiền thứ ba... chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư: vị ây hoan hỷ vì đã đối trị được cơn 
ngứa. 


Vị ấy sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, sau khi châm dứt các đối ngại tưởng, không tác 
ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ; vị ấy 
hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. 


Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn 


toàn, vị ây biệt răng: "Thức là vô biên”, chứng đạt 
vàn an trú Thức vô biên xứ... 
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Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, vị ây biệt răng: "Không có vật gì", chứng đạt 
và an trú Vô sở hữu xứ... 


Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 


Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một 
cách hoàn toàn, vị ấy chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn tận, vị ây hoan hỷ vì đã đối trị được cơn 
ngứa. 
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10 Kinh SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM - 4 
Trung L, 41 


KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM 
(Bhayabherava suttam) 
— Bài kinh sô 4— 7rung L, 4l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ 
Thể Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Thiện nam tử, vì 
lòng tin Tôn giả Gotama, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Đối với những vị này, Tôn giả 
Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, Tôn 
giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, 
Tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này 
chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
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môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, có những Thiện 
nam tử, vì lòng tin nơi Ta, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã 
giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sách tân 
cho họ. Và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm 
của Ta. 


— Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những 
trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu! Thật khó 
khăn đời sống viễn ly! Thật khó thưởng thức đời 
sông độc cư! Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn 
tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định. 


— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, thật khó kham 
nhẫn những trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu! 
Thật khó khăn, đời sông viên ly! Thật khó thưởng 
thức đời sông độc cư! Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối 
loạn tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định. 


— Này Bà-la-môn, xưa kia khi Ta chưa chứng 
ngộ chánh đắng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta nghĩ như 
sau: "Thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn, đời sông 
viễn ly! Thật khó thưởng thức đời sống độc cư! Ta 
nghĩ răng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Tỷ-kheo 
chưa chứng Thiền định!" Này Bà-la-môn, rỗi Ta suy 
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nghĩ: “Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, thân 
nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước, thân nghiệp không thanh tịnh, những Tôn giả 
S$a-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân 
nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xử xa văng, 
trong rừng núi hoang vu. Thân nghiệp Ta thanh tịnh. 
Ta là một trong những bậc Thánh, với thân nghiệp 
thanh tịnh, 4”nNg tại các trú xử xa vắng, trong rừng 
nút hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát thần 
nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn, hay Bà-la-môn nào, 
có khẩu nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có ý 
nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có 7z27:g sống 
không thanh tịnh sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước 
mạng sông không thanh tịnh, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sông 
không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu. Mạng sống Ta thanh tịnh. Ta là 
một trong những bậc Thánh, với mạng sống thanh 
tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
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hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát mạng 
sông hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thây lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
tham dục, có ái dục cưởng hệt, sống tại các trú Xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa 
văng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham 
dục, Ta là một trong những bậc Thánh, không có 
tham dục, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta không 
có tham dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
tâm sân hận ác ý, sông tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, có 
tâm sân hận ác ý. những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất 
thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận, ác ý, sống 
tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có 
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từ tâm. Ta là một trong những bậc Thánh có từ tâm, 
sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang 
vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 'Ta có từ tâm như 
vậy, Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào b¡ 
hôn trầm thụy miên chỉ phối, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước bị hôn trầm thụy miên chi phối, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
bị hôn trầm thụy miên chi phối, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có hôn 
trầm thụy miên. Ta là một trong những bậc Thánh 
không có hôn trầm thụy miên, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta 
tự quán sát Ta không có hôn trầm thụy miên như vậy, 
tự cảm thây lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
dao động, tầm không an tịnh, sống tại các trú Xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước bị dao động, tâm không an tịnh, những 
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Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta 
không có dao động, tâm được an tịnh. Ta là một 
trong những bậc Thánh không có dao động, tâm 
được an tịnh, sống tại các trú Xứ Xa văng, trong rừng 
núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát tâm 
Ta được an tịnh như vậy, tự cảm thây lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
nghỉ hoặc, do dự, sống tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi 
hoặc, do dự, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có nghi hoặc, do dự, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta diệt trừ 
được do dự. Ta là một trong những bậc Thánh diệt 
trừ được nghi hoặc, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
tâm Ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thấy 
lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng 
núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
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nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khen mình, chê người sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước khen mình, chê người, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có khen mình, chê 
người, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê 
người, Ta là một trong những bậc Thánh không có 
khen mình, không có chê người, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
Ta tự quán sát tâm Ta không có khen mình, không 
có chê người như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
run rấy, sợ hãi sông tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước run 
rây, sợ hãi, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ây 
chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi 
lên. Ta không có run Tây, sợ hãi, sống tại các trú xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có lông 
tóc dựng ngược, sống tại các trú Xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
Ta không có lông tóc dựng ngược, Ta là một trong 
những bậc Thánh, không có lông tóc dựng ngược 
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như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu, do 
nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng, cung 
kính, danh vọng, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất 
thiện khởi lên. Ta không có ham muôn lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng, sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục. Ta là 
một trong những bậc Thánh ít dục, sông tại các trú 
xỨ xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la- 
môn, Ta tự quán sát Ta là người ít dục như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
biếng nhác, kém tỉnh tắn, sông tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước biếng nhác, kém tinh tấn, những Tôn giả Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biếng 
nhác, kém tinh tấn, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
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rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tỉnh tấn. Ta là một 
trong những bậc Thánh siêng năng, tinh tấn, sống tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta siêng năng, tỉnh tấn 
như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
thất niệm, không tỉnh giác, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước thất niệm, không tỉnh giác, những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ 
hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có thất 
niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trú xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta an trú niệm. Ta 
là một trong những bậc Thánh an trú niệm, sống tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta quán sát Ta an trú niệm như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trú Xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những 
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Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta được 
định tĩnh, tâm không bị tán loạn sống tại các trú Xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định 
tâm. Ta là một trong những bậc Thánh thành tựu định 
tâm, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta thành 
tựu định tâm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
liệt tuệ, đân độn, sông tại các trú xử xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước liệt 
tuệ, đần độn, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành 
tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc Thánh thành 
tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng 
núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta 
thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thây lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 


nghĩ như sau: “Trong những đêm được biết đến, 
được xác định, đếm mười bốn, đêm mười lăm, đêm 
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mông tám mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, 
Ta hãy đến ở tại các trú xứ hãi hùng, lông tóc dựng 
Hgược, như tự miễu tại các thảo viên, tự miễu tại các 
rừng núi, tự miễu tại các cây cối, để Ta có thể thấy 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy". 


Này Bà-la-môn, sau một thời gian, trong những 
đêm được biết đến, được xác định, đêm mười bốn, 
đêm mười lăm, đêm mông tám mỗi nữa tháng, trong 
những đêm như vậy, Ta đến ở tại các trú xứ hãi hùng, 
lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các 
thảo viên, tự miễu tại các rừng núi, tự miếu tại các 
cây cối. Này Bà-la-môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, 
một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi 
một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi; Ta 
khởi lên ý nghĩ: “Nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã 
đến!". Này Bà-la-môn, rồi Ta suy nghĩ: “Szo 7a ở 
đây, chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chớ không 
gì khác? Trong bất cứ hành vì cử chỉ nào của Ta mà 
sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vì cử chỉ ấy, Ta 
hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy". 


—. Này Bà-la-môn trong khi Ta đi kinh hành qua 
lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không đứng, Ta không ngồi, Ta 
không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đi kinh hành qua lại. 
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— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang đứng mà 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không kinh hành qua lại, Ta không 
ngồi, Ta không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi 
khiếp đảm ấy trong khi Ta đang đứng. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang ngôi mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không nằm, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang ngồi. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang nằm mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không ngồi, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang nằm. 


Này Bà-la- -môn, có một số Sa- -mồn, Bà-la- -môn 
nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ răng đêm giống 
như ngày. Như vậy, Ta nói răng những Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy sống trong si ám. 


Này Bà-la-môn, Ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ 
rằng ngày là ngày. Này Bà-la-môn, ai nói một cách 
chơn chánh sẽ nói như sau: "VỊ hữu tình nào không 
có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, 
vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
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và loài Người. Vị ấy khi nói một cách chân chánh về 
Ta sẽ nói như sau: “Là vị hữu tình không có sỉ ám, 
sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc 
cho muốn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người”. 


Này Bà-la-môn, Ta tính cần, tỉnh tấn, không 
lười biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân 
được khinh an, không có dao động, tâm được định 
tĩnh, chuyên nhất. Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các 
ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Diệt tầm, diệt 
tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta 
chứng và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc và xả khô, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và an trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sông quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
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đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ răng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai câp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ này, Ta được sanh ra ở đây". Như vậy Ta nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô minh 
diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong 
khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng 
sanh. Ta tuệ tri răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao 

sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, 
ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
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tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những 
thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về 
ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Này Bà-la-môn, trong đêm canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh; bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
lậu tận trí. Ta thăng tri như thật: "Đây là khổ", thăng 
trí như thật: “Đây là nguyên nhân của khổ", thắng tri 
như thật: "Đây là khổ diệt", thắng tri như thật: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt", thăng tri như thật: 
"Đây là những lậu hoặc", thăng tri như thật: "Đây là 
nguyên nhân các lậu hoặc", thăng tri như thật: "Đây 
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là các lậu hoặc diệt”, thăng tri như thật: "Đây là con 
đường đưa đến các lậu hoặc diệt". Nhờ biết như vậy, 
nhờ thấy như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: 
Ta đã giải thoát. Ta đã thăng tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa”. Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh ba, Ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, 
minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta 
sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần. 


Này Bà-la-môn, Ông có thê có tư tưởng như 
sau: “Nay Sa-môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa 
diệt trừ sân, chưa diệt trừ s1, nên sông tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
chớ có hiểu như vậy. Do Ta quán sát hai mục đích 
mà Ta sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu: Tự thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng 
thương tưởng chúng sanh trong tương lai. 


— Chúng sanh trong tương lai được Tôn giả 
Gotama thương tưởng, vì Tôn giả là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị 
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lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử; từ này trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


NĂM TRIỀN CÁI 105 


II Là 5 cấu uế của tâm, 5 câu uế của Vàng - Kinh 
Cấu Uế 1 —- Tương V, 146 


Cầu Uế 1 — 7ương V, 146 
l)... 


2) — Này các Tyỷ-kheo có năm cầu uế này đối với 
vàng. Do những cầu uế ấy, vàng bị uề nhiễm, không 
có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói 
sáng, dễ bị bề vụn (pabhangu), và không chân chánh 
chịu sử dụng. 


3) Sắt, này các Tỷ-kheo, là cầu uế của vàng. Do câu 
uê ây, vàng bị uê nhiễm... chịu sử dụng. 


4) Đồng (loham), này các TIý-kheo, là cấu uế của 
vàng. Do câu uề ấy, vàng bị uê nhiễm... chịu sử dụng. 


5) Thiếc (tipu), này các Tỷ-kheo, là câu uê của vàng. 
Do câu uê ây, vàng bị uê nhiễm... 


6) Chì (s1isam), này các Tỷ-kheo, là câu uê của vàng. 
Do câu uê ây, vàng bị uê nhiễm... 


7) Bạc (sajnum), này các Tỷ-kheo, là cầu uễ của 
vàng. Do câu uê ây, vàng bị uê nhiễm, không có nhu 
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nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, 
dê bị bê vụn, và không chân chánh chịu sử dụng. 


8) Chính cầu uế của vàng, này các Týỷ-kheo, do 
những cầu uế ấy, vàng bị uễ nhiễm, không có nhu 
nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, 
dễ bị bê vụn, và không chân chánh chịu sử dụng. 


Cũng vậy, này các 1 -kheo, có năm cầu uề Tây của 
tâm, chính những cấu uế ấy khiến tâm bị uế nhiễm, 
không có nhu nhuyễn, không có kham nhậm, không 
có chói sáng, dễ bị bề vụn, không chân chánh được 
định tỉnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? 


9) Dục tham (kàmachanda), này các Tỷ-kheo, là cầu 
uế của tâm. Do câu uề ấy, tâm bị uề nhiễm, không có 
nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói 
sáng, dễ bị bể vụn, không chân chánh được định tỉnh 
để đoạn diệt các lậu hoặc. 


10-13) ... (Với sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, 
nghỉ) 


14) 
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Các Câu Uế 2 — Tương V, 148 


}y¿ 


2)-- Này các Tỷ-kheo, có bảy giác chỉ này không 
chướng ngại, không triển cái, không uế nhiễm tâm, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứn ng 
ngộ quả minh và giải thoát. Thế nảo là bảy? 


3) Có niệm giác ch1, này các Tỷ-kheo, không chướng 
ngại, không triền cái, không uế nhiễm tâm, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả 
minh và giải thoát. Có trạch pháp giác chi... tỉnh tân 
giác chị... hỷ giác chi... khinh an giác chi... định giác 
chỉ... xả giác chi không chướng ngại, không triền 
cái, không uễ nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả 


4) Này các Tỷ-kheo, có bảy giác chi này không 
chướng ngại, không triền cái, không uế nhiễm tâm, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 
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12 Là 5 uế nhiễm của tâm - Kinh CÁC 
UÉ NHIÊM - Tăng II, 327 


CÁC UÊ NHIÊM - 7ðăng II, 327 


. Thê nào là năm? 


2. Sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. 


Có năm uế nhiễm này của vàng, này các Tỷ-kheo, do 
uế nhiễm ấy, vàng bị uễ nhiễm không được nhu 
nhuyến, không được dễ sử dụng, không sáng chói bị 
bề vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành. 


3. Và khi nào, này các Tỷ-kheo, vàng được giải thoát 
khỏi năm uế nhiễm này, khi ấy vàng ấy được nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, sáng chói, không bị bể vụn, và 
chơn chánh chịu sự tác thành. Và các đồ trang sức 
nào người ta muốn như nhẫn, như bông tai, như vòng 
cô, như dây chuyên vàng, vàng ấy có thê dùng tùy 
theo ước muôn. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 110 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, CÓ năm uễ nhiễm này 
của tâm, do các uê ' nhiễm â ấy, tâm bị uê nhiễm, không 
nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị 


bể vụn, không chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Thê nào là năm? 


4. Tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghĩ. 
Có năm uê nhiễm này của tâm, này các Tý-kheo, do 
năm uề nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm không được nhu 
nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể 
vụn, không chơn chánh, định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


5. 


6. Nếu vị ấy ước muốn, "Ta sẽ chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi qua hư không; độn 
thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi 
trên nước không chìm, như trên đất liền; ngồi kiết- 
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già hay đi trên hư không như con chim; với bàn tay, 
chạm và sờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên.” 


7. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh, 
siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài 
Người, xa và gần". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


§. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong răng với tâm của 
mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh 
khác, tâm của loài Người khác nhau như sau: "Tâm 
có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết 
là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. 
Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết 
là tâm có si. Tâm không sĩ biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết 
là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. 
Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định biết là tâm thiền định. Tâm không thiền 
định biết là tâm không Thiền định. Tâm giải thoát 
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biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là 
tâm không giải thoát"". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


9. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành 
kiếp." Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ 
ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuôi thọ đến 
mức thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra 
tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai câp như thế này, đồ ăn như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ở đây." Tại chỗ, tại đấy, vị ấy có 
khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 


10. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, ta thấy sự từ bỏ và sanh khởi của chúng 
sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các vị chúng 
sanh ấy làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, 
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ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Các vị chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các cối lành, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta 
có thể thây sự sống chết của chúng sanh. Ta có thê 
rõ biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may măn, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ”. Tại đấy, tại đây, 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


11. Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, với thăng trí ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát." Tại đây, tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
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13 Là Tác thành sỉ ám, tác thành không 
mắt, vô trí, đoạn diệt trí tuệ - Kinh 
Triền Cái —- Tương V, 155 


Triền Cái —- 7ương V, 155 


l}»„ 


2) -- Năm triền cái này, này các Tỷ-kheo, tác thành 
s1 ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt 
trí tuệ, dự phân vào tôn hại, không đưa đên Niêt-bàn. 


Thê nào là năm? 


-_ Dục tham triền cái, này các Tỷ-kheo, tác thành 
si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, 
đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn hại, không 
đưa đến Niết-bàn. 

-_ Sân triền cái... Hôn trầm thụy miên triền cái... 
Trạo hối triển cái... 

- Nghi hoặc triển cái, này các Tý-kheo, tác thành 
si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, 
đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn hại, không 
đưa đến Niết-bàn. 


NĂM TRIỀN CÁI 115 


Năm triển cái này, này các Tỷ-kheo, 
, đoạn diệt trí 
tuệ, dự phân vào tôn hại, không đưa đên Niêt-bàn. 


3) Bảy giác chỉ này, này các Tý-kheo, tác thành mắt, 
tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phân 
vào tôn hại, đưa đên Niêt-bàn. 


Thế nảo là bảy? 


-_ Niệm giác chi, này các Tỷ-kheo, tác thành mắt, 
tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự 
phân vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. 

- Trạch pháp... Tinh tấn... Hý... Khinh an... 
Định... 

- Xả giác chi, này các Tý-kheo, tác thành mắt, 
tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự 
phân vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. 


Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, 
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14 Là Tâm bị trùm che, ngăn chặn, bao 
phủ, bao trùm nên .. - Kinh SUBHA — 
99 Trung II, 793 


KINH SUBHA 
(Subha sut(tam) 


— Bài kinh số 99 — Trung II, 793 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, thanh niên 
Bà-lamôn Subha Todeyyaputta trú ở SavatthI, tại 
nhà một gia chủ vì một vài công vụ. Thanh niên Bà- 
la.môn Subha Todeyyaputta trú tại nhà gia chủ, nói 
với vị gia chủ ấy: 


— Này Gia chủ, tôi nghe như sau: "Savatthi 
không phải không có các bậc A-la-hán lui tới". Hôm 
nay chúng ta nên đến chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào? 


— Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Savatthi, 


Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Thưa Tôn giả, 
hãy đi đên chiêm ngưỡng Thê Tôn ây. 
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Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta 
vâng theo lời gia chủ ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta bạch Thế 
Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn đã nói 
như sau: "Người tại gia thành tựu chảnh đạo thiện 


pháp. Người xuất gia không thành tựu chánh đạo 
thiện pháp". Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì? 


— Này thanh niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta không tán thán 
tà đạo của kẻ tại g1a hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta tán thán chánh 
đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuât gia. Này Thanh niên 
Bà-la-môn, 
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— Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiễu, công 
tác nhiễu, tổ chức nhiều, lao lực nhiêu, nên nghiệp 
sự của kẻ tại gia có quả báo lớn. Do dịch vụ ít, công 
tác ít, tổ chức ít, lao lực ít nên nghiệp sự của kẻ xuất 
gia không có quả lớn. Ở đây, Tôn giả Gotama, có nói 
gì? 


>Này Thanh miên Bà-la-môn, có nghiệp sự 
(Kammatthanam) với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô 
chức lớn, lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có 
kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn có nghiệp sự với dịch 
vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nêu 
làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kêt quả lớn. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kêt quả nhỏ. 

> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nêu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kêt quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
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sự với địch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực 
lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - Này 
Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với 
dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là 
nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, 
lao lực lớn, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có 
kết quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nều làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? - 
Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp 
sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 
lớn? - Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn 
bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao 
lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả 
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lớn. 


VI như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức 
lớn lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai sẽ có kết 
quả nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, 
tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm saI sẽ 
có kết quả nhỏ. 


S V¡ï như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
nông nghiệp, dịch vụ lớn, công tác lón, tổ chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ 
có kết quả lớn. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công 
tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nều làm thành 
tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. 


> Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, 
lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả 
nhỏ. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, 


> Ví như, này Thanh niên Bàả-la-môn, nghiệp sự 
buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, 
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lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công 


tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, "an 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp được 
các Bà-la-môn chủ trương tác phước, đắc thiện, nếu 
Ông không thây nặng nhọc, lành thay. Ông hãy nói 
về năm pháp ấy trong hội chúng này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, không có nặng nhọc gì 
cho con, khi ở đây có vị như Tôn giả, đang ngôi hay 
các vị giông như Tôn giả. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nói đi. 


— Chân thực, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ 
nhất, các Bà-la-môn chủ trương pháp nảy tác phước, 
đắc thiện. Khô hạnh, thưa Tôn giả Gotama, là pháp 
thứ hai, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác 
phước, đắc thiện. Phạm hạnh, thưa Tôn giả Gotama 
là pháp thứ ba, các Bà-la-môn chủ trương pháp này 
tác phước, đắc thiện. Tụng đọc, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ tư, các Bà-la-môn chủ trương 
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pháp nảy tác phước, đắc thiện. Thí xả, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ năm, các Bà-la-môn chủ trương 
pháp này tác phước, đắc thiện. Thưa Tôn giả 
Gotama, các vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp này 
tác phước, đắc thiện. Ở đây, Tôn giả Gotama có nói 
øì? 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Bà-la-môn nào trong những Bà-la-môn đã nói nhự 
sau: “Sau khi chưng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này?" 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Có một 
Đạo sư nào trong những Bà-la-môn, một Đại tôn sư, 
cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư, vị ây đã nói: 
"Sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này".? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Những 
vị tu sĩ thời cỗ trong các Bà-la-môn, những vị sáng 
tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa 
kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được 
ngâm vịnh, và ngày nay những vị Ba La Môn cũng 
hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, 
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Vamaka, Vamadeva, Vessamia, Yamatagøl, 
Angrrasa, Bharadvalja, Vesettha, Kassapa, Bhagu, 
những vị ấy đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với 
thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của 
năm pháp này”.? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, không 
có một vị Bà-la-môn nào trong các vị Bà-la-môn đã 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi 
tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này". 
Không có một Đạo sư nào trong các Bà-la-môn, một 
Đại tôn sư, cho đến bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư nào 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, 
chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp 
này". Những vị tu sĩ thời cổ trong các vị Bà-la-môn, 
những vị sáng tác các thần chú... không có một vị 
nào đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tr1 với thượng 
trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm 
pháp này”. 


Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, một chuỗi 
người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, 
người giữa cũng không thấy, người cuồi cùng cũng 
không thấy. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
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Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta phẫn nộ, không hoan hỷ vì bị Thế Tôn 
dùng ví dụ một chuỗi người mù, liên mạ ly Thế Tôn, 
hủy báng Thế Tôn và nói về Thế Tôn: 


— Sa-môn Gotama sẽ bị quả ác độc (papIka). 
Rôi nói với Thê Tôn như sau: 


— Tôn giả Gotama, Bà-la-môn PokkharasatI 
thuộc dòng họ Upamanna trú ở rừng Subhaøga đã nói: 
"Cũng vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn tự cho đã 
chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng 
xứng đáng bậc Thánh này". Lời nói này của vị ấy 
thật sự đáng chê cười, thật sự chỉ là lời nói suông, 
thật sự chỉ là trống không, thật sự chỉ là trông rỗng. 
Làm sao còn là người còn lại có thê biết được, hay 
thây được, hay chứng được các pháp thượng nhân, 
tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh? Sự kiện 
như vậy không thê xảy ra. 


- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? Bà-la- 


môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại 
rừng Subhaga có thê biệt tâm tư cả Sa-môn, Bà-la- 
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môn với tâm tư của mình? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-lamôn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamamna, trú ở rừng 
Subhaga, với tâm tư của mình không thể biết được 
tâm tư của Punnika, người đây tớ gái của mình, làm 
sao lại có thê biết được tâm tư tất cả Sa-môn, Bà-la- 
môn với tâm tư của mình? 


— VỊ như, này Thanh niên Bà-la-môn một người 
sanh ra đã mù không thể thấy các sắc mảu đen, màu 
trắng, không thể thấy các sắc màu xanh, không thê 
thấy các sắc màu vàng, không thể thấy các sắc màu 
đỏ, không thê thấy các sắc màu đỏ tía, không thể thấy 
những gì băng phẳng, không bằng phăng, không thê 
thây các vì sao, không thể thây mặt trăng, mặt trời, 
người ây nói như sau: “Không có các sắc màu đen, 
màu trắng, không có người Thấy các sắc màu đen, 
màu trắng; không có các sặc màu xanh, không CÓ 
người thấy các sắc màu xanh; không có các sắc màu 
vàng, không có người thấy các sắc màu vàng; không 
có các sắc màu đỏ, không có người thấy các sắc màu 
đỏ; không có các sắc màu đỏ tía, không có người 
thấy các sắc màu đỏ tía; không có những gì bằng 
phẳng, không bằng phăng, không có người thấy cái 
gì bằng phăng, không bằng phẳng; không có các vì 
sao, không có người thấy các vì sao; không có mặt 
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trăng, mặt trời, không có người thấy mặt trăng, mặt 
trời. Tôi không biết như vậy; tôi không thấy như vậy, 
do vậy nên không có”. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
người ấy nói một cách chân chánh có nói như vậy 
không? 


— Thưa không vậy, Tôn giả Gotama. Có các. sắc 
màu đen trắng, có người thấy các sắc màu đen trăng: 
có các sắc màu xanh, có người thấy các sắc màu 
xanh:... (như trên)... có mặt trăng, mặt trời, có người 
thây mặt trăng, mặt trời”. Tôi không biết như vậy; tôi 
không thấy như vậy. Do vậy, không có". Thưa Tôn 
giả Gotama, nếu người ấy nói một cách chân chánh 
thì sẽ không nói như vậy. 


— Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la- 
môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga là người mù, không có mắt. Vị ấy có 
thể biết được, hay thây được, hay chứng được các 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc 
Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? 
Những vị Bà-la-môn giàu sang ở Kosala, như Bả-la- 
môn (CanÀhl, Bà-lamôn Tarukkha, Bà-la-môn 
PokkharasafI, Bà-la-môn Janussomi, và thân phụ của 
Ông Todeyya, cái gì tốt hơn cho những vị ấy, lời nói 
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của các Vị ấy được thể fục chấp nhận (sammusa) hay 
không được thê tục chấp nhận ? 


— Được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được suy tư hay không suy tư? 


— Cần phải được suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
được phân tích, cân nhắc hay không cân phải phân 
tích, cân nhặc? 


- Cần phải phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gofama. 


— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải 
liên hệ đên mục đích, hay không cân phải liên hệ đên 
mục đích? 


— Cần phải liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Nếu là như vậy thời lời nói của Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú tại rừng 
Subhaga được thế tục chấp nhận hay không được thế 
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tục chấp nhận? 


— Không được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Lời nói được nói lên là có suy tư, hay không 
suy tư? 


— Không suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Lời nói được nói lên có phân tích, cân nhắc, 
hay không phân tích cân nhắc? 


- Không phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Lời nói được nói lên liên hệ đên mục đích, hay 
không liên hệ đên mục đích? 


— Không liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm triển cái 
này. Thế nảo là năm? Tham dục triển cái, sân triển 
cái, hôn trầm thụy miên triển cái, trạo hối triển cái, 
nghĩ triền cái. Này Thanh niên Bà-la-môn, như vậy 
là năm triền cái. 
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>> Này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaøa đã bị trùm che. ngắn chân. bao 
phủ, và bao trùm bởi năm triển cái này. Vị ấy 
biết được, thấy được, hay chứng tri được các 
pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh: sự kiện như vậy không xảy 
ra. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm dục trưởng 
dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận 
thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn; tiếng do tai nhận thức... hương do 
mũi nhận thức... vị do lưỡi nhận thức... xúc do thân 
nhận thức khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích 
lòng dục, hấp dẫn. Này Thanh niên Bà-la-môn, như 
vậy là năm dục trưởng dưỡng. 


®> Này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở 
rừng Subhaga bị trói buộc, bị đam mê, bị 
tham trước bởi năm dục trưởng dưỡng này, 
thụ hưởng chúng mà không thấy Sự nguy 
hiểm, không soi thấu sự thoát ly khỏi chúng. 
VỊ ây thật sự biết được, hay thấy được. hay 
chứng được các pháp thượng nhân. tri kiến 
thù thăng xứng đáng bậc Thánh: sự kiện như 
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s* Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? 
Trong những loại lứa này, loại lứa nào có ngọn, 
có màu sắc hay có ánh sáng? Ngọn lửa được đốt 
lên nhờ cỏ và củi khô, hay ngọn lửa được đốt lên, 
không nhờ cỏ và củi khô ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, nêu có sự kiện có thê 
đôt lửa mà không nhờ cỏ và củi khô, thì ngọn lửa ây 
có ngọn, có sắc và có ánh sáng. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, không có sự kiện, 
không có trường hợp có thê đôt lửa mà không nhờ cỏ 
và củi khô, trừ phi dùng thân thông. 


S© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, h} 
do năm dục trưởng dưỡng đem lại, hỷ này ví 
nhự ngọn lửa đót lên nhở có và củi khô. 


© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, hỷ 
do ly dục, ly các bát thiện pháp đem lại, hỷ 


này ví như ngọn lửa đốt lên, không nhở cỏ và 
củi khô. 


Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là hỷ do 
ly dục, ly các bát thiện pháp đem lại? 
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Ở đây, nay thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất. 
Hỷ này, này Thanh niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly 
bất thiện pháp đem lại. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
diệt tầm và tứ,... chứng và trú Thiền thứ hai. Hỷ này, 
này Thanh niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly bất thiện 
pháp đem lại. 


s* Này thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện. Ở đây, 
các Bà-la-môn chủ trương pháp tác phước, đắc 
thiện nào có kết quả lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Ở 
đây, các Bà-la-môn chủ trương pháp thí xả (caga) tác 
phước, đắc thiện có quả báo lớn. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, một tế đàn lớn được một vị Bà-la-môn 
lập lên và có hai vị Bà-la-môn đi đến và nghĩ như 
sau: "Chúng ta sẽ thọ hưởng đại tế đàn của vị Bà-la- 
môn với danh tánh thế này". Ở đây, một vị Bà-la- 
môn suy nghĩ như sau: "Mong rằng trong phòng ăn, 
ta sẽ được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn 
khất thực tốt nhất; còn vị Bà-la-môn kia, trong phòng 
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ăn, không được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất". Này Thanh niên Bà-la-môn, 
sự kiện này xảy ra. Người Bà-la-môn ây trong phòng 
ăn có thể được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất. Còn người Bà-la-môn kia, 
trong phòng ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước 
tốt nhất, món ăn khát thực tốt nhất. VỊ Bà-la-môn kia 
nghĩ như sau: "VỊ Bà-la-môn ây, trong phòng ăn, 
được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất 
thực tốt nhất. Còn ta, trong phòng ăn không được chỗ 
n sôi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất". 
Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ. Này Thanh niên Bà- 
la-môn, các Bà-la-môn chủ trương quả dị thục gì cho 
người Bà-la-môn này? 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không 
bồ thí với ý nghĩ: "Do bố thí này, người kia phẫn nộ, 
không hoan hỷ. Các Bà-la-môn bố thí chỉ vì lòng ái 
mân". 


— Sự kiện là như vậy, này Thanh niên Bà-la- 
môn, thời đáy có phải là tác phước sự thứ sảu, nghĩa 
là lòng ái mán ? 


— Sự kiện là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thời 
đây là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mân. 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy 
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chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn 
chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, tôi 
nhận thấy năm pháp nảy có nhiều ở những người 
xuất ø1a, có Ít ở những người tại ø1a. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tÔ chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hằng, liên tục, không nói lời chân thật. Người 
xuất gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng 
liên tục, nói lời chân thật. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn không có 
thường hằng liên tục sống khổ hạnh, sống Phạm 
hạnh, đọc tụng nhiêu, thí xả nhiều. Người xuất 1a, 
thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô 
chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hăng liên tục 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, thí 
xả nhiều. 

Thưa Tôn giả Gotama, năm pháp tác phước, đắc 


thiện này được các vị Sa-môn, Bà-lamôn chủ 
trương, tôi nhận thây năm pháp này có nhiêu ở những 
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VỊ Xuât gia, có ít ở những vị tại ø1a. 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp tác phước, 
đấc thiện này được các vị Bà-la-môn chủ trương, 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tý-kheo 
nói lời chân thật, vị ấy nghĩ: "Ta nói lời chân thật", 
chứng được nghĩa tín thọ (atthavedam), chứng được 
pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Ta nói sự hân hoan liên hệ đến thiện nảy là tư cụ của 
tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận, 
không sân. 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn vị Tỷ-kheo 
sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, thí 
xả nhiều vị ây nghĩ rằng: "Ta thí xả nhiều", chứng 
được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng 
được hân hoan liên hệ đến pháp, Ta nói rằng sự hân 
hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là 
để tâm của vị ây tu tập không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-lamôn những vị Bà-lamôn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Ta nói 
các pháp â ây là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị 
ấy tu tập không hận, không sân. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
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Todeyyaputta thưa với Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: "Sa- 
môn Gotama biệt con đường đưa đên cọng trú với 
Phạm thiên". 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Làng Nalakara có gần đây không? Có phải làng 
Nalakara không xa ở đây? 


— Thưa vâng, Tôn giả, làng Nalakara ở gần đây. 
Làng Nalakara không xa ở đây. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế 
nào? Ở đây, có người sanh trưởng tại làng Nalakara, 
chưa rời khỏi làng Nalakara, và có người tới hỏi 
người ấy con đường đưa đến làng Nalakara. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, người sanh trưởng tại làng 
Nalakara â ây phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi 
về con đường đến làng Nalakara? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, vì người ấy sanh trưởng tại 
làng Nalakara. Người ấy biết rõ tất cả con đường đưa 
đến làng Nalakara. 


— Tuy vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, rất có thê 
người sanh trưởng tại làng Nalakara này khi được 
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hỏi con đường đưa đến làng Nalakara còn có thể 
phân vân hay ngập ngừng. Nhưng Như Lai thi không 
vậy, khi được hỏi vê Phạm thiên giới, hay vê con 
đường đưa đến Phạm thiên giới, Như Lai không phân 
vân hay ngập ngừng. Và này Thanh niên Bà-la-môn, 
Ta biết Phạm thiên giới và con đường đưa đến Phạm 
thiên giới, và Ta cũng biết phải thành tựu như thế nào 
để được sanh vào Phạm thiên giới. 

— Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: 
"Sa-môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên". Tốt lành thay, nếu Tôn giả 


Gotama thuyết giảng cho con, con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và 
khéo tác ý Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Bà-lamôn Subha Todeyyaputta 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


— Và này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là con 
đường đưa đên cọng trú với Phạm thiên ? 


Ở đây. này Thanh niên Bà-la-môn, Týỷ-kheo an 
trú biên mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 
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cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 

cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế gIỚI, 

trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biễn mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải thoát được tu 
tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách 
hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có 
dừng lại ở nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bả-la- 
môn, một người lực sĩ thối tù và làm cho bốn phương 
nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này Thanh 
niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi... (như 
trên)... với tâm câu hữu với hỷ... (như trên)... với tâm 
câu hữu với xã, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành 
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động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, 
không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. 
Vĩ như, này Thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ 
thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì 
khó khăn; cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, khi 
xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động 
được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có 
trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Thưa 
Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm cư sĩ, từ này cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa Tôn giả 
Gotama, nay chúng con xin đi, chúng con có nhiều 
công việc phải làm. 
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- Này Thanh niên Bà-la-môn, nay Ông hãy làm 
những gì Ông nghĩ là hợp thời. 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta 
hoan hỷ tín thọ lời Thể Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Thể Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 
rồi ra ổi. 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn JanussomI, với cỗ xe do 
toàn ngựa cái trắng kéo, đi ra khỏi Savatthi để nghỉ 
trưa. Bả-la-môn Janussoni thấy thanh niên Bà-la- 
môn Subha Todeyyaputta từ xa đi lại, sau khi thấy, 
liền nói với thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta: 


— Tôn giả BharadvaJa đi từ đầu lại, quá sớm như 
vậy? 


— Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa-môn Gotama lại. 


- Này Tôn giả Bharadvaja, Tôn giả nghĩ thế 
nào? Tôn giả có nghĩ Sa-môn Gotama là bậc có trí, 
có trí tuệ sáng suôt (pannaveyyattiyam) không? 


- Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí 
tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama? Chỉ có vị nảo như 
Ngài mới có thê biết được trí tuệ sáng suốt của Sa- 
môn Gotama. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 140 


— Tôn giả Bharadvala thật đã tán thán Sa-môn 
Gotama với sự tán thán tôi thượng. 


— Nhưng tôi là ai mà tôi lại tán thán Sa-môn 
Gotama? Tán thán bởi những người được tán thán là 
Sa-môn Gotama, là bậc tối thượng giữa các hàng 
Thiên Nhân. Thưa Tôn giả, các vị Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Sa-môn 
Gotama nói răng năm pháp ây là tư cụ cho tâm, nghĩa 
là đề tu tập, trở thành không hận, không sân. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn, Janussom 
bước xuống cỗ xe do toàn ngựa cái trăng kéo, đặp áo 
vào một phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn 
và thốt ra lời cảm hứng như sau: "Lợi ích thay cho 
vua Pasenadi nước Kosala! Tốt đẹp, lợi ích thay cho 
vua PasenadIi nước Kosala được Như Lai bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác trú ở trong nước! 
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I5 Là toàn bộ đống bất thiện - Kinh 
ĐÓNG - Tăng II, 410 


ĐÓNG - 7ðng II, 410 


1. - Nói đến một đồng bắt thiện, này các Tỷ-kheo, nói 
một cách chơn chánh là nói đến năm triên cái. Thật 
vậy, này các Tý-kheo, toàn bộ đồng triển cái. Thật 
vậy, này các Tỷ-kheo, toàn bộ đồng bất thiện tức là 
năm triển cái. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Dục tham triển cái, 

-_ Sân triển cái, 

-_ Hôn trầm thụy miên triền cái, 
-_ Trạo hối triền cái, 

-_ Nghi triền cái. 


Nói đến một đống bất thiện, này các Tỷ-kheo, nói 
một cách chơn chánh là nói đến năm triền cái. Thật 
vậy, này các Tý-kheo, toàn bộ đống bắt tiện này, này 
các Tỷ-kheo, tức là năm triển cái. 


NĂM TRIỀN CÁI 142 


16 Nghỉ - 3 nghỉ - Kinh PHÚNG TỤNG — 
33 Trường H, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Ba nghỉ: 


-_ Đôi với vẫn đề thuộc quá khứ nghi ngờ, 
do dự, không quyết định, không hài lòng; 
-_ Đôi với các vẫn đê thuộc tương lai, nghỉ 
ngờ, do dự, không quyêt định, không hài 


lòng; 


-_ Đối với các vân đề hiện tại nghi ngờ, do 
dự, không quyêt định, không hài lòng. 
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I7 Nghỉ - Chớ có tin vì... - Kinh CÁC VỊ 
Ở KESAPUTTTA -— Tăng I, 336 


CÁC VỊ Ở KESAPUTTA - 7ðng I, 336 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala, cùng với đại chúng Tý-kheo, đi đến một thị 
trấn của các người Kàlàmà tên là Kesaputta. Các 
người Kàlàmà ở Kesaputta được nghe: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca đã 
đến _Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ...". Lành thay, nếu 
chúng tôi được yết kiến một vị A-la-hán như vậy". 
2. Rồi các người Kàlàmà ở Kesaputta đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, có người đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên; có người nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời chào 
đón thăm hỏi thân hữu rồi ngôi xuống. một bên; có 
người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngôi xuống một 
bên; có người xưng tên và dòng họ rôi ngôi xuống 
một bên; có người im lặng rồi ngôi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, các người Kàlàmà ở 
Kesaputta bạch Thế Tôn: 
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- Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi 
đến Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan 
điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điêm người 
khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thê Tôn, 
và có một số Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng đi đên 
Kesaputta, Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điêm 
của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, 
khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thể 
Tôn, chúng con có những nghĩ ngỏ, phân vân: 
“Trong những Tôn giả Sa-môn này, ai nói sự thật, ai 
nói láo ?” 
3- Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những 
nghi ngờ! Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ong có 
những phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi 
ngờ, các Ong đương nhiên khởi lên phân vân. 
Này các Kàlàmà, 

1. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; 

›.. Chớ có tin vì theo truyền thông; 

3. Chớ có tin vì nghe người ta nói; 

¿.. Chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; 

s.. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 

6.. Chớ có tin vì đúng theo một lập trường; 

?.. Chớ có tin vì đánh giá hởi hợt những dữ kiện; 

s.. Chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
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s.. Chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; 
10. Chớ có tin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của 
mình. 

Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ 
nhự sau: "Các pháp này là bát thiện - Các pháp này 
là có tội; Các pháp này bị các người có trí chỉ trích; 
Các pháp này nêu thực hiện và chấp nhận đưa đên 
bát hạnh khô đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ 
chúng! 
4. Các Ông nghĩ thể nào, này Kàlàmà! Lòng tham 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy 
là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thê Tôn. 
- Người này có tham, này các Kàlàmà, bị tham chỉnh 
phục, tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vát, láy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ây bát hạnh đau khô lâu dài hay không ? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
5. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sân 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
- Người này có sân, này các Kàlàmà, bị sân chính 
phục, tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vật, lây của 
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không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ây bât hạnh đau khô lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 

6. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng s¡ khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy 
là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có s1, này các Kàlàmà, bị sĩ chính phục, 
tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vật, lây của không 
cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác 


cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất 
hạnh đau khổ lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội, bạch Thế Tôn. 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 
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- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đến bất hạnh, đau khô. Ở đây, đối với 
chúng con là vậy. 
S- Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng: chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình". Nhưng này các 
Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp 
này là bất thiện - Các pháp này là có tội; Các pháp 
này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu 
thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh, khô đau", 
thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! Điều đã được nói 
lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 
9. Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe truyền thuyết 
.. CHỞ Có fin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của mình. 
Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như 
sau: “Các pháp này là thiện - Các pháp này là không 
có tội; Các pháp này không bị các người có trí chỉ 
trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa 
đến hạnh phúc an lạc", thời này Kàlàmà, hãy đạt đến 
và an trúi 
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10. Các Ông nghĩ thể nào, này các Kàlàmà, không 
than, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy, đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh lâu dài cho 
người ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không tham, này các Kàlàmà, không bị 
tham chỉnh phục, tâm Không bị xâm chiếm, không 
giết các sinh vật, không lấy của không cho, không ẩi 
đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác 
cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ây 
hạnh phúc an lạc lâu dài hay không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

11. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, £/z2/:ø 
sáz, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người 
ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sân, này các Kàlàmà, không bị 
sân chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt 
các sinh vật, không lây của không cho, không đi đên 
vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có đem lại đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 
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12. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, &/ôwg sĩ 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 
- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sĩ, này các Kàlàmà, không bị sĩ 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các 
sinh vật, không lây của không cho, không đi đên vợ 
người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm 
như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc an lạc lâu 
đài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 


- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đên hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đôi với 
chúng con là vậy. 
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14. - Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với 
các Ông: "Chớ CÓ tin vì nghe truyền thuyết; Chớ có 
tin vì theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta 
nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ 
có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng 
theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt 
những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin 
vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình". Nhưng này 
các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các 
pháp này là thiện - Các pháp này là không có tội; Các 
pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này 
nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an 
lạc", thời này Kàlàmà, hãy chứng đạt và an trú! Điều 
đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy đã 
được nói lên. 

15. Này các Kàlàmà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sản, ly sỉ như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu 
hữu với từ ... với tâm câu hữu với PL... với tâm câu 
hữu với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, biết mãn một 
phương, cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy phương 
thứ ba; cũng vậy phương thứ tư; Như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với 
tâm không oán như vậy, không sản như vậy, không 


NĂM TRIÊN CÁI 151 


uế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong 
hiện tại, người áy đạt được bôn sự an ủi. 
16. 


-_ "Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này”; 
đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. 

-_ "Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả 
dị thục các nghiệp thiện ác, thời ở đáy, ngay 
trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, 
không sân, không phiên não, được an lạc "; đây 
là an tui thứ hai Vị ấy có được. 

-_ "Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác 
đối với ai cả, và nếu ta không làm điêu ác, sao 
ta có thể cảm thọ khổ đau được"; đáy là an tíi 
thứ ba Vị ấy có được. 


- "Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai 
phương diện (do ta làm vô ý hay cố ý), ta quán 
thấy ta hoàn toàn thanh tịnh"; đây là an ủi thứ 
tư vị ấy có được. 

Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi này. 
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17. - Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là 
như vậy, bạch Thiện Thệ! Thánh đệ tử ấy, với tâm 
không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với 
tâm không uề nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như 
vậy, ngay trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi: 
"Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, thời ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ được sanh lên cối thiện, cõi Trời, cõi đời này”; 
đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. "Nếu không có 
đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống 
với tâm không oán, không sân, không phiền não, 
được an lạc”; đây là an ủi thứ hai vị ây có được. "Nếu 
việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai 
cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thê cảm 
thọ khổ đau được"; đây là an ủi thứ ba vỊ ây có được. 
"Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương 
diện (do ta làm vô ý hay cô ý), ta quán thấy ta hoàn 
toàn thanh tịnh"; đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. 
Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ây đạt được bốn an ủi này. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... bạch Thế Tôn, 
chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y 
chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm 
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đệ tử cư sĩ.....từ nay cho đến mạng chung, chúng con 
xin trọn đời quy ngưỡng. 
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18 Nghi - Kinh Pàtali - Tương IV, 536 


Pàtali — 7zơng IV, 536 (Khả ý) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại 
thị trần của dân chúng Koliya tên là Uttara. 


2) Rồi thôn ' trưởng Pảàtaliya đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


Ngồi một bên, thôn trưởng Pàtaliya bạch Thế Tôn: 


-- Con được nghe rằng, bạch Thế Tôn, Sa-môn 
Gofama biết huyễn thuật. Bạch Thể Tôn, những ai 
nói rằng Sa-môn Gotama biết huyễn thuật; những 
người ấy, bạch Thế Tôn, có nói đúng với lời Thể Tôn 
hay không? Họ không xuyên tạc Thế Tôn với điễu 
không thát, họ trả lời đung pháp, tùy pháp? Và 
những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có lý 
do gì để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không 
muốn chống báng Thế Tôn (abbhakkhàti). 


3) -- Những ai nói rằng, này Thôn trưởng, Sa-môn 
Gotama biết huyền thuật, những người ấy nói đúng 
lời nói của Ta. Họ xuyên tạc Ta với điều 
không thật. Họ nói lời đúng pháp, tùy pháp. Và 
những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có lý 
đo đề chỉ trích. 
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4) -- Như vậy là đúng sự thật, bạch Thế Tôn tuy rằng 
con không tin các vị Sa-môn, Bà-La-Môn ấy, nỏi 
rằng Sa-môn GŒGotama biết huyền thuật. Như vậy, 
bạch Thể Tôn, cuối cùng Sa-môn Gotama là người 
sống theo huyễn thuật. 


- AI nói rằng: "Như Lai biết huyền thuật", người ây 
CÓ nói rằng Như Lai là người ft Tff6Ø huyền thuật, 
nói rằng như vậy là Thế Tôn, như vậy là Thiện Thệ? 
Vậy này Thôn trưởng, về vẫn đề này Ta sẽ hỏi Ông. 
Nếu có thể kham nhẫn, Ông có thể trả lời. 


I 


Lđ) 


5)-- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có 
biết, này Thôn trưởng, các người làm thuê của dán 
chúng Kosala có búi tóc thông xuông? 


-- Con có biết, bạch Thế Tôn, các người làm thuê của 
dân chúng Kosala có búi tóc thòng xuông. 


6) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Dùng vào 
mà những người làm thuê của dân chúng 
Kosala có búi tóc thông xuống? 


-- Những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của 
dân chúng Kosala được 
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Được dùng vào mục đích ây, bạch Thế Tôn, 
là những người làm thuê có búi tóc thòng xuông của 
dân chúng Kosala. 


7) -- Ông nghĩ thể nào, này Thôn trưởng? Ông: có 
biết những người làm thuê có búi tóc thòng xuống 
của dán chúng Kosala 


-- Con được biết, bạch Thế Tôn, những người làm 
thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là 
những người ác giới, theo ác pháp. Nếu có những 
người theo ác giới, theo ác pháp ở đời, chính là 
những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của 
dân chúng Kosala, không có aI khác. 


8) -- Này Thôn trưởng, nếu có ai nói rằng: "Thôn 
trưởng Pàlaliya biết được các người làm thuê có búi 
tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là người ác 
giới, theo ác pháp, thời thôn trưởng Pàtaliva cũng là 
người theo ác giới, theo ác pháp”, người nói như vậy 
có nói một cách chán chánh không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. Những người làm thuê 


có búi tóc thòng xuống của các dân chúng Kosala là 
khác. Còn con là khác. Tự tánh của những người làm 
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thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là 
khác. Tự tánh của con là khác. 


9) -- Này Thôn trưởng, Ông sẽ được tiếng như sau: 
"Thôn trưởng Pataliva biết rằng, các người làm thuê 
có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là 
những người dc giới, theo ác pháp. Nhưng thôn 
trưởng Pataliya không phải là người có ác giới, theo 
ác pháp”. Như vậy, tại sao Như Lai lại không được 
tiếng rằng Như Lai là người biết huyễn thuật, 
nhưng Như Lai không phải là người sống theo 
huyễn thuật? 


Này Thôn trưởng, Ta rõ biết 


H.(ñ) 


10) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết sát sanh và quả dị 
thục của sát sanh. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành 
như thế nào mà một người sát sanh, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 
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11) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết lẫy của không cho 
và quả dị thục của lấy của không cho. Ta cũng rõ biết 
sự thực hành như thế nào mà một người lấy của 
không cho, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


12) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết sự sống tà hạnh 
và quả dị thục của sự sống theo tà hạnh 
trong các dục. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như 
thế nào mà một người sống tà hạnh trong các dục, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


13) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói láo và quả đỊị 
thục của nói láo. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như 
thế nảo mà một người nói láo, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


14) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói hai lưỡi và quả 
đị thục của nói hai lưỡi. Và Ta cũng rõ biết sự thực 
hành như thế nào mà một người nói hai lưỡi sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


15) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói lời độc ác và 
quả dị thục của nói lời độc ác. Và Ta cũng rõ biệt sự 
thực hành như thê nào mà một người nói lời độc ác, 
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sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


16) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói lời phù phiếm 
và quả dị thục của nói lời phủ phiểm. Và Ta cũng rõ 
biết sự thực hành như thế nào mà một người nói lời 
phù phiêm, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


17) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết lòng tham dục và 
quả dị thục của lòng tham dục. Và Ta cũng rõ biết sự 
thực hành như thế nào mà một người có lòng tham 
dục, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


18) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết lòng sân hận và quả 
đị thục của lòng sân hận. Và Ta cũng rõ biết sự thực 
hành như thế nào mà một người có lòng sân hận, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, đọa ngục. 


19) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết tà kiến và quả dị 
thục của tà kiến. Và Ta cũng rõ biết một người có tà 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


20) Này Thôn trưởng, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
nói như sau, thây như sau: 
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—_ “4i sát hại sanh mạng, tắt cả, ngay trong hiện tại, 
cảm thọ khổ ưu. 

-_ Ai lấy của không cho, tất cả, ngay trong hiện tại, 
cảm thọ khổ ưu. 

-_ Ai sống tà hạnh trong các dục, tất cả, ngay trong 
hiện tại, cảm thọ khổ ưu. 

-_ Ai nói láo, tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ 


r 


tựu ”. 
H.() 


21) Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, 

, đeo bông tai, khéo tăm, khéo 
thoa dâu sáp, tóc râu chải chuốt, được các nữ nhân 
phục vụ các dục chắng khác vị vua. Về người này, 
họ hỏi: 


-- "Này Bạn, người này đã làm gì mà được đeo vòng 
hoa, đeo bóng tại, được khéo tăm, tóc râu chải chuối, 
được n„ữ nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua?” 


Các Ong trả lời vê người ây như sau: 


-- "Này Bạn, 
Nhà vua hoạn hỷ 


đổi với người ấy, nên đã thưởng cho người ấy. Do 
vậy, người này được đeo vòng hoa, được đeo bông 
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tai, được khéo tăm, râu tóc chải chuốt, được các nữ 
nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua ”. 


H.(ñ) 


22) Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, ẾÑWƒfffffá/€Ø 
ffffðfWäi t5ý/ƒfØi Chất ra đăng sau bởi một sợi dây 
thật chắc, đâu cạo trọc, với tiếng trồng chát ta1, được 
dẫn đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư 
đường nảy qua ngã tư đường khác, rồi được dắt ra 
khỏi cửa thành phía Nam, và bị chặt đầu tại cửa thành 
phía Nam. Về người này, họ hỏi: 


-- Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trôi 
chặt ra đẳng sau bởi một sợi dây thật chắc, đầu cạo 
trọc, với tiếng trồng chát tai, được dẫn đi từ đường 
này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã 
tư đường khác, rồi được dắt ra khỏi cửa thành phía 
Nam, và bị chặt đầu tại cửa thành phía Nam ?” 


Các Ong trả lời vê người ây như sau: 


"-- Này Bạn, người này là kẻ thù của vua. 


Do vậy, người của vua bất người này và đổi 
xử như vậy với người này". 
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23) Ông nghĩ thể nào, này Thôn trưởng? Ông có bao 
giở tháy hay nghe một người như vậy chăng? 


-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người 
như vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 


24) -- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào nói nhự sau: "Ai sát hại sanh 
mạng, tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu". 
Họ nói đúng sự thật hay nói láo? 


-- Bạch Thế Tôn, họ nói láo. 


-- Và những người nói lời hư ngụy, nói láo, họ là 
người trì giới hay ác giới? 


-- Là người ác giới, bạch Thế Tôn. 


-- Những người ác giới, theo ác pháp là tà hạnh hay 
cháành hạnh? 


-- Là tà hạnh, bạch Thế Tôn. 


-- Những người tà hạnh là những người có tà kiến 
hay có chánh kiên ? 


-- Là những người có tà kiến, bạch Thế Tôn. 
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-- Và những người có tà kiến, có hợp lý chăng khi 
đặt tim tưởng vào họ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

H.(ii) 

25) -- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, ÑÑƒfWffWfấÿ 
, đeo bông taI... được các nữ 


nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua. Về người 
này, họ hỏi: 

"-- Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo 
bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chăng 


khác vị vua?" 


Các Ong trả lời vê người ây như sau: 


"--Này Bạn, 


. Nhà vua hoan hỷ với người 
ây nên đã thưởng người ấy. Do vậy, người này được 
đeo vòng hoa, được đeo bông ta1... được các nữ nhân 
phục vụ các dục chắng khác vị vua". 


HE.v) 


26) Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, 
ra đăng sau... và bị chặt đầu 
tại cửa thành phía Nam. Vệ người này, họ hỏi: 
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"-- Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói 
chặt ra đăng sau... tại cửa thành phía Nam?" 


Các Ong trả lời vê người ây như sau: 


"-- Này Bạn, 
Do 


vậy, những người của nhà vua bắt người này và đối 
xử như vậy với người này”. 

27) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có bao 
giờ thây hay nghe một người như vậy chăng? 


-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người 
như vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 


28)-- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn, 
hay Bà-la-môn nào nói như vậy, thấy như sau: "Ai 
lây của không cho; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm 
thọ khổ ưu". Họ nói đúng sự thật hay họ nói láo?... 
(như trên số 24)... Và những người có tà kiến, có hợp 
lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
HL(v) 
29) -- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, ÑÑfÃfffấÿ 


, đeo bông tai... được các nữ 
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nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua. Về người 
này, họ nói: 


-- "Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo 
bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chăng 
khác vị vua?" 


Các Ong trả lời vê người ây như sau: 


-- 'Này Bạn, 
Nhà vua hoan hỷ với 


người ấy nên đã thưởng người ấy. Do vậy, người ấy 
được đeo vòng hoa, được đeo bông taI... được các nữ 
nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua”. 


H.(vi) 


30)-- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, ÑƒfẨfWffấGƒ 
§6Øffffði/i4iAÿ0DỊ/WVOI chịạ:... và bị chặt dâu tại cửa 
thành phía Nam. Về người này, họ nói: 


-- "Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói 
chặt ra đăng sau... tại cửa thành phía Nam?" 


Các Ong trả lời vê người ây như sau: 


-- Này Bạn, 
Do vậy, các người 
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của nhà vua bắt người ây và đôi xử như vậy với 
người ây". 


31) Ông nghĩ thế nảo, này Thôn trưởng? Ông có bao 
giờ thây hay nghe một người như vậy chăng? 


-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người 
như vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 


32) -- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn, 
Bà-la-môn nào nói như sau, thấy như sau: "Ai có tả 
hạnh trong các dục; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm 
thọ khổ ưu" Họ nói đúng sự thật hay họ nói láo?... 
(như trên số 24)... Và những người có tà kiến, có hợp 
lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


33) -- Nhưng ở đây, này Thôn trưởng, ÑÑfSfWWấÿ 
6fffgff01/0660ý0W0 H04, dco bông tai... được các nữ 
nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua. Về người 
ây, họ nói: 

-- "Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo 
bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chắng 


khác vị vua?" 


Các Ong trả lời vê người ây như sau: 
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--"Này Bạn, người này làm cho vua cười với lời nói 

. Nhà vua hoan hỷ với người ấy nên đã thưởng 
người ây. Do vậy, người ây được đeo vòng hoa, được 
đeo bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục 
chắng khác vị vua". 


H.(vin) 


34) -- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, 
: chặt... và bị chặt đâu tại cửa 
thành phía Nam. Về người này, họ hỏi: 


-- "Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói 
chặt ra đàng sau... tại cửa thành phía Nam?" 


Các Ong trả lời vê người ây như sau: 


-- 'Này Bạn, 


. Do 
vậy, các người của nhà vua bắt người ấy và đôi xử 
như vậy với người ây”. 

35) Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ông có bao 
giờ thây hay nghe một người như vậy chăng? 


-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người 
như vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 
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36) -- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào nói như sau: “4i nói láo, tất cả, 
ngay trong hiện tại, cảm thọ khô ưu”. Họ nói đúng 
sự thật hay nói láo? 

-- Bạch Thế Tôn, họ nói láo. 


-- Và những người nói lời hự ngụy, nói láo, họ là 
người trì giới hay ác giới? 


-- Là người ác giới, bạch Thế Tôn. 


-- Những người ác giới, theo ác pháp là tà hạnh hay 
cháành hạnh? 


-- Là tà hạnh, bạch Thế Tôn. 


-- Những người tà hạnh là những người có tà kiến 
hay có cháành kiến ? 


-- Là những người có tà kiến, bạch Thế Tôn. 


-- Và những người có tà kiến, có hợp lý chăng khi 
đặt tim tưởng vào họ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
II 
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37) Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, 
bạch Thế Tôn! Con có một ngôi nhà nghỉ mát, tại đây 
có những giường, có những chỗ ngôi, có những đèn 
dâu. Có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đến trú ngụ 
tại đấy, tùy theo khả năng, tùy theo sức lực, con chia 
sẻ với các vị ấy. Thuở trước, bạch Thế Tôn, có bốn 
vị Đạo sư có quan điểm khác nhau, có kham nhẫn 
khác nhau, có sở thích khác nhau đến trú ngụ tại ngôi 
nhà nghĩ mát ấy. 


HIL.() 


38) Một vị Đạo sư nói như sau, thấy như sau: "Không 
có bồ thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không 
có quả đị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, 
không có đời sau, không có cha, không có mẹ, không 
có loại hóa sanh; ở đời, không có những vị Sa-môn, 
những vị Bà-la-môn chành hướng chánh hạnh, đã tự 
mình chứng tri, chứng ngộ đời này đời khác, và 
truyền dạy lại". 


HI.(1) 


39) Một vị Đạo sư nói như sau, thây như sau: "Có bố 
thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có 
loại hóa sanh; ở đời, có những vị Sa-môn, Bà-la-immôn 
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chảnh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chưng trì, 
chứng ngộ đời này đời khác, và truyền dạy lại”. 


HIL.(1) 


40) Một vị Đạo sư nói như sau, thấy như sau: “7# 
làm, hay khiến người làm, chém giết, hay tự mình 
chém giết, đốt nấu, hay khiến người đốt nấu, gây 
phiên muộn, hay khiến người gây phiên muộn, gây 
ảo não, hay khiến người gây ảo não, tự mình Sáy sợ 
hãi, hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của 
không cho, phả cứa nhà mà vào, cướp bóc, đánh 
cướp một nhà lẻ loi, chân đường cướp giựt, tư thông 
vợ người, nói lão. Do đuyên như vậy, có lội 
ác, không có đi đến tội ác. Nếu lấy một bảnh xe sắc 
bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một 
đồng thịt, thành một chồng thịt; do duyên ấy, cũng 
không có tội ác, không đi đến tội ác. Nếu có người đi 
trên bờ phía Nam sông Hằng giết, hại, tàn sát, chém 
giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt 
nấu; do duyên ấy cũng không có tội ác, không đi đến 
tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hằng 
bồ thi, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ; do 
duyên ấy, không có công đức, không đi đến công 
đức ” 


HIL(iv) 
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41) Một vị Đạo sư nói như sau, thấy như sau: “7 
mình làm hay, khiến người làm, chớm giết, hay tự 
mình chém giết, đốt nấu, hay khiến người đốt nấu, 
gây phiên muộn, hay khiến người gây phiên muộn, 
gây ảo não, hay khiến người gây ảo não, tự mình gây 
sợ hãi, hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của 
không cho, phả cứa nhà mà vào, cướp bóc, đánh 
cướp một nhà lẻ loi, chân đường cướp giựt, tư thông 
vợ người, nói láo. Hành động như vậy có tÔi ác, CÓ 
đi đến tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại 
tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đồng thịt, 
thành một chồng thịt; vì vậy có tội ác, có đi đến tội 
ác. Nếu có người đi đến bờ phía Nam sông Hằng giết 
hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt 
nấu, khiến người đốt nấu, có tội ác; do duyên như 
vậy, có đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía 
Bắc sông Hằng bố thí, khiến người bồ thí, tế lễ, khiến 
người tế lễ; do duyên như vậy, có công đức, có đi đến 
công đực ”. 


HI.(v) 


42) -- Vé ván đề này, bạch Thê Tôn, con có phân ván, 
con có nghỉ ngờ. Giữa những Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn này, ai là người nói sự thát, ai là người nói 
láo? 
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-- Thôi vừa rôi, này Thôn trưởng, là sự phân vân của 
Ong. Thôi vừa rôi, là sự nghi ngờ của Ong. Chính do 
ở điêm phân vân mà nghi ngờ khởi lên. 


IV 


43)- Này Thôn trưởng, có pháp Thiền định 
(Dhammasamàdhi). Ở đây, nếu Ông chứng được tâm 
định (citasamàdhi), thời Ông có thể đoạn diệt sự 
phân vân này của Ông. Và này Thôn trưởng, thể nào 
là pháp Thiên định? 


IV.0) 


44) Ở đây, này Thôn trưởng, vị Thánh đệ tử 
, sông từ bỏ sát sanh. Sau khi 
, VỊ ây sông từ bỏ lây của không 


cho. Sau khi 
sống từ bỏ tà hạnh trong các dục. Sau khi 
„ VỊ ây sống từ bỏ nói láo. Sau khi 
„ VỊ ây sông từ bỏ nói hai lưỡi. Sau khi 
, vị ấy sông từ bỏ nói lời độc ác. 
, vị Ấy sông từ bỏ 
, Vi Ấy 


Sau khi 
nói lời phù phiêm. Sau khi 
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sống từ bỏ lòng tham. Sau khi „ VỊ 
ây sông từ bỏ lòng sân. Sau khi vị ây 


sống theo chánh kiến. 


Vị Thánh đệ tử ấy, này Thôn trưởng, 


; cũng vậy, phương 
từ ha1; cũng vậy, phương thứ 5 cũng vậy, phương 
thứ tư; như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề 
ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới. 
VỊ ây an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. 


n "VỊ Đạo sư nói như sau, thấy 
như sau: có bồ thí, không có lễ hy sinh, không 
có lẾ tụ, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, 
không có đời này, không có đời sau, không có cha, 
không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời không 
có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh 
hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này, đời 
khác, và truyền dạy lại". 


hai phương diện. ta là kẻ gieo quẻ gặp may. Thân 
ta được hộ trì, lời nói được hộ trì, ý được hộ trì. Và 
sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiên 
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thú, Thiên giới, cõi đời này". Với vị ấy, hân hoan 
sanh khởi; do hân hoan, hỷ sanh khởi; do hỷ, thân 
được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ được cảm 
giác; với người cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Này Thôn trưởng, đây là pháp Thiên định. Ö đây, 
nêu Ong được âm định như vậy, sự phân vân của 
Ong được đoạn diệt. 


IV.(1) 


45) Vị Thánh đệ tử ấy, nảy Thôn trưởng, với lòng 
như vậy, với lòng 


với tâm câu hữu với 
cũng vậy, phương thứ hai; cũng vậy, phương thứ ba; 
cũng vậy, phương thứ tư; như vậy, củng khắp thế 
giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, củng 
khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây suy tư như sau: "VỊ Đạo sư nói như sau, thây 
như sau: “Có bố fhí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả đị 
thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có 
cha, có mẹ, có các loại hóa sanh. Ở đời, có những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự 
mình chứng tri, chứng ngộ đời này, đời khác và 
truyền dạy lại". Nêu vị Tôn giả Đạo sư nảy nói đúng 
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sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì. Vì ta không có 
hại một ai, kẻ yếu hay kẻ mạnh, ở đây cả hai 
phương diện, ta là kẻ gieo quẻ gặp may. Thân ta 
được hộ trì, lời nói được hộ trì, ý được hộ trì. Và sau 
khi thân hoại mạng chung, fa sẽ được sanh thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này". Với vị ấy, hân hoan 
sanh khởi, do hán hoan, hỷ sanh khởi, do hỷý, thán 
được khinh an; do thán khinh an, lạc thọ được cảm 
giác; với người cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Này Thôn trưởng, đây là pháp Thiên định. Ö đây, 
nêu Ông được /đm định như vậy, sự phân vân của 
Ong được đoạn diệt. 


IV.(mi) 


46) VỊ Thánh đệ tử, này Thôn trưởng, với lòng tham 
được từ bỏ như vậy... biên mãn một phương với tâm 
câu hữu với từ... không hận, không sân. 


Vị ây suy tư như sau: "Ï7 Đạo sự nói như sau, thấy 
như sau: 'Tự làm hay khiển người làm... (như trên, 
số 40)... hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu 
vị Tôn giả Đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng 
không có tội lỗi gì..". (như trên, số 44)... như vậy, sự 
phân vân của Ông được đoạn diệt. 
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IV.(iv) 


47) VỊ Thánh đệ tử, này Thôn trưởng, với lòng tham 
được từ bỏ như vậy... biên mãn một phương tâm câu 
hữu với từ... không hận, không sân. 


VỊ ây suy tư như sau: “fj Đạo sự nói như sau, thấy 
nhự sau: 'Tự làm hay khiến người khác làm... (như 
trên, số 41)... do duyên ấy, có tội ác, có đi đến tội 
ác... do nhân duyên ấy, có công đức, có đi đến công 
đức”. Nếu vị Tôn giả Đạo sư này nói đúng sự thật, ta 
cũng không có tội lỗi gì. Vì ta không có hại một ai, 
kẻ yếu hay kẻ mạnh, ở đây cả hai phương diện, ta 
là kẻ øieo quẻ øặp may. Thân ta được hộ trì, lời nói 
được hộ trì, ý được hộ trì. Và sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này". Với vị ấy, hân hoan sanh khởi; do hân hoan, hỷ 
sanh khởi; do hỷ, thân được khinh an; do thân khinh 
an, lạc thọ được cảm giác; với người cảm giác lạc 
thọ, tâm được định tính. 


Này Thôn trưởng, đây là pháp Thiền định. Ö đây, 
nêu Ong được Z2 đjnh như vậy, sự phân vân của 
Ong được đoạn diệt. 


V.0) 
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48) VỊ Thánh đệ tử, này Thôn trưởng... (hoàn toàn 
giông như đoạn (1) sô 44, chỉ khác, trước là tâm câu 
hữu với từ, nay là tâm câu hữu với bi. .. tâm câu hữu 
với hÿ. .. tâm câu hữu với xả). 

V.(ii) 

49)... (giống như đoạn (ii) số 45, chỉ khác, đây với 
tâm câu hữu với bị. .. tâm câu hữu với hỷÿ... tâm câu 
hữu với xả). 

V.(iii) 

50)... (giống như đoạn (ii) số 46, chỉ khác, đây với 
tâm câu hữu với bi... tâm câu hữu với hỷ... tâm câu 
hữu với xả). 

V.(iv) 

51)... (giỗng như đoạn (iv) số 47, chỉ khác, ở đây với 
tâm câu hữu với bi... tâm câu hữu với hỷ... tâm câu 
hữu với xả). 


52) Khi được nói vậy, thôn trưởng Pảtaliya bạch Thế 
Tôn: 
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19 Nghỉ - Kinh TÂM HOANG VU- 16 
Trung L, 231 


KINH TÂM HOANG VU 
(Cetokhilasuttam) 


- Bài kinh số 16 — 7rưng I, 231 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- "Này chư Tỷ-kheo". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, 
vị ây có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong 
pháp luật này, sự kiện này không xảy ra. 


Thê nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn 
trừ? 
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— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo Sư, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời 
tâm vị này không hướng về nô lực, chuyên cân, 
kiên trì, tính tấn. Nếu tâm của ai không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là 
tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
Pháp... không có tịnh tín... (như trên)... 


—_... nghi ngờ Tăng... không có tịnh tín... 


— .. nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào nghi ngờ các học pháp... không có tịnh tín, 
tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tân. Nếu tâm của ai không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì; tỉnh tấn, như vậy 
là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tý-kheo phẫn nộ đối với 
các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư 
chồng đối, cứng rắn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có 
hoan hý, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của 
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vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là 
năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 


Thê nào là năm tâm triên phược chưa được đoạn 
tận? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tý-kheo, đối với những dục, 
không phải không tham ái, không phải không dục 
cầu, không phải không ái luyến, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt tình, không 
phải không khát ái. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào 
đối với những dục, không phải không tham ái... 
không phải không khát ái, tâm của vị ây không 
hướng về nô lực, chuyên cần, kiên trì, tính tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược 
thứ nhất chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không phải không tham ái... (như trên)... như 
vậy là tâm triên phược thứ hai chưa được đoạn 
tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
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sắc pháp không phải không tham ái ... (như 
trên) ... như vậy là tâm triên phược thứ ba chưa 
được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến 
thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên nặng 
về khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, 
khoái lạc về thụy miên. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào ăn cho đến thỏa thê cho đến bụng chứa đây... 
(như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ tư 
chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý 
nghĩ: "Ta với g1ới này, với hạnh này, với khổ hạnh 
này hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh... (như trên)... như 
vậy là tâm triỀn phược thứ năm chưa được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triền phược chưa được 
đoạn tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm 
tâm hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền 
phược này, vị ấy có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng 
thịnh trong pháp luật này, sự kiên này không xảy ra. 
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Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã diệt trừ năm tâm 
hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị ây có 
thê lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp 
luật này, sự kiện này có xảy ra. 


Thể nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo không nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ ngờ bậc Đạo 
Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị 
này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tân. 
Nếu tâm của ai hướng về nô lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã 
được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi 
ngờ Pháp... quyêt đoán, tịnh tín... (như trên) 


—... không nghi ngờ Tăng... quyết đoán, tịnh tín... 
(như trên) không nghi ngờ học pháp... quyêt đoán, 
tịnh tín. 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghĩ ngờ học 
pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm 
vị này hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh 
tấn. Nếu tâm của ai hướng về nô lực, chuyên cần, 
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kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư 
đã được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, 
tâm tư không chồng đối, cứng răn. Chư Tỷ-kheo, 
Tý-kheo không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm 
hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, cứng răn, 
thời tâm vị này hướng về nô lực, chuyên cân, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, 
chuyên cần kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang 
vu thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm 
hoang vu đã được diệt trừ. 


Thê nào là năm tâm triên phược đã được đoạn 
tận? 


— Chư Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những dục 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái 
luyễn, không có khao khát, không có nhiệt tình, 
không có khát ái. Chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào đối 
với những dục không có tham ái, không có dục 
cầu, không có ái luyến, không có khao khát, 
không có nhiệt tình, không có khát ái, tâm vị ấy 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm triền phược thứ nhất đã được đoạn 
tận. 
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— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự 
thân không có tham ái... (như trên)... như vậy là 
tâm triên phược thứ hai đã được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các 
sắc pháp không có tham ái... (như trên)... như vậy 
là tâm triên phược thứ ba đã được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo nào không ăn 
cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống 
không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc 
về ngủ nghĩ, khoái lạc về thụy miên... (như trên)... 
như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được đoạn 
tận. 


— Và lại nữa, chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào sông phạm 
hạnh, không mong cầu được sanh thiên ĐIỚI VỚI ý 
nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh 
này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm 
chư Thiên này hay chư Thiên khác". Chư Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh, không mong 
cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: "Ta với giới 
này, với hạnh này, với khô hạnh này, hay với 
phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này 
hay chư Thiên khác”, tâm vị ấy hướng về nỗ lực, 
chuyên cân, kiên trì, tĩnh tân. Nếu tâm của ai 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
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như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm triên phược đã được đoạn 
tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã đoạn tận năm tâm 
triền phược này, thời vị ấy có thê lớn mạnh, trưởng 
thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 


—- Vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục Thiên 
định, tinh cân hành, 

—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn Thiên định, 
tinh cân hành, 

—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tâm Thiền định tinh 
cân hành, 

—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tư duy Thiền định, 
tinh cần hành 

— Với nỗ lực là thứ năm. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đầy đủ mười lăm 
pháp kê cả nô lực, thời có đủ khả năng đê phá vỡ, có 
đủ khả năng đê chánh giác, có đủ khả năng đê đạt 
thành vô thượng an ôn, khỏi các ách phược. 


Chư Tỷ-kheo, như có khoảng tảm, mười hay 
mười hai cái trứng của con gà mái, những †rứng này 
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được con gà mái khéo ấp, ngôi lên trên, khéo ấp 
nóng, khéo ấp dưỡng, thời dầu cho con gà mái không 
khởi lên sự mong ước: "Mong rằng những con gà 
con của ta, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng 
chân nhọn của chúng, li với mỏ của chúng, có thể 
thoát ra một cách yên ổn", những con gà con ấy, sau 
khi dâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của 
chúng hay với mỏ của chúng, có khả năng thoái ra 
một cách yên ổn. 


Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, Tỷ-kheo đây đủ mười 
lăm pháp, kế cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá 
vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để 
đạt thành vô thượng an ồn, khỏi các ách phược. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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20 Nghi - Kinh ĐÁNG NGHỊ NGỜ -— 
Tăng LHI, S15 


ĐÁNG NGHI NGỜ - 7ðăng II, 515 


1.- Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ- =- 
bị mất tin tưởng và bị nghĩ ngờ là “ác Tỷ-kheo”, dâu 
cho vị ấy đã đạt được bất động. 


2. Thế nào là năm? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 
-_ Tỷ-kheo đi đến chỗ dâm nữ, 
-_ Đi đên nhà đàn bà góa, 
- _ ĐI đên nhà có con gái già, 
- Hay đi đên nhà các hoạn quan, 


-_ Hay đi đến chỗ các Tỷ-kheo-ni. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo bị mât tin tưởng và bị nghi ngờ là ác Tỷ-kheo, 
dâu cho vị ây đã đạt được bât động. 
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21 Nghỉ - Phá nghỉ bằng cách nào - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Sáu xuất ly giới: 


— Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói 
như sau: “Ta đã tu tập từ tâm giải thoát, 
làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo 
léo tinh cần. Tuy vậy sân tâm vẫn ngự trị 
tâm ta”. VỊ ấy cần phải được nói như sau: 
"Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại 
đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu không 
Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy". Này các Hiền giả, sự 
kiện không phải như vậy, trường hợp 
không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cần, mà sân tâm vẫn ngự trị, 
an trí, sự kiện không thể xảy ra như vậy. 
Này các Hiền giả, từ tâm giải thoát có khả 
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năng giải thoát sân tâm. 


— Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói 
như sau: “Ta đã tu tập bị tâm giải thoát, 
làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo 
léo tinh cần. Tuy vậy hại tâm vẫn ngự trị 
tâm ta". Vị ấy cân phải được nói như sau: 
"Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế 
Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy". Này các Hiền giả, sự 
kiện không phải như vậy. Trường hợp 
không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm 
giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần, mà hại tâm vẫn ngự 
trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. 
Này các Hiên giả, bi tâm giải thoát có khả 
năng giải thoát hại tâm. 


— Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ kheo nói 
như sau: "”a đã tu tập hỷ tâm giải thoát, 
làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo 
léo tinh cân. Tuy vậy bắt lạc tâm vẫn ngự 
trị tâm ta”. VỊ ây cần phải được nói như 
sau: "Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, 
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Đại đức! Chớ có hiểu lâm Thế Tôn, vu 
khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. 
Thế Tôn không nói như vậy". Này các 
Hiền giả, sự kiện không phải như vậy. 
Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu 
tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, 
chất chứa và khéo léo tỉnh cần, bất lạc 
tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy 
ra như vậy. Này các Hiên giả, hỷ tâm giải 
thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. 


— Này các Hiển giả, ở đây vị Tỷ kheo nói 
như sau: “Ta đã tu tập xả tâm giải thoát, 
làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm 
thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo 
léo tinh cần. Tuy vậy tham tâm vẫn ngự 
trị tâm ta”. VỊ ấy cần được nói như sau: 
"Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại 
Đức! Chớ có hiệu lầm Thế Tôn, vu khống 
Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy". Này các Hiền giả, sự 
kiện không phải như vậy. Trường hợp 
không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm 
giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần mà tham tâm vẫn 
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ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như 
vậy. Này các Hiện giả, xả tầm giải thoát, 
có khả năng giải thoát tham tâm. 


— Này các Hiển giả, lại nữa ở đây vị Tỷ 

kheo nói như sau: “Ta đã tu tập 
, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất 
chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy thức 
của tôi vẫn chạy theo các tướng". Vị ấy 
cần phải được nói như sau: "Chớ có như 
vậy, chớ nói như vậy, Đại Đức! Chớ có 
hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như 
vậy không tốt. Thế Tôn không nói như 
vậy". Này các Hiển giả, sự kiện không 
phải như vậy. Trường hợp không phải 
như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo 
các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. 
Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm 
cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành 
căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh 
cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự 
kiện không xảy ra như vậy. Này các Hiền 
giả, vô tướng tâm giải thoát có khả năng 
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giải thoát tất cả tướng. 


— Này các Hiên giả, lại nữa, ở đây vị Tỷ 
kheo nói như sau: 


. Vị ây cần phải được nói như 
sau: "Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, 
Đại Đức! Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu 
khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế 
Tôn không nói như vậy". Này các Hiền 
giả, sự kiện không phải như vậy. Trường 
hợp không phải như vậy. "Quan điểm "tôi 
có mặt” bị tôi từ khước. Quan điểm "tôi 
là cái nảy" không được tôi chấp thuận. 
Tuy vậy nghi ngờ, do dự vẫn ám ảnh an 
trú nơi tôi". Sự kiện không xảy ra như 
vậy. Này Hiền giả, chính nhờ khước từ sự 
ngạo mạn "tôi có mặt”, mà mũi tên do dự 
nghi ngờ được giải thoát. 
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22 Nghi - Pháp đối trị là sự nhố lên kiêu 
mạn Tôi là - Kinh XUẤT LY GIỚI — 
Tăng HII, 25 


XUẤT LY GIỚI -7ăng IIL, 25 


1. - Này các Tý-kheo, có sáu pháp xuất ly giới này. 
Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cân, (uy vậy, sân tâm vẫn ngự †rị tâm 


„tr 


q4. 
Vị ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt. Thể Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy, trưởng hợp không phải như vậy. Ai t4 tập 
từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện 
như vậy không xảy ra. Này Hiển giả, cái này có khả 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như 
sau: “Ta đã tu tập, bi tâm giải thoát, làm cho sung 
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mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất 
chứa và khéo léo tinh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự 
trị tâm ta”. 

Vị â ây cân phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có Xuyên fạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trưởng hợp không phải như vậy. Ai tu tập 
bị tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị, an trú; sự Kiện 
không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái ¡¡ này có khả 


4. Này các Ty-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nói như sau: 
“Ƒa đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần, tuy Vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trỊ 
tầm ta”. 

VỊ â ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy. 

Hiển giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thể Tôn. 

Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập 
hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, fuy VậY, bắt lạc tâm vẫn ngự trị, an trú; sự 
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kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển siả, cái này ‹ có 


thoát”. 

5. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cô xe, làm thành căn cứ, an trú, chât chứa và 
khéo léo tinh cân, tuy vậy, tham tâm vân ngự trị tâm 


„tr 


ta. 


Vị â ây cân phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên lạc Thể Tôn. 

Xuyên tạc Thể Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn 
không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không phải 
như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập 
xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, fuay vậy, tham tâm vẫn ngự trị an trú; sự 
kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái này có 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tinh cần, tuy vậy, thức của ta vẫn tùy 
niệm tướng”. 

Vị ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thể 
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Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thể 
Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không 
phải như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu 
tu tập vô tướng tâm giải thoái, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa 
và khéo léo tỉnh cần, thức vẫn sẽ tùy niệm tướng, an 
trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái 
này có khả năn tức là 


"”r 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào nói như sau: 
“Tôi đã từ bỏ tư tưởng “Tôi là”. Tôi không có tùy 
quán “Cái này là tôi", tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do 
sự xâm chiêm tâm tôi và an trú". 

VỊ â ây cần phải được nói như sau: “Chớ có như vậy, 
Hiển giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thể 
Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, sự kiện không 
phải như vậy. Trưởng hợp không phải như vậy. Với 
ai đã từ bỏ tư tưởng “Tôi là”, với ai không có tùy 
quán “Cái này là tôi”, tuy vậy, mũi tên nghỉ ngỏ, do 
dự xâm chiếm tâm người ấy và an trú; sự kiện không 
xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cái này có khả năng 
idi thoát tức là 


Này các Tý-kheo, đây là sáu pháp xuất ly giới. 
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NĂM TRIÈÊN CÁI 


23 Nghi - Sự quán ấy gọi là hành - Kinh 
Pàrileyya — Tương III, 174 


Pàrileyya — Tương LII, 174 
L) Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại vườn Ghosita. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
vào Kosambi đề khát thực. Khất thực xong, sau buổi 
ăn, trên con đường khất thực trở về, Ngài dọn dẹp 
chỗ nằm của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, 
không tin cho chúng Tăng biết, một mình, không có 
người đi theo, ra đi du hành. 


3) Rồi một Tỷ-kheo, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, 
liên đi đên Tôn giả Ananda; sau khi đên, nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Này Hiên giả Ananda, Thế Tôn tự sắp xếp sàng tọa 
của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho 
chúng Tăng biết, một mình, không có người đi theo, 
ra đi du hành. 


4) - Này Hiền giả, trong khi Thế Tôn tự sắp xếp sàng 
tọa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin 
cho chúng Tăng biết, một mình, không có người đi 
theo, ra đi du hành; 
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— m.mmsasassxex 


5) Rồi Thế Tôn tuần tự du hành, đi đến PàlHeyyaka. 
Tại đây, Thế Tôn trú ở Pàlileyyaka, dưới gốc cây 
bhaddasàla. 


6) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chảo đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngôi xuống một bên. 


7) Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Đã lâu lắm, này Hiền giả Ananda, chúng tôi chưa 
được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Chúng tôi 
muốn, này Hiển giả Ananda, được tận mặt nghe Thế 
Tôn thuyết pháp. 


8) Rồi Tôn giả Ananda cùng với các Tỷ-kheo Ấy đi 
đên Pàlileyyaka, gôc cây bhaddasàla, chỗ Thê Tôn 
ở; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một 
bên. 


9) Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho các Tỷ-kheo ấy, 


giảng giải, khích lệ, làm cho phẫn khởi, làm cho hoan 
hỷ. 
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10) 


11) Thế Tôn với tâm của mình biết được suy nghĩ 
của Ty-kheo ây, liên nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, pháp đã được giải thích, thuyết 
giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm 
căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã 
được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ-đề phần đã 
được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo Tám 
ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, 
này các Tý-kheo, pháp được Ta giải thích, thuyết 
giảng. 


12) Dầu cho, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta giải 
thích, thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có Tỷ-kheo 
khởi lên suy nghĩ sau đây: “Biết như thế nào, thấy 
như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức 2” 


13-16) Này các Tỷ-kheo, biết như thế nào, thấy như 
thê nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thây rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp các 
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bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, , sự quán như vầy là 
hành. 


Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lây gì làm hiện hữu ? 


Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm 
xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát 
ái sanh. Từ khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này 
các Tý-kheo, hành ấy là 
SãñH. Khát ái ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Thọ ấy... xúc ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 


sanh. Vô mỉnh ấy là vô thường. hữu vi, do duyên 
sanh. Do biệt vậy, do thây vậy, các lậu hoặc được 


đoạn tận lập tức. 


17) VỊ ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, nhưng 
có thể . Sự quán ấy, này 
các Tỷ-kheo, là hành. Hành â ây lây gì làm nhân, lây 
gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối 
với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc 
bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái 
sanh. Do khát ái ây, hành ấy sanh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, hành ây là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ây... vô minh ấy là vô 
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thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, 
này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


18) Vị ây có thê không quán sắc như là tự ngã, không 
quán tự ngã như là có sắc, nhưng có thê 

. Quán ấy, này các Tý-kheo, là hành. 
Hành ây lây gì làm nhân, lây gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lấy øì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm 
phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do 
xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái ấy, 
hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành ấy là 
vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy... thọ 
ây... xúc ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tý-kheo, 
các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


19) VỊ ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, có thể 
không quán tự ngã như là có sắc, có thể không quán 
sắc ở trong tự ngã, nhưng có thê 

sắc. Sự quán ây, này các Tỷ-kheo, là hành. Hành â ây 
lây gì làm nhân, lây øì làm tập khởi, lây gì sanh, lấy 
øì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, do 
cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, 
khát ái sanh. Do khát ái ây, hành ây sanh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, hành ây là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Khát ái ấy... thọ â ẫy... xúc ây... vô minh 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, 
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thây vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn 
tận lập tức. 


20-21) VỊ ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, có 
thể không quán tự ngã như là có sắc, có thê không 
quán sắc ở trong tự ngã, có thể không quán tự ngã ở 
trong sắc. Nhưng có thê 


22-23)... có thể quán tưởng... có thể quán các 


24)... có thể 


và có thể . Sự quán ấy, này 
các Tỷ-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy 
gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đỗi 
với kẻ vô văn phàm phu, do cảm xúc bởi thọ sanh ra 
do xúc chạm với vô mình, khát ái sanh. Do khát ái 
Ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành 
ây là . Khát ái ấy... 
thọ ấy... xúc ây... vô minh ây là vô thường, hữu vị, 
do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy. này các Tỷ- 
kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


25) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã; có thê 
không quán thọ như là tự ngã; có thê không quán 
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tưởng... không quán các hành... không quán thức như 
là tự ngã. 


. Nhưng thường kiến ây, này các 
Tỷ-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì 
làm tập khởi... Do biết như vậy, thấy như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


26) Vị ây có thê không quán sắc như là tự ngã; không 
quán thọ... không quán tưởng... không quán các 
hành... không quán thức là tự ngã; có thể không có 
(tà) kiến như sau: "Đây là tự ngã, đây là thế giới; 
sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường 
hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại ". 


7] Đoạn kiến Ấy, này các là -kheo, là hành. Nhưng 
hành ấy, lẫy #ì làm nhân, lây gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh khởi, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn 
phàm phu, này các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh 
ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái 
Ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ây... 

thọ ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
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sanh. Do biết vậy, thây vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức. 


28) Vị ấy có thê không quán sắc như là tự ngã... 
không quán thọ... không quán tưởng... không quán 
các hành... không quán thức như là tự ngã... không 
quán tự ngã ở trong thức; không có (tà) kiến như sau: 
"Đây là tự ngã, đây là thế giới; sau khi chết tôi sẽ 
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự 
biến hoại"; có thể không có (tà) kiến như sau: "Nếu 
trước ta không có, thời nay không có của ta. Nếu ta 
sẽ không có, thời sẽ không có của ta”. 


29) Nhưng này các Ty-kheo, sự nghỉ hoặc, do dự, 
không đạt được cứu cánh trong Chánh pháp này là 
hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đôi với kẻ vô văn 
phàm phu, này các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh 
ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái 


Lạ 
^ 


ây, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tý-kheo, hành 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy 
là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Xúc ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Vô mỉnh ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. 


NĂM TRIỀN CÁI 207 


30) Này các Tý-kheo, do biết như vậy, thấy như 
vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 
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24 Si - 2 loại người ngu - Kinh PHẨM 
NGƯỜI NGU - Tăng L, 114 


PHẨM NGƯỜI NGU - 7ăng I, 114 
1-10 
1. - Này các Tý-kheo, có hai loại người ngu này. Thế 
nào là hai? 
- Người có phạm tội nhưng không thấy có phạm 
tội, 
- Và người không chấp nhận người khác như 
pháp phát lộ tội của mình. 
Này các Tỷ-kheo, có hai loại người ngu này. 
Này các Tỷ-kheo, có hai loại øgười có rrí. Thế nào 
là hai? 
- Người có phạm tội là thây có phạm tội, 
-- Và người chấp nhận người khác như pháp phát 
lộ tội của mình. 
Này các Tỷ-kheo, có hai loại người có trí này. 


2. Này các 1ỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên fạc 
Nhự Lai. Thê nào là hai? 


-. Người độc ác với tâm đây sân hận, 
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Này các Ty-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc 
Như Lai. 


3. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên fạc 
Như Lai. Thê nào là hai? 
-_ Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như 
Lai không nói, không thuyết, 
¬ Và người nêu rõ Như Lai không nói, không 
thuyết là Như Lai có nói, có thuyêt. 
Này các Ty-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc 
Như Lai. 


4. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này không 
xuyên tạc Như Lai. Thê nào là hai? 
~_ Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như 
Lai có nói, có thuyết, 
-- Và người nêu rõ Như Lai không nói, không 
thuyêt là Như Lai không nói, không thuyết. 
Này các Ty-kheo, có hai hạng người này không 
xuyên tạc Như Lai. 


S. Hai hạng người này, này các Ty-kheo, xuyên fạc 
Nhự Lai. Thê nào là hai? 
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-_ Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh 
đã được giải nghĩa, 
-_ Và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh 
cân phải giải nghĩa. 
Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuyên tạc Như 
LaI. 


6. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, không 
xuyên tạc Như Lai. Thê nào là hai? 
-_ Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa là kinh 
cân phải giải nghĩa, 
¬. Và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa là kinh 
đã được giải nghĩa. 
Hai hạng người này, này các Tỷý-kheo, không xuyên 
tạc Như Lai. 


7. Với người có ñảøhh động che đậy, này các TỷỶ- 
kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi: địa ngục 
hay bàng sanh. 

Với người không có hành động che đậy, này các Tỷ- 
kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi: chư 
Thiên hay loài Người. 
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8. Với người có íà kiến, này các Ty-kheo, một trong 
hai sanh thú được chờ đợi: địa ngục hay loại bàng 
sanh. 

Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, một 
trong hai sanh thú được chờ đợi: chư Thiên hay loài 
Người. 

Người theo ác giới, này các Tỷ-kheo, có hai chấp 
nhận: địa ngục hay loài bàng sanh. 

Người đây đủ ///ệ» giới, này các Tỷ-kheo, có hai 
châp nhận: chư Thiên hay loài Người. 


9, Do quán thấy hai lợi ích, này các lo -kheo, Ta đi 
đến các ngôi rừng hẻo lánh, các trú xứ xa văng. Thế 
nào là hai? 


-_ Thấy tự mình hiện tại lạc trú, 
-_ Và có lòng thương tưởng đến chúng sanh về 
sau. 


Do quán thấy hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nên 
Ta đi đến các ngôi rừng hẻo lánh, các trú xứ xa vắng. 


10. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành 
phán mình. Thê nào là hai? Chí và quán. 


-_ Chỉ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được 
tu LẬP. 
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-. lâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì 
thuộc về tham được đoạn tận. 

-. Quán được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được 
tu tập. 

- Tuệ được ft tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì 
thuộc võ mình được đoạn tận. 

> Bị tham làm uế nhiễm, tâm không thể giải 
thoát. 

—> Hay bị vô mình làm uỄ nhiễm, tuệ không 
được tu tập. 


Do vậy, do ly tham, là tâm giải thoái. 


Do đoạn vô mình, là tuệ giát thoát. 
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25_ Sỉ - Kinh PHÁP MÔN CĂN BÓN - 1 
Trung L, 9 


KINH PHÁP MÔN CĂN BỒN 
(Mulapariyaya sutta) 
— Bài kinh sô I — Trung I, 9 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong 
rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gôc cây Sa la 
vương. Tại chô ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 


— "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


__ — Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, những Tỷ-kheo 
ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


> Này các Ty-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, 
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không được thây các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không 
tu tập pháp các bậc Chơn nhân, 


, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy 
nghĩ: "Địa đại là của ta" - dục hỷ địa đại. Vì so 
vậy? Ta nói người ây không liêu trì địa đại. 


— Người ấy . Vì 
tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ây nghĩ đến 
thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với thủy 
đại, nghĩ đến (tự ngã) như là thủy đại, người ấy 
nghĩ: "Thủy đại là của ta" - dục hỷ thủy đại. Vì 
sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy 
đại. 


- Người ấy RfỐÑWWWØWđWfiJJWfWWfi. vị rò; 


tri hỏa đại là hỏa đại, người ây nghĩ đến hỏa 
đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với hỏa đại, 
nghĩ đến (tự ngã) như là hỏa đại, người ấy nghĩ: 
Hỏa đại là của ta - dục hỷ hỏa đại. Vì sao vậy? 
Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại. 


—. Người ấy RWÖfWWWJBMØNG dội Tài hOIND di. Vì 
tưởng tri phong đại là phong đại, người ây nghĩ 
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đến (tự ngã) đối chiếu với phong đại, nghĩ đến 
(tự ngã) như là phong đại, người ấy nghĩ: 
"Phong đại là của ta"- dục hỷ phong đại. Vì sao 
vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại. 


"mm... ` ` ` 
— Người ấy tưởng tri chư Thiên là chư Thiên... 
— Người ấy tưởng tri Sanh chủ là Sanh chủ... 


— Người ấy tưởng tri Phạm Thiên là Phạm 
Thiên... 


— Người ấy tưởng tri Quang âm thiên là Quang 
âm thiên... 


— Người ấy tưởng tri Biến tịnh thiên là Biến tịnh 
thiên... 


— Người ấy tưởng tri Quảng quả thiên là Quảng 
quả thiên... 


— Người ấy tưởng tri Abhibhù (Thắng Giả) là 
Abhibhù... 


— Người ây tưởng tri Không vô biên xứ là Không 
vô biên xứ... 


— Người ấy tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô 
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biên xứ... 


— Người ây tưởng tri Vô sở hữu xứ là Vô sở hữu 
xứ... 


— Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
là Phi tưởng phi phi tưởng xử... 


— Người ấy tưởng tr1 sở kiến là sở kiến... 

— Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn... 

—- Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm... 

— Người ấy tưởng trI sở tr1 là sở tr1... 

— Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất... 

— Người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt... 

— Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả... 

— Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
tưởng tri Niêt-bàn là Niêt-bàn, người ây nghĩ 
đên Niêt-bàn, nghĩ đên (tự ngã) đôi chiêu với 
Niêt-bàn. Nghĩ đên (tự ngã) như là Niêt-bàn, 
người ây nghĩ: "Niêt-bàn là của ta" - dục hỷ 


Niết-bàn, Vì sao vậy? Ta nói: Người ấy không 
liêu tri Niêt-bàn. 
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> Này các Ty-kheo, có Tỷ-kheo hữu học tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ồn, 
khỏi khổ ách. Vị ấy WW@fffffđfiZđậ//T3/đj/đfAi) vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây đã không nghĩ đến 
địa đại, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, đã không nghĩ (tự ngã) như là địa đại, đã 
không nghĩ: "Địa đại là của ta", - không dục hỷ 
địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa 
đại.... Thủy đại... hỏa đại... phong đại... Sanh 
vật... chư Thiên Sanh chủ... Phạm thiên... Quang 
âm thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... 
Abhibhù (Thắng Giả)... Không vô biên xứ... Thức 
vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ... sở kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... 
đồng nhất... sai biệt... tất cả... 


— Viấy thắng tri Niết-bàn là Niết- bàn; vì thắng 
tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy đã không nghĩ 
đến Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu 
với Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) như là 
Niết-bàn, đã không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — 
không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị 
ây có thể liễu tri Niết-bàn. 

" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Ty-kheo là bậc A- 


la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, 


NĂM TRIÈÊN CÁI 21S 


đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. Vị ấy . Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại... thủy 
đại... hỏa đại... phong đại... sanh vật... chư Thiên... 
Sanh chủ... Phạm thiên... Quang âm thiên... Biến 
tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù (Thăng 
Giả)... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô 
sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... sở 
kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... đông nhất... 
sai biệt... tất cả... 


— Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng 
tri Niết-bàn là Niễt-bàn, vị ấy không nghĩ đến 
Niết-bàn, vị ây không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
ta" - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta 
nói vị ấy đã liễu tri Niết-bàn". 


" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Ty-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
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trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "Địa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, nhờ tham 
dục đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 

không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 

không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có tham dục, nhờ 
tham dục đã được đoạn trừ. 


" Lại nữa, này các Tý-kheo, có Tyỷ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thắng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân 
hận đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
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bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" - không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có sân hận, nhờ 
sân hận đã được đoạn trừ. 


" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Tyÿ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có si mê, nhờ si mê đã 
được đoạn trừ. 


@® Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Ngài không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đôi chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đậi: Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liễu tri địa 
đại. 
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—_... thủy đại... hỏa đại... 


..Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
_ thẳng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bản, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bản, không nghĩ. đến (tự ngã) như 
là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" 

. Vì sao vậy? Ta nói vì 


Như Lai đã liễu tri Niết-bàn. 


@® Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: "Dục hỷ 
là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, 
và già và chết đến với loài sinh vật''. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Ta nói Như Lai, với sự diệt trừ 


hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả 
ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác 
ngộ vô thượng chánh đăng chánh giác" 


—_... thủy đại... hỏa đại... 
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—... Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
Ta" Vì sao vậy? Vì 
Như Lai biết rằng: "Dục hỷ là căn bản của 

đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và già chết 

đến với loài sinh vật". Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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26 Si - Sỉ làm cho mê mờ - Kinh LỬA 2 — 
Tăng HIL, 334 


LỬA 2 —7ðăng II, 334 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại không, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, một tế 
đàn lớn đang được thiết lập cho Bà-la-môn 
Uggatasarìra, năm trăm con bò đực được dắt đến trụ 
tế đàn, năm trăm con nghé đực được dắt đến trụ tế 
đàn, năm trăm con nghé cái được dắt đến trụ tế đàn, 
năm trăm con dê được dắt đến trụ tế đàn, và năm 
trăm con cừu được dắt đến trụ tế đàn. Rồi Bà-la-môn 
Uggatasarìra đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Uggatasarìra thưa với Thế Tôn: 


- Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: 
“Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả 
lớn, có lợi ích lớn”. 

- Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: "Nhen nhúm 


ngọn lứa và dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi 
ích lớn”. 
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Lần thứ hai... Lần thứ ba, Bà-la-môn Uggatasarìra 
thưa với Thê Tôn: 


- Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: 
"Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả 
lớn, có lợi ích lớn". 


- Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: "Nhen nhúm 
ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích 
lớn”. 

- Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng ta đồng một 
mục đích, Tôn giả Gotama và chúng tôi; thật vậy, 
chúng ta hoàn toàn đồng nhau. 


2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà- 
la-môn Ugøatasarìra: 


- Này Bà-la-môn, không nên hỏi Như Lai rằng: "Tôi 
được nghe như sau, thưa Tôn giả ŒGotama: "Nhen 
nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có 
lợi ích lớn”. 


Này Bà-la-môn, câu hỏi Như Lai như sau: "Bạch Thể 
Tôn, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dựng 
lên trụ tế đàn. Bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy giáo giới 
cho con! Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy thuyết dạy cho 
con, đề con được hạnh phúc an lạc lâu dài” 
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3. Rồi Bà-la-môn Uggatasarìra bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, con muốn nhen nhúm ngọn 
lửa, con muốn dựng trụ tế đàn. Thưa Tôn giả 
Gotama, Tôn giả Gotama hãy giáo giới cho con; Tôn 
giả Gotama hãy thuyết dạy cho con, để con được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


- Này Bà-la-món, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng 
lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây 
kiểm bất thiên đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Thê 
nào là ba? 


4. Thân kiêm, ngữ kiêm, ý KIÊM. 


Này Bà- la- môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng 
lên trụ tế đàn, 
"Chừng ấy con bò đực cân phải giết cho lễ tẾ đàn, 
chừng ây con nghé đực cần phải giết cho lễ tẾ đàn, 
chừng ây con nghé cái cần phải giết cho lễ tế đàn, 
chừng ây con dê cân phải giết cho lễ tế đàn, chừng 
ấy con cừu cân phải giết cho lễ tế đàn". 


Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm bất 
thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la- 
môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, 


NĂM TRIÈÊN CÁI 2 


trước khi lễ tế đàn, dưng lên ý kiếm thứ nhất, bât 
thiện đưa đên khô sanh, khô dị thục. 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn 
lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, nói như 
sau: "Hãy giết chừng ấy con bò đực cho. lễ tế đản. 
Hãy giết chừng ây con nghé đực cho lễ tế đàn. Hãy 
giết chừng ây con nghé cái cho lễ tế đàn. Hãy giết 
chừng ây con dê cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con 
cừu cho lễ tế đàn.". 


Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm phi 
công đức; nghĩ rằng: "Tôi làm thiện", lại làm bất 
thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la- 
môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, 
trước khi lễ tế đàn, dựng lên ngữ kiểm thứ hai, bất 
thiện đưa đến khô sanh, khổ dị thục. 


6. Lại nữa, này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn 
lửa, dựng lên trụ tê đàn, 


: "Hãy giết các con bò đực 
cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu khởi sự công vIỆc: 
"Hãy giết các con nghé đực cho lễ tế đàn": tự mình 
bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết các con nghé 
cái cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu khởi sự công việc: 
"Hãy giết các con đê cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu 
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khởi sự công việc: "Hãy giết các con cừu cho lễ tế 
đàn". 

Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm phi 
công đức; nghĩ rằng: "Tôi làm thiện", lại làm bất 
thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. 


Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng 
lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên thân kiếm 
thứ bạ, bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Này 
Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ 
tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây kiếm này, 
đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. 


7. Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này cần phải đoạn 
tận, cần phải tránh xa. 


8. Thế nào là ba? 
-. Lửa tham, lứa sân, lứa si. 


Vì sao, này Bà-la-môn, lứa tham cán phải đoạn diệt, 
cán phải tránh xa, không nên thân cận ? 


0, 
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Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sân cán phải đoạn tận, 
cán phải tránh xa, không nên thân cận ? 


10.  MEWDWRUUNDWENNNDEM 
, này Bà-la-môn, làm ác hạnh với thân, 


làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy 
sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, 
làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung sanh 
vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy lửa sân 
này cân phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên 
thân cận. 


Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sỉ cần phải đoạn tận, 
cán phải tránh xa, không nên thân cận ? 


II. 


, này Bà-la-môn, làm ác hạnh với thân, 
làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy 
sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, 
làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy lửa s1 
này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên 
thân cận. 
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Ba lửa này, này Bà-la-môn, cân phải đoạn tận, cần 
phải tránh xa, không nên thân cận. 


12. Này Bà-la-môn, ba lửa này được cung kính, 
được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại 
chánh lạc. 


13. Thế nào là ba? 
- Lửa đáng cung kính, 
- Lửa gia chủ, 
- Lửa đáng cúng dường. 


Và này Bà-la-môn, thế nào là lửa đảng cung kính? 


14. Ở đây, này Bả-la-môn, 


. Vì sao? Vì từ đó lửa đáng cung 
kính này khiên cho mang lại, khiến cho sanh ra. Do 
vậy, này Bà-la-môn, lửa đáng cung kính này được 
cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải 
đem lại chánh lạc. 


Và này Bà-la-môn, /hê nào là lứa gia chủ? 


15. Ở đây, này Bà-la-môn, 
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Bà-la-môn, đây gọi là lửa gia chủ. Do vậy lửa gia chủ 
này được cung kính, được tôn trọng, được cúng 
dường, phải đem lại chánh lạc. 


Và này Bà-la-môn, hé nào là lửa đảng được cúng 
dường ? 


16. Ở đây, này Bà-la-môn, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, sóng kham nhẫn 
nhu hòa; mỗi người điều phục tự ngã; mỗi người an 
chỉ tự ngã; mỗi người lắng dịu tự ngã. Này Bà-la- 
môn, đây gọi là lửa đáng được cúng dường. Do vậy 
lửa đáng được cúng dường này được cung kính, được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại chánh 
lạc. 


Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này được cung kính, 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại 
chánh lạc. 


Còn lửa củi này, này Bà-la-môn, cần phải thường 
thường nhen đốt nó lên, cần phải thường thường 
chăm sóc duy trì, cần phải thường thường dập tắt, 
cần phải thường thường để một bên. 


L7. Được nói như vậy, Bà-la-môn Uggatasarìra bạch 
Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal! Thật vị 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama 
hãy nhận còn làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Và thưa Tôn giả Gotama, con sẽ thả năm trăm con 
bò đực và cho chúng sông: con sẽ thả năm trăm con 
nghé đực và cho chúng sống: con sẽ thả năm trăm 
con nghé cái và cho chúng sống; con sẽ thả năm trăm 
con dê và cho chúng sống: con sẽ thả năm trăm con 
cừu và cho chúng sông. Hãy đề chúng ăn cỏ xanh; 
hãy để chúng uống nước mát; hãy để gió thôi chúng 
mát. 
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27 _ Si- Si mê - Kinh HỘ TRÌ - Tăng II, 43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niêm và tâm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm:!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"", không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 


2. Khi nào, này các Tý-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiên cho tham đăm, tâm không tham đăm, tự 
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ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đăm, tự ngã được ly đắm Say; 
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28 


Sân - 10 trường hợp hiềm hận - Kinh 
NHỮNG TRƯỜNG HỢP HIÊM HẠN 
— Tăng IV, 441 


NHỮNG TRƯỜNG HỢP HIÊM HẬN - 7ðăng IV, 


441 


1.- Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiêm hận. 


Thê nào là mười? 


Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: 


3 5 1J đa 


9, 


"Nó đã làm hại 1a”. 

"Nó đang làm hại ta”. 

"Nó sẽ làm hại ta `. 

"Nó đã làm hại người ta yêu, người ta mến... " 
"Nó đang làm hại người ta yêu, hại người ta 
mến... " 

"Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến". 

” Nó đã làm lợi cho người ta Không VÊUH, người 
ta không mến". 

” Nó đang làm lợi cho người ta không yêu, 
người ta không mễn". 

“Nó sẽ làm lợi cho người ta không VÊu, người 
ta không mền". 


¡o. Làm cho vị ấy tức giận không có lý do. 
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Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiềm hận này. 


NHIÉP PHỤC HIẾM HẬN - Tăng IV, 442 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười nhiêp phục hiêm hận 
này, thê nào là mười? 


Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: 
1... "Nó đã làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi 


2. "Nó đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến 
khi nghĩ như vậy. 

3... “Nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi 
ta nghĩ như vậy? 

4+ "Nó đã làm hại người ta yêu, người ta mếễn.. 

5. "Nó đang làm hại người fq VÊU... người 1q 
mến... 

ø._ "Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến, 

7. "Nó đã làm lợi cho người ta không VÊU, người 
ta không mến". 

8. “Nó đang làm lợi cho người ta không yêu, 
người ta không mền". 

9. “Nó sẽ làm lợi cho người ta Không VÊU, 1gười 
ta không mến", nhưng lợi ích từ đâu đến khi 
nghĩ như vậy? 
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¡o. Không làm cho vị ấy tức giận không có lý do. 


Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp nhiếp phục 
được hiêm hận. 
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29 Sân - 4 hạng - Ví với 4 loài rắn - Kinh 
CÁC CON RÁN - Tăng II, 23 


CÁC CON RẮN - 7ðng II, 23 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là 
bốn? 


-_ Loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc; 
-_ Loại ác độc nhưng không nọc độc; 

-_ Loại có nọc độc và ác độc; 

-_ Loại không có nọc độc, không có ác độc. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn loại răn độc này. 


2. Cũng vậy, này các Ty-kheo, có bôn hạng người 
được ví dụ với các loại rắn này có mặt, hiện hữu ở 
đời. Thê nào là bôn? 


-_ Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc; 

-_ Hạng người ác độc nhưng không nọc độc; 

-_ Hạng người có nọc độc, có ác độc; 

- Hạng người không có nọc độc, không có ác 
độc. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có nọc 
độc, nhưng không ác độc ? 
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-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


Như vậy là hạng người có nọc độc, nhưng không 
ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn có nọc 
độc, nhưng không ác độc ây, Ta nói rằng, này các 
Tỷ-kheo, hạng người này giông như ví dụ ây. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có ác 
đóc, nhưng không có nọc độc ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


. Như 
vậy là hạng người có ác độc, nhưng không có 
nọc... giông như ví dụ ây. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người có nọc 
đốc và có ác độc? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người rất mau 

Như vậy là 

hạng người có nọc độc và có ác độc... giống như 
ví dụ ấy. 


6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không 
có nọc độc và không có ác độc ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không 
có nọc độc, và không có ác độc. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, loại răn không có nọc độc, không có ác 
độc â Ây, Ta nói răng, hạng người này giống như ví 
dụ ấy. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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30 Sân -5 nguy hại - Kinh ĐẦU TRANH 
— Tăng IL, 715 


ĐẦU TRANH - 7ðng II, 715 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không chứng điều chưa chứng được; 

-_ Thối thất điều đã chứng được; 

- Tiếng ác đồn khắp; 

- Khi mạng chung, tâm bị mê loạn; 

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra cãi 
cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đâu 
tranh, là người gây ra đâu khẩu, là người gây ra kiện 
tụng trong Tăng chúng. VỊ ây được chờ đợi năm sự 
nguy hại này. 
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31 Sân - 5 nguy hại cho người.. - Kinh 
KHÔNG KHAM NHÂN I1 - Tăng II, 
719 


KHÔNG KHAM NHÂN I - 7ðng II, 719 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 
không kham nhân. 
2. Thế nào là năm? 

- Quân chúng không ái mộ, không ưa thích; 

-_ Nhiều người hận thù; 

- _ Nhiêu người tránh né; 

- _ Khi mạng chung, tâm bị mê loạn; 

-  »au khi thân hoại mạng chung; sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 
không kham nhân. 


3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có 
kham nhân. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Quân chúng ái mộ, ưa thích; 
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-_ Không có người hận thù; 

- Không có nhiều người tránh né; 

- Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; 

-_ Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào 
thiện thú, Thiên giới, cối đời này. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có 
kham nhân. 


KHÔNG KHAM NHÂN 2 - 7ðng II, 720 
(Như kinh trên #215 chỉ thế vào mục 2, thay câu 


nhiều người hận thù, nhiêu người tránh né, băng câu 
là người hung bạo, là người không hôi quá.) 
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32 Sân - 6 gốc rễ - Kinh GÓC RỂ CỦA 
ĐẦU TRANH - Tăng III, 88 


GÓC RẼ CỦA ĐẦU TRANH -7ăng III, 88 


1. - Có sáu gốc rễ đấu tranh này, này các Tỷ-kheo. 
Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo phẫn nộ và 
hiêm hận. 
Này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo phân nộ, hiểm 
hán. Này các Tỷ-kheo, ai phẫn nộ, hiềm hận, vị ấy 
sống không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, 
sông không cung kính, không tùy thuận Pháp, sống 
không cung kính, không tùy thuận Tăng, không 
thành tựu đây đủ các Học pháp. 

- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông không cung kính, 
không tùy thuận bậc Đạo Sư, không cung kính, 
không tùy thuận Pháp, không cung kính, không 
tùy thuận Tăng, không thành tựu đây đủ các Học 
pháp, vị ây khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. 

- Tranh luận như vậy khiến nhiều người không 
hạnh phúc, khiên nhiêu người không an lạc, khiên 
nhiêu người không lợi ích, khiên chư Thiên và 
loài Người không hạnh phúc và đau khô. 
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Này các Tý-kheo, nếu các Thây thấy ác tránh căn 
ây g1ữa các Thây hay ngoài các Thầy. này các Tỷ- 
kheo, các Thầy phải cô gắng đoạn trừ ác tránh căn 
Ây. 

= Này các Tỷ-kheo, nếu các Thây không thấy ác 
tránh căn ây giữa các Thây hay ngoài các Thây, 
này các Tý-kheo, các Thầy hãy tác động đừng cho 
ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. 
Như vậy là đoạn tận ác tránh căn ẫy. Như vậy là 
ngăn chận nguy hại ác tránh căn ấy trong tương 
lai. 

3. Này các Tý-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo gi¿ đối và 

não hại... tật đồ và xan tham... lừa đảo và man trá... 

ác dục và tà kiến... chấp trước sở kiến, kiên trì gìn 
giữ, rất khó rời bỏ. 

- Này các Hiền giả, Tý-kheo chấp trước sở kiến, 
kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ, vị ấy sống không 
cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, không 
cung kính, không tùy thuận Pháp, không cung 
kính, không tùy thuận Tăng, không thành tựu đầy 
đủ các Học pháp. Này các Hiền giả, Tỷ-kheo 
không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư... 
Pháp... Tăng... không thành tựu đây đủ các Học 
pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. 

- Tranh luận như vậy khiến nhiều người không 
hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến 
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nhiều người không ích lợi, khiến chư Thiên và 
loài Người không hạnh phúc và đau khô. 

- Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy thấy được ác 
tránh căn ây giữa các Thây hay ngoài các Thây, 
các Thầy phải cô gắng đoạn trừ ác tránh căn ây. 


¬ Này các Tỷ- -kheo, nếu các Thầy không thấy ác 
tránh căn ấy giữa các Thây hay ngoài các Thây, 
các Thây hãy gìn giữ đừng cho ác tránh căn ấy có 
cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn 
tận ác tránh căn ấy. Như vậy là ngăn chặn ngay 
hại ác tránh căn ấy trong tương lai. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sáu tránh căn. 
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33 Sân - 7 pháp kẻ thù ưa thích - Kinh 
SÂN HẬN - Tăng III, 409 

SÂN HẠN - 7ăng II, 409 

L. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp này được người 

thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người 

phán nộ, đàn bà hay đàn ông. 


Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, này các Tỷý-kheo, 


: "Mong răng kẻ 
này trở thành xấu xí" Vì cớ sao? Này các Tý-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình 
có dung sắc. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chỉ phối, dâu cho người ấy 
khéo tăm rửa, khéo chải chuốt, tóc rầu khéo sửa soạn, 
mặc toàn đồ trăng rồi người ấy cũng trở thành xấu 
xí, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây 
là pháp thứ nhất, được người thù địch ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phân nộ, đàn bà hoặc 
đàn ông. 
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3. Lại nữa, này các Ty-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này ngủ một cách khổ sở!" Vì cớ sao? Này các Tỷ- 
kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của 
mình ngủ một cách an lành. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dâu có năm trên 
chế dài, nệm trải băng len, chăn len trắng, chăn len 
thêu, nệm băng da con sơn dương gọi là kadali, tắm 
khám với lọng che phía trên, shế dài có đầu gối chân 
màu đỏ. Tuy vậy, họ vần ngủ một cách khô sở, vì bị 
phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp 
thứ hai, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ 
thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này không có lợi ích?” Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình 
có được lợi ích. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, thâu hoạch bất 
lợi, lại nghĩ rằng: "Ta được lợi ích", thâu hoạch điều 
bắt lợi ích, lại nghĩ rằng: "Ta không được lợi ích". 
Những pháp này được năm giữ khiến người khác trở 
thành thù địch, đưa đến không hạnh phúc, đau khổ 
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lâu dài, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là pháp thứ ba, được người thù ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc 
đàn ông. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này không có tài sản?” Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình 
có được tài sản. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, những tài sản của 
họ thâu hoạch do sự phần chân tinh cần, cất chứa do 
sức mạnh của cánh tay, chông chất do những giọt mô 
hôi, đúng pháp, thâu hoạch hợp pháp. Các tài sản ây 
được nhà vua cho chở về ngân khô nhà vua, vì bị 
phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp 
th f, được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch 
đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này không có danh tiếng!" Vì cớ sao? Này các Tỷ- 
kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của 
mình có được danh tiếng. 
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Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chỉnh phục, bị phẫn nộ chỉ phối, nêu có được danh 
tiếng gì nhờ không phóng dật thâu hoạch được, danh 
tiếng ấy lánh xa họ, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ năm, được người thù 
ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, 
đàn bà hoặc đàn ông. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này không có bạn bè!” Vì cỡ sao? Này các Tỷ-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình 
có được bạn bè. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phần nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, nêu người đó có 
những bạn bè thân hữu, bà con huyết thống gì, họ sẽ 
xa lánh, từ bỏ người đó, vì người đó bị phẫn nộ chinh 
phục. Đây là pháp thứ sáu, được người thù ưa thích, 
tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bả 
hoặc đàn ông. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh trong cối 
đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch 
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của mình sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này! 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, người đó làm ác 
hạnh với thân, người đó nói lời ác hạnh với lời, người 
đó nghĩ đến điều ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng 
chung, người đó sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Đây là pháp thứ bảy, được người thù ưa thích, 
tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bả 
hoặc đàn ông. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, được người thù địch 
ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đên người phần nộ, 
đàn bà hoặc đàn ông. 


Phần nộ, nó đả thương, 
Với thân với lời nói, 
Người phán nộ chính phục, 
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Phần nộ sanh bắt lợI, 
Phần nộ dao động tâm, 
Sợ hãi sanh từ trong, 
Người ấy không rõ biẾt. 


Phần nộ không biết lợi, 
Phần nộ không thấy pháp, 
Phân nộ chính phục aI, 
Người ấy bị mê ám. 


Người phân nộ thích thú 
Làm ác như làm thiện, 

Về sau phân nộ dứt, 

Bị khổ như lửa đối, 

Như ngọn lửa dâu khói, 
Được thấy thất thêu cháy, 
Khi phân nộ lan tràn, 
Khi tuổi trẻ nổi nóng, 
Không xấu hồ, sợ hãi, 
Lời nói không cung kính. 


Bị phân nộ chỉnh phục, 


Không hòn đảo tựa nương. 
Việc làm đem hồi hán, 
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Rất xa với Chánh pháp. 


Ta sẽ tuyên bố họ, 

Hãy nghe như tuyên bổ, 
Phần nộ giết cả cha, 
Phân nộ giết cả mẹ, 
Phần nộ giết Phạm chí, 
Phần nộ giết phàm phu. 


Chính nhở mẹ dưỡng dục, 
Người thấy được đời này, 

Nhưng phàm phu phân nộ, 
Giết người cho sự sống. 


Chúng sanh tự ví dụ, 
Thương tự ngã tôi thượng, 
Phàm phu giết tự ngã, 
Điên loạn nhiêu hình thức, 
Lấy gươ"m giết tự ngã, 
Điển loại uống thuốc độc, 
Dây tự trói họ chết, 

Trong hang động núi rừng, 
Những hành động sát sanh, 
Khiến tự ngã phải chết. 


Họ làm nhưng không biết, 
Kẻ phân nộ hại người, 
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Với hình thức phần nộ, 
Ma báy án trong tâm. 


Hãy nhiếp phục cất đứt, 
Với tuệ, tấn, chánh kiến, 
Bậc trí tuệ cắt đoạn, 

Mỗi môi bất thiện pháp 
Như vậy học tập pháp, 
Không để tâm nản chí, 

Ly sân, không áo não, 

Ly tham, tật đồ không, 
Nhiếp phục, đoạn phâẫn nộ, 
Vô lậu, nhập Niết-bàn. 
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34 Sân - 9 xung đột - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Chín xung đột sự: 


-_ "Người ấy đã làm hại tôi", xung đột khởi 
lên. 


- "Người ấy đang làm hại tôi", xung đột 
khởi lên. 


-. "Người ây sẽ làm hại tôi", xung đột khởi 
lên. 


-_ "Người ây đã làm hại người tôi thương, 
người tôi mên”... 


-_ "Người ấy đang làm hại... 


- Người ấy sẽ làm hại...", xung đột khởi 
lên. 


- "Người ấy đã làm lợi cho người tôi không 
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thương, không mến... 
-- Người ấy đang làm lợi... 
- Người ấy sẽ làm lợi...", xung đột khởi lên. 
2. Chín sự điều phục xung đột: 

-_ "Người ấy đã làm hại tôi. Có ích lợi gì mà 
nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung đột được 
điêu phục. 

-_ "Người ấy đang làm hại tôi. Có ích lợi gì 
mà nghĩ như vậy?". Nhờ vậy xung đột 
được điêu phục. 

-_ "Người ấy sẽ làm hại tôi. Có ích lợi gì mà 
nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được 
điêu phục. 

-_ "Người ấy đã làm hại người tôi thương, 

-- Người ấy đang làm hại... 

- Người ấy sẽ làm hại người tôi thương, 
người tôi mên. Có ích lợi gì mà nghĩ như 
vậy?” Nhờ vậy xung đột được điêu phục. 
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- "Người ấy đã làm lợi cho người tôi không 
thương, không mên... 


-- Người ấy đang làm lợi... 
- Người ấy sẽ làm lợi... Có ích lợi gì mà 


nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung đột được 
điêu phục. 
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35_ Sân - 9 xung đột - Kinh XUNG ĐỘT 
SỰ -— Tăng IV, 151 


XUNG ĐỘT SỰ - 7ăng IV, 151 
1. - Này các Tỷ-kheo, có chín xung đột sự. 
2. Thế nào là chín? 


1. "Vị ấy đã làm hại tôi", xung đột khởi lên. 

-_ "Vị ấy đang làm hại tôi", xung đột khởi lên. 

-_ "Vị ấy sẽ làm hại tôi", xung đột khởi lên. 

- "Vị ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến”. 

-_ "Vị ấy đang làm hại... 

._ "Vị ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến", 
xung đột khởi lên. 

- "Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, 
không mến"... 

- "Vị ấy đang làm lợi... 

- "Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, 
không mền", xung đột khởi lên. 


là StŒœ ® S6. 


\`© ©œ 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự. 


ĐIÊU PHỤC XUNG ĐỘT SỰ - 152tc4 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có chín điều phục xung đột sự. 
Thế nào là chín? 


l. "Vị ấy đã làm hại tôi, nhưng có ích lợi gì mà 
nghĩ nhự váy”, nhờ vậy xung đột được điều 
phục. 

2. "Vị ấy đang làm hại tôi, nhưng có ích lợi gì mà 
nghĩ như vậy", nhờ vậy xung đột được điều 
phục. 

3. "Vị ấy sẽ làm hại tôi, nhưng có ích lợi gì mà 
nghĩ như vậy", nhờ vậy xung đột được điều 
phục. 

4. "Vị ấy đã làm hại người tôi thương mến, nhưng 
có ích lợi øì mà nghĩ như vậy”, nhờ vậy xung 
đột được điều phục. 

5. "Vị ấy đang làm hại... 

6ó. "Vị ấy sẽ làm hại người tôi thương tôi mến, 
nhưng có ích lợi øì mà nghĩ như vậy”, nhở vậy 
xung đột được điều phục. 

7. "Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, 
không mến"... 

§. "Vị ấy đang làm lợi... 

9. "Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, 
không mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy ", nhờ 
vậy xung đột được điều phục 


NĂM TRIỀN CÁI 260 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự được điều 
phục. 
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36 Sân - Chớ để lòng phẫn nộ, nhiếp phục 
chỉ phối người - Kinh Không Phẫn Nộ 
— Tương I, 533 


Không Phẫn Nộ - 7ơng L 533 (Không Hại) 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
AnàthapIndika (Câp Cô Độc). 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo... Thế Tôn nói 
như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để 
làm hòa dịu chư Thiên ở 7z thập tam thiên tại hội 
trường Sudhamma, ngay trong lúc ây nói lên bài kệ 
này: 


Chớ để lòng phẫn nộ, 

Nhiễp phục, chỉ phối người! 
Chớ để lòng sân hận, 

Đối trị với sân hận ! 


Không phân nộ, vô hại, 
Bác Thánh thưởng an trú. 
Phán nộ quăng người ác, 
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Như đá rơi vực thẳm. 
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347 Sân - Cách Trừ khử sân nín - cKinh 
TRỪ KHỨỬ HIẾM HẬN 1 - Tăng II, 
613 


TRỪ KHỬ HIÊM HẬN I - 7ðng II, 613 


1. - Có năm trừ khử hiêm hận này, này các Tỷ-kheo, 
ở đây, vị Tỷ-kheo có hiêm hận khởi lên cân phải 
được trừ khử một cách hoàn toàn. Thê nào là năm? 


2. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người. ây, từ cân phải tu tập. Như vậy 
trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. 


3. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
người ây, bỉ cân phải tu tập. Như vậy trong người ây, 
hiểm hận cân phải trừ khử. 


4. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
người ây xả cân phải tu tập. Như vậy trong người ây 
hiệm hận cân phải trừ khử. 


5. Trong người nào, này các Tý-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ấy, vô niệm, vô tác ý cần được 
thực hiện. Như vậy trong người ây hiểm hận cần phải 
trừ khử. 
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6. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được 
sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần 
phải an lập là: “1ôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự 
của nghiện, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của 
nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp 
thiện hay ác được làm Tôn giả sẽ là người thừa tự 
nghiệp ấy”. Như vậy, trong người ấy, hiềm hận cần 
phải được trừ khử. 


Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 


đây, hiềm hận khởi lên cho Tý-kheo cần phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 


TRỪ KHỨỬ HIẾM HẬN 2- Tăng II, 614 
1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các Hiên giả Tỷ-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputfa nói như sau: 


2. - Này các Hiền giả, có 
này, ở đây, hiêm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cân 
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phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là 
năm? 


3. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, trong người như 
vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ khử. 


4. Ở đây, này các Hiền giả, có người khẩu hành 
không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, trong người 
như vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ 
khử. 


5. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, nhưng thỉnh 
thoảng tâm được mở rộng. tâm được tịnh tín, trong 
người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải 
trừ khử. 


6. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, và thỉnh 
thoảng không được tâm rộng mở, không được tâm 
tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiên giả, hiềm 
hận cân phải trừ khử. 


7. Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh 
tịnh, khâu hành thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm được 


rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này 
các Hiên giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 
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§. Ở đây, này các Hiển giả, người này thân hành 
không thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh. Như thê nào, 
trong người ây hiêm hận cân được trừ khử? 


9. Ví như, này các Hiên giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm từ 
đồng rác, thấy một tắm vải (liệng ở đồng rác) trên 
con đường xe đi, liên lấy chân trái chận lại, lấy chăn 
mặt kéo tắm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn 
chánh, làm cho nó có thể sử dụng được rồi cầm lấy 
mang đi. 


Cũng vậy, này các Hiển giả, người này, với thân 
hành không thanh tịnh, với khâu hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về thân hành không thanh tịnh; 
lúc :bây giờ vị ấy không nên tác ý: còn những gì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bây giờ vị ây nên tác ý. 
Như vậy, trong người ây hiềm hận cần phải trừ khử. 


10. Ở đây, này các Hiển giả, người này với khẩu 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh. 
Như thê nảo, trong người ấy hiêm hận cân phải trừ 
khứ? 


11. Ví như, này các Hiển giả, một hồ nước đây bùn 
và cây lau. Rôi một người đi đến bị nóng nhiệt não, 
bị nóng bức bách, mệt mỏi, thềm „ông nước, khát 
nước. Người ấy ngụp lặn trong hỗ nước ấy, lấy hai 
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tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lấy bàn tay bụm nước 
lại, uống rồi ra đi. 


Cũng vậy, này các Hiển giả, người này, với khâu 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về khâu hành không thanh tịnh; 

lúc bây giờ vị ấy không nên tác ý: còn những gì thuộc 
thân hành thanh tịnh, lúc bấy ĐIỜ VỊ ây nên tác ý. Như 
vậy, trong người ấy hiềm hận cân phải trừ khử. 


12. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín. 
Như thể nào, trong người ấy hiểm hận cần phải trừ 
khứ? 


13. - Ví như, này các Hiển giả, ít nước trong dấu 
chân của con bò. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt 
não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 
khát nước. Người ấy suy nghĩ nhự sau: “Một Ít nước 
này trong dâu chân con bò, nếu ta uống với núm tay 
hay với cái chén, ta sẽ làm nước ây dao động và di 
động, khiến nước không thể uống được. _ Vậy ta hãy 
gieo mình xuống với cả bốn thân phân uống nước rồi 
ra đL". Rồi người ấy øieo mình xuống với cả bốn thân 
phân, uống nước rồi ra đi. 
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Cũng vậy, này các Hiền giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; 
những cái gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc 
bấy giờ vị ây không nên tác ý; những cái gì thuộc 
khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không 
nên tác ý; những cái gì thuộc tâm thỉnh thoảng được 
rộng mở và sáng suỐt, lúc bấy gIỜ vị ây nên tác ý. 
Như vậy trong người ấy hiền hận cần phải trừ khử. 


14. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh và 
thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín. 
Như thể nào, trong người ấy hiểm hận cần phải trừ 
khử ? 


15. - Ví như, này các Hiển giả, có người đau bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng 
xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có được 
các đồ ăn thích đáng, nó không có được các được 
phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ 
thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận 


cuối làng. Một người khác cũng đang đi trên đường 
thấy người ấy. Người này đối với người ấy khởi lên 
lòng từ, khởi lên lòng thương [ƯỞNg, khởi lên lòng từ 
mẫn: "Ôi, mong răng người này được các đồ ăn 
thích đảng, được các được phẩm trị bị thích đáng, 
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được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng 
dân đi đến cuối làng". Vì sao? Vì mong răng Hgười 
này ở đây không bị suy tổn, tử vong. 


Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
lại thỉnh thoảng tâm không được mở rộng và tịnh tín, 
người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần phải 
khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng 
từ mẫn: "Ôi, mong rằng Tôn Giả này, sau khi đoạn 
tận thân ác hành cần phải tu tập thân thiện hành, sau 
khi đoạn tận khẩu ác hành cân phải tu tập khâu thiện 
hành, sau khi đoạn tận ý ác hành cần phải tu tẬp ý 
thiện hành”. Vì sao? Vì mong rằng Tôn giả ây sau 
thân hoại mạng chung, không sanh vào cõi dữ, ác 
thú, dọa xứ, địa ngục. Như vậy trong người ây hiềm 
hận cần phải trừ khử. 


16. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng 
tâm được rộng mở và tịnh tín. Như thể nào, trong 
người ấy hiểm hận cần phải trừ khử? 


L7. Ví như, này các Hiên giả, một hồ sen có nước 
ÍYOHØ, CÓ HHWỚC HĐỌI, CÓ HHỚC ải, CÔ HHỚC frOng 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đế và được nhiêu 
loại cây che bóng. Rôi một người đi đến bị nóng nhiệt 
não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 
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khát nước. Người ấy sau khi lặn xuông trong hồ sen 
ây, sau khi tăm rửa, uống nước, nó ra khỏi hó, liên 
qua ngồi hay năm dưới bóng cây. 


Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành 
thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng 
tâm được cởi mở tịnh tín. Những øì thuộc thân hành 
thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những gì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và 
điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, 
lúc bây ĐiỜ cần phải được tác ý. Như vậy trong người 
ây hiềm hận cần phải trừ khử. 


Này các Hiện giả, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 
đây Tỷ-kheo có hiêm hận khởi lên cần phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 
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38 Sân - Hạnh không phẩn nộ của Thiên 
chủ Sakka - Kinh Xấu Xí — Tương I, 
528 


Xâu Xí_— Tương L, 528 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 
2) Tại đây... Thế Tôn nói như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một Dạ-xoa xấu xí, 
thấp lùn, bụng to (Okotimako), đên ngôi trên chô 
ngôi của Thiên chủ Sakka. 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên bực tức, chán ghét, phân uất: “Thật vi diệu 
thay! Thật hy hữu thay! Tên Dạ-xoa xấu xí, thấp lùn, 
bụng to lại đến ngồi trên chỗ ngôi của Thiên chủ 
Sakkal". 


5) Này các Tỷ-kheo, 
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6) Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên đi đên Thiên chủ Sakka; sau khi đên, nói với 
Thiên chủ Sakka: 


7) "- Ở đây, này Tôn Ø1ả, có một Dạ-xoa xấu xí, thấp 
lùn, bụng to đến ngồi trên chỗ ngôi của Ngài. Ở đây, 
này Tôn giả, chư Thiên ở Tam thập tam thiên, bực 
tức, chán ghét, phẫn uất: "Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Dạ-xoa này xấu xí, thấp lùn, bụng to lại 
đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên chủ Sakka!". 
Nhưng này Tôn giả, chư Thiên ở Tam thập tam thiên 
càng bực tức, chán ghét, phẫn uất bao nhiêu, thời Dạ- 
xoa xấu xí, thấp lùn, bụng to ấy càng tốt đẹp, càng 
dễ nhìn và càng dễ thương bấy nhiêu. Thưa Tôn giả, 
có phải Dạ-xoa ấy sẽ trở thành Da-xoa nuôi dưỡng 
với phẫn nộ?" 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, 


: sau khi đến đắp 
thượng y vào một bên vai, đầu gối 'pitết quỳ trên đất, 
chấp tay vái Dạ-xoa nuôi dưỡng với phân nộ và nói 
lên tên của mình ba lần: "Thưa Tôn giả, tôi là Thiên 
chủ Sakka! Thưa Tôn giả, tôi là Thiên chủ Sakka!". 


9) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka càng nói lên 


tên của mình bao nhiêu thời Dạ-xoa ấy càng trở 
thành xâu xí, thâp lùn, bụng to bây nhiêu; 1ð sưu k7 
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trở thành càng xấu Xí, càng thấp lùn, bụng to hơn, vị 
ấy biến mắt tại chỗ ấy. 


10) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, sau khi ngôi 
xuống trên chỗ ngôi của mình, làm cho hòa dịu chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngay lúc ây, nói lên 
những bài kệ này: 


Tâm ta không dễ dàng, 
Để cho bị thất trận, 
Không dễ bị lôi kéo, 
Trong xoáy nước dục tình. 
Người biết đã từ lâu, 

Ta không còn phẫn nộ, 
Phần nộ không chân đứng 
Một chỗ nào trong 1a. 


Ta không nói ác ngữ, 
Vì phẫn nộ giận hòn, 
Và không có khen tặng, 
Những đức tánh của 1a. 
Thấy được lợi ích mình, 
Ta tự thân chế ngự. 
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39 Sân - Kinh Asurindaka —- Tương I, 356 


Asurindaka — 71zơng L, 356 


I) Một thời Thế Tôn ở Rảjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Bà-la-môn Asurindaka Bhàradvàja nghe như sau: 
"Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia 
với Thê Tôn, từ bỏ gia đình, sông không gia đình". 


3) 


4) Được nghe nói vậy, fiế Tốñ giữ im lặng, 


5) Rồi Bà-la-môn Asurindaka Bhàradvàja nói với 
Thê Tôn: 


-- Này Sa-môn, Ông đã bị chinh phục. Này Sa-môn, 
Ong đã bị chinh phục! 


(Thế Tôn): 
6) Kẻ ngu nghĩ mình thắng, 


Khi nói lời ác ngữ, 
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Ai biết chịu kham nhân, 
Kẻ áy thật thăng trận. 


Những ai bị phi báng, 

Trở lại phỉ bảng người, 

Kẻ ấy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 
Những ai bị phủ báng, 
Không phỉ bảng đối lại, 
Người ấy đã thắng trận, 
Thắng cho mình cho người. 


Vị ấy tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người, 

Và kẻ đã phỉ báng, 

Tự hiểu, lắng nguội dân. 
Bác y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 


7) Được nghe nói vậy, Bà-lamôn Asurindaka 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama..., `... không còn 
trở lại đời sông này nữa." 
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” Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 
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40 Sân - Kinh CHỮ VIẾT TRÊN ĐÁ, 
TRÊN ĐÁT, TRÊN NƯỚC - Tăng I, 
517 


CHỮ VIẾT TRÊN ĐÁ - TRÊN ĐẤT -TRÊN 
NUOC - Tăng I, 517 


T Thê nào là ba? 


-. Hạng người như chữ viết trên đá, 
-. Hạng người như chữ viết trên đât, 
-. Hạng người như chữ việt trên nước 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người như chữ 
viết trên đá ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đá không 
bị gió hay nước tây xóa mau chóng, được tôn tại 
lâu dài. Cũng vậy, Tiày các Tỷ- -kheo, ở đây có 
người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người 
này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được 
gọi là hạng người như chữ được viết trên đá. 
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2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như 
chữ viết trên đát? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Này các Tý-kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió 
hay nước tây xóa mau chóng, không có tôn tại lâu 
dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người 
luôn luôn phần nộ và phẫn nộ của người này 
không có tiếp tục lâu dài. Này các Tý- -kheo, đây 
được gọi là hạng người như chữ được viết trên đất. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nhự 
chữ việt trên nước 2 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, 


-. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên nước được 
mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. 
Cũng vậy, này các Tý-kheo, có người dầu bị nói 
một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, 
dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng 
hòa hợp, thân thiện, và hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, 
đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên 
nước. 
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Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât 
hiện ở đời. 
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41 Sân- Kinh Không Phẫn Nộ - Tương I, 
533 


Không Phẫn Nộ - 7ơng L 533 (Không Hại) 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
AnàthapIndika (Câp Cô Độc). 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo... Thế Tôn nói 
như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để 
làm hòa dịu chư Thiên ở 7z thập tam thiên tại hội 
trường Sudhamma, ngay trong lúc ây nói lên bài kệ 
này: 


Chớ để lòng phẫn nộ, 

Nhiễp phục, chỉ phối người! 
Chớ để lòng sân hận, 

Đối trị với sân hận ! 

Không phân nộ, vô hại, 

Bác Thánh thưởng an trú. 
Phân nộ quăng người ác, 
Như đá rơi vực thẳm. 


NĂM TRIÊN CÁI 281 


NĂM TRIÊN CÁI 


42 Sân - Măng nhiếc bạn tu, bị đuổi khỏi 
7 trú xứ, Sa môn pháp - Kinh 
DHAMMIKA - Tăng HIL, 143 


DHAMMIKA —7äng [II 143 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
núi Gijihakùta (Lình Thứu). 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sanh 
trưởng của mình và có tất cả bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng ấy. 

Tại đấy, Tôn giả Dhammika đối với các khách Tỷ- 
kheo, măng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, 
khiến họ tức giận với những lời nói. Và các khách 
Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, khiển họ t†ức gián, liên bỏ 
đi, không có an trụ và từ bỏ trú Xư. 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng, suy nghĩ như sau: 
"Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo Tăng các 
vật dụng cần thiết như v áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo 
lại bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân 
øì, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không 
có an trú, từ bỏ trú xứ? "Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng 
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nhiễc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm 
biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 
Tý-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với 
những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú 
xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi chỗ 
khác." 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả 
Dhammika; sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Dhammnika: “Thưa Tôn giá, Tôn giả Dhammika hãy 
từ bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi. " 
2. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 
trú xứ khác. Tại đấy, Tôn giả Dhammika măng nhiếc 
các khách Ty-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 
làm cho tức giận với các lời nói. Và các khách Tỷ- 
kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các 
lời nói, liền bỏ đi, không an trú, và từ bỏ trú xứ. Rồi 
các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: 
“Chúng ta đã cung cấp cho chúng 1ý-kheo các vật 
dụng cần thiết, như y áo, đỗ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ 
đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên 
øì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ 
bỏ trú xứ? " Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy 
nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này măng nhiếc các 
khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm 
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họ tức giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ây 
bị Tôn giả Dhammika măng nhiễc, quở trách, não 
hại, nên bỏ đi, không có n trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 
chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi đến chỗ 
khác". Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn 
giả Dhammika; sau khi đến, thưa với tôn giả 
Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy 
tử bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi". 

3. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 
xứ khác . Tại đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc 
các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, chầm biếm, 
làm cho tức giận với lời nói. Và các khách tỷ-kheo 
ây bị Tôn giả Dhammika mắng nhiễc, quở trách, não 
hại, châm biếm, làm cho tức giận với lời nói, liền bỏ 
đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại 
chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung 
cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y 
áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không an trú, từ 
bỏ trú xứ. Do nhân øì, do duyên gì, các khách Tỷ- 
kheo lại bỏ đi, không có an trú từ bỏ trú xứ? ”. Rồi 
các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả 
Dhammika này măng nhiếc, quở trách, não hại, châm 
biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 
Tý-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika măng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với những 
lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 
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chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika rời bỏ hoàn 
toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng ". 

Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến Tôn giả 
Dhammika; sau khi đến, nói với Tôn giả Dhammika: 
"Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy rời bỏ hoàn 
toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng". 

4. Rồi Tôn giả Dhammika suy nghĩ: "Ta đã bị các cư 
sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy 
trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ 
nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn". Rồi Tôn giả 
Dhammika cầm y bát, ra đi, hướng đến Ràjagaha 
(Vương Xá), dân dân đi đến núi Gijihakùta (Linh 
Thứu) tại Ràjagaha; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Dhammika đang ngồi xuống một bên: 

- Này Bà-la-môn Dhammika, Ông đi từ đâu đến? 

- Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh 
trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất 
sanh trưởng! 

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn Dhammika! Sự việc 
này, đối với ông có hề hắn gì! Dâu họ có mời ông từ 
bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ 
ây, ông đã đi đến gần Ta! 

53. Trong quá khứ, này Bà-la-môn Dhammika, các 
nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm 
bờ, khi họ đi tàu ra biển. Khi chiếc tàu ra xa, không 
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thây bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về 
hướng Đông, bay về hướng Tây, bay về hướng Bắc, 

bay vê hướng Nam, bay vê hướng Tiên, bay về 
hướng Gió. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay 
luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở 
lui về tàu. Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, dầu 
họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã 
từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, Ông đã đi đến gần Ta. 

6. Thuở xưa, này Bà-lamôn Dhammika, vua 
Koravya có một cây bàng chúa tên là Suppatittha, 
cây này có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. 

Này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha tỏa rộng ra đến mười hai do tuần, các rễ 
mọc lan rộng đến năm do tuần. 

Này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha có những trái cây to lớn, lớn như những 
cái nồi con; những trái cây ngọt lịm, trong sáng và 
ngọt như mật ong. 

Này Bà-lamôn Dhammika, vua với các cung nữ 
hưởng thụ một cành của cây bàng chúa Suppatittha; 
quân đội hưởng thụ một cành; các dân chúng ở thị 
trần và quốc độ hưởng thụ một cành; các Sa-môn, 
Bà-la-môn hưởng thụ một cành; các loài thú, loài 
chim hưởng thụ một cành. 
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Này Bà-la-môn Dhammika, không có ai phòng hộ 
các trái của cầy bàng chúa Suppatittha, và không có 
a1 hại nhau vì trái cây. 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, một người sau khi đã 
ăn hết cho đến thỏa thích những trái của cây bàng 
chúa Suppatittha, liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. 
Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vi Thiên trú ở cây 
bàng chúa Suppatittha suy nghĩ như sau: "Thật là vi 
diệu, thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả, con 
người lại ác cho đến như vậy! Sau khi ăn cho đến 
thỏa thích các trái của cây bàng chúa Suppatittha, lại 
bẻ một cành rồi bỏ đi! Vậy cây bàng chúa 
Suppatittha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai! 
"Rồi này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha không sanh trái nữa trong tương lai. 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vua Koravya đi đến 
Thiên chủ Sakka; sau khi đến, thưa với Thiên chủ 
Sakka: "Tôn giả có biết không? Cây bàng chúa 
Suppatittha không sanh trái nữa! " 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, 


Này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây bàng 
chúa Suppatittha khô đau, sâu muộn, nước mắt đây 
mặt, khóc lóc, đứng một bên. 
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Này Bà-la-môn Dhammika, rồi Thiên chủ Sakka đi 
đên vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha, sau khi 
đên, nói với vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha 
như sau: 

"- Vì sao, này vị Thiên kia, Ong lại khô đau, sâu 
muộn, nước mắt đây mặt, khóc lóc, đứng một bên? 
"- Thưa Tôn giả, có cơn mưa to g1ó lớn khởi lên, và 
làm cho chô trú xứ của con bị ngã xuông và bật gôc 
rê lên. 

"- Này vị Thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây 
pháp, nhưng cơn mưa to lớn ây khởi lên, làm trú xứ 
của Qng bị ngã xuông và bát gốc rê lên ? 


——mMmHNNH 


“7; đây, này vị Thiên kia, những người cần rễ đến 
lấy rể cây ẩi, những người cân vỏ đến lấy vỏ cây ấi. 
Những người cân lá đến lấy lá đi. Những người cần 
bông đến lấy bông đi. Những người cần trái đến lấy 
trái đi. Như vậy, không có gì để khiến cho một vị 
Thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như váy, là 
một cây được gìn giữ như một cây pháp. 

- Thưa Tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp, 
khi cơn mưa to lớn â ây khởi lên, làm chỗ trú xứ của 
con ngã xuống và bật gốc rễ lên! 
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"- Này vị Thiên kia, nêu ông gìn giữ cây pháp, thời 
trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. 

"- Thưa Tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong răng 
trú xứ của con trở lại như xưa." 


Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, Ông có gìn 
giữ Sa-rmôn pháp, khi các người cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng mời ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng không ? 


- Như thế nào, thưa Thế Tôn, là một Sa-môn gìn giữ 
Sa-môn pháp? 

- Như thế này, này Bà-la-môn Dhammika, ở đây, một 
Sa-môn không có măng nhiếc lại người đã măng 
nhiếc mình, không có tức giân người đã tức giận 
mình, không có quở trách người đã quở trách mình. 
Như vậy, này Bà-la-môn Dhammika, là vị Sa-môn 
gìn giữ Sa-môn pháp. 

- Thưa Thế Tôn, con không gìn giữ Sa-môn pháp khi 
những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi 
khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được sanh 
trưởng. 
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7. - Thuở xưa, này Bảà-la-môn Dhammika, có một 
ngoại đạo sư tên là 


Này Bà-la-môn Dhammika, ngoại đạo sư Sunetto có 
hàng trăm đệ tử. 


cho các người đệ tử. 
Những ai nghe ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về 
cọng trú tại Phạm thiên giới mà tâm không được 
hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng chung 
bị sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Còn những al, này Bà-lamôn Dhammika, nghe 
ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về cộng trú tại 
Phạm thiên giới, tâm được hoan hỷ, các người ấy sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 


Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có ngoại đạo 
sư tên là Mugapakkha... có ngoại đạo sư tên là 
Aranem... có ngoại đạo sư tên là Kuddàlaka... có 
ngoại đạo sư tên là Hatthipàla... có ngoại đạo sư tên 
là Jotipàla đã viễn ly các dục... được sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
8. 


Vì cớ sao? Ta tuyên bó răng, này Bà-la-môn 
Dhammmka, sự tôn hại đôi với các ngoại đạo sư như 
vậy không băng sự tôn hại nếu đổi xử với các vị đông 
Phạm hạnh. 

Do vậy, này các Bà-la-môn Dhammika, cân phải học 
tập như sau: 

"Chúng tôi sẽ không có tâm uê nhiêm đôi với vị 
đồng Phạm hạnh”. Này Bà-la-môn Dhammika, các 
ông cân phải học tập như vậy. 


Các vị Bà-la-môn, 
Như S1 Sunefto, 
Sư Mueapakkha, 
Và Aranem, 

Sư Kuddalaka, 

Và Hatthipàla, 

Sư Jotipdla, 

Và Sư Govinda, 
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Là quốc sư thứ bảy. 

Sảm Sư bạn vị này, 

Là những vị danh tiếng, 
Quá khứ không hại aI, 
Thoát hôi hám, từ bi, 
Giải thoát dục kiết sử, 
Thoát ly tham ái dục, 
Đạt được Phạm thiên giới. 
Và các hàng đệ tử, 

Con số lên hàng trăm, 
Thoát hôi hám, từ bi, 
Giải thoát dục kiết sử, 
Thoát ly tham ái dục, 

Đại được Phạm thiên giới. 
- Ân sĩ ngoại đạo â ấy, 

Ly tham, tâm Thiên định, 
Nếu với tâm uế nhiễm, 
Có ai măng nhiếc họ, 
Người như vậy tạo ra, 
Rất nhiễu sự vô phước. 

- Đối một đệ tử Phật, 

Tỷ- -kheo có chánh kiến, 
Nếu với tâm uê ' nhiễm, 

Có ai mắng vị ấy, 

Người như vậy tạo ra, 
Nhiêu vô Phước hơn nữa. 
Chớ phát lòng bác thiện, 
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Hãy từ bỏ kiến xứ, 

Tối thượng trong Thánh chúng, 
Vị ấy được gọi vậy. 

- Ai chưa ly các dục, 
Năm căn còn mêm địu, 
Tín, niệm và tính tần, 
Với chỉ và với quán, 
Nếu phật ý vị ấy, 

Trước hết tự hại mình, 
Sau khi tự hại mình, 
Lại hại đến người khác, 
Ai fự bảo vệ mình, 

Bê ngoài cũng bảo vệ, 
Do vậy, bảo vệ mình, 
Bác trí không tồn hại. 
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43 Sân - Nếu có kẻ trộm cướp hạ liệt lấy 
cái cưa hai lưỡi - Kinh VÍ DỤ CẢI 
CƯA - 21 Trung I, 277 


KINH VÍ DỤ CÁI CƯA 
(Kakacupamasutta) 


- Bài kinh số 21 — Trung I, 277 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Moliyaphagsguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo ni 
một cách quá độ. Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nào, 
trước mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Týỷ- 
kheo-m Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, 
bắt mãn, vấn tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nào, trước mặt 
các Ty-kheo ni ây, nói xâu Tôn giả Moliyaphagguna, 
các Tỷ-kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội 
ngay. Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với các 
Tỷ-kheo-ni như vậy. Có một Tỷ-kheo khác đi đến 
chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tỷ- 
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kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sông 
liên hệ với các Tỷ-kheo ni một cách quá độ. Bạch 
Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với 
các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nảo, trước 
mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Tý-kheo- 
mI Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, bất mãn 
và vân tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nào, trước mặt các 
Tỷ-kheo mi ây, nói xấu Tôn giả Moliyaphagguna, các 
Tý-kheo-ni ấy liên phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. 
Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tỷ-kheo-ni một cách quá độ như vậy. 


Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác và bảo: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi, nhân danh Ta, cho gọi 
Tỷ-kheo Moliyaphagguna: “Hiên giả Phagguna bậc 
Đạo Sư gọi Hiện giả". 

— Bạch Thế Tôn, vâng! 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn 
ø1ả Moliyaphagguna, khi đên xong, liên thưa Tôn giả 
Moliyaphagguna: 

— Hiền giả Moliyaphagguna, bậc Đạo Sư gọi 


Hiên giả. 
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- Vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo Moliyaphagguna vâng đáp Tỷ-kheo 
ây, đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn 
giả Moliyaphagguna đang ngôi xuống một bên: 


— Này Phagsuna, BØfffiffểSƒ@WHidp.Ki0/iCiifiCfOi 
fffØï 10 0Ớïï là Ông sông liên hệ với các Ty-kheo-ni 
một cách quá độ. Người ta đồn Ông sống liên hệ với 
các Tỷ-kheo-mi như sau: "Nếu Tỷ-kheo nào, trước 
mặt Ông nói xâu các Tỷ-kheo-ni ây, Ông liên phẫn 
nộ, bất mãn, vận tội ngay; nếu Tý-kheo nảo, trước 
mặt Tỷ-kheo-ni ấy, nói xâu Ông, các Tỷ-kheo-ni ấy 
liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay". 


- Bạch Thế Tôn, có như vậy. 


— Này Phagguna, có phải Ông là Thiện nam tử, 
vì lòng tin, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Này Phagguna, thật không xứng đáng cho 
Ong, một Thiện nam tử, vì lòng tin đã xuât gia, từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với 
các Tỷ-kheo-nI một cách quá độ như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông, 
các Ty-kheo-mi ây, này Phagsun 


Này Phagguna, Ông 
phải học tập như sau: 


Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


Do vậy, này Phagguna, nếu có aI trước mặt Ông, 
những Tỷ-kheo-ni ây, lây đất ném, 
lây gậy đập, lây gươm đánh, này Phagguna, Ông 
phải từ bỏ những dục... không ôm lòng sân hận. 
Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 
nói xâu (ai), này Phagguna, Ông phải từ bỏ những 
dục... không ôm lòng sân hận. Này Phagguna, 
hờ Dải học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 


lây tay đánh, lấy đất ném, lây gậy đập, lấy gươm 
đánh, này Phagguna, Ong phải từ bỏ những dục 
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liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế 
tục. Này Phagguna, Ông phải học tập như sau: 
"Mong răng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm! 
Mong răng ta sẽ không nói những lời ác ngữ! 
Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm 
từ bi, không ôm lòng sân hận!" Này Phagguna, 
Ông phải học tập như vậy. 


Rôi Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, một thời các Tỷ-kheo của 
Ta có tâm rất thuân thục hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, 
ở đây, Ta bảo các Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, Ta theo 
hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, sống theo hạnh 


nhất tọa thực, Ta cảm thây S0 ĐA EETELOI 


Chư Tý-kheo, các Người hãy sống theo hạnh nhật 
tọa thực. Chư Tỷ-kheo, các Người theo hạnh nhất tọa 
thực thời các Người sẽ cảm thấy không bệnh tật, 
không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. 
Chư Tý-kheo, Ta không cần phải giảng dạy gì cho 
các Tý-kheo ấy; chư Tý-kheo, Ta chỉ cần khơi dậy 
ức niệm nơi các Tỷ-kheo ấy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã 
tư, có một chiếc xe đang đậu, thăng với ngựa hay, có 
roi ngựa đạt ngang săn sàng. Có người mã thuật sư 
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thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa 
đáng được điêu ngự, leo lên xe ây, tay trái nắm lấy 
dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe 
ngựa áy đi tới äi lui, tại chỗ nào và như thể nào, theo 
ý mình muốn. Cũng vậy chư Tỷ-kheo, Ta không cần 
phải giảng dạy gì cho các Tỷ-kheo ấy; chư Tỷ-kheo, 
Ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các Tỷ-kheo ấy. 


Do vậy, này các Ty-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, 
hãy nỗ lực đối với các thiện pháp, như vậy các Người 
mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh 
trong pháp luật này. Cư Tỷ-kheo, cũng như gân một 
thôn làng hay thị trần nhỏ, có ngôi rừng cây tala lớn, 
ngôi rưng bị các cây leo y lan bao phú. Có một người 
đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muôn 
hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các ách phược cho ngôi 
rừng. Người ấy chặt đứt các nhành cây cong thiểu 
hắn sinh lực, vất chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn dẹp 
trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các 
nhánh cây tala thăng thắn, khéo mọc. Chư Tỷ-kheo, 
sau một thởi gian, ngôi rừng như vậy được trưởng 
thành, hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Người hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối 
với các thiện pháp, như vậy các Người mới thành tựu 
sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp 
luật này. 
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Chư Tỷ-kheo, thuở xưa, tại thành Savatthi này 
có nữ gia chủ tên là Vedehika. Chư Tỷ-kheo, tiếng 
đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ 
Vedehika: “Nữ gia chủ Vedehika là hiên thục, nữ gia 
chủ Vedehika là nhu thuận; nữ gia chủ Vedehika là 
ôn hòa”. Chư Tỷ-kheo, nữ gia chủ Vedehika có 
người nữ (ÿ (tên là Kali, người này khéo tay, siêng 
năng, và làm việc cân thận chu toàn. Chư Tỷ-kheo, 
nữ tỳ Kali khởi lên ý nghĩ: "Chủ của ta được tiếng 
đôn tốt đẹp khởi lên như sau: "Nữ gia chủ Vedehika 
là hiền thục; nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận; nữ 
gia chủ Vedehika là ôn hòa". Không biết nữ chủ của 
ta có nội sân mà không tỏ lộ hay không có nội sân, 
hay vì công việc †a-làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ 
ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không 
có. Vậy ta hãy thử nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, rỗi 
nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. Chư Tỷ-kheo, 
nữ gia chủ Vedehika nói với nữ ty Kali: 


"= Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 
"— Thưa nữ chủ, có việc gì đầu? 


"— Thật sự không có việc gì à? Ac nữ ty kia, hôm 
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nay Ngươi dậy trễ!". Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, 
trừng mắt. 


Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 
không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 
tỏ lộ, không phải không có. Vậy Ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, rồi nữ tỳ Kali ngày sau 
lại dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika 
nói với nữ tỳ Kali: 

"— Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 

"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trê!". Và nữ chủ phân nộ, bât mãn, 
thôt lên những lời bât mãn. 

Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 


không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 
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tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!" 


Chư Tý-kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại 
dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika nói 
với nữ tỳ Kali: 


"= Này Kali! 
— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 
— Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 
— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 


— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trễ!". Rồi phẫn nộ, không hoan hỷ, 
nàng cầm cái then gài cửa, đánh một cú trên đầu nữ 
tỳ khiến bê đầu. Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali, với đầu bê 
máu chảy, liền đi kê lễ với các nhà láng giêng: 


— Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục! Hãy 
xem việc làm của nữ chủ nhu thuận! Hãy xem việc 
làm của nữ chủ ôn hòa! Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc 
nhất: "Hôm nay Ngươi dậy trễ", rồi phẫn nộ, bất 
mãn, nàng cầm then gài cửa, đánh tôi một cú trên đầu 
khiến bề đầu". 
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Chư Tỷ-kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu 
sau đây được khởi lên về nữ chủ Vedehika: "Nữ chủ 
Vedehika là độc ác! Nữ chủ Vedehika là không nhu 
thuận! Nữ chủ Vedehika là không ôn hòa!”. 


— Cũng vậy chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo hết sức 
hiên lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa trong 
khi chưa bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm. Và 
chư Tỷ-kheo, ÑfiRfffffffO T)-kheo bị những lời nói 
bất khả ý, xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là 
hiện lành, mới được xem là nhu thuận, mới được 
xem là ôn hòa. 


— Chư Tỷ-kheo, 
món ăn, 


sàng tọa, được phẩm trị bệnh, khi vị ấy thành tựu 
được tánh dễ nói. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, 
thức ăn, sàng tọa, được phẩm trị bệnh, không còn 
là dễ nói, không còn thành tựu tánh dễ nói. 


— Chư Tỷ-kheo, 


. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, hãy suy nghĩ: "Chỉ vì tôn 
trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng kính Pháp 
chúng ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ 
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nói”. Chự Tỷ-kheo, các Người phải học tập như 
vậy. 


Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các 


Người có thê dùng khi nói với các người khác: 


— Chư Tyý-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói đúng thời hay phi 
thời. 

— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói lời chơn thực hay nói 
lời không chơn thực. 


— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói lời nhu nhuyên hay 
nói lời thô bạo. 

— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thê nói lời lợi ích hay nói lời 
không lợi ích. 


— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
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các Người có thê nói với từ tâm hay với 
sân tâm. 
Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Người cân phải học 
tập như sau: 


. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
các Người cân phải học tập. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm xẻng 
và thúng, nói nh Kư mý Tôi sẽ làm cho đất lớn này 
không thành đất nữa", và người ấy đào chỗ này chỗ 
kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miễng chỗ này 
chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩ: 
"Ngươi trở thành không phải đất, Ngươi trở thành 
không phải đất". Chư Tỷ-kheo, nghĩ thế nào? Người 
ây có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải 
đất chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn 
này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất 
lớn này trở thành không phải đất, trước khi người ấy 
bị mệt nhoài và bị thất bại. 
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— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
ngữ này mà các Ông có thể nói với người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
"Đúng thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ-kheo, ở tại 
đây, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng ta sẽ 
giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ 
không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sông với 
lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân 
hận; chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm 
câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta 
sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu nỤP 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân” 
Các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm màu 
sơn, màu vàng, màu xanh sâm hay màu đỏ tía. Người 
ấy có thể nói như sau: "Ta sẽ viết các hình sắc trên 
hư không này. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện". 
Các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào? Người ấy có thể 
viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình 
sắc hiển hiện được không ? 


— Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? 
Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy 
được. Ở đây, không dễ gì viết các hình sắc và làm 
hình sắc hiển hiện, trước khi HGưỜi ấy bị mệt nhoài 
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và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
này mà các Ông có thể nói với người khác: "Đúng 
thời hay phi thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và 
với người này là đối tượng, ta sống biễn mãn cùng 
khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân". Chư Tý-kheo, các Ông 
cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, câm một bó 
có khô đang cháy và nói như sau: “Ia với bó có khô 
đang cháy này sẽ hâm nóng và đụn sôi sông Hằng 
này ". Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy, 
với bỏ cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi 
sông Hằng được không? 


- Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, vì sông Hằng thâm sâu và vô lượng, không dễ 
gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và ẩụn 
sôi sông Hằng được, trước khi người ấy mệt nhoài 
và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
ngữ này mà các Ông có thể nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Chư Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
"Đúng thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và với 
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người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp 
thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cần 
phải học tập như vậy. 


— Chư Tỷ-kheo, ví như một cái bị bằng da mèo, 
đã được thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng 
khắp, nhụ nhuyễn, như bông, không còn tiếng xỉ 
tiếng XỌP, và một người đến, câm gậy hay cẩm mẻ 
sành và nói như sau: "Ta sẽ lấy cái gậy hay với cái 
mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này, đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nh bông, không còn tiếng xì, tiếng 0P, 
phát ra tiếng xì, tiếng XOD.. Chư Tỷ-kheo, các Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có thể, với cái sảy hay với 
cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nhự bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, 
phát ra tiếng xì, tiếng xọp được không? 


— Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, 
khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như 
bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, không dễ gì làm 
cho cái bị ấy phát ra tiếng xì, tiếng xọp được, trước 
khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 
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— Cũng vậy, chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
mà các Ông có thê dùng khi nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời, chơn thực, hay không chơn 
thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không 
lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm”. Chư Tỷ-kheo, 
khi nói với các người khác, các Ông có thể nói đúng 
thời hay phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói lời chơn thực hay nói lời 
không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ông có thể nói lời nhu nhuyễn hay 
nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không 
lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các 
Ông có thê nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ- 
kheo, ở tại đây, các Ông cần phải học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta 
sẽ sông với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm 
không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này 
với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối 
tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm 
câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân" Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như 
vậy. 
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Ở đây, chư Tý-kheo các Ông phải học tập như 
sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến 
nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; 
chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với 
nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ 
người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này 
là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thê giới với 
tâm câu HNM với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cân phải học tập 
như vậy. 


Và này chư Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn 
suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này các Lc 
kheo, các Ông có thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị 
hay thô bạo mà các Ông không kham nhẫn được 
chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời 
dạy ví như cái cưa này, và các Ong sẽ được hạnh 


phúc an lạc lâu ngày. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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44 Sân - Nếu có kẻ trộm cướp hạ liệt lấy 
cái cưa hai lưỡi - ĐẠI KINH DỤ DẤU 
CHÂN VOI - 28 Trung I, 409 


ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama suftam) 


- Bài kinh số 28 — 7rung I, 409 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phât) gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chư Hiên giả, ví như tât cả dâu chân của mọi 


loại động vật đêu thâu nhiêp trong dâu chân voi, vì 
dâu chân này được xem là lớn nhât trong tât cả dâu 
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chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, 
tật cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh 
để. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ 
Thánh đề, trong Khô tập Thánh đề, trong Khô diệt 
Thánh đề, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiên, thể nào là Khổ Thánh đế? - Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khô, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
điêu gì câu không được là khô, tóm lại Năm thủ uân 
là khô. 


e Chư Hiền, thế nào là Năm thủ uẫn? - Chính là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức thủ uân. 


e Chư Hiền, thế nào là sắc thủ uẫn? - Bốn đại và 
sắc khởi lên từ bôn đại. 

e_ Chư Hiên, thế nào là bốn đại? - Chính là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

e Chư Hiên, thế nào là địa giới? - Có nội địa giới, 


có ngoại địa giới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội địa giới? - Cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị 
châp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
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xương. tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô. lá lách. 
phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân, thô phù, 
kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gọi là 
nội địa giới. 


Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa gIới đều thuộc về địa ĐIỚI. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cát này không phát là tôi, 
cát này không phái tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, trong thời ây ngoại địa giới bị biến mắt. 
Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ây 
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn 
diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thê nêu rõ. Như 
vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khát ái chấp 
thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là 
của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, nếu có những người khác mắng 
nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ấy 


biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này 
thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không 
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phải không do nhân duyên, do nhân duyên gì? Do 
nhân duyên xúc”. VỊ ây thấy xúc là vô thường, thấy 
thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy 
hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hý, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy 
thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiên, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo không có hoàn hảo. không có tốt đẹp. không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 


xúc chạm, vị ây tuệ tri như sau: “Sự fhể của thân này 
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc 


chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. 
Thể Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cải cưa: "Chư 


".. Ta sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm 
được an trú không có loạn niệm, thân thể được khinh 
an, không dao động, tâm được định tỉnh nhất tâm. 
Nay mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đá xúc 
chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần 
phải được thực hành. Chư Hiền, Tỷ-kheo ây, 


, nhưng xả tương ưng với thiện không được an 
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trú. Do vậy, VỊ ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
"Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật 
rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có 
miệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 


như vậy, nhưng xả tương ng với thiện không được 
an frú ”. 


Chư Hiên, ví như một người dâu, khi thây ông 
nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư 
Hiên, nêu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao 
động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật 
không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt 
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ấy, miệm Phát như vậy, miệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, và xả tương ng với thiện được an trú, 
thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ 
này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiên, thế nào là thủy giới? -Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy gIới. 


e _ Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? - Cái gì thuộc 
vê nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât 
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lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương. nước tiểu, và bất 
cứ vật øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. 


Những gì thuộc nội thủy giới và những øì thuộc 
ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 
ủy giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phó, cuốn trôi Xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại dương 
hạ thấp một trăm do-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuân, 
hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ thấp bốn trăm do-tuần, 
hạ thấp năm trăm do-tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuần, 
hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiên, một thời xây ra 
khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, 
dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một 


NĂM TRIỀN CÁI 318 


cây ta-la. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng cao 
đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng 
cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu 
người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại 
dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gôi, dâng cao chỉ đến 
gót chân. Chư Hiên, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương không có đề thâm ướt đốt ngón chân. Chư 
Hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có 
thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt 
có thê nêu rõ; tánh biến dịch có thê nêu rỡ... (như 
trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư 
Hiên, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật 
nhiêu. 


e Chư Hiên, thê nào là hỏa giới? - Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa gIới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội hỏa giới? - Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; 
cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, 
nếm, có thê khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc lửa 
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thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy 
gọi là nội hỏa giới. 


Những øì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao 
động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu 
cháy thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. 
Lửa cháy cho đến cuối hàng cây côi, cho đến cuỗi 
hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến 
cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất 
khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư Hiền, 
một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng 
lông gà và dây gân. 


Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới 
xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ: 
tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể 
nêu rõ... (như trên)... và xả tương ưng với thiện được 
an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiêu. 
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e Chư Hiền, thế nào là phong giới? - Có nội phong 
Ø1ỚI, có ngoại phong gIới. 


e_ Chư Hiên, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động 
tánh, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi xuống, 
gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 

các chỉ tiết (tay chân). hơi thở vô. hơi thở ra, và 

bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội phong giới. 


Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đêu thuộc về phong giới. 


"Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới 
dao động, gió thôi bay làng, thôi bay thị trấn, thôi 
bay thành phó, thôi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư 
Hiền, một thời xây ra khi trong tháng cuối mùa hạ, 
loài người tìm câu gió nhờ lá cây ta-la, nhờ cây quạt, 
và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch 
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nước chảy. Chư Hiện, đánh vô thường của ngoại 
phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có 
thể nêu rõ, tảnh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, 


; VỊ ây 
biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc 
tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, không phải 
không do nhân .. Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy”. VỊ ây thấy xúc là vô thường: vị ấy 
thây thọ là vô thường: vị ấy thấy tưởng là vô thường; 
vị ây thấy hành là vô thường: vị ấy thây thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, 
quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đả xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 
xúc chạm, VỊ ây biết như sau: 
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lưỡi cắt từng phần tay và chân, nêu ai ở đây sanh ÿ 
phần nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc 
chạm thân này. Lời dạy chư Phật cần phải được thực 
hành”. 


Chư Hiên, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, nệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị 
dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, 
thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú". Chư Hiển, ví như 
một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị 
dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động 
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta 
có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
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Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ấy niệm Phật như vậy, 
niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và 
. Do vậy, Tý-kheo ấy được 
hoan hỷ. Chư Hiên, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiều. 


Chu: Hiền, nht một khoảng trồng được bao 
vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được 
biỗt là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng 
trồng được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, 
bởi da, được biết là một sắc pháp. 


— Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng 
ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 

— Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại 
sắc vào trong tầm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phân thích hợp 

có hiện khởi. 

— Chư Hiên, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có 
hiện khởi. 
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—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất 
cứ hành gì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ 
trong hành thủ uấn. Bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm 
thủ uấẫn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, chấp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uán 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, Chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ 
mũi không bị hư hại... nêu lưỡi không bị hư hại... nêu 
thân không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 


ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
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thức phần thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiên, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại 
pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiển, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư 
hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự 
quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích 
hợp có hiện khởi. 

—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 

quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì 

được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong tưởng thủ uân; bất cứ 
hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thú uấn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, cháp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uân 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
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từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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45 Sân - Nếu họ không thâu nhận thời 
món ăn ấy thuộc về ai - Kinh Phỉ Báng 
— Tương I, 352 


Phí Báng — 7ơng I, 352 
1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 


Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bhảradvàja đã xuất Ø1a VỚI 
Thê Tôn, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


3) 


4) Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn 
Akkosaka BhàradvàJa: 

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? Các thân hữu 
bà con huyệt thống, các khách có đên viêng thăm 


Ông không ? 


5) Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, 
bà con huyệt thông, các khách có đên viêng thăm tôi. 
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6) Này Bà-la-môn, (ng nghĩ thê nào? Ông có sửa 
soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mêm và các 
loại đồ nêm không? 


7) Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn 
cho họ các món ăn loại cứng, loại mêm, các loại đô 
nêm. 


8) Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, 
thời các món ăn áy về di? 


9) Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, 
thời các món ăn ây vệ lại chúng tôi. 


10) Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng 
chúng tôi là người không phi báng; nhiễc mắng 
chúng tôi là người không nhiếc măng; gây lộn với 
chúng tôi là người không gây lộn; chúng tôi không 
thầu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la- môn, sự 
vIệC ›âấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về 
lại Ông. 


Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc 
mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây 
lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem 
là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi 
không cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không 
cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn, 
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sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ây về 
lại Ong! 


11) Nhà vua vả vương cung, vương thân nghĩ rằng: 
"Sa-môn Gotama là vị A-la-hán". Tuy vậy Tôn giả 
Gotama nay đã phân nộ. 


(Thế Tôn): 


12) Với vị không phần nộ, 
Phân nộ từ đâu đến? 

Sống chế ngự, chánh mạng, 
Giải thoát, nhờ chánh trí. 
Vị ấy sống như vậy, 

Đời sống được tịch tịnh. 


Những ai bị phi báng, 

Trở lại phỉ bảng người, 

Kẻ ấy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 
Những aI bị phủ báng, 
Không phi báng chống lại, 
Người ấy đủ thắng trận, 
Thắng cho mình, cho người. 


Vị ấy tìm lợi ích, 
Cho cả mình và người. 
Và kẻ đã phỉ báng, 
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Tự hiệu, lăng nguội dán. 


Bác Y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 


13) Khi được nghe TỚI vậy, Bà-la-môn Akkosaka 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Con xin quy 
y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia 
tu học với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 


14) Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja được xuất gia 
với Tôn giả Gotama, được thọ đại gIới. 


15) Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả 
Akkosaka Bhàrahvàja sống một mình, viễn ly, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần không bao lâu đạt 
được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến: 
Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và 
an trú. VỊ ây biết rõ: " Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng 
thái này nữa ". 
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mm... 
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46 Sân - Sân giới, sân tưởng, sân tư duy, 
sân dục, sân nhiệt tình, sân tầm cầu - 
Kinh Có Nhân — Tương II, 263 

Có Nhân — 71zơng II, 263 


1) Trú ở Sàvatth1. 


sanh khởi, 
sanh 
sanh 


2) Này các Ty-kheo, có nhân, 
không phải không nhân. Có nhân, 
khởi, không phải không nhân. Có nhân, 
khởi, không phải không nhân. 


3) Và như thể nào, này các Tỷ-kheo, có nhân, dục 
tâm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, sân 
tâm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, hại 
tâm sanh khởi, không phải không nhân? 


4) Này các Tỷ-kheo, 


-- Do duyên dục giới, 


-. Do duyên dục tưởng, 


sanh khởi. 
sanh khởi. 


-. Do duyên dục tư duy, sanh khởi. 

-- Do duyên dục dục, sanh khởi. 

- Do duyên dục nhiệt tình, sanh 
khởi. 
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¬. Này các Ty-kheo, do tâm cầu dục tâm câu, kẻ 
vô văn phàm phu 
thân, ngữ, ý. 


5) Này các Tỷ-kheo, 


- Do duyên sân giới, sân tưởng sanh khởi. 

- - Do duyên sân tưởng, sân tư duy sanh khởi. 

- Do duyên sân tư duy, sân dục sanh khởi. 

- Do duyên sân dục, sân nhiệt tình sanh khởi. 

-_ Do duyên sân nhiệt tình, sân tầm cầu sanh khởi. 

-_ Này các Tý-kheo, do tầm cầu sân tầm cầu, kẻ 
vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: 
thân, ngữ, ý. 


6) Này các Ty-kheo, 
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- Do duyên hại giới, hại tưởng sanh khởi 

- Do duyên hại tưởng, hại tư duy sanh khởi. 

- Do duyên hại tư duy, hại dục sanh khởi. 

- Do duyên hại dục, hại nhiệt tình sanh khởi. 

- _ Do duyên hại nhiệt tình, hại tầm cầu sanh khởi. 

-_ Này các Tý-kheo, do tầm cầu hại tầm cầu, kẻ 
vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: 
thân, ngữ, ý. 


334 


1) Ví như, này các 1ỷ-kheo, có người ném Đó đuốc 
bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng có khô. Nếu người ấy 
không dập tắt gấp với tay và chân; như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các sanh loại sông nương vào có và Củi sẽ 
gặp bắt hạnh và tai họa. 


8) Cũng váy, này các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào, đối với tưởng bất chánh khởi lên, không 
gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ấy ngay 
trong hiện tại trú trong đau khổ, với phiên lao, với 
sâu não, với nhiệt não; và sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào ác thú. 


sanh khởi, 
sanh 


9) Này các Tỷ-kheo, có nhân, 
không phải không nhân. Có nhân, 
khởi, không phải không nhân. Có nhân, 
sanh khởi, không phải không nhân. 


10) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào có nhân, xuất 
ly tâm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, 
vô sân tâm sanh khởi, không phải không nhân; có 
nhân, bất hại tầm sanh khởi, không phải không 
nhân? 


11) Này các Tỷ-kheo, 


-- Do duyên xuất ly giới, xuất ly tưởng sanh khởi. 
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-_ Do duyên xuất ly tưởng, xuất ly tư duy sanh 
khởi. 

- Do duyên xuất ly tư duy, xuất ly dục (chanda) 
sanh khởi. 


-- Do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh 


khở 


l 

-_Do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu 
sanh khởi. 

-. Này các Tỷ-kheo, do tâm câu xuât ly tâm câu, 


: thân, nøữ, ý. 


12) Này các Tỷ-kheo, 


- Do duyên vô sân øgiới, vô sân tưởng sanh khởi. 

- Do duyên vô sân tưởng, vô sân tư duy sanh 
khởi 

- - Do duyên vô sân tư duy, vô sân dục sanh khởi. 

-_ Do duyên vô sân dục, vô sân nhiệt tình sanh 
khởi. 

-_ Do duyên vô sanh nhiệt tình, vô sân tầm cầu 
sanh khởi. 

- Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu vô sân tầm cầu, 
vị Đa văn Thánh đệ tử thực hành chánh hạnh 
theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


13) Này các Tỷ-kheo, 
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-_ Do duyên bắt hại giới, bất hại tưởng sanh khởi. 

-_ Do duyên bất hại tưởng, bất hại tư duy sanh 
khởi. 

- _ Do duyên bất hại tư duy, bất hại duc sanh khởi. 

- Do duyên bất hại dục, bất hại nhiệt tình sanh 
khởi. 

-_ Do duyên bất hại nhiệt tình, bất hại tầm cầu 
sanh khởi. 

-_ Này các Tỷ-kheo, do duyên tâm câu bất hại tầm 
câu, vi Đa văn Thánh đệ tử thực hành chánh 
hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


14) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người nớm một bó 
đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Người 
ấy với tay và chân gấp dập tắt bó đuốc ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các sanh loại sống nương vào cỏ 
và củi sẽ không gặp bất hạnh và tai họa. 


15) Cũng vậy, này các 1ỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đổi với trởng bất chánh khởi lên, gấp từ 
bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ấy ngay trong 
hiện tại trú trong an lạc, không có phiên lao, không 
có sâu não, không có nhiệt não; sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh vào thiện thú. 
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47 Sân - Sân sanh từ luyến ái - Kinh 
LUYÊN ÁI —- Tăng II, 228 


LUYÊN ÁI - 7ăng II, 228 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự được sanh khởi này. 


Thế nào là bốn? 


-_ Luyến ái sanh từ luyến ái, 
-_ Sân sanh từ luyến ái, 

-_ Luyễn ái sanh từ sân, 

-_ Sân sanh từ sân. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là luyên ái sanh từ luyên 
ái? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 
khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử 
VỚI NĐƯỜI ây khả lạc, khả hy, khả ý. Người kia suy 
nghĩ như sau: "Người này khả lạc, khả hỷ, khả ý đối 
với ta, lại được các người khác đối xử khả lạc, khả 
hý, khả ý". Do đó người ấy khởi lên luyên ái đối với 
những người ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, là luyến 
ái sanh khởi từ luyến ái. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sân sanh từ luyễn 
U18 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 
khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử 
với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không 
khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: "Người này khả 
lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, nhưng không được các 
người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý". Do đó 
người ấy khởi lên lòng sân đỗi với những người ấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi từ 
luyễn ái. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là luyễn ái được sanh 
khởi từ sân? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không là khả lạc, 
khả hý, khả ý đối với một người. Rồi các người khác 
đối với người ấy không khả lạc, không khả hý, không 
khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: "Người này 
không khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta. Và các người 
khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả 
hý, không khả ý". Do đó người ấy khởi lên luyến ái 
đối với các người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
luyễn ái được sanh khởi từ sân. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là lòng sân được sanh 
khởi từ lòng sân ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không là khả lạc, 
khả hỷ, khả ý đôi với một người. Rôi các người khác 
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đối với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia 
suy nghĩ như sau: "Người này không khả lạc, không 
khả hý, không khả ý đối với ta. Và các người khác 
đối xử VỚI người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý". Do đó 
người ấy khởi lên lòng sân đỗi với những người ấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi từ 
lòng sân. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn luyến ái này sanh ra. 
6. Này các Ty-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly các dục, ly 


các pháp bất thiện ... chứng đạt và an trú sơ Thiên, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


trong thời gian ấy không có 


mặt. 


7. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo làm cho tịnh 
chỉ các tâm và tứ ... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
hai ... Thiền thứ ba ... Thiền thứ tư. Luyến ái sanh 
ra từ luyến ái, luyến ái ấy trong thời gian ấy không 
có mặt. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian 
ây không có mặt. Luyễn ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy 
trong thời gian ây không có mặt. Sân sanh ra từ sân, 
sân ây trong thời gian ây không có mặt. 
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S. Này các Tỷ-kheo, trong thời gian Tỷ-kheo do đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 


sanh ra từ luyến ái, sân ây đã được đoạn tận ... không 
thể sanh khởi trong tương lai; luyến ái sanh ra từ sân, 
luyễn ái ây đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ sốc 
rễ, đã được làm như thân cây tala, đã được làm không 
thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Sân 
sanh ra từ sân, sân ấy đã được đoạn tận, đã được cắt 
đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây tala, đã được 
làm không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong 
tương la. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tý-kheo không lôi 
cuôn, không phản ứng, không un khói, không bôc 
cháy, không sững sờ. 


9. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo lôi cuốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sắc từ tự ngã, 
hay quán tự ngã có sắc, hay quán sắc trong tự ngã, 
hay quán tự ngã ở trong sắc; quán thọ từ tự ngã, hay 
quán tự ngã có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay 
quán tự ngã ở trong thọ; quán tưởng từ tự ngã, hay 
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quán tự ngã có tưởng, hay quán tưởng trong tự ngã, 
hay quán tự ngã ở trong tưởng; quán các hành từ tự 
ngã, hay quán tự ngã có các hành, hay quán các hành 
trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong các hành; quán 

từ tự ngã, hay quán tự ngã có thức, hay quán 
thức trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Ty-kheo lôi cuốn. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
lôi cuôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không quán sắc từ 

, hay không quán tự ngã có sắc, hay không 
quán sắc trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong 
sắc; không quán thọ ... không quán tưởng ... không 
quán các hành ... không quán thức từ tự ngã, hay 
không quán tự ngã có thức, hay không quán thức 
trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. 
Như vậy, này các TIỷ-kheo, là Tyỷ-kheo không lôi 
cuôn. 


11. Và này các Ty-kheo, thế nào là Tỷ-kheo phản 
ng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mắng chưởi lại 


những ai mắng chưởi, nổi sân lại những aI nôi sân, 
lại những ai gây hân. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo phản ứng. 
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12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
phản ưng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
lại những ai măng chưởi, lại những aI 


nổi sân, lại những ai gây hắn. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo không phản ứng. 


13. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo un khói? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


“Ta có mặt khác như 
vậy"; "Ta không phải thường hằng": "Ta là thường 
hăng": "Ta phải có mặt hay không?": "Ta phải có mặt 
trong đời này?”; "Ta có mặt như vậy”; ”Fa có mặt 
khác như vậy"; "Mong rằng ta có mặt"; "Mong rằng 
ta có mặt trong đời này"; "Mong rằng ta có mặt như 
vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!"; "Ta sẽ 
có mặt”; “Ta sẽ có mặt trong đời này”; ”Fa sẽ có mặt 
như vậy"; "Ta sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo un khói. 


14. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
un khói 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào không có ý nghĩ: 


thời cũng không có những ý nghĩ: “Ta 
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có mặt trong đời này”; “Ta có mặt như vậy"; “Ta có 
mặt khác như vậy"; "Ta không phải thường hằng"; 
"Ta là thường hăng": "Ta phải có mặt hay không?"; 
”Fa phải có mặt trong đời này?”; ”Fa có mặt như 
vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; "Mong răng ta có 
mặt"; "Mong rằng ta có mặt trong đời này”; "Mong 
rằng ta có mặt như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác 
như vậy!"; ”Fa sẽ có mặt”; "Ta sẽ có mặt trong đời 
này”; “Ta sẽ có mặt như vậy”; "Ta sẽ có mặt khác 
như vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không un khói. 


15. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 7ÿ-kheo bốc 
cháy? 


; "Với cái này, Ta có mặt như vậy”; "Với cái 
này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với cái này, Ta 
không phải thường hăng"; "Với cái này, Ta là thường 
hăng": "Với cái này, Ta phải có mặt hay không?"; 
"Với cái này, Ta phải có mặt trong thế gIớI này?”; 
"Với cái này, Ta có mặt như vậy”; "Với cái này, Ta 
có mặt khác như vậy"; "Với cái này, mong rằng ta có 
mặt”; "Với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời 
này”; "Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!";" 
Với cái này, ta sẽ có mặt”; "Với cái này, ta sẽ có mặt 
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trong đời này";” Với cái này, ta sẽ có mặt như vậy”;" 
Với cái này, ta sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bôc cháy. 


16. Và này các Ty-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 


bóc cháy? 


Khi nào không có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt”, 
thời cũng không có những tư tưởng sau: "Với cái 
này, Ta có mặt trong đời này”; "Với cái này, Ta có 
mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như 
vậy"; "Với cái này, Ta không phải thường hằng"; 
"Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta 
phải có mặt hay không?”"; "Với cái này, Ta phải có 
mặt trong thế giới này?”; "Với cái này, Ta có mặt 
như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như vậy”; 
"Với cái này, mong rằng ta có mặt"; "Với cái này, 
mong rằng ta có mặt trong đời này": "Với cái này, 
mong rẵng ta có mặt như vậy!";" Với cái này, ta sẽ 
có mặt"; "Với cái này, ta sẽ có mặt trong đời này”;"” 
Với cái này, ta sẽ có mặt như vậy”;” Với cái này, ta 
sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tý-kheo không bốc cháy. 


17. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không có 
sững sở? 
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Ở đây, sự kiêu mạn: "Tôi là" của vị Tỷ-kheo được 
đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không có sững sờ. 
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48 Sân - Tâm ví như vết thương - Kinh 
VÉT THƯƠNG LÀM MỦ - Tăng L, 
220 


VÉT THƯƠNG LÀM MÙỦ - 7ăng I, 220 


s Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
- Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, 
¬ Với tâm ví dụ như chớp sáng, 
¬ Với tâm ví dụ như kim cang. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
2 


- Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị 
cây gậy hay một mảnh sành đánh phải, liền 
chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây có người phẫn nộ.....và bực tức. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người được 
ví dụ với vết thương đang làm mủ. 
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> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như 
thật rõ biết: "Đây là khổ",.. như thật rõ biết 
"Đây là con Đường đưa đên Khô diệt”. 


-_ Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong 
đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, ở đây có người thật rõ biết: 
"Đây là khô", ... như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến Khô diệt". Này các Tý-kheo, 
đây được gọi là hạng người với tâm được ví 
như chớp sáng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người, nhờ 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng 
người, với tâm được ví dụ như kim cang. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 
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49 Sân - Đối trị mắng nhiếc phỉ báng - 
Kinh HÀNG MA - 50 Trung IL, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumarapira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyên. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahamogsallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamoggallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamogsallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn săn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 


trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài". 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana lại nói với ÀÄc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj $a-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bổn sư cũng không biết ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tứ này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thây ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài"". 
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(miệng?). Tôn giả Mahamogsallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thầy vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "VỊ ây không thây ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 
, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiên giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 
SanJ1va đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
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sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả Sanjiva đang 
ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, 
thây vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giải! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đêm ấy đã tàn, liền xuất định. phủi áo, vào buồi sáng 
đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 
Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vị diệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
ây có thể đôi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp 
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để chi phối họ." 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng. tôi tụ thiên " và với hai vai thụt xung, 
với mặt cúi XuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiên, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, VỚI mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiên, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... dại thiên. Ví như con mèo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: ' Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuông, với mặt 
CÚI xuống, mê mê đai đại, tu thiền, mê thiên, si thiền, 
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đại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới 
hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lụy, thống 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp đề chi phối 
họ”. 


Trôi an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)... biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
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thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biên 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”. 


Rồi Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 
"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Váy /a 
hãy nháp vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
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"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cũng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phôi họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể đồi tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
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dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
địp đê chi phôi họ". 


Và này Ác ma, những Týÿ-kheo ây được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyến giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối Với các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buồi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rỗi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đâu bị bê và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác 
và suy nghĩ như sau: "Thát vậy, Ác ma 
Dusi không biết sự vừa phải”. 
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Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
ấy, ta bị nâu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thế nào 
Dust bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha 
T1ỷ-kheo đệ tử Phát, 
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Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu địỊ biỆt. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayanrtal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyên 


Lâu đài Vijayanta? 
Đáy đủ thân thông lực, 
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Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Ai hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chưng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chân thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 
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Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lứa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
Như kẻ ngu chạm lửa, 
Ác ma tạo ác nghiệp, 
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Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ác quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


Tỷ-kheo chồng Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
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50 Tham - 5 nguy hại sống quá lâu tại một 
chỗ - Kinh SÓNG QUÁ LẦU 1- Tăng 
H, 725 


SÓNG QUÁ LẦU 1 — 7ðăng II, 725 


1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nêu sông 
quá lâu tại một chô. 


2. Thế nào là năm? 


- Đồ dùng nhiều, cất chứa nhiều đô dùng; 

- Nhiều dược phẩm, cất chứa nhiều dược phẩm; 

- Nhiều việc làm, nhiều công việc phải làm, 
không khéo léo trong những công việc gì phải 
làm; 

- Sống lẫn lộn với gia chủ xuất gia, tùy thuận 
trong sự liên hệ với gia chủ; 

- Và khira đi bỏ trú xứ ây, ra đi VỚI sự luyễn tiếc. 


Này các Tỷ-kheo, đó là năm nguy hại nếu sống quá 
lâu tại một chô. 


3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nêu sông 
đông đêu tại một chô. 


4. Thế nào là năm? 
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- - Đồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ 
dùng; 

- - Dược phẩm không nhiêu, không cất chứa nhiều 
dược phẩm; 

- Không có nhiều việc làm, không nhiều công 
việc phải làm, khéo léo trong những công việc 
phải làm; 

- - Không sống lẫn lộn với gia chủ xuất gia, không 
tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ; 

-_ Và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi không với sự 
luyễn tiếc. 


Này các Ty-kheo, đó là năm lợi ích nếu sống đồng 
đều tại một chỗ. 


SÓNG QUÁ LẦU 2 - 7ăng II, 725 


1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nêu sông 
quá lâu tại một chô. 


2. Thê nào là năm? 
-_ xan tham đôi với trú xứ; 
-_ Xan tham đôi với gia đình; 


- _ Xan tham đôi với đô vật cúng dường; 
- _ Xan tham đôi với công đức; 
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-_ Xan tham đối với pháp. 


Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nêu sông quá 
lâu tại một chô. 


3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nêu sông 
đông đêu tại một chô. 


4. Thế nào là năm? 


- Không xan tham đối với trú XI 

-- Không xan tham đối với gia đình; 

- Không xan tham đối với đồ được cúng dường; 
-- Không xan tham đối với công đức; 

-- Không xan tham đối với pháp. 


Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nêu sông đông 
đều tại một chô. 
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51! Tham - §5 xan tham - cKinh XAN 
THAM - Tăng II, 748 

XAN THAM - 7ăng II, 748 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. 

2. Thế nào là năm? 


-_ Xan tham trú xứ, 

-_ Xan tham gia đình, 

-_ Xan tham lợi dưỡng, 
- _ Xan tham tán thán, 

- _ Xan tham pháp. 


Này các Ty-kheo, có năm xan tham này. Trong năm 


xan tham này, này các Tỷ-kheo, cái này là tối hạ liệt, 
tức là xan tham pháp. 


PHẠM HẠNH - 7ăng II, 748 


1. - Do đoạn tận, cắt đứt năm xan tham, này các Tỷ- 
kheo, Phạm hạnh được thực hiện. 


2. Thế nào là năm? 
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- Do đoạn tận, cắt đứt xan tham trú xứ, Phạm 
hạnh được thực hiện. 

- Do đoạn tận, cắt đứt xan tham gia đình...xan 
tham lợi dưỡng...xan tham tán thán...xan tham 
pháp, Phạm hạnh được thực hiện. 


Do đoạn tận, cắt đứt năm xan tham này, này các Tỷ- 
kheo, Phạm hạnh được thực hiện. 


THIÊN — Tăng II, 749 


1. - Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ- 
kheo, không có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Xan tham trú xứ, 

-_ Xan tham gia đình, 

-_ Xan tham lợi dưỡng, 
-_ Xan tham tán thán, 

- _ Xan tham pháp. 


Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng đạt và an trú sơ Thiên. 


3. Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có 
thể chứng đạt và an trú sơ Thiền. 
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4. Thế nào là năm? 


-_ Xan tham trú xứ, 

-_ Xan tham gia đình, 

-_ Xan tham lợi dưỡng, 
- _ Xan tham tán thán, 

- _ Xan tham pháp. 


Do đoạn tận năm pháp này, này các Tý-kheo, có thê 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. 


THIÊN VÀ THÁNH QUÁ 1 - 7ðng II, 750 


1. - Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ- 
kheo, không có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ 
hai...Thiền thứ ba...Thiên thứ tư...không thể có giác 
ngộ Dự lưu quả...Nhât lai quả... Bât lai quả...A-la-hán 
quả. 
2. Thế nào là năm? 

-_ Xan tham trú xứ, 

-_ Xan tham gia đình, 

-_ Xan tham lợi dưỡng, 


- _ Xan tham tán thán, 
- _ Xan tham pháp. 
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Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng ngộ A-la-hán quả. 


3. Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có 
thể chứng đạt và an trú Thiên thứ hai...Thiền thứ 
ba..Thiền thứ tư..có thể chứng ngộ Dự lưu 
quả...Nhất lai... Bất lai...A-la-hán quả. 


Thê nào là năm? 


-_ Xan tham trú xứ, 

-_ Xan tham gia đình, 

-_ Xan tham lợi dưỡng, 
- _ Xan tham tán thán, 

- _ Xan tham pháp. 


Do đoạn tận năm pháp này...A-la-hán quả. 
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52 Tham cầu là thối nát - Kinh THÓI 
NÁT - Tăng I, 510 


THÓI NÁT - 7ăng L 510 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasl, tại Isipatana 
vườn NaiI. 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Ba-la-nai để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất 
thực tại Goyogapilakkha, gân cây sung, chỗ cột đàn 
bò, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trỗng 
không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị 
hướng ngoại của dục vật, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng 
túng. Thấy vậy, Thế Tôn liên nói với vị Tỷ-kheo ấy: 
- Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thây chớ có làm cho 
tự ngã trở thành thôi nát. Này Tý-kheo, ai làm cho tự 
ngã thôi nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi 
mong rằng các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ 
không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. 
2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo 
giới như vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, 
sau khi đi khất thực ở Ba-la-nạai xong, sau bữa ăn, 
sau khi đi khất thực trở về, bảo các Tỷ-kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi 
sáng, Ta câm lây y bát, đi vào Ba-la-nại đê khât thực. 
Này các Tỷ-kheo, trong khi đi khât thực tại 
Goyogaprlakkha, Ta thây một Tỷ-kheo hưởng thọ 
hương vị trông không, không có Thiên định, hưởng 
thọ hương vị hướng ngoại của dục vật, thât niệm, 
không tỉnh giác, không định tính, với tâm tán loạn, 
với các căn phóng túng. Thây vậy, Ta liên nói với vị 
Tỷ-kheo ây: “Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheol Tháy chớ 
có làm cho tự ngã trở thành thôi nát. Này Tỷ-kheo, 
ai làm cho tự ngã thôi nát đây ứ, thoát ra toàn mùi 
hôi thối, rồi mong răng: “Các loài ruôi lăng sẽ không 
bu đậu, sẽ không có chiêm cứ”, sự kiện như vậy 
không xảy ra". 
Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo giới với 
lời giáo giới này, cảm thây xúc động mạnh. 
3. Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, 
các loài rồi lạng là gì? 

e Tham câu, là thối nát. 

e_ Sân là mùi hôi thối. 

e Các suy tâm ác bất thiện là ruôi lăng. 
Này các Tỷ-kheo, ai làm cho các tự ngã thôi nát, đầy 
ứ, thoát ra mùi hôi thôi, rôi mong răng: “Các loài 
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ruôi lăng sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ", sự 
kiện như vậy không xảy ra. 
Tai mắt không giữ gìn 
Các căn không phòng hộ 
Ruôi lăng sẽ bu đậu 
Các tư duy tham ái 
Tỷ-kheo làm thôi nát 
Đầy ứ những mùi hôi 
Xa thay là Niễt-bàn! 
Chịu phần về bất hạnh 
Tại làng hay trong rừng 
Tự ngã không an tịnh 
Kẻ ngu và không trí 
Đi đứng đây ruồi lằng. 


Ai đây đủ giới luật 
Thích tịch tịnh trí tuệ 


Sống an tịnh hạnh phúc 
Mọi ruồi lăng diệt trừ. 
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53 Tham là tội nhỏ, Sân Sỉ là tội lớn - 
Kinh DU SĨ NGOẠI ĐẠO - Tăng I, 
359 


DU SĨ NGOẠI ĐẠO - 7ăng I, 359 

1. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "Có ba pháp này, này các Hiên giả. Thế nào 
là ba? 7hamn, sân, sỉ. Những pháp này, này các Hiền 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
thế nào là đặc thù, thế nào là thù thăng, thế nào là 
khác biệt? "Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? 


- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lẫy Thế 
Tôn làn căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thê 
Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu 
Thê Tôn thuyêt ý nghĩa lời nói này cho chúng con. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷý-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ây vâng 
đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

- Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: "Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là 
ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiển 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
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thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là 
khác biệt?". Được hỏi như vậy, này các Tỷ- -kheo, các 
Thây cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 
Sau: 


- “Tham là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. 
-. Sân là tội lớn, nhưng ly sản là mau chóng. 
¬_ŠS¡ là tội lớn, và ly sĩ là chậm chạp. ” 
2-"Do nhân gì, này chư Hiên, do duyên gì tham chưa 
sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đên tăng 
trưởng, quảng đại?” 
- Cần phải trả lời là "Tịnh tướng". 
¬- "Với ai không như lý tác Ý tịnh tướng, thời 
tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
này các Hiện giả, đây là duyên, tham chưa sanh 
được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
3. "Do nhân gì, này các chư Hiên, do duyên gì sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sản đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 
-_ Cân phải trả lời là "Chướng ngại tướng". 
=_ "Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, 
thời sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
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này các Hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa 
sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
4. "Do nhân gì, này các chư Hiển, do duyên gì sỉ 
chưa sanh được sanh khởi, và sỉ đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 

-_ Cần phải trả lời là "Không như lý tác ý". 

-_ "Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh 
được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng 
quảng đại. Đây là nhân, này các Hiên giả, đây 
là duyên, khiên sĩ chưa sanh được sanh khởi, 
và s1 đã sanh được tăng trưởng quảng đại”. 

5. "Do nhân øì, này các chư Hiền, do duyên gì tham 
, hay tham đã sanh được 
đoạn tận?” 

-_ Cân phải trả lời là "tướng bắt tịnh". " 

-_ Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham 
chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiện giả, 
đây là duyên khiên tham chưa sanh không sanh 
khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận." 

6. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân 
hay sân đã sanh được 
đoạn tận?” 


IP. TH 


-_ Cần phải trả lời là "từ tâm giải thoát". 
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¬_ Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, thời sân 
chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, 
đây là duyên khiến sân chưa sanh không sanh 
khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận." 
7. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sĩ chưa 
sanh không sanh khởi, hay s1 đã sanh được đoạn 
tận?" 
-_ Cân phải trả lời là "như lý tác ý". 
¬ "Với ai như lý tác Ý thời si chưa sanh không 
sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây là 
nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến si 
chưa sanh không sanh khởi, hay sĩ đã sanh 
được đoạn tận." 
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54 Tham làm thành mù, làm thành không 
mắt - Kinh CHANNA - Tăng I, 390 


CHANNNA - 7ãng I, 390 

1. Nhân duyên ở Sàvatthi 

Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ànanda, sau khi 
đên, nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm 
hỏi; sau khi nói lên với Tôn giả những lời chào đón 
thăm hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, du sĩ Channa nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Ta Hiển giả Ànanda, có phải các Người tuyên 
thuyết về đoan tán tham. đoan tán sán, đoan tán sĩ 2 


- Vâng, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về 

đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sĩ. 

> Thưa Hiển giả, do thấy nguy hại của tham như thể 
nào, các Người tuyên thuyết vê đoạn tận tham? 

> Do thấy nguy hại của sân như thế nào, các Người 
tuyên thuyết về đoạn tận sân? 

> Do thấy nguy hại của sỉ như thể nào, các Người 
tuyên thuyết về đoạn tận sĩ? 

2- Người có tham, bị tham chỉnh phục, tâm mất 

tự chủ, 
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- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự 


bến đợc tạm nho & riệp 


- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự 
chủ, 


s* Tham, làm thành mù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phán vào 
tôn não, không đưa đên Niêt-bàn. 


nghĩ đên hại mình ... 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi 
sân được đoạn tận, thân không làm ác, miệng 
không nói ác, ý không nghĩ ác. 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, không như thật rõ biệt lợi mình, không 
như thật rõ biệt lợi người, không như thật rõ 
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biết lợi cả hai. Khi sân được đoạn tận, như thật 
rõ biêt lợi mình, như thật rõ biệt lợi người, như 
thật rõ biệt lợi cả hai. 

s* Sân, làm thành rmù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phán vào 
tôn não, không đưa đên Niê¡-bàn. 

nghĩ đên hại mình ... Khi si được đoạn tận, 
không nghĩ đên hại mình ... không cảm giác 
khô ưu thuộc về tâm. 

-_ Người có sI, bị si chính phục, tâm mất tự chủ, 
làm ác hạnh với thân ... làm ác hạnh với ý. Khi 
si được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân 
... VỚI Ý, 

-. Người có s1, bị sĩ chính phục, tâm mất tự chủ, 
không như thật rõ biệt lợi mình, ... không như 
thật rõ biệt lợi cả hai. Khi sĩ được đoạn tận, như 
thật rõ biệt lợi mình ... như thật rõ biệt lợi cả 
hai. 

s* SI, làm thành mù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phán vào 
tôn não, không đưa đên Niêt-bàn. 


¬ Thấy sự nguy hại này của tham, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyệt đoạn tận tham. 
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- Thấy sự nguy hại này của sân, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyêt đoạn tận sân. 
- Thấy sự nguy hại này của s1, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyệt đoạn tận sĩ. 
3- Có con đường nào, thưa Hiển giả, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận tham, sân, sỉ? 
- Có con đường, thưa Hiền giả, có đạo lộ đưa đến 
đoạn tận tham, sân, s1. 
- Con đường ấy là gì, thưa Hiển giả, đạo lộ ấy là gì 
đưa đên đoạn tận tham, sân, s1? 
- Chính là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 
kiên, chánh tư duy, ... chánh định. Đây là con đường, 
thưa Hiên giả, đây là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, 
sân, s1. 
- Hiền thiện là con đường, thưa Hiền giả! Hiền thiện 
là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, sân, si! Thật là vừa 
đủ, thưa Hiên giả Ananda, đê áp dụng không phóng 
dật. 
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5S Tham sân sỉ - Định nghĩa - 10 tà 
nghiệp - Kinh ĐỊA NGỤC THIÊN 
GIỚI — Tăng IV, 606 


ĐỊA NGỤC THIÊN GIỚI - 7ăng IV.,606 


I1. Thành tựu mười pháp, tương xứng như vậy, 
như vậy bị rơi vào địa ngục. Thê nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, hung 
bạo, tay lâm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm 
không từ bị đôi với tât cả loài hữu tình sinh vật. 


Người này lây của không cho, bất cứ tài vật gì của 
người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, 
không cho người ây, người ây lây trộm tài vật ây. 


Người sống ấy tà hạnh trong các dục, tà hạnh với các 
hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh 
em che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có 
pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 
bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức băng 
vòng hoa (đám cưới). 


Người ấy nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng 
tôi, hay đên giữa các thân tộc, hay đên giữa các tô 
hợp, hay đên giữa các vương tộc, khi bị dân xuât làm 
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chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những 
gì ông biết"; dầu không biết, người ây nói: "Tôi biết”; 
dâu biết, người ây nói: "Tôi không biết"; hay dầu 
không thấy, người ấy nói: "Tôi thấy": hay dầu thấy, 
người ây nói: "Tôi không thấy". Như vậy lời nói của 
người ây trở thành cô ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì 
mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân 
vì một vài quyên lợi gì. 


Người. ây là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, đến chỗ kia nói, đê sanh chia rẽ ở những người 
này. Nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người 
này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
ây ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ 
ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú 
chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ. 


Và người ấy là người nói lời thô ác. Bắt cứ lời gì thô 
bạo, thô tục, khiến người đau khô, khiến người tức 
giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiên định, 
người ấy nói những lời như vậy. 


Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, 
nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, 
nói những lời phi pháp, nói những lời phi Luật, nói 
những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên 
lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ 
thống, không có lợi ích. 
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Người â ây có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ 
rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở 
thành của mình! ”. 


Người ấy có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như 
sau: "Mong răng những loài hữu tình này bị giết, hay 
bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong 
chúng không còn tôn tại! ". 


Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: "Không 
có bồ thí, không có cúng dường, không có thiện chí, 
các hành vi thiện ác không có kết quả dị thục, không 
có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không 
có cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không 
có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân 
chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố 
cho đời này và cho đời sau”. 


Thành tựu mười pháp này, người ấy như vậy tương 
xứng rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng, được sanh lên cối Trời. Thê nào 
là mười? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, có người đoạn tận sát 


, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiêm; biết tàm 
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quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 
cả chúng sanh và các loài hữu tình và sinh vật. 


Người ấy đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 
không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại 
thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, 
người ấy không lẫy trộm tài vật ấy. 


Người ấy đoạn tận tà hạnh trong các dục. từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, không hành tà hạnh với các hạng 
nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che 
chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che 
chở, đã có chông, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, 
cho đến những nữ nhân được trang sức băng vòng 
hoa (đám cưới). 


Người ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập 
hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, 
hay đến . giữa các tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, 
khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này ô ông kia, 
hãy nói những gì ông biết". Nếu biết, người ây nói: 
"Tôi biết". Nêu không biết, người ây nói: “Tôi không 
biết"; hay nếu không thấy, người ây nói: “Tôi không 
thấy": nêu thấy, người ây nói: Tôi thấy". Như vậy 
lời nói của người ây không trở thành cô ý vọng ngữ, 
hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì 
người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyên lợi gì. 
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Người ấy đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để 
sanh chia rẽ ở những người này: nghe điều gì ở chỗ 
kia, không đi nói với những người này, để sanh chia 
rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa 
hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, 
thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 


Người ấy đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc 
ác. Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý 
nhiều người, người ấy nói những lời như vậy. 


Người ấy đoạn tận lời nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời 
nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thông, có lợi ích. 

Ở đây có người không tham ái, không tham lam tài 


vật kẻ khác, không nghĩ răng: "OI! Mong răng mọi 
tài vật của người khác trở thành của mình! ”. 


Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại 
ý, hại niệm, nhưng nghĩ răng: "Mong răng những loài 
hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, 
không nhiễm loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân". 


NĂM TRIÈÊN CÁI 386 


Có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ 
răng: "Có bồ thí, có cúng thí, có tế tự, các hành vi 
thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, 
có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong đời có các 
Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh 
thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho 
đời này và cho đời sau”. 


“Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


NỮ NHÂN - 7ăng IV, 611 


1. Này các Tỷ-kheo, thành tựu mười pháp, ø# nhân 
như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thê nào là mười? 


-_ Sát sanh... 

-- Lấy của không cho... 

- Tà hạnh trong các dục... 
=- Nói láo... 

=- Nói hai lưỡi... 

~ Nói lời thô ác... 

-- Nói lời phù phiếm... 

-_ Tham ái... 


NĂM TRIÈÊN CÁI 387 


-- Sân tâm... 
“_ Tà kiên... 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 
như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ 
nhân như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


4. Thê nào là mười? 


-. Đoạn tận sát sanh... 

- Đoạn tận lấy của không cho... 

- Đoạn tận tà hạnh trong các dục... 
-. Đoạn tận nói láo... 

-_ Đoạn tận nói hai lưỡi... 

- Đoạn tận nói lời thô ác... 

- Đoạn tận nói lời phù phiếm... 

-. Đoạn tận tham ái... 

- Đoạn tận sân tâm... 

- Chánh kiến... 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 
như vậy tương xứng được sanh Thiên giới. 


SỢ HÃI VÀ VÔ ÚY - 7ăng IV, 612 
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1. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, người wœ# 
cw sĩ sông ở gia đình, không có vô uý. 


2. Thê nào là mười? 


-_ Sát sanh... 

-- Lấy của không cho... 

-. Tà hạnh trong các dục... 
=_ Nói láo... 

=- Nói hai lưỡi... 

~ Nói lời thô ác... 

-- Nói lời phù phiếm... 

-_ Tham ái... 

- Sân tâm... 

- Tà kiến... 


Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, người nữ cư 
sĩ sông ở gia đình không có vô úy. 

3. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
nữ cư sĩ sông ở gia đình, không có sợ hãi. 


4. Thê nào là mười? 


-. Đoạn tận sát sanh... 

-- Đoạn tận lấy của không cho... 

- Đoạn tận tà hạnh trong các dục... 
-. Đoạn tận nói láo... 
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-_ Đoạn tận nói hai lưỡi... 

- Đoạn tận nói lời thô ác... 

- Đoạn tận nói lời phù phiếm... 
- Đoạn tận tham ái... 

- Đoạn tận sân tâm... 

- Chánh kiến... 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
nữ cư sĩ sông ở gia đình không có sợ hãi. 
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56 Tham sân sỉ - Định nghĩa - Căn bản 
thiện và bất thiện - Kinh CÁC CĂN 
BẢN BÁT THIỆN - Tăng I, 363 


CÁC CĂN BẢN BẤÁT THIỆN - 7ăng L, 363 


hB bỒDÒDọỘ.. 


- Tham là căn bản bắt thiện, 

-_ Sân là căn bản bất thiện, 

- Si là căn bản bất thiện. 

Cái gì là tham, cái ấy là bất thiện. 

-_ Ai với lòng tham có làm về thân, về lời, về ý, 
cái ây là bât thiện. 

= Với aI có lòng tham, bị lòng tham chinh phục, 
tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác 
đau khô, băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu 
tài sản, măng nhiêc hay tân xuât, dựa trên: "Ta 
là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ây là bât 
thiện. 

-_ Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh 
ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ 
tham, khởi lên nơi người ây. 
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2.- Cái gì là sân, cái ấy bất thiện. 
-_ Ai với lòng sân có làm gì về thân, về lời, về ý, 
cái ây là bât thiện. 
¬ Với a1 có lòng sân, bị lòng sân chinh phục, tâm 
không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau 
khô, băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 
sản, măng nhiệc hay tân xuât, dựa trên: "Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh.” Cái ây là bât thiện. 
-_ Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh 
từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân, khởi 
lên nơi người ây. 
3.- Cái gì là sỉ, cái ấy bất thiện. 
-_ Ai với lòng si có làm øì về thân, về lời, về ý, 
cái ây là bât thiện. 
¬_ Với aI có lòng s1, bị lòng si chính phục, tâm 
không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau 
khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài 


sản, mắng nhiếc hay tấn xuất, dựa trên: ` Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái â ây là bất thiện. 


-_ Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh 
từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, khởi lên 
nƠI nØƯỜiI ây. 
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-_ Vì sao người như vậy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói 
không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật? 

Như vậy là vì người này, này các Tỷ-kheo, đã vu cáo 
làm người khác đau khổ, băng cách sát hại, trói buộc, 
tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tần xuất, dựa trên: 
"Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." 


. Cho nên, người như vậy 
được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói 
không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. 


-_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bắt 
thiện pháp do tham sanh nhiếp phục, tâm mắt 
tự chủ, ngay trong hiện tại sông đau khổ với sự 
tốn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác 
thú. 

-_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bất 
thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm mất tự 
chủ, ngay trong hiện tại sông đau khổ với sự 
tốn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác 
thú. 
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-_ Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị các ác bất 
thiện pháp do sỉ sanh nhiếp phục, tâm mất tự 
chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự 
tôn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau 
khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác 
thú. 

5.- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây dhava 
hay cây phandana bị phá hoại, bị bao tràm bởi ba 
loại tâm gởi, đi đến tốn hại, đi đến bất hạnh. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người như vậy, bị các 
ác bất thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất 
tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khô với sự tôn 
não, VỚI Sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú ... bị các 
ác bất thiện pháp so sân sanh ... bị các ác bất thiện 
pháp so si sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay 
trong hiện tại sống đau khô với sự tốn não, với sự ưu 
não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, 
được chờ đợi là ác thú. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản bắt 
thiện. 

6.- Có ba căn bản của thiện, này các Ty-kheo. Thế 
nào là ba? 


- Không tham là căn bản của thiện, 


-. Không sân là căn bản của thiện, 
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- Không sĩ là căn bản của thiện. 
Cái gì là không tham, cái ấy là thiện. 


¬ Với ai không có lòng tham, không bị lòng tham 
chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo 
làm người khác đau khô, bằng cách sát hại, trói 
buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiễc hay tân xuất, 
dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái 
ấy là thiện. 


- Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ 
không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham, khởi lên nơi người ây. 

7.- Cái gì là không sân, cái ấy là thiện. 

-_ Ai với lòng không sân có làm về thân, về lời 
nói, vệ ý, cái ây là thiện. 

¬_ Với ai không có lòng sân, không bị lòng sân 
chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm 
người khác đau khô, băng cách sát hại, trói 
buộc, tịch thu tài sản, măng nhiêc hay tân xuât, 
dựa trên: “Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái 
ây là thiện. 

-_ Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ 
không sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi 
từ không sân, khởi lên nơi người ây. 
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8.- Cái gì là không sỉ, cái ấy là thiện. 

- Ai với lòng không si có làm về thân, về lời nói, 
về ý, cái ầy là thiện. 

¬ Với ai không có lòng s1, không bị lòng sĩ chính 
phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người 
khác đau khô, băng cách sát hại, trói buộc, tịch 
thu tài sản, măng nhiêc hay tân xuât, dựa trên: 
”“Fa là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ây là 
thiện. 


- Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ 
không si, duyên khởi từ không s1, tập khởi từ 
không s1, khởi lên nơi người ây. 


Vì sao người nh 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người nói đúng 
thời, nói thực, nói trúng đích, nói đụng pháp, nói 
đúng luật? 


Vì người này, này các Tỷ-kheo, đã không vu cáo làm 
người khác đau khổ, băng cách sát hại, trói buộc, tịch 
thu tài sản, mắng nhiếc hay tấn xuất, dựa trên: "Ta là 
sức mạnh, ta có sức mạnh.” 


. Cho nên, người như vậy được gọi là người nói 
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đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, 
nói đúng luật. 
10. - Này các Ty-kheo, 


-. Người như vậy, đoạn tận các ác bất thiện pháp 
do fWWf sanh, cắt đứt từ góc rễ, làm cho như 
thân cây tala, làm cho không hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai, ngay trong 
hiện tại sống an lạc, không có tốn não, không 
có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân 
hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được Bát- 
niết-bàn. 

¬. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị các 
ác bất thiện pháp do §Ññ sanh nhiếp phục, tâm 
không mất tự chủ ... 

¬. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị các 
ác bất thiện pháp do ÑÏ sanh nhiếp phục, tâm 
không mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống an 
lạc, không có tôn não, không có ưu não, sau khi 
thân hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được 
Bát-niễt-bàn. 

TIỊ- Ví như, này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây 
dhava, cây phandana, bị ba cây tâm gởi phá hoại 
bao trùm. Rồi có người đi đến, cắm cuộc và thúng. 
Người ấy chặt đứt rễ cây tâm gởi ấy, sau khi chặt đựt 
rề, người ấy đào mương. Đào mương xong, người ấy 
nhổ các rễ lên, nhồ cho đến những rễ nhỏ, rễ usira. 
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Rồi người ấy chặt cây tâm gởi thành từng khúc nhỏ, 
bửa và chẻ thành từng mảnh nhỏ, người ấy đem phơi 
giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi giữa gió và mặt 
trời, người ấy lấy lửa đốt, làm thành một đồng tro, 
và quạt chúng ra giữa gió lớn, hay đồ chúng xuống 
dòng nước chảy nhanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các cây tâm gởi ấy, bị cắt đứt từ gốc rễ, bị làm cho 
như thân cáy tala, làm cho không hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với người như vậy, các 
ác bất thiện pháp do tham sanh đã được đoạn tận, 
được chặt từ sốc rễ, được làm cho như thân cây tala, 
được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho 
không sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại 
được sống an lạc, không có tôn não, không có ưu 
não, không có nhiệt não, ngay trong hiện tại được 
Bát-niết-bàn ... do sân sanh ... các ác bất thiện pháp 
do s1 sanh đã được đoạn tận, được chặt đứt từ sốc TỄ, 
được làm cho như thân cây tala, được làm cho không 
thể hiện hữu, được làm cho không sanh khởi trong 
tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, 
không có tôn não, không có ưu não, không có nhiệt 
não, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn 


“—........ 
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57 Tham sân si - Định nghĩa - Hỏi đáp về 
tham sân sỉ - Kinh TIỂU Kinh 
PHƯƠNG QUẢNG - 44 Trung I, 655 


TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Culavedalla suttam) 


- Bài kinh số 44— Trung I, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka NIvapa. Rồi 
nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna ở, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo- -mI 
Dhammadinna rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 


xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỷ-kheo 
ni Dhammadinna: 


— Thưa Ni sư, tự thân, tự thân, (Sakkaya), được 
gọi là như vậy. Thưa Ni sự, Thê Tôn gọi tự thân là 
nhự thê nào ? 


— Hiên giả Visakha, Thê Tôn gọi năm thủ uân 


là tự thân, tức là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ 
uân, hành thủ uân và thức thủ uân. Hiện giả VIsakha, 
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năm thủ uân này, Thế Tôn gọi là tự thân. 
— Lành thay, thưa NI sư. 


Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tỷ-kheo- 
né Dhammadinna nói, rôi hỏi Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna thêm một câu hỏi nữa: 


— Tự thân tập khởi, tự thân tập khỏi, thưa Ni sư, 
được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thê Tôn gọi tự thân 
tập khởi (Sakkayasamudaya) là như thê nào ? 


- Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả 
Visakha, khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân tập 
khởi. 


— Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa Ni sư, được 
gọi là như vậy. Thế Tôn gọI tự thân diệt là như thể 
nào ? 

- Hiền giả VIsakha, sự đoạn diệt, không tham 
đắm, không có dư tàn của khát ái ây, sự xả ly, sự vất 
bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự 
đoạn diệt khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt. 


— Thưa Ni sư, tự thân điệt đạo, tự thân diệt đạo, 
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được gọi là như Vậy. Thưa Ni sư, Thế Tôn gỌI fự thân 
diệt đạo là như thể nào ? 


- Hiền giả Visakha, Con đường Thánh tám 
ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


— Thưa Ni sư, thủ này tức là năm thủ uấẫn kia 
hay thủ này khác với năm thủ uân ? 


- Không phải, Hiển giả Visakha. Thủ này tức là 
năm thủ uân kia, thủ này không khác với năm thủ 
uân kia, Hiên giả VIsakha, 


— Thưa Ni sư, thế nào là thân kiễn ? 


— Ở đây, Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 
pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem 
tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã hay xem 
tự ngã là trong sắc; xem thọ là tự ngã, hay xem tự 
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ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem 
tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem tự 
ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự ngã, xem 
tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong hành; xem thức là tự ngã, hay 
xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả 
Visakha, là thân kiến. 


— Thưa Ni sư, thế nào là không phải thân kiến ? 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Đa văn Thánh đệ tử 
đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các 
bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, không xem sắc là tự 
ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là 
trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc; không 
xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không 
xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã 
là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không 
xem tự ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự 
ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem 
các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
các hành; không xem thức là tự ngã, không xem tự 


NĂM TRIÊN CÁI 402 


ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, 
không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiên giả 
Visakha, là không có thân kiên. 


— Thưa Ni sư, thế nào là Thánh đạo Tám ngành? 


— Hiền giả Visakha, đây là Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. 


— Thưa Ni sư, Thánh đạo Tám ngành này là hữu 
vi hay vô vi2 


— Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám ngành này 
là hữu vì. 
— Thưa Ni sư, ba uẩn được Thánh đạo Tám 


ngành thâu nhiếp hay Thánh đạo Tám ngành được 
ba uân thâu nhiệp 2 


- Hiền giả VIsakha, ba uân không bị Thánh đạo 
Tám ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, Thánh 
đạo Tám ngành bị ba uẫn thâu nhiếp. Hiền giả 
Visakha: 


> Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 
những pháp này được thâu nhiêp trong giới 
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uấn. 

> Chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định, 
những pháp này được thâu nhiệp trong định 
uân. 


> Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp 
này được thâu nhiếp trong tuệ uẫn 


" Thưa Ni sự thế nào là định, thể nào là định 
tướng, thê nào là định tư cụ, thê nào là định tu 
tập ? 


Hiền giả Visakha: 

-_ Nhất tâm là định, 

-_ Bốn Niệm Xứ là định tướng, 
-_ Bồn Tỉnh cân là định tư cụ 


la là định tu tập ở đây váy. 


m J]ưda N¡ sư, có bao nhiêu hành ? 


-_ Hiên giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu 
hành, và tâm hành. 


m JJmq Ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu 
hành, thê nào là tâm hành? 
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-. Thở võ, thở ra là thân hành, 
-_ Tâm tứ là khẩu hành, 
-. Tưởng và thọ là tâm hành. 


"_ Thưa Ni sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành, vì 
sao tâm tứ là kháu hành, vì sao tưởng và thọ là 
tâm hành? 


-_ Thở vô, thởra, thuộc về thân, những pháp này 
lệ thuộc với thân, nên thở vô thở ra thuộc về 
thân hành. 

-_ Trước phải tâm và tứ rồi sau mới phát lời nói, 
nên tâm tứ thuộc về kháu hành. 

- Tưởng và thọ và tâm sở, các pháp này lệ thuộc 
vớt tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. 

"7a Ni sư, như thể nào là chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định ? 


- Hiển giả Visakha, Tỷ-kheo 


: "Tôi sẽ 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi 
đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định” hay “Tôi 
đã chứng nhập Diệt thọ tưởng định”. 


NĂM TRIỀN CÁI 405 


" 7T]ưa N¡ị sự, Tlÿ-kheo chứng nháp Diệt thọ tưởng 
định, những pháp gì diệt trước, thân hành, hay 
kháu hành, hay tâm hành? 


— Hiên giả Visakha, vị Tý-kheo chứng nhập Diệt 
thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rôi đên thân 
hành, rồi đên tâm hành. 


" TJua Ni sư, làm thế nào xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định ? 


- Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo 


“Tôi sẽ xuât 
khởi Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đang xuất khởi 
Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định”. 


" Thưa Ni sư, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
hay kháu hành hay tâm hành? 


- Hiền giả Visakha, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định, (âm hành khởi lên trước nhát, rôi đên 
thân hành, rồi đến kháu hành. 

"Thưa Ni sư, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 


định, vị áy cảm giác những xúc nào? 
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— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, vị ây cảm giác ba loại xúc: không 
xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


"1a Ni sự, khi 1ỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ trởng 
định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, 
khuynh hướng về gì? 


— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, đâm của vị ấy thiên vê độc cư, 
hướng vê độc cư, khuynh hướng vê độc cư. 


"_ Thưa 'Ï¡ sư, có bao nhiêu thọ? 


- Hiền giả VIisakha, có ba thọ này, lạc thọ, khổ 
thọ, bât khô bât lạc thọ. 


"Thưa Ni sư, thế nào là lạc thọ, thể nào là khổ thọ, 
thê nào là bát khô bát lạc thọ ? 


- Hiên giả Visakha, 


- Hiên giả Visakha, 


-_ Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân 
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"Thưa Ni sư, đối với lạc thọ, cái Øì lạc, cát gì khổ? 
Đối với khó thọ, cái gì khó, cái gì lạc? Đối với bát 
khô bát lạc thọ, cái gì lạc, cát gì khô ? 


-- Đôi với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại 
là khô. 
- Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến 
hoại là lạc. 
-- Đối với bất khổ bắt lạc thọ, có trí là lạc, vô trí 
là khổ. 
=. 1mưa Ni sư, trong lạc thọ, có tùy miên gì tôn tại; 


trong khổ thọ, có tùy miên gì, tôn tại; trong bắt khổ 
bất lạc thọ, có tùy miên gì tốn tại? 


-- Trong lạc thọ, có tham tùy miên tồn tại; 

- Trong khố thọ, có sân tùy miên tôn tại; 

- Trong bất khổ bất lạc thọ, có vô minh tùy miên 
tôn tại. 


" Tiưa NỈ sự, có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy 
miền tôn tại; frong tất cả khổ thọ, sân tùy miên 
tôn fạI; frong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô minh 
ty miên tôn tại ? 
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— Hiên giả Visakha, không phải trong tật cả lạc 
thọ, tham tùy miên tôn tại; không phải trong tật cả 
khô thọ, sân tùy miên tôn tại; không phải trong tất cả 
bắt khô bắt lạc thọ, vô minh tùy miên tôn tại. 


— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, cái gì phải từ bỏ. 
Trong khó thọ, cái gì phải từ bỏ. Trong bát khô bát 
lạc thọ, cát gì phải từ bỏ ? 


- Hiền giả VIsakha, trong lạc thọ, tham tùy miên 
phải từ bỏ. Trong khô thọ, sân tùy miên phải từ bỏ. 
Trong bât khô bât lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ 
bỏ. 


— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, tham 
tùy miên phải từ bỏ. Trong tất cả khổ thọ, sân tùy 
miên phải từ bỏ. Trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô 
mình tùy miên phải từ bỏ? 


— Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc 
thọ, tham tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả khô thọ, 
sân tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả bất khô bất lạc 
thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bắt thiện pháp, chứng và an trú , một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm và tứ. Do vậy 
tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại 
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Ở đây, Hiền giả Visakha, 


. Do vậy. sân được từ 
bỏ, không còn sân tùy miên tôn tại ở đây. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo xả lạc và 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô 
minh tùy miên tôn tại ở đây. 


— Thưa Ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, khổ thọ lấy lạc thọ làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm 
tương đương? 
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— Hiền giả Visakha, bất khổ bất lạc thọ lấy vô 
làm tương đương. 


— Thưa Ni sự, vô mình lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, mình lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, minh lẫy giải thoát làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, giải thoát lấy gì làm tương 
đương? 


— Hiền giả Visakha, giải thoát lây Niết-bàn làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, Niễt-bàn lấy gì làm trơng đương? 


— Hiên giả VIsakha, 


. Hiên giả 
Visakha, nêu Hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn 
ở, và hỏi ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời cho Hiền 
giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 
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Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tý- 
kheo-ni Dhammadinna giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Tyý-kheo n Dhammadinna, thân bên phải 
hướng về phía Tỷ-kheo-ni rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế 
Tôn ở. Sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi một bên, nam cư sĩ VIsakha thuật lại 
cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đàm đạo với Tỷ-kheo- 
ni Dhammadinna. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
nam cư sĩ Visakha: 


— Này Visakha, 
l Này Visakha, Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna là bậc Đại tuệ. Này Visakha, nếu Ông 
hỏi Ta ý nghĩa ấy, Ta cũng trả lời như Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna đã trả lời. Ông đối với nghĩa này, hãy 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nam cư sĩ 
Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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58 Tham sân sỉ - Định nghĩa - Sự đoạn 
tận tham, sân, sỉ, đây gọi là vô vi - 
Kinh Tương Ưng Vô Vi — Tương IV, 
559 

Tương Ưng Vô Vĩ 

(Chương IX) 
Phân Một - Phẩm Một 

Thân — 7ơng IV, 559 

1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về pháp vô vÏ và 

con đường đưa đên vô vi (asankhata). Hãy lăng 

nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 


kheo, 
sỉ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đền vô vi? Thần niệm (kàyagatà satI), này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là con đường đưa đên vô vi. 


4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết về con đường đưa đến vô vi. 
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5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Chỉ — 7ơng IV, 560 (Samatha) 


L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
vô vi và về con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? 


Tâm — 7ơng IV, 560 
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1-2)... 
3)-- Và này các 1ỷ-kheo, thể nào là con đường đựa 
đến vô vỉ? Có định có tâm, có tứ; có định không tâm, 


có tứ; có định không tầm, không tứ. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vI. 


Không — Tương IV, 561 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đên vô v1? Không định, Vô tướng định, Vô nguyện 


định. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến 
VÔ VI. 


Niệm Xứ — 7ơng TV, 561 
1-2)... 
3) --Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô v1? Bôn niệm xứ, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 
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Chánh Cần — 7ơng IV, 561 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô v1? Bôn chánh cân, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đên vô vI. 


Như Ý Túc — 7ơng IV, 561 
1-2)... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 


vô vi? Bốn như ý túc, nảy các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Căn — 7ơng IV, 562 
1-2) +. 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô v1? Năm căn, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 416 


Lực — Tương IV, 562 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô vi? Năm lực, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Giác Chỉ — 7zơng IV, 562 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô vi? Bảy giác chị, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Với Con Đường — 7ơng TV, 562 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đên vô vi? Con đường Thánh đạo Tám ngành, này 


các Tý-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 


4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi; Ta 
thuyết về con đường đưa đến vô vi. 
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5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ đề hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Phần Hai - Phẩm Hai 
L. Vô Vi 
Chỉ — Tương TV, 565 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đên vô vỉ. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô vi? Chỉ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mãn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Ty-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Quán — 7ơng IV, 566 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô vi? Quán, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, 


. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Sáu Định 1 — 7zơng IV, 566 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) -- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Định có tâm có fứ, này các Tỷ-kheo, đây 
là con đường đưa đến vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mãn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Ty-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Sáu Định 2 — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-khco, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? Định không tâm, chỉ có tứ; này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 

Sáu Định 3 — 7zơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Định không tâm không fứ; này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 
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Sáu Định 4 — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đền vô vi? Không định, này các Ty-kheo, đầy là con 
đường đưa đến vô vi... 

Sáu Định Š — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đến vô vi? Định Wô tướng, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đền vô vi... 

Sáu Định 6 — 7zơng IV, 568 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Định Vô nguyện, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đên vô vI. 


Bốn Niệm Xứ 1 — Tương IV, 568 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vi, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 
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2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống 
tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 


4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mãn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, 


. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Bốn Niệm Xứ (2-4) — Tương IV, 568 
1-2)... 
3)... Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán 


thọ trên thọ... tùy quán tâm trên tâm... tùy quán 
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pháp trên pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đền vô vi... 


Bốn Chánh Cần 1 — Tương IV, 568 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế này là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát 
sanh lòng ước muôn răng các ác bắt thiện pháp chưa 
sanh không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên 
tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đến vô vi. 


Bốn Chánh Cần (2-4) — Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát 
sanh lòng ước muốn rằng các ác bắt thiện pháp đã 
sanh được đoạn tân, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì 
chí... phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp 
chưa sanh được sanh khởi... phát sanh lòng ước 
muốn răng các thiện pháp đã sanh được an trú, không 
tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu 
tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì 
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chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô 
VI. 


Bốn Như Ý Túc 1_— Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo thế nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
như ý túc, câu hữu với dục Thiên định, tinh cần hành. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô 
VI... 


Bốn Như Ý Túc (2-4) - Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
như ý túc, câu hữu với tâm Thiền định, tinh cần 
hành... câu hữu với tỉnh tấn Thiền định... câu hữu 
với tư duy Thiền định, tinh cần hành. Này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 


Năm Căn 1 — Tương IV, 570 
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1-2)... 


3)-- Và này các 1ỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
tín căn, y cứ viên ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đến vô vi... 


Năm Căn (2-5) — Tương IV, 570 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tấn căn... 
tu tập niệm căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, y 
cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ 
bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô 
VI... 


Năm Lực — 7ương IV, 570 (1-5) 
1-2)... 
3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tín lực... 
tần lực... niệm lực... định lực... tuệ lực... y cứ viên 
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ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này 
các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi... 


Bảy Giác Chỉ — 7ương IV, 571 (1-7) 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập niệm giác 
chị... rạch pháp giác chị... tĩnh tấn giác chIi... hỷ 
giác chị... khinh an giác chị... định giác ch1ị... xả giác 
chị, 


. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đên vô vi... 


Tám Chánh Đạo — 7zơng IV, 571 (1-8) 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập chánh tri 
kiến... chánh tr duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... 
chánh mạng... chánh tỉnh tấn... chánh niệm... 
chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đến vô vi... 
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Đích Cuối Cùng (Antam) — Tương IV, 572 
1)-- Này các Tỷ-kheo, 

hãy 
lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mục đích cuối 
cùng?... (giông như đoạn vê Vô VI, từ I đên XLV). 


Vô Lậu — Tương IV, 572 


1)-- Này các Tỷ-kheo, 


2) Và này các Ty-kheo, thế nào là vô lậu?... (giống 
như đoạn vê Vô VỊ, từ I đên XLV). 


Sự Thật — 7ơng IV, 572 (Saccam)... 

Bờ Bên Kia — 7zơng IV, 572 (Pàram)... 

Tế Nhị — 7ương IV, 572 (Nipunam)... 

Khó Thấy Được — Tương IV, 572 (Sududdasam)... 
Không Già — Tương IV, 573 (Aljajiaram)... 


Thường Hằng — 7ơng IV, 573 (Dhuvam)... 
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Không Suy Yếu — Tương IV, 573 (Apalokitam)... 
Không Thấy — 7ương IV, 573 (Anidassanam)... 
Không Lý Luận — Tương IV, 573 (NÑippapam))... 
Tịch Tịnh — Tương TV, 573 (Santam)... 

Bắt Tử — 7ương IV, 573 (Amatam)... 

Thù Thắng — Tương IV, 573 (Paniitam)... 

An Lạc — Tương IV, 573 (S1vam))... 

An Ôn — Tương IV, 573 (Khemam))... 

Ái Đoạn Tận — 7ương IV, 573 

Bắt Khả Tư Nghì — 7ương IV, 573 (Acchariyam)... 
Hy Hữu — Tương TV, 573 (Abhutam)... 

Không Tai Họa — 7ơng IV, 573 (Anmìtika)... 


Không BỊ Tai Họa — 7ương IV, 573 
(Anitakdhamma)... 


Niết Bàn— Tương IV, 573... 


Không Tôn Tại — 7zơng IV, 574 (Avyàpajjho)... 
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Ly Tham — 7ơng LV, 574 (Viàgo)... 

Thanh Tịnh — 7ơng IV, 574 

Giải Thoát — Tương TV, 574 (Muttl)... 

Không Chứa Giữ — Tương IV, 574 (Anàlayo)... 
Ngọn Đèn — Tương IV, 574 (Dipa)... 

Hang ân — 7ï ương IV, 574 (Lena)... 

Pháo Đài — 7ơng IV, 574 (Tànam) ... 

Quy Y — Tương TV, 574 (Saranam))... 

Đến Bờ Bên Kia — Tương IV, 574 (Paràyanam) 


1) -- Này các Tỷ-kheo, 


hãy lăng nghe. 


2) Này các Tý-kheo, /hể nào là đến bờ bền kia? Này 
các Tyỷ-kheo, 
Này các Ty-kheo, đây gọi là đên bờ bên 


kia. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền bở bên kia? Thần niệm, này các Tỷ-kheo, là con 
đường đưa đên bờ bên kia. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về sự đến bờ 
bên kia, Ta thuyêt vê con đường đưa đên bờ bên kia. 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) -- Này các Tỷ-kheo, đây là những sốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


I-XLV 
...(Như trên)... 
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59 Tham sân sỉ - 10 loại cây gai - Kinh 
CÂY GAI- Tăng IV, 415 


CÂY GAI- 7ăng IV, 415 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn, với rất nhiều các Thượng tọa 
có danh tiếng, có danh tiếng như Tôn giả Càla, Tôn 
giả Upacàla, Tôn giả Kakkata, Tôn giả Kalimbha, 
Tôn giả Nikata, Tôn giả Katissaha, cùng nhiều Tôn 
giả có danh tiếng khác. 


2. Lúc bây giờ có nhiều Licchavì có danh tiếng, có 
danh tiếng lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua 
cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm đề yết kiến Thế 
Tôn. Rồi các trưởng lão ấy suy nghĩ: "Có nhiều 
Licchavì có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang cỡi 
các cô xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, lớn tiếng đi 
vào Đại Lâm để yết kiên Thế Tôn, Thế Tôn có dạy: 
"Tiếng ôn là cây gai cho Thiên." Vậy chúng ta hãy 
đi đến Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, chúng ta 
có thê sống an ồn, không ồn ào, không có chen chúc. ' 
3. Rồi các Tôn giả ấy đi đến Gosinga, ngôi rừng các 
cây sàla. Tại đây, các Tôn giả ấy sông an ồn, không 


ôn ào, không chen chúc. Rôi Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, Càla ở đâu? Upacàla ở đâu? 
Kakkata ở đâu? Kalimbha ở đâu? Nikata ở đâu? 
Katissaha ở đâu? Này các Tỷ-kheo, các trưởng lão 
đệ tử ấy đi đâu? 


- Ở đây bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy suy nhĩ như 
sau: "Có nhiều Licchavì có danh tiếng có danh tiếng 
lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, 
lớn tiếng, đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn, Thế 
Tôn có dạy: "Tiếng ồn là cây gai cho thiền". Vậy 
chúng ta hãy đi đến Gosinga khu rừng cây sàla. Tại 
đây, chúng ta có thê sông an ồn, không ô ôn ào, không 
chen chúc". Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ây đã đi đến 
Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, các bậc Tôn giả 
ây sống an ồn, không ồn ào, không chen chúc. 


4. - Lành thay, lành thay, này các Ty-kheo. Trả lời 
như các đại đệ tử đã trả lời, là trả lời một cách chơn 
chánh. Này các TIỷ-kheo, “Tiêng ôn là cây gai cho 
thiên", đã được Ta nói như vậy. 

Này các Ty-kheo, có mười loại cây gai này. 


5. Thê nào là mười? 


I.. Với người wa thích viễn ly, ưa thích hội chúng 
là cây ga. 
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2. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, 
tịnh tướng là cây gai. 

3.. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ 
trình diễn là cây gai. 

4 Với người sống Phạm hạnh, thân cận với phụ 
nữ là cây gai. 

s Với người chứng Thiên thứ nhất, tiếng ôn là 
cây gai. 

ø Với người chứng Thiên thứ hai, tâm tứ là cây 
gai. 

z. Với người chứng Thiên thứ ba, hỷ là cây gai. 

s Với người chứng Thiên thứ tư, hơi thở là cây 
gai. 

9g. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, 
tưởng và tho là cây gai. 

10. Tham là cây gai. Sân là cây gai. S1 là cây gai. 


> Này các Tÿ-kheo, hãy sống không phải là cây 


> Này các Tỷ-kheo, 
—> Này các Tỷ-kheo, 


e Này các Ty-kheo, không có cây gai là bậc A-la- 
hán. 
e Này các Ty-kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. 
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e Này các Tỷ-kheo, vị không có gai và rời khỏi cây 
gaI là bậc A-la-hán 
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60 


THAM ÁI - 7ăng I, 687 


Tham sân sỉ - 4 hạng người - Kinh 
THAM ÁI - Tăng L, 687 


1. - Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Có tham, 
Có sân, 
Có s1, 
Có mạn. 


Bồn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện 


hữu ở đời. 


2. Tham ái vật đẹp để, 
Thích thú sắc khả ái, 

Bị cốt bởi vô mình, 

Các hữu tình hạ liệt, 

Cảng tăng trưởng trói buộc. 
Cho đến kẻ có trí, 

Làm các việc bắt thiện, 
Sanh từ tham, sân, s1, 
Khiến phiên muốn, khó chịu, 
Làm đau khổ sanh khởi, 

Kẻ vô mình bao vây, 
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Kẻ mù không có mắt, 
Tự tánh họ là vậy, 

Họ không thể nghĩ rằng, 
Ta có thể như vậy. 
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6l Tham sân sỉ - 4 hạng người biết, không 
biết cầu uế nội tâm - Kinh KHÔNG 
UÉẺ NHIÊM - 5 Trung I, 59 


KINH KHÔNG UÉ NHIÊM 
(Anangana suttam) 
— Bài kinh sô 5 — 7rung L, 59 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá lợi 
Phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo”. - "Thưa 
Hiền giả", các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Sariputtfa. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế 
nào là bôn? 


— Chư Hiền, ở đây, có hạng người có cấu uế, 
nhưng không như thật tuệ trị: "Nội thần ta có 
cầu uế". 

— Có hạng người có cấu uếễ, và như thật tuệ trì: 
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"Nội thân ta có cấu uế". 
— Có hạng người không có cấu uể, nhưng không 
như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có câu uế". 
— Có hạng người không có cầu uễ và như thật tuệ 
rỉ: "Nội thân ta không có câu uế". 


Chư Hiên, ở đây, hạng người có câu uế nhưng không 
như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Trong hai 
hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được 
gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiền, ở đây, hạng người có cầu uề và như thật 
tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uê". Trong hai hạng người 
có cầu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng 
người ưu thắng. 


Chư Hiền, ở đây, có hạng người không có cấu uế 
nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có 
cầu uế". Trong hai hạng người không có cầu uế, hạng 
người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiên, ở đây, hạng người không có cầu uễ và như 
thật tuệ tri: “Nội thân ta không có cầu uế". Trong hai 
hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy 
được gọi là hạng người ưu thăng. 


Được nói như vậy, Tôn giả Mahamogsallana 
(Đại Mục-kiên-liên) nói với Tôn giả Sariputta như 
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sau: 


— Tôn giả Sariputa, do nhân gì, do duyên gì, 
trong hai hạng người có cầu uỄ này, một hạng người 
được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 
thăng? Tôn giả Sariputa, do nhân 8) do duyên gì 
trong hai hạng người không có cầu uễ này, một hạng 
người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi 
là tu thăng ? 


- Ở đây, Hiền sêu hạng người có cầu uế nhưng 
¡: "Nội thân ta có câu uế". Với 
người này, có thê Mi đợi như sau: “Người này sẽ 


không khởi lên MỚC mmuÔn, Sẽ không cô găng, sẼ 
không tỉnh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sỉ, 
trong khi còn cầu HỆ, trong khi tâm còn ô nhiễm". 
Này Hiển giả, giống nhự một cát bát bằng đông, 
mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phú đầy 
bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, 
không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi 
bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát â ấy, sau một thời 
gian càng ô nhiễm hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


— Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uê 
nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uê”. 
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Với người này, có thê chờ đợi như sau: "Người này 
sẽ không khởi lên ước muôn, sẽ không cô găng, sẽ 
không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ây. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có s1, 
trong khi còn cấu uê, trong khi tâm còn nhiễm". 


Ở đây, này Hiển giả, hạng người có câu uễ, và 
: "Nội thân ta có câu uế". Với người 
này, có thê chờ đợt như sau: “Người này Sẽ khởi lên 
IrỚC muốn, sẽ cố gắng, sẽ tỉnh tấn để diệt trừ cấu uế 

ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn tham, 
không còn sân, không còn st, trong khi không còn 


cấu uế, trong khi tâm Không còn ô nhiễm". Này Hiền 
giả, giống như cái bát bằng đồng, mang từ chợ về 


hay mang từ nhà thợ rèn về, phú đây bụi băm, và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quang cái bát á ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này Hiền giả, 
như vậy cái bát áy, sau một thời gian được thanh tịnh 
hơn, được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uế 
và như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Với hạng 
người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 
khởi lên ước muốn, sẽ cô gắng, sẽ tinh tấn, để diệt 
trừ cầu uề ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không 
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còn tham, không còn sân, không còn s1, trong khi 
không còn câu uê, trong khi tâm không còn ô nhiêm'. 


Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uếễ nhưng không như thật tuệ tri: “Nội thân ta không 
có câu uê". Với người này, có thể chờ đợi như sau: 
"Người này sẽ tr niệm tịnh tướng. Do tự niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có si, trong Khi còn cầu uế, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". Này Hiên giả, giống như một cái bát 
bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn 
về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy 
không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy 
vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiên giả, như vậy cái bát 
ấy, sau một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi 
bặm hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uê nhưng không như thật tuệ trị: “Nội thân ta 
không có cấu uế". Với người này có thê chờ đợi sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, trong khi còn câu uễ, trong khi tâm 
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còn ô nhiễm”. 


Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uế và : "Nội thân ta không có cấu uế". 
Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người này 
sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tự niêm tỉnh 
tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người 
này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, 
không có sân, không có sỉ, trong khi không còn cầu 
uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiên giả, 
giống như một cái bát bằng động, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau một thời gian, càng được 
thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uế, và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cầu 
uế". Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người 
này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm 
tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người 
này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có 
sân, không có si, không còn câu uễ, tâm không còn ô 
nhiễm". 
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Này Hiển giả Mog gallana, do nhân này, do 
duyên nảy, trong hai người có cầu uề này, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. 
Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên 
này, trong hai người này không có câu uế, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 


Này Hiện giá, câu uê gọi là câu uê, danh từ gì 
là đồng nghĩa cái gọt là câu uê? 


- Này Hiền gIả, các ác bất thiện pháp, cảnh 
giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cầu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /2 có 
phạm giới tội, mong răng các Tỷ-kheo chớ có biết về 
ta răng là đã phạm giới tội". Này Hiền giả, sự tình 
này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo có thê biết được các 
Tý-kheo ấy đã phạm giới tội. Tý-kheo này nghĩ rằng: 
"Các Tý-kheo đã biết được ta đã phạm giới tội". Do 
đó, 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /4 có 
phạm giới tội, mong rằng các Tỷ-kheo hãy quở trách 
ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng". 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
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quở trách Tỷ-kheo ấy ở giữa Tăng chúng, không phải 
ở chỗ kín đáo. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không phải ở chỗ 
kín đáo". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiên giả, phẫn nộ, và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /4 có 
phạm giới tội, mong rằng một Tỷ-kheo đông đăng 
hãy quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng 
đăng “. Này Hiền g1ả, sự tình này có thể xảy ra: một 
Tý-kheo không đông đắng quở trách Tỷ-kheo ấy, 
không phải một Tỷ-kheo đồng đăng. Tỷ-kheo này 
nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo không đồng đăng quở trách 
ta, không phải một Tỷ-kheo đồng đăng". Do đó vị 
này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền ø1ả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ: 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãñg 
bậc Đạo Sư hãy hỏi ta nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo! Mong rằng bậc Đạo Sự 
không hỏi Tỷ-kheo khác nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheoT”. Này Hiền ø1ả, sự tình này 
có thể xảy ra: bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác 
nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo, 
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bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo ấy nhiều lần trong 
khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác nhiều 
lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Bậc 
Đạo Sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp 
cho chúng Tỷ-kheo". Do đó, vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
các Tỷ-kheo hãy để ta ẩi trước trong khi vào làng đề 
dùng cơm! Mong rằng các Tỷ-kheo không để một Tỷ- 
kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
đề một Tỷ-kheo khác đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm, các Tý-kheo không để Tý-kheo ấy đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo để một Tỷ-kheo khác đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo 
không để ta đi trước trong khi vảo làng để dùng 
cơm". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “1⁄oøg răng tại chỗ 
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ăn, ta được chỗ ngôi. tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô 
ăn khất thực tốt nhất! Mong rằng 1)-kheo khác tại 
chỗ ăn không được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, đồ ăn khát thực tốt nhất!" Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Ty-kheo khác tại chỗ ăn được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uông tốt nhất, đồ ăn khắt thực 
tốt nhất; còn Tỷ-kheo ấy tại chỗ ăn không được chỗ 
ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt 
nhất. Tý-kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 
đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 
tốt nhất". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uê. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một TY" 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãñg 
tại chỗ ăn sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, 
không phải Tỷ-kheo khác tại chổ ăn, sau khi ăn xong, 
sẽ thuyết pháp tùy hỷ pháp?” Này Hiển giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ă ăn, sau 
khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp; Tỷ-kheo â ây tại chỗ 
ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ- 
kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp". Do đó, 
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vị này trở thành phẫn nộ và bắt mãn. Này: Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄øg rởng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh 
xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá!” Này Hiền 
giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá; 
còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
tụ tập tại ngôi tịnh xá ,Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 
Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá”. Do đó vị này trở thành 
phẫn nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất 
mãn, cả hai thuộc về cầu uê. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄øg rởng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi 
tịnh xả,... (như trên)... ta sẽ thuyết pháp cho các Nam 
cư sĩ... ta sẽ thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo 
khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh 
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xá; còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Nữ 
cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 
"Một Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các 
Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá”. Do đó, vị này trở 
thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và 
bất mãn, cả hai thuộc về câu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng 
các Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta; các vị Tỷ-kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo cung kính, tôn 
trọng lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, các Tỷ- 
kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
Tý-kheo ấy. Tý-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và 
bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất mãn, cả hai 
thuộc về cấu uê. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “1⁄øwg rằng các Tỷ- 
kheo-rmi... (như trên)... cặc Nam cư sĩ... (như trên)... 
các Nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
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ta. Các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các Nữ cư sĩ cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cũng dường một Tỷ-kheo khác, các Nữ 
cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tỷ-kheo nảy nghĩ rằng: "Các Nữ cư sĩ 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác; các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cúng dường ta”. Do đó vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các y phục tối thẳng, Tỷ-kheo khác không 
nhận được các y phục tôi thắng!" Này Hiển Ø1ả, Sự 
tình này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được 
các y phục tối thăng, Tý-kheo ây không nhận được 
các y phục tối thăng. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 
Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thăng: ta 
không nhận được các y phục tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cầu uê. 


Này Hiền giả sự tình này xảy ra, ở đây, một Tý- 


kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “lo rởng f4 
nhận được các đồ ăn khát thực tôi thăng... (như 
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trên)... các sàng tọa tôi thăng, các dược phẩm trị 
bịnh tôi thắng. Tỷ-kheo khác không nhận được các 
được phẩm frị bịnh tối thăng! “Này Hiền ø1ả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được các 
dược phẩm trị bịnh tôi thăng, còn Tỷ-kheo ây không 
nhận được các dược phẩm trị bịnh tối thăng". Tỷ- 
kheo này nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo khác nhận được 
các dược phẩm trị bịnh tối thăng: còn ta không nhận 
được các dược phẩm trị bịnh tối thăng", Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cầu uẽ. 


Này Hiền giả, các ác bắt thiện pháp, cảnh giới 
của dục này là đồng nghĩa cái gọi là cẫu ué. 


Này Hiên giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo â ây là vị sông 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa văng, sống hạnh khât 
thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh 
mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, /hời các đồng 
phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả 
này còn được thây và còn được nghe các ác, bất thiện 
pháp. cảnh giới dục của Tỷ-kheo chưa được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát bằng đồng, mang 
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từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh 
tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đây 
bát với xác răn, xác chó hay xác người, đậy lại với 
một cải bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có 
người thầy vậy bèn hỏi: "Bạn mang cái gì có vẻ đẹp 
để ngon lành vậy?" Khi cẩm cái bát lên, mở ra và 
nhìn vào, thì với người ấy, không ưa thích khởi lên, 
sự ghê tởm khởi lên, và sự yếm ô khởi lên. Những 
người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huồng nữa 
là những người đã no. 


Này Hiên giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
được nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ây là 
vị sông trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sông 
hạnh khát thực, thứ lớp khát thực từng nhà một, theo 
hạnh mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, fhởi các 
đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 
giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt 
trừ. 

Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào mà các ác, 
bắt thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và 
được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống gần 
làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người 
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gia chủ cúng, £hời các đồng phạm hạnh cung kính, 
tôn trọng, lễ bải, cúng dường vị Tỷ-kheo ấy. Vì sao 
vậy? Vì các bậc Tôn giả này được thấy và được nghe 
các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị Tỷ- 
kheo ấy đã được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát đồng, mang từ 
hàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy 
thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy dựng đầy 
với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các 
loại đồ ăn, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang 
về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi: "Bạn 
mang cái gì có vẻ đẹp để ngon lành vậy?" Khi cầm 
cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy, 
ưa thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự 
không yếm ô khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ 
ấy huôồng nữa là người đói. 


Này Hiền giả, cũng vậy, đối với vị Tý-kheo nào, 
mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này 
được thây và được nghe là đã diệt trừ, nếu Tý-kheo 
ấy sông ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt 
thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng 
phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng dường 
Tý-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả này được 
thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh giới 
của dục này đã được diệt trừ. 


NĂM TRIỀN CÁI 453 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamogsallana 
thưa với Tôn giả SarIputta: 


- Hiền ø1ả SarIputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 
— Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 
Giribbaja. Này Hiên giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, 
mang theo y bát, vào thành Vương Xá để khất thực. 
Lúc bấy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẽo 
một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con của một người làm xe, đang đứng một bên. 
Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con một 
người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: "Mong rằng 
Samifl, con người thợ xe, hãy đếo đường cong này, 
đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này 
không có cong, không có đường méo, không có mắt 
số, được trơn tru và được đạt vào trong trục chính”. 
Này Hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời 
đúng như vậy, Samiti, con người làm xe, đo đường 
cong này, đường mo này và các mắt gỗ này của 
vành xe ấy. Này Hiền giả, tà mạng ngoại đạo 
Panduputta trước là con người làm xe, hoan hỷ nói 
lên lời hoan hỷ như sau: “Hình như người này đang 
đẽo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
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biết tâm ta vậy”. 


Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì 
mục đích sinh sông, không phải vì lòng tin mà xuất 
gia, sống đời sông vô gia đình, những VỊ giam nguy, 


xảo trá, khi cuồng, trạo cứ, kiêu mạn, dao động, lắm 
lới, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ 
[rong an HỒNG, không chú tâm cảnh giác, không tha 
thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn frong 
Phát pháp, ra sống Sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về 
đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viên ly, giải đãi 
không tĩnh rần, lãng quên không chú niêm, không 
định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đân độn. Tôn giả 
Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn 
giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. 


Những kẻ Thiện nam tử, do lòng tin, xuất ø1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình; những vị nào 
không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, 
không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, 
không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh 
Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống 
trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng 
về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tắn, nỗ 
lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, 
không đân độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn 
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này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình 
như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, 
một vị Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Này Hiền giả, ví như một người đản bà hay 
người đàn ông, còn đang tuôi trẻ, tánh ưa trang sức, 
sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen 
xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện 
tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên 
đỉnh đầu. Này Hiền giả, cũng vậy những Thiện nam 
tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, không gian ngụy... (như trên)... Thật lành 
thay một Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện 
thuyêt, cùng nhau tùy hý. 
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62 Tham sân sỉ - 5 pháp khó trừ khử - 
Kinh KHÓ TRỪ KHỬ - Tăng II, 612 


KHÓ TRỪ KHỬ - 7ăng II, 612 
1. - Năm pháp này khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật 
khó trừ khử. 
2. Thế nào là năm? 
- [ham khởi lên, thật khó trừ khử; 
- _ Sân khởi lên, thật khó trừ khử; 
-_ SÏ khởi lên, thật khó trừ khử; 
-_ Ham nói khởi lên, thật khó trừ khử; 
-_ Fâm lang thang thật khó trừ khử. 


Năm pháp này đã khởi lên, này các Tỷ-kheo, thật khó 
trừ khử. 


NĂM TRIỀN CÁI 457 


63 Tham sân sỉ - 6 tuỳ niệm để tss không 
có mặt - cKinh MAHÀNÀMA 1 - 
Tăng LV, 665 


MAHÀNÀMA 1- 7ăng IV.665 


(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cự sĩ— 6 ty niệm, nguyên nhân - lợi ích) 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 
đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tý- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Con nghe như sau, bạch Thể Tôn: Có nhiễu Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thể Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thể Tôn, giữa các người an trú với những an trú 
khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào ? 
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2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 
thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 
đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 
nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? " Này 
Mahànàma: 


- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 
không lòng tin. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

-. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ”. 


6. Ở đây, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thể Tôn". 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Như Lai, trong khi ây, tâm không bị tham 
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ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
bị sĩ ám ảnh, trong khi ẫy, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. 

- Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 
thọ, 

-. Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 
khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 
thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


—> Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đắng với chúng sanh 
không bình đắng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 
tập Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thể Tôn thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu ". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 
VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tầm chánh trực 
có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp; khi có hân hoan, hỷ sanh; 
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khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
được bình đăng với chúng sanh không bình đăng, 
sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
“Thiện hạnh là chung đệ tử Thể Tôn, trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thể 
Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 
đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 
được cung kính, đảng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đởi”. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ây, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 
sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 
tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sống đạt được bình đắng với chúng sanh không 
bình đắng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 
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6. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Giới 
của mình: “Không có bể vụn, không có cắt xén, 
không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 
đi đến Thiên định". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên GIới... nhập được pháp lưu, tu 
tập Giới tùy niệm. 


7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 
của mình: “Thái là được lợi cho ta! Thát là khéo 
được lợi cho ta! (Vì răng ) với quần chúng bị cấu uễ 
xan tham chi phối, ta sông trong gia đình, với tâm 
không bị cấu uế của xan tham chỉ phối, bỗ thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ta thích từ bỏ, sẵn sàng, để 
được yêu cẩu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 
Trong khi ây, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 
nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm Thí. 


8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba- 
mươi-ba, có chự Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita 
(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chự Thiên 
cao hơn nữa. 
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-_ Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 
khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Giới như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Nghe Pháp như vậy cũng có đây đủ nơi 1a. 

¬ Đây đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

° Đây đủi với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta". 

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 
khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 
bị sân ám ảnh, không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
ây, tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư 
Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 
tùy niệm. 


MAHÀNÀMA 2- Tăng IV,670 
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(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích; Tu tập tuy 
niệm này trong mọi oal ngh1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ 
Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không 
bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho 
Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, 
bộ hành..." (Tới đây, kinh này giỗng như kinh số 12 
trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu...) "Khi có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


Tùy niệm Phật này. này Mahànàma, Ông cần phải tu 
tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần 
phải tu tập khi ngồi. Ông cần phải tu tập khi năm, 
Ông cân phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, 
Ông cân phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy 
những con nít”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông cân phải tu tập tùy 
niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của 
mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. 
Có bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba; có chư Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất 
đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự 
tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau 
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khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. 
Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 
nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng 
có đầy đủ ở nơi Ta. Đây đủ với thí như vậy... đầy đủ 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy 
cũng có đây đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy tùy niệm 
tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên 
ây, trong khi ây, tâm không bị ám ảnh; trong khi â ây, 
tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị 
si ám ảnh; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực 
nhờ duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ 
tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 
có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; 
khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên này, này 
Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải 
tu tập khi đứng, Ông cân phải tu tập khi ngôi, Ông 
cần phải tu tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi 
ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cân phải tu 
tập, khi Ông sống tại trú xứ đây những con nít. 


NANDIYÀ - Tăng IV.,672 
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( Cư sĩ tu tập tùy niệm; nhờ vào tùy niệm để làm gì) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích 
Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mua 
mưa tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa. Tại 
đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp 
được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở 
Sàvatthi trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 
đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đây chăm lo 
công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế 
Tôn. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tý-kheo làm y cho Thế Tôn, 
nghĩ răng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ 
bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi 
y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". 
Họ Thích Nandiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe, nhiều Tỷ-kheo làm y 
cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn 
sau ba tháng sẽ bộ hảnh ra đi". Bạch Thể Tôn, giữa 
những người an trú với những an trú khác nhau, 
chúng con nên an trú với an trú của ai? 
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3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. Như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến 
Thế Tôn đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 
người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên 
an trú với an trú của a1? ". 


Này Nandiya, 


-_ Hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không 
có lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 
không gIới. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

-. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 


4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 
"Đây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Diệu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
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Phật, Thế Tôn". Như vậy, này Nandiya, duyên vào 
Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 
Như vậy, này Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an 
trú niệm trong nội tâm. 


6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn 
lành: “Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta có các bạn lành biết thương mễn ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy”. Như vậy, này 
Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm 
trong nội tâm. 


7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 
mình: “7đ có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uễ, xan tham, cùng 
với quân chúng bị xan tham ám ảnh, bỗ thí rộng rãi, 
với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông hãy an trú 
niệm trong nội tâm. 


Š. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: 
"Các chư Thiên áy, vượt qua sự cộng trú với chư 
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Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 
mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm 
lại những ơi đã làm”. Vĩ như, này Nandiya, Tỷ-kheo 
được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có 
gì nữa phải làm, không cân phải làm lại những gì đã 
làm. Cũng vậy, này Nandiya, các chư Thiên ấy vượt 
qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý tác thành, các chư 
Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải 
làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như 
vậy, này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 


Thành tựu với mười một pháp này, này Nandliya, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ các ác bât thiện pháp, không châp 
thủ chúng. 


- Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị chúc ngược, 
nước đã đô ra, không thê đem hốt lại. 

-_ Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô 
đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật 
đã bị cháy. 

- Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một 
pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện 
pháp không có chấp thủ chúng. 
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64 Tham sân sỉ - 6 xu hướng của bậc 
Alahán - Kinh SƠNA —- Tăng HIL, 155 


SƠN -7äng LH, 155 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ Tôn giả Sona 
trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong 
khi độc cư Thiên tịnh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: "Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống tỉnh cần tỉnh 
tần, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm 
điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, 
thọ hưởng tài sản và làm các công đức”. 


hy VỊ như một người lực sĩ duỗi cánh tay 


đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất 
từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở 
rừng Sìta. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngôi một 
bên: 
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- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiên tịnh, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử 
Thê Tôn, sông tính cân tính tần, ta là một trong 
những vị ây. Nhưng ta còn châp thủ, tâm chưa giải 
thoát các lậu hoặc. Ga đình ta có tài sản, ta có thê 
hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm 
các công đức”? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thây nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, 
khi còn là gia chủ, Thây giỏi đánh đàn Tỳ-bà có dây? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 


„trong khi ây, đàn 
tỳ-bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây 


trong khi ấy, đàn tỳ- 


bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Nhưng này Sona? 
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- Thưa được, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Sona, khi tỉnh cân tỉnh tấn quá 

căng thăng, thời dưa đên dao động; khi tỉnh cần 

tỉnh tân quá thụ động, thời đưa đên biêng nhác. Do 

vậy, này Sona, Thây phái an trú tỉnh tân một cách 

bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, 
rồi tại đây năm giữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 

khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một 

nhà lực sĩ duôi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 

tay đang duôi ra, cũng vậy, Thê Tôn biên mật tại 

rừng Sìta và hiện ra ở núi G1Jjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tỉnh tân 

một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình 

đăng và tại đấy năm giữ tướng. 


Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình sống không gia đình, vị ây ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ và chứng đạt vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái nay nữa". Tôn giả Sona 
trở thành một vị A-la-hán. 
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Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đên Thê Tôn; sau khi đên, ta sẽ 
nói lên ý nghĩa này với Thê Tôn". 
Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lê Thê Tôn, rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 
3. - Bạch Thể Tôn, 1ỷ-kheo nào là bác A-la-hản, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc cán làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí; vị đy có sáu chô đê xu hướng: 

-_ Xu hướng xuất ly, 

-_ Xu hướng viễn Ìy, 

- Xu hướng vô sân, 

- Xu hướng ái diệt, 

- Xu hướng thủ diệt, 

-. Xu hướng Vô s1. 
4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên 
tín, có xu hướng xuất ly". VỊ Tôn giả ây chớ có quan 
điểm như vậy! Tÿ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
bạch Thê Tôn, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn tháy trong mình còn cát gì 
cán làm, hay còn cái gì cân phải làm thêm; do đoạn 
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diệt tham ái, do viên ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến 
xu hưởng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, 
vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt 
sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất 
ly. 

5. Bạch Thể Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành 
tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viên 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viên ly; do 
đoạn diệt sân, do viên ly sân, vị ây hướng tâm đến 
xu hướng viên ly; do đoạn diệt đ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng viễn ly. 

6-9. Bạch Thể Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Do đi ngược trở lại tối thắng giới cắm 
thủ, Tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân". 
Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn 
thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô tham; 
do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến 
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xu hướng vô sân; do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng vô sỉ. 

.. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, VỊ ấy 
hướng tâm đến xu hướng ái điêt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt; 
do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng ái diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ 
diệt; do đoạn diệt sỉ, do viễn Ủy SI, Vị ấy hướng tâm 
đến xu hướng thủ diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hưởng vô si; do đoạn diệt sân, do 
viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng Vô si; do 
đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng VÔ s1. 


10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải 
thoát, bạch Thể Tôn, nếu nhiêu sắc do mắt nhận thức 
đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chỉnh 
phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, 
đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của 
chúng. 

Nếu nhiều tiếng do tại nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nêu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiêu xúc do thân nhận thức... nếu nhiều 
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do ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý chúng 
không chỉnh phục tâm của vị ây, và tâm vị ây không 
lộn xộn, an tru, đạt được không dao động, quán thấy 
tánh diệt của chúng. 
11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có 
rạn nứt, không có trông bọng, một tảng đá lớn, nếu 
từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh núi đá 
ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến... nêu từ 
phương Bắc mưa to gió lớn đến....nếu từ phương 
Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, 
rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá ấy. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tý-kheo có tâm chơn 
chánh giải thoát, nêu nhiêu sắc do mắt nhận thức đi 
vào trong giới vức của mất, chúng không chinh phục 
tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 
Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do 
ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an 
trú, đạt được không dao động, quán thây tánh diệt 
của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn ly, 
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Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng át diệt, 

Tâm xu hướng VÔ s1, 

Có thấy xứ sanh khỏi, 

Tâm được chánh giải thoát. 


Với vị chánh giải thoái, 
VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đả tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoái, 
Thấy tánh diệt của chúng. 


NĂM TRIỀN CÁI 477 


65 Tham sân sỉ - 9 bất thiện cần đtận với 
trí tuệ - Kinh VỚI THÂN - Tăng IV, 
289 


VỚI THÂN - 7ăng IV, 289 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


- Có những pháp cần phải đoạn tận với thân, 
không phải với lời. 

- Có những pháp cân phải đoạn tận với lời, 
không phải với thân. 

-_ Có những pháp cần phải đoạn tận không phải 
với thân, không phải với lời mà sau khi thấy, 
sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận với thân, không phải vớt lòi? 


2. Ò đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có vi phạm điều 
bắt thiện về thân, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét 
về vẫn đề ây, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói với 
vị ấy: "Tôn giả có phạm điêu bất thiện về thân, về 
một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ 
thân làm ác và tu tập thân làm thiện ". VỊ ấy được các 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 
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Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận với thân, không phải với lời. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt lời, không phát với thân? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Týỷ-kheo phạm điều bắt 
thiện với lời, về một vấn để gì. Sau khi suy xét về 
vấn để ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói vị Ấy: 
Tôn giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vẫn 
đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ lời nói 
ác, tu tập lời nói thiện”. VỊ ây được các đồng Phạm 
hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 


Này các 1ỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận vệ lời, không phải vê thân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
đoạn tận, không phái với thân, cũng không phải 
VỚI lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy vớt írÍ tuê, cân 
phái đoạn tân? 

4. Tham, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tập không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 


Sân, này các Tỷ-kheo... 
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Sĩ, này các Tỷ-kheo... 

Phẫn nộ, này các Tỷ-kheo... 

Hiềm hận, này các Tỷ kheo .... 

Gièm pha, này các Tỷ kheo..... 

Não hại, này các Tỷ-kheo... 

Xan tham, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, 
không phải với thân, không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 

Ác tật đố, này các Tý-kheo cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, không phải với lời mà sau khi thây, 
sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác tật đô? 


5. Ở đây, này các .1ỷ-kheo, có người gia chủ, hay con 
người gia chủ, dổi dào phong phú vê tài sản, vê lúa 
gạo, về bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay 
người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, sự dồi 
dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng 
thật sự không thuộc về người gia chủ hay con người 
ø1a chủ này." 
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Hay một Sa-môn, Bà-la-môn có được các vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Ở đây, một Sa-môn, hay Bà-la-môn khác khởi 
lên ý nghĩ như sau: 


f 


Này các Tý-kheo, đây gọi là ác tật đó. 


Ác tật đỗ, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
6. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác dục? 
7. Ở đây, này các Tý-kheo.: 

"Mong răng họ biết ta có lòng tin"; 

-. Có ác giới lại muôn răng: "Mong răng họ biệt 
ta là người nghe nhiêu”; 


- Là người ưa thích hội chúng, lại muôn răng: 
"Mong răng họ biết ta là người sông viên ly”; 
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- Là nBPƯỜI biếng nhác lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người tinh tấn”: 

- Là người thất niệm lại muốn rằng: "Mong rằng 
họ biết ta là người niệm được an trú”; 

- Là người không có định, lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người có định”; 

- Là người ác tuệ, lại muốn rằng: "Mong rằng họ 
biết ta là người có trí tuệ"; 

-- Là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn: 
"Mong răng họ biết ta là người đã đoạn tận các 
lậu hoặc". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục. 


Š. Này các Ai ho -kheo, nếu tham chính phục Tỷ- -kheo 
và phát triển, nêu sân... nếu Sĩ. . nếu phân nộ.. . nếu 


hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan 
tham... nếu ác tật đó... nễu ác dục chinh phục Tỷ- 
kheo và phát triển, vị ấy cần phải được hiểu như sau: 
'Tộn giả này không rõ biết như thế nào để tham 
không có mặt. Như vậy tham chính phục vị Ấy và 
phát triển, Tôn giả này không rõ biết như thế nào để 
sân không có mặt... Tôn giả này không rõ biết như 
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thế nào để sỉ không có mặt... phân nộ không có mặt... 
hiệm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác 
tật đồ không có mặt... Tôn giả không rõ biết như thể 
nào, để ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục chỉnh 
phục Tôn giả này và phát triển. " 


9. Nhưng, này các Tỷ-kheo, n nếu tham không chinh 
phục và không phát triển, nếu sân... nếu SI... HÊU phẫn 
nộ... nêu thiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... 

nếu xan tham... nếu ác tật đó... nếu ác dục không 
chính phục vị Tỷ-kheo và không phát triển, vị ầy cân 
phải được biết như sau: "Tôn giả này rõ biết như 
thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham 
không chỉnh phục Tôn giả này và không phát triển. 
Tôn giả này rõ biết như thể nào để sân không có 
mặt... sỉ... phần nộ... hiểm hận... gièm pha... não 
hại... xan tham... ác tật đố... 
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66 Tham sân sỉ - 9 pháp không thể chứng 
ngộ quả Alahán - Kinh CÓ KHẢ 
NĂNG - Tăng IV, 224 


CÓ KHẢ NĂNG - 7ăng IV, 224 


[. - Này các Tỷ-kheo, có chín pháp không đoạn trừ 
thì không có thê chứng ngộ quả A-la-hán. 


2. Thế nào là chín? 


— Tham, sân, s1, 
— Phân nộ, hiêm hận, giả dối, 
— Não hại, tật đó, xan tham. 


Chín pháp này, này các Iỷ-kheo, không đoạn trừ thì 
không có thê chứng ngộ quả A-la-hán. 


3. Chín pháp này, này các Ty-kheo, được đoạn trừ 
thì có thê chứng ngộ quả A-la-hán. Thê nào là chín? 


4. Tham, sân, si, phần nộ, hiêm hận, giả dôi, não hại, 
tật đô, xan tham. 
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67 Tham sân sỉ - Bậc Alahán không thể... 
- Kinh DU SĨ SUTAVÀ — Tăng IV, 90 


DU SĨ SUTAVÀ — 7ăng IV, 90 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở RàJjagaha, tại núi G1jjhakùta. 
Rồi du sĩ Sutavà đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liên ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, du sĩ Sutavà 
bạch Thế Tôn; 


2. - Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở 
Ràjagaha, tại Giribbaja. Tại đây, bạch Thế Tôn, con 
có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ 
miệng Thế Tôn: 


"Này Sutavà, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt 
được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát; 
vị ấy không có thể làm năm sự: 


-. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
có ý đoạt mạng sông của loài hữu tình; 
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- Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
lấy của không cho được gọi là ăn trộm; 

- Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hành dâm dục; 

-. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
biết mà nói láo; 

-. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hưởng thọ các dục do các đô cất chứa đem lại, 
như trước còn làm gia chủ ". 


Bạch Thế Tôn, như vậy không biết con có khéo nghe, 
khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thê Tôn 
dạy hay không? 


“Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu 
hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu 
kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vị ấy 
không có thể vỉ phạm năm sự: 


1. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
cô ý đoạt mạng sống của các loài hữu tình. 

2. Tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không thể lấy 
của không cho, được gọi là ăn trộm. 
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3. 17-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hành dâm dục. 

4. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
biết mà nói láo. 

5. 17-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hưởng thọ các dục đo các đồ ăn cất chứa đem 
lại, nhự trước còn làm gia chủ. 


e©  Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
đi đến dục; 

e©  Tj-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
đi đến sân; 

e©  Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
đi đến si; 

e®  7Tj-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
đi đến sợ hãi". 


Xưa kia và cả nay nữa, Ta nói như sau: “Tỷ-kheo đã 
thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã 
đoạn tận, chơn chánh giải thoát; vị ây không có thể 
vI phạm năm sự". 
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68 Tham sân sỉ - Chúng sanh là chủ của 
nghiệp - Kinh PHÁP MÔN QUANH 
CO — Tăng LV, 613 


PHÁP MÔN QUANH CO - 7ăng IV, 613 


( Sanh; Sanh thú quanh co; Nghiệp — chúng sanh là 
thừa tựa của nghiệp; Nghiệp — sanh thú quanh co ). 


1. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp môn 
quanh co và pháp môn Chánh pháp. Hãy nghe và 
khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Thế nào là pháp môn quanh co, này các Tỷ-kheo, 
thê nào là pháp môn Chánh pháp? 


Này các Ty-kheo, các chúng sanh là chủ của 
nghiệp. là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của 
nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa 
của nghiệp. Phàm họ làm nghiệp gì, thiện hay ác, 
họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. 
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3. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, 


- CÓ người sát sanh, bạo ngược, bàn tay lắm 
mu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không 
từ bi đối với tất cả loài hữu tình, sinh vật. 

- Vị ấy quanh co với thân, quanh co với lời, 
quanh co với ý. 

- Thân nghiệp của vị ấy quanh co, ngữ nghiệp 
của vị ấy quanh co, ý nghiệp của vị ấy quanh 
co, sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. 

- Với người sanh thú quanh co, này các Tỷ-kheo, 
có sanh thành quanh co. Ta nói rằng có một 
trong hai sanh thú sau đây: Các địa ngục nhất 
hướng đau khổ hay các loài bàng sanh thuộc 
loại trườn bò. 

-_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các loài bàng 
sanh thuộc loại trườn bò? 


—> Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra 
và được sanh như thế nào, thời có những 
cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
răng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự 
nghiệp của mình. 
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người lấy của không 
cho... có tà hạnh trong các dục... nói láo... nói hai 
lưỡi... nói lời thô ác... nói lời phù phiếm... có tham 
ái... có sân tâm... có tà kiến, có kiến điên đảo răng: 
"Không có bố thí, không có cúng thí, không có tế tự; 
không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác; không 
có đời này, không có đời sau; không có mẹ; không 
có cha; không có các loài hóa sanh; ở đời không có 
các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân 
chánh thành tựu, những vị này, sau khi tự mình với 
thăng trí chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố". 
Người ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh 
co với ý. Thân nghiệp quanh co, ngữ nghiệp quanh 
co, ý nghiệp quanh co, sanh thú quanh co, sinh thành 
quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này các 
Tý-kheo, có sanh thành quanh co, Ta nói rằng... Như 
vậy này các Tỷ-kheo, Ta nói rẵng các chúng sanh ấy 
là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 


Này các Ty-kheo, các chúng sanh là chủ của 
nghiệp. là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của 
nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa 
của nghiệp. Phàm là nghiệp gì, thiện hay ác, họ 
thừa tự nghiệp ấy. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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- Có người sau khi đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng 
từ, sông thương xót đến hạnh phúc của tất cả 
chúng sanh và các loài hữu tình. 

-_ Vị ấy không quanh co với thân, không quanh 
co với lời, không quanh co với ý. 

- Thân nghiệp của vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp 
chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú 
chánh trực, sanh thành chánh trực. 

- Với người có sanh thú chánh trực, này các Tỷ- 
kheo, có sanh thành chánh trực, Ta nói rẵng 
một trong hai sanh thú sau đây: Các Thiên giới 
nhất hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các 
Sát-đế-ly đại gia, các Bà-la-môn đại gia, các 
Gia chủ đại gia, giàu có tài sản lớn, vật thọ 
dụng lớn, vàng bạc nhiều, tài vật nhiều, tài sản 
lúa gạo nhiêu. 


—> Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra; 
và được sinh ra như thế nào, thời có những 
cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
răng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự 
nghiệp của mình. 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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. Có bố thí, có cúng thí, có tế tự; 
có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác; có đời 
này, có đời sau; có mẹ; có cha; có các loài hóa 
sanh. Ở đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân 
chánh hành trì, chân chánh thành tựu, những vị 
này, sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ 
đời này, đời sau và tuyên bố. 

-_ Vị ấy không quanh co với thân, không quanh 
co với lời, không quanh co với ý. 

- Thân nghiệp vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp 
chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú 
chánh trực, sanh thành chánh trực. 

- Với người có sanh thú chánh trực, này các Tỷ- 
kheo, có sanh thành chánh trực, Ta nói rẵng 
môt trong hai sanh thú sau đây: Các thiên giới 
nhất hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các 
Sát-đế-ly đại gia, các Bà-la-môn đại gia, các 
ø1a chủ đại gia, g1àu có tài sản lớn, vật thọ dụng 
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lớn, vàng bạc nhiêu, tài vật nhiêu, tài sản lúa 
gạo nhiêu. 


=> Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra 
và được sanh như thế nào, thời có những 
cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự 
nghiệp của mình. 


Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, 
là những kẻ thừa tự của nghiệp, là sanh căn của 
nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của 
nghiệp. Phàm làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là 
những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. 
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69 Tham sân sỉ - Chỉ có trong đạo Phật 
mới có phương pháp đúng để nhiếp 
phục tss - cKinh CÁC PHÁP THANH 
TỊNH - Tăng IV, 564 


CÁC PHÁP THANH TỊNH - 7ăng IV, 564 
1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong 


sáng, chỉ có trong Luật của bậc Thiên Thê. Thê 
nào là mười? 


2. 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, thanh tịnh, trong 
sáng, chỉ có trong Luật, của bậc Thiện Thệ. 


PHÁP CHƯA KHỞI - Tăng IV, 564 
1. Mười pháp này, này các Tyỷ-kheo, chưa khởi, chỉ 


khởi lên trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là 
mười? 
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Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, chưa khởi, chỉ 
khởi lên trong Luật của bậc Thánh. 


PHÁP CÓ QUÁ LỚN - 7ðăng IV, 565 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có quả lớn, có 


lợi ích, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thế 
nào là mười? 


BẶ 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có quả lớn, có lợi 
ích lớn, chỉ có trong Luật của bậc Thiện Thệ. 


CỨU CÁNH NHIÉP PHỤC THAM - 7ðng IV, 
565 
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1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cứu cánh là 
nhiệp phục tham, cứu cánh là nhiêp phục sân, cứu 


cánh là nhiếp phục si, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thêệ. Thê nào là mười? 


»Ạ 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cứu cánh là nhiếp 
phục tham, cứu cánh là nhiêp phục sân, cứu cánh là 
nhiệp phục s1, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện 
Thệ. 


NHÁT HƯỚNG NHÀM CHÁN - 7ăng IV, 566 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến nhất 
hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thê. Thế nào là mười? 


SẶ 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến nhất 
hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng 
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trí, giác ngộ, Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc 
Thiện Thệ. 


ĐƯỢC TU TẬP 1 7ăng IV, 566 


1.- Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, chưa khởi lên, chỉ khởi lên 
trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào là mười? 


SẶ 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, chưa được khởi lên, chỉ khởi lên 
trong Luật của bậc Thiện Thệ. 


ĐƯỢC TU TẬP 2 7ăng IV, 566 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 


chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. Thê nào là 
mƯỜI: 
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3. Mười pháp này, này các Tyỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. 


ĐƯỢC TU TẬP 3 ~ 7ăng IV, 567 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
cứu cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục 
sân, cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có được trong 
Luật của bậc Thiện Thệ. Thế nào là mười? 


SÃ 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, cứu 
cánh là nhiếp phục tham, cứu cánh là nhiếp phục sân, 
cứu cánh là nhiếp phục si, chỉ có được trong Luật của 
bậc Thiện Thệ. 
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ĐƯỢC TU TẬP 4-— 7ăng IV, 567 


1. Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. 
Thế nào là mười? 


ĐÀ 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, 
ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn, chỉ có mặt trong Luật của bậc Thiện Thệ. 
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70 Tham sân sỉ - Chớ có tỉn vì nøhe.. - 
Kinh BHADDIYA — Tăng IL, 184 


BHADDIYA — 7ang HH, 184 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavi Bhaddiya đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavi 
Bhaddiya bạch Thế Tôn: 


. Bạch Thê Tôn, 
những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama là một huyễn 
thuật sư, biết được huyền thuật lôi cuốn những đệ tử 
ngoại đạo”, những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải 
nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc 
Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về 
pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, 
theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ 
trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên 
tạc Thế Tôn". 


2.- Này Bhaddiya, 


¡.. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; 
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Chớ có tin vì theo truyền thống; 
Chớ có tỉn vì nghe người fa nói; 
Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; 
Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 
Chớ có tin vì đụng theo một lập trưởng; 
Chớ có tín vì đánh giả hời họt những đữ kiện; 
Chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
Chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên; 
. Chớ có tin vì vị Sa-môn là bác Đạo sự của 
mình. 


Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ 
: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là 
có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các 
pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến 
bất hạnh và khô đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy 
từ bỏ chúng! 


© ® ẻMN ĐÐ Ð * ÐĐĐ 


~ 
= 


3. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham 
khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh ? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chỉnh 


phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
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khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người 
ây bát hạnh đau khô lâu dài hay không ? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


4. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân 
.‹.« lÒHng sĩ... lòng hung bạo khi khởi lên trong một 
nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh 
phúc hay bất hạnh cho người ấy? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung 
giết loài hữu tình, 
lây của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ 
người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho 
người ấy bất hạnh đau khô lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội hay không có tội? 


- Có tội, bạch Thế Tôn. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 502 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thể Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
bât hạnh đau khô không, hay ở đây là như thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất 
. Ở đây, đôi với chúng con là như vậy. 


6.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói Với các 
Ông: chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người fa nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là 
bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực 
hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khô đau", thời 
này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!". Như vậy, đã 
được nói lên, chính do duyên này được nói lên như 
vậy. 
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7. Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết ... 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. 
Nhưng này Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ 
như sau: "Các pháp này là thiện; các pháp này không 
có tội; các pháp này là không bị người có trí chỉ trích; 
các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa 
đến hạnh phúc an lạc", thời này Bhaddiya, Ông hãy 
chứng đạt và an trú. 


8. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không 
tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi 
lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị 
tham chinh phục không giết 
loài hữu tình, không lây của không cho, không đi đến 
vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác 
cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy hạnh 
phúc an lạc lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


9. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, không sân 

.‹ không sỉ ... không hung bạo khi khởi lên trong 
một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? 
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- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không có lòng hung bạo, này Bhaddiya, 
không bị lòng hung bạo chinh phục, tâm không mất 
tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không 
cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không 
khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có 
làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay 
không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


10. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 
- Có tội hay không có tội 
- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Không bị người có trí quở trách, bạch Thé Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
hạnh phúc an lạc không, hay ở đây là thê nào? 
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- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại 
. Ở đây, đôi với chúng con là như 


vậy. 
11.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này 
được người có trí tán thán; các pháp này nếu được 
thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an lạc”, 
thời này Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và an trú. 
Điều này đã được nói lên, chính do duyên này được 
nói lên như vậy. 


12. Này Bhaddiya, tất cả những bậc Chân nhân tịch 
tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đên, này bạn! 


- Hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục 
tham! 
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- Hãy nhiếp phục sân! Hãy sống nhiếp phục sân! 
Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm 
nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý! 

- Hãy nhiếp phục sỉ! Hãy sông nhiếp phục si! Do 
sống nhiếp phục s1, bạn sẽ không làm nghiệp 
do sỉ sanh, về thân, về lời, về ý! 

- Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy sống nhiếp 
phục hung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, 
bạn sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh, về 
thân, về lời, về ý!". 

13. Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi 
bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nói như sau, tuyên bô như sau, những vị ây là không 
thiện, trông không, nói láo, xuyên tạc với điêu không 
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thật: "Là một nhà huyền thuật, Sa-môn Gotama biết 
được huyện thuật lôi cuôn những đệ tử ngoại đạo!". 


- Bạch Thế Tôn, hiễn thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Con mong răng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết 
thống thân ái của con được huyền thuật dụ dỗ này dụ 
dỗ. Như vậy, những bà con huyết thống của con tất 
cả được hạnh phúc an lạc lâu dài! Bạch Thể Tôn, nếu 
tất cả những người Sát-đế-ly được huyền thuật dụ dỗ 
này cám dỗ, tất cả các Sát-đé-ly được hạnh phúc an 
lạc trong một thời gian dài! Bạch Thế Tôn, nên tất cả 
người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ xá ... tất cả Thủ 
đà được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các 
Thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 


- Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, 
này Bhaddiya! Này Bhadiya, nếu tất cả những người 
Sát-đế-ly được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả 
các Sát-đề-ly được hạnh phúc an lạc trong một thời 
gian dài! Này Bhàddiya, nếu cả người Bà-la-môn ... 
tất cả người Phệ xá ... tất cả mọi người Thủ đà được 
cám dỗ (với sự dụ dỗ này) để đoạn tận các pháp bất 
thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các 
Thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 
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Này Bhaddiya, nếu thế giới cùng với chư Thiên, 
Màra, Phạm thiên, với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người được huyễn thuật dụ 
dỗ này cám dõ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để 
đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh 
phúc an lạc trong một thời gian dài! 


Này Bhaddiya, 


NĂM TRIÊN CÁI 509 


71 Tham sân sỉ - Chớ có tỉn vì nøhe.. - 
Kinh CÁC VỊ Ở KESAPUTTA - Tăng 
L336 


CÁC VỊ Ở KESAPUTTA - 7ðng I, 336 

1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala, cùng với đại chúng Tý-kheo, đi đến một thị 
trấn của các người Kàlàmà tên là Kesaputta. Các 
người Kàlàmà ở Kesaputta được nghe: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca đã 
đến _Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ...". Lành thay, nếu 
chúng tôi được yết kiến một vị A-la-hán như vậy". 
2. Rồi các người Kàlàmà ở Kesaputta đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên; có người nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời chào 
đón thăm hỏi thân hữu rồi ngôi xuống. một bên; có 
người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngôi xuống một 
bên; có người xưng tên và dòng họ rôi ngôi xuống 
một bên; có người im lặng rồi ngôi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, các người Kàlàmà ở 
Kesaputta bạch Thế Tôn: 
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- Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi 
đến Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan 
điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điêm người 
khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thê Tôn, 
và có một số Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng đi đên 
Kesaputta, Họ làm sáng tỏ, làm chói sảng quan điêm 
của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, 
khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, bạch Thể 
Tôn, chúng con có những nghĩ ngỏ, phân vân: 
“Trong những Tôn giả Sa-môn này, aI nói sự thật, ai 
nói láo ?” 
3- Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những 
nghi ngờ! Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ong có 
những phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi 
ngờ, các Ong đương nhiên khởi lên phân vân. 
Này các Kàlàmà, 

1. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; 

12. Chớ có tin vì theo truyền thống; 

13. Chớ có tin vì nghe người ta nói; 

14. Chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; 

1s. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 

16. Chớ có tin vì đúng theo một lập trường; 

17. Chớ có tin vì đánh giả hời hợt những dữ kiện; 

1s. Chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
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1s. Chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; 
2o. Chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của 
mình. 

Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ 
nhự sau: "Các pháp này là bát thiện - Các pháp này 
là có tội; Các pháp này bị các người có trí chỉ trích; 
Các pháp này nêu thực hiện và chấp nhận đưa đên 
bát hạnh khô đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ 
chúng! 
4. Các Ông nghĩ thể nào, này Kàlàmà! Lòng tham 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy 
là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thê Tôn. 
- Người này có tham, này các Kàlàmà, bị tham chỉnh 
phục, tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vát, láy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ây bát hạnh đau khô lâu dài hay không ? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
5. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sân 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 
- Người này có sân, này các Kàlàmà, bị sân chính 
phục, tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vật, lây của 
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không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ây bât hạnh đau khô lầu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 

6. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng s¡ khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy 
là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có s1, này các Kàlàmà, bị sĩ chính phục, 
tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vật, lây của không 
cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác 


cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất 
hạnh đau khổ lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội, bạch Thế Tôn. 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 
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- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đến bất hạnh, đau khô. Ở đây, đối với 
chúng con là vậy. 
8- Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng: chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình". Nhưng này các 
Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp 
này là bất thiện - Các pháp này là có tội; Các pháp 
này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu 
thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh, khổ đau", 
thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! Điều đã được nói 
lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 
9. Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe truyền thuyết 
.. ChỞ Có fin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của mình. 
Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như 
sau: “Các pháp này là thiện - Các pháp này là không 
có tội; Các pháp này không bị các người có trí chỉ 
trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa 
đến hạnh phúc an lạc", thời này Kàlàmà, hãy đạt đến 
và an trúi 
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10. Các Ông nghĩ thể nào, này các Kàlàmà, không 
than, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy, đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh lâu dài cho 
người ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không tham, này các Kàlàmà, không bị 
tham chỉnh phục, tâm Không bị xâm chiếm, không 
giết các sinh vật, không lấy của không cho, không ẩi 
đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác 
cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ây 
hạnh phúc an lạc lâu dài hay không ? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

11. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, £/z2/:ø 
sáz, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người 
ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sân, này các Kàlàmà, không bị 
sân chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt 
các sinh vật, không lây của không cho, không đi đên 
vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có đem lại đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 
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12. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, &/ôwg sĩ 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 
- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sĩ, này các Kàlàmà, không bị sĩ 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các 
sinh vật, không lây của không cho, không đi đên vợ 
người, không nói láo, khích lệ người khác cũng làm 
như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc an lạc lâu 
đài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 


- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đên hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đôi với 
chúng con là vậy. 
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14. - Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với 
các Ông: "Chớ CÓ tin vì nghe truyền thuyết; Chớ có 
tin vì theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta 
nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ 
có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng 
theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt 
những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin 
vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình". Nhưng này 
các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các 
pháp này là thiện - Các pháp này là không có tội; Các 
pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này 
nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an 
lạc", thời này Kàlàmà, hãy chứng đạt và an trú! Điều 
đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy đã 
được nói lên. 

15. Này các Kàlàmà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sản, ly sỉ như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu 
hữu với từ ... với tâm câu hữu với ÐL... với tâm câu 
hữu với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, biết mãn một 
phương, cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy phương 
thứ ba; cũng vậy phương thứ tư; Như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với 
tâm không oán như vậy, không sản như vậy, không 
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uế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong 
hiện tại, người áy đạt được bôn sự an ủi. 
16. 


-_ "Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này”; 
đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. 

-_ "Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả 
dị thục các nghiệp thiện ác, thời ở đáy, ngay 
trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, 
không sân, không phiên não, được an lạc "; đây 
là an tui thứ hai Vị ấy có được. 

-_ "Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác 
đối với ai cả, và nếu ta không làm điêu ác, sao 
ta có thể cảm thọ khổ đau được"; đáy là an tíi 
thứ ba Vị ấy có được. 


- "Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai 
phương diện (do ta làm vô ý hay cô ý), ta quán 
thấy ta hoàn toàn thanh tịnh"; đây là an di thứ 
tư vị ấy có được. 

Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi này. 


NĂM TRIẺÊN CÁI 5185 


17. - Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là 
như vậy, bạch Thiện Thệ! Thánh đệ tử ấy, với tâm 
không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với 
tâm không uề nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như 
vậy, ngay trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ủi: 
"Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, thời ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, 
ta sẽ được sanh lên cối thiện, cõi Trời, cõi đời này”; 
đây là an ủi thứ nhất vị ấy có được. "Nếu không có 
đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống 
với tâm không oán, không sân, không phiền não, 
được an lạc”; đây là an ủi thứ hai vị ây có được. "Nếu 
việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai 
cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thê cảm 
thọ khổ đau được"; đây là an ủi thứ ba vỊ ây có được. 
"Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương 
diện (do ta làm vô ý hay cô ý), ta quán thấy ta hoàn 
toàn thanh tịnh"; đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. 
Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ây đạt được bốn an ủi này. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... bạch Thế Tôn, 
chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y 
chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm 
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đệ tử cư sĩ.....từ nay cho đến mạng chung, chúng con 
xin trọn đời quy ngưỡng. 
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72 Tham sân sỉ - Chớ có tỉn vì nøhe.. - 
Kinh SÀLHÀ -— Tăng L, 347 


SÀLHÀ - 7ăng L, 347 
1. Như vậy tôi nghe. 
Một thời Tôn giả Nandaka trú ở SàvitthI, tại Đông 
Viên, ở lâu đài mẹ của Migara. 

Rồi Sàlhà, cháu của Migàra, và Rohana, cháu của 
Pekhuniya đi đến Tôn giả Nandaka; sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Nandaka rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Nandaka nói với Sàlhà, 
cháu trai của Mipàra như sau: 

2- Hãy đến, này các Sàlhà, chớ có tin vì nghe truyền 
thuyết, chớ có tin vì nghe theo truyền thống ... chớ 
có fin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. 


: “Các 
pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các 
pháp này bị người trí quở trách; các pháp này nêu 
được thực hành và cháp nhận, đưa lại bát hạnh và 
đau khổ", thời này các Sàlhà, các Thầy cần phải từ 
bỏ la 

3. Này các Sàlhà, các Thây nghĩ thế nào, có tham hay 
không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 
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- Tham, này các Sàlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này 
các Sàlhà, người có tham này bị tham chinh phục, 
giêt các sinh loại, lây của không cho, đi đên vợ 
người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như 
vậy, như vậy có làm người ây bât hạnh đau khô lâu 
đài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

4. Này các Sàlhà, các thây nghĩ thế nào, có sân hay 
không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

- Sân, này các Sảlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các 
Sàlhà, người có sân này bị sân chính phục, giêt các 
sinh loại, lây của không cho, đi đên vợ người, nói 
láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy, như vậy 
có làm người ây bât hạnh đau khô lâu dài hay không? 
- Thưa có, bạch Tôn giả. 

5. Này các Sàlhà, các thầy nghĩ thế nào, có sỉ hay 
không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

- S1, này các Sàlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các 
Sàlhà, người có sĩ này bị sĩ chính phục, giêt các sinh 
loại, lây của không cho, đi đên vợ người, nói láo, 
khích lệ người khác cũng làm như vậy, như vậy có 
làm người ây bât hạnh đau khô lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 
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- Là bất thiện, thưa Tôn giả. 


- Có tội, thưa Tôn giả. 


- BỊ người trí quở trách, thưa Tôn giả. 


- Được thực hiện, được chấp thuận, thưa Tôn giả, 
chúng đưa lại bât hạnh đau khô. Ở đây, đôi với chúng 
con là như vậy. 


7. Như vậy, này các Sàlhà, điêu ta vừa nói với các 


thầy: 
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“Chớ có tín vì nghe báo cáo, 

Chớ có tin vì theo truyền thống; 

Chớ có tin vì nghe tin đồn; 

Chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; 
Chớ có tin vì nhân lý luận; 

Chớ có tín vì nhắn định lý; 

Chớ có tin sau khi suy tư về những dự kiện, điều 
kiện, 

Chớ có tin sau khi thẩm lự hay chấp nhận một 
vài lý thuyết; 


323 


-_ Chớ có tin vì thấy là thích hợp; 
¬ Chớ có tin vì vị Sa-môn là bác Đạo sư của 
mình”. 

Nhưng này các Sàlhà, khi nào tự mình biết như sau: 
"Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; 
các pháp này bị các người có trí quở trách; các pháp 
này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa lại bất 
hạnh và đau khô", thời này các Sàlhà, hãy từ bỏ 
chúng! Điều này đã được nói lên như vậy, chính là 
do duyên như vậy được nói lên. 
>>Như vậy, này các Sàlhà, chớ có tin vì nghe người 

ta nói ... chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo Sư 


của mình”. 
"Các pháp này là thiện; các pháp 


này là không có tội; các pháp này không bị người 
có trí quở trách; các pháp này nêu được thực hiện 
và cháp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời 
này các Sàlhà, hãy đạt đền và an trú! 
§. Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sàlhà, không 
tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại bât hạnh hay hạnh phúc lâu dài 
cho người ây? 
- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 
- Người này không tham, này các Sàlhà, không bị 
tham chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không 
giêt các sinh vật, không lây của không cho, không đi 
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đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người 
khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người 
ây được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

9. Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sàlhà, không 
sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại bât hạnh hay hạnh phúc lâu dài 
cho người ây? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 

- Người này không sân, này các Sàlhà, không Dị sân 
chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các 
sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ 
người, không nói láo, không khích lệ người khác 
cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ây 
được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

10. Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sàlhà, khôn 
sĩ khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại bât hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho 
người ây? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 

- Người này không si, này các Sàlhà, không bị sĩ 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giệt các 
sinh vật, không lây của không cho, không đi đên vợ 
người, không nói láo, không khích lệ người khác 
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cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy 
được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 
- Thưa có, bạch Tôn giả. 


- Là thiện, thưa Tôn giả. 


- Không có tội, thưa Tôn giả. 


- Được người trí tán thán, bạch Tôn giả. 


- Được thực hiện, được chấp thuận, thưa Tôn giả, 
chúng đem đến hạnh phúc an lạc. Ở đây, đối với 
chúng con là như vậy. 

12. Như vậy, này các Sàlhà, điều ta vừa nói với các 
Ông: “Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống; chớ có tin vì nghe HgưỜiI fa nói; 
chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tín vì đụng theo mỘt 
lập trưởng; chớ có tin vì đánh giá hởi hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo Sư của mình”. Nhưng này các Sàlhà, 
khi nào tự mình biết như sau: "Các pháp này là thiện; 
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các pháp này không có tội; các pháp này được các 
người có trí tán tháng; các pháp này nếu được thực 
hiện và chấp nhận, đưa lại hạnh phúc an lạc”, thời 
này các Sàlhà, hãy chứng đạt và an trú! Điều này đã 
được nói lên như vậy, chính là do duyên như vậy 
được nói lên. 

13. Này các Sàlhà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu 
hữu với l- với tâm câu hữu với Ì .. với tâm câu 
hữu với hỷ ... với tâm câu hữu với xả, biến mãn một 
phương, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ây an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. Vị ấy rõ biết như sau: “Có trạng thái 
này, có trạng thái liệt, có trạng thái thù thăng, có 
xuất ly ra khỏi tưởng giới này." Do vị ấy biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải 
thoát khỏi vô mình láu. Trong sự giải thoái, trí khởi 
lên: "Ta được giải thoát". Vị ấy rõ biết: "Sanh đã 
tán, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Vị áy rõ biết như sau: 
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-_ "Trước ta có tham, tham ấy là bất thiện. Nay 
ta không có nữa. Như vậy là thiện. 
- Trước ta có sân, sân ấy là bất thiện. Nay ta 
không có nữa. Như vậy là thiện. 
-_ Trước ta có sỉ, sỉ ấy là bất thiện. Nay ta không 
có nữa. Như vậy là thiện ”. 
Như vậy, ngay trong đời sống hiện tại, vị ấy được 
giải thoát khỏi hy câu, được tịch tịnh, dược thanh 
lương, cảm thấy an lạc, tự mình an trú trong Phạm 
tánh. 
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73 Tham sân sỉ - Con đường thoát ly 10 
tà nghiệp - Kinh THOÁT LY - Tăng 
IV, 584 


THOÁT LY - 7ăng IV, 584 


1. Pháp này, này các Tỷ-kheo, có con đường thoát 
ly, pháp này không phải không có con đường 
thoát ly. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào pháp này có con 
đường thoát ly, pháp này không phải không có con 
đường thoát ly? 


Này các Tỷ-kheo, 


I. Từ bỏ sát sanh, là con đường thoát ly sát 
sanh. 

2. Từ bỏ lẫy của không cho, là con đường thoát ly 
lây của không cho. 

3... Pừ bỏ tà hạnh trong các dục, là con đường thoát 
ly tà hạnh trong các dục. 

4. Từ bỏ nói láo, là con đường thoát ly nói láo. 

5. Từ bỏ nói hai lưỡi, là con đường thoát ly nói 
hai lưởi. 

6. Từ bỏ nói lời độc ác, là con đường thoát ly nói 
lời độc ác. 
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7. Từ bỏ nói lời phù phiếm, là con đường thoát ly 
nói lời phù phiếm. 

s. Không tham dục, là con đường thoát ly tham 
dục. 

9. Không sân, là con đường thoát ly sân. 

¡o. Chánh kiến, là con đường thoát ly tà kiến. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
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74 Tham sân sỉ - Con đường đưa đến 
đoạn tận tham sân sỉ - Kinh CHANNA 
— Tăng I, 390 


CHANNNA - 7äng I, 390 

1. Nhân duyên ở Sàvatthi 

Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ànanda, sau khi 
đên, nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm 
hỏi; sau khi nói lên với Tôn giả những lời chào đón 
thăm hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, du sĩ Channa nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Thưa Hiển giả Ànanda, có phải các Người tuyên 
thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tán sỉ? 


- Vâng, thưa Hiên giả, chúng tôi tuyên thuyết về 
đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận s1. 


- Thưa Hiên giả, do thấy nguy hại của tham như thể 
nào, các Người tuyên thuyết về đoạn tận tham? Do 
thấy nguy hại của sân như thế nào, các Người tuyên 
thuyết về đoạn tận sân? Do thấy nguy hại của sỉ như 
thế nào, các Người tuyên thuyết về đoạn tận sỉ? 


2- Thưa Hiền giả, 
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Người có tham, bị tham chỉnh phục, tâm 
mật tự chủ, 


- Người có tham, bỊ tham chinh phục, tâm mất tự 
chủ, 


Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự 
chủ, 


-_ Tham, làm thành mù, làm thành không mắt, 
làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự 
phân vào tổn não, không đưa đến Niễt-bàn. 

e Người có sân, bị sân chỉnh phục, tâm mắt tự 
chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, 
nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về 
tâm. Khi sân được đoạn tận, không nghĩ đến 
hại mình, không nghĩ đến hại người, không 
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nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu 
thuộc về tâm. 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, ân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi 
sân được đoạn tận, thân không làm ác, miệng 
không nói ác, ý không nghĩ ác. 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không 
như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ 
biết lợi cả hai. Khi sân được đoạn tận, như thật 
rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như 
thật rõ biết lợi cả hai. 

- Sân, làm thành mà, làm thành không mắt, 
làm thành không trí đoạn diệt trí tuệ, dự 
phân vào tổn não, không đưa đến Niễt-bàn. 

e Người có sỉ, bị sỉ chỉnh phục, tâm mất tự 
chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, 
nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khô ưu thuộc về 
tầm. Khi sĩ được đoạn tận, không nghĩ đến hại 
mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ 
đến hại cả hai, không cảm giác khô ưu thuộc về 
tâm. 

- Người có s1, bị sĩ chính phục, tâm mất tự chủ, 
làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, 
làm ác hạnh với ý. Khi si được đoạn tận, không 
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làm ác hạnh với thân, không làm ác hạnh với 
lời nói, không làm ác hạnh với ý. 

-_ Người có sI, bị si chính phục, tâm mất tự chủ, 
không như thật rõ biệt lợi mình, không như thật 
rõ biệt lợi người, không như thật rõ biệt lợi cả 
hai. Khi si được đoạn tận, như thật rõ biệt lợi 
mình, như thật rõ biệt lợi người, như thật rõ biêt 
lợi cả hai. 

- S1, làm thành mù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, doạn diệt trí tuệ, dự phân vào 
tôn não, không đưa đên Niê(-bàn. 

Thưa Hiền giả, thấy sự nguy hại này của /ham, 
chúng tôi £wyên thuyết đoạn tận tham. Thây sự nguy 
hại này của sân, chúng tôi tuyên thuyêt đoạn tận sân. 
Thây sự nguy hại này của s¡, chúng tôi tuyên thuyêt 
đoạn tận s1. 

3- Có con đường nào, thưa Hiển giả, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận tham, sân, sỉ? 

- Có con đường, thưa Hiền giả, có đạo lộ đưa đến 
đoạn tận tham, sân, s1. 

- Con đường ấy là gì, thưa Hiên giả, đạo lộ ấy là gì 
đưa đến đoạn tận tham, sân, sỉ? 

- Chính là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 
kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Đây 
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là con đường, thưa Hiền giả, đầy là đạo lộ đưa đến 
đoạn tận tham, sân, s1. 

- Hiền thiện là con đường, thưa Hiền giả! Hiền thiện 
là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, sân, si! Thật là vừa 
đủ, thưa Hiên giả Ananda, đê áp dụng không phóng 
dật. 
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75_ Tham sân sỉ - Các cấu uế của tâm - 
Kinh VÍ DỤ TÂM VẢI— 7 Trung L, 87 


KINH VÍ DỤ TÂM VẢI 
(Vatthupatna sutta) 
— Bài kinh sô 7 — Trung IL, 7 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các vị 
Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tý-kheo, như một tắm vải cấu uê, 
nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tắm vải ây 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ấy sẽ được 
màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 
không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tắm 
vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cẫu ué. 


Này các Tý-kheo, như một tắm vải thanh tịnh, 
trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tâm vải ây 
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vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được 
màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì 
sao vậy? Này các Tý-kheo, vì tắm vải được trong 
sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi thiện chờ đợi 
một tâm không cầu uẽ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là những câu uê 
của tâm? 


-_ Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm, 

-_ Sân là cấu uề của tâm, 

-_ Phẫn là câu uế của tâm, 

-- Hận là cấu uễ của tâm, 

-- Hư ngụy, não hại, tật đồ, xan tham, man trá, 


khi cuông, ngoan có, cấp tháo, quá mạn, kiêu, 
phóng dật là cầu uê của tâm. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ răng: 
“Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm" và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uế của 
(âm; nghĩ răng: "Sân là cầu uế của tâm, và sau khi 
biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, câu uế của tâm; phẩn... 
hận... hư ngụy... não hại, tật đố, xan tham, man trá, 
khi cuỗng... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá mạn... 
kiêu; nghĩ rằng: "Phóng dật là câu uế của tâm" thì 
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sau khi biệt vậy, vị ây đoạn trừ phóng dật, câu uê của 
tâm. 


Này các Tý-kheo, khi nào Tý-kheo biết được: 
"Tham dục, tà tham là cầu uế của tâm", tham dục, tà 
tham cấu uễ của tâm được diệt trừ, ... sân... phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại... tật đó... xan tham... man 
trá... khi cuống... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá 
mạn... kiêu; khi nào Tỷ-kheo biết được: "Phóng dật 
là cầu uễ của tâm", phóng dật, câu uế của tâm được 
diệt trừ. 


Tỷ-kheo ấy 
Phật: Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thé, Thể Gian 
Giải, Điêu Ngự Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thể Tôn; 


— Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp: 
Pháp được Thể Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 
hiểu; 


—- Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với chúng 
Tăng: Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; 
Trực hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn; Như lý 
hạnh là chúng Tăng, đệ tứ Thế Tôn; Chánh hạnh 


NĂM TRIÈÊN CÁI 535 


là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
vị. Chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn, đáng được cung 
kính, đảng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời. 


Đên giaI đoạn này, đôi với vị ây có sự từ bỏ, có 
sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả 
ly. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đổi, đối 
với Thể Tôn ", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp, từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Pháp”, và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an; thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 

—- Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Tăng", và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan hỷ sanh; từ hỷ, thân được 
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khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


—- Vị ấy tự nghĩ: "Đến giai đoạn này, đổi với Ta, có 
sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự 
đoạn trừ, có sự xả ly", và chứng được nghĩa tín 
thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân 
hoan liên hệ đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh; từ 
hỷ, thân khinh an; thân khinh an, cảm giác được 
lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiền định. 


Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, gi như vậy, 
pháp như vậy, tuệ như vậy - nễu có ăn đồ khất thực 
với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món ăn 
khác cũng không vi vậy trở thành một chướng ngại 
cho vị ây. Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải cấu uế, 
nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch, trở thành thanh 
tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lứa trở thành thanh tịnh 
sạch sẽ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, 
giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, - nếu có ăn 
đồ khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với 
các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì 
vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. 


Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
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phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân... biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu 
với hý... (như trên)... biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân. 


Vị ấy biết: “Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao 
thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng”. Do vỊ 
ây biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát, sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Này các Tỷ- 
kheo, Tý-kheo ấy được gọi là Tỷ-kheo đã được tắm 
rửa với sự tắm rửa nội tâm. 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja 


đang ngôi không xa Thế Tôn. Rồi Bà-la-môn 
SundarikabharadvajJa bạch Thê Tôn: 
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- Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm 
rửa không? 


— Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông 
Bahuka có làm được lợi ích gì? 


- Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều 
người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả 
Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có 
khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội 
sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 


Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho 
Bà-la-môn Sundarikabharadvala: 


Trong sông BàhukRà 

Tại Adhikakkà, 

Tại cả sông Gayà 

Và Sundarikà, 

Tạt Sarassafì 

Và tại Payàna, 

Tại Bàhumatt, 

Kẻ ngu dẫu thường tắm, 
Ác nghiệp không rửa sạch. 
Sông Sundarikà 

Có thể làm được gì? 
Payàga làm gì? 

Cả sông Bàhukà 2 
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Không thể rửa nghiệp đen 
Của kẻ ác gây IỘI. 


Đôi kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày tối, 
Với kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành, 
Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 
Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 
Này vị Bà-la-môn, 

Chỉ nên tắm ở đây, 

Khiến mọi loài chúng sanh, 
Được sống rong an ồn. 
Nếu không nói dối trá, 

Nếu không hại chúng sanh, 
Không lấy của không cho, 
Có lòng tín, không tham, 
Đi Gayd làm øì, 

Gayà một giếng nước? 


Khi được nghe nói vậy, Bà-lamôn 
SundarikabharadvaJa bạch Thê Tôn: 
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phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với 
Tôn giả Gotamal Mong con được thọ đại giới! 


Bà-la-môn Sundarikabharadvaja được xuất gia 
với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn 
sau khi thọ đại giới, Tôn giả Bharadvaja sống độc cư, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và không bao 
lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. VỊ ây 
đã thăng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Như vậy, Tôn giả BharadvajJa trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
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76 Tham sân sỉ - Có người tự tánh sanh 
ra quá nặng về tham ái - Kinh TIỂU 
Kinh PHÁP HÀNH - 45 Trung I, 669 


TIỂU KINH PHÁP HÀNH 
(Culadhammasamadana suttam) 


- Bài kinh số 45 — Trưng I, 669 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá ông AnathapIndika (Câp Cô Độc). Rôi Thê Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn giảng như sau: 


-— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại pháp hành này. 
Thê nào là bôn? 


e_ Có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả 
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báo khô. 
e_ Có loại pháp hành hiện tại khô và tương lai 
quả báo cũng khô. 


e. Có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả 
báo lạc. 


e Có loại pháp hành hiện tại lạc, và tương lai 
quả báo cũng lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là loại pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai quả báo khó? 


Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn thuyết như 
sau, có sở kiến như sau: "Không có lỗi trong các 
dục". Những vị này đắm mình trong các dục, hoan 
lạc với các cô gái lang thang có tóc quân trên đầu. 
Họ nói như sau: "Làm sao các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn kia thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói 
đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các 
dục. Khoái lạc thay, sự xúc chạm với bàn tay có lông 
mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này!" 


Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại 
mạng chung, các vị ấy phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác 
đau khổ, thống khô, khốc liệt. Họ nói như sau: "Các 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự sợ hãi tương 
lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên 
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sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta, do các dục 
này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm 
thọ những cảm giác đau khô, thông khô, khôc liệt". 


Này các Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng mùa 
nóng, một bẹ hột giống cây leo nứt ra và này các Tỷ- 
kheo, một hột giông cáy leo rơi dưới góc một cây 
sala. Này các Tỷ-kheo, các vị thân ở trên cây sala ấy 
lo sợ, run sợ, và hoảng sợ. Bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông các vị thần trên cây sala ấy, thần vườn, 
thần rừng, thân cây, thân các dược thảo, cỏ, rừng 
hột họp lại, an ti nhự sau: "Này Tôn giả, chớ có sợ 
hãi! Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Vì hạt giống ấy, con 
không tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng 
có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt ấi, các loài 
mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nẫy mâm". 
Nhưng này các Tỷ-kheo, hạt giống ấy, con không 
tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không 
đốt, người làm rừng không nhặt ải, các loài môi 
không ăn, và hạt giống có thể nấy mâm. Được mưa 
lớn nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giống ấy được 
lớn lên, và một dây leo trẻ, mêm mại, có lông, chậm 
chậm mọc lên và bám dính cây sala ấy. Này các Tỷ- 
kheo, các vị thần trên cây sala ấy suy nghĩ như sau: 
"Không hiểu vì sao các Tôn giả bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thông ấy, các thân vườn, thần rừng, thần 
cây, các vị thân trên các dược thảo, cỏ, rừng, thấy 
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sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại, an 
li nhự sau: “Này Tôn giả, chớ có sợ hãi Này Tôn 
giả chớ Có sợ hãi! Vì hột giống ấy, con không tước 
có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, 
những người làm rừng có thể nhặt ẩi, các loài mối 
có thể ăn, hay hạt giống có thể không nây mâm". 
Khoát lạc thay sự xúc chạm của cây leo trẻ trung 
mêm mại, có lông đang bám vào!" Cây leo ấy có thể 
bao trùm cây sala ấy, sau khi bao trùm, liễn làm 
thành một tàn che trên cây ấy, và ở đưới khởi lên cả 
một làm cây rậm rạp. Khi ở đưới khởi lên cả một làm 
cây rậm rạp, các cành lớn của cây sala ấy có thể bị 
bóp nghẹt. Rồi này các Tỷ-kheo, các thần trú trên 
cây sa la ấy suy như sau: “Chính vì thấy sự sợ hãi 
tương lai này, trong hột giống cây leo ấy mà những 
Tôn giả, bạn bè thân hữu, bà con huyết thông á ấy, các 
thần vườn, thân rừng, thần cây, các vị thần ở trên 
các được thảo, có, rừng, đã hội họp lại và an ti như 
sau: "Này Tôn giả chớ có sợ hãi! Này Tôn giả, chớ 
Sợ hãi! Vì hạt giống Ấy, con không tước có thể nuối, 
con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, những Hgười 
làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay 
hạt giống có thể không nẩy mâm". Và nay ta, vì 
nguyên nhân hạt giống cây leo, cảm thọ những cảm 
giác đau khổ, thông khổ, khốc liệt". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có một sô Sa-môn, 
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Bà-la-môn thuyết như sau, có sở kiến như sau: 
"Không có lỗi trong các dục". Những vị nảy đăm 
mình trong các dục, họ hoan lạc với các cô gái lang 
thang có tóc quấn trên đâu. Họ nói như sau: "Làm 
sao các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy thấy sự sợ hãi 
tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, 
nêu lên sự hiểu biết về các dục. Khoái lạc thay, sự 
xúc chạm với bàn tay có lông mịn của cô gái lang 
thang trẻ trung này!" Sau khi đắm mình trong các 
dục, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cối 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ 
những cảm giác đau khô, thống khô, khốc liệt. Họ 
nói như sau: "Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn 
trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng 
chúng ta, vì nhân các dục này, vì duyên các dục này, 
phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, 
khốc liệt". Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là pháp 
hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 


-_ Này các Tỷ-kho, thế nào là pháp hành luện tại 
khô và tương lại quả báo cũng khô? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, 
sông phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, 
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không nhận đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận 
mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không 
nhận đồ ăn đặt tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt 
giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa 
những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người 
đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bả có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, 
không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ 
có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu 
men, cháo cám. 


Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một 
miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn 
hai miêng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy 
chỉ nhận ăn bảy miêng. 


Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ 
với hai bát, nuôi sông chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 


VỊ ây chỉ ăn cỏ lúa đê sông, lúa tắc, gạo lức, ăn 


hột cải n1vara, ăn da vụn, ăn cám, uông nước bột gạo, 
ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây 
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trong rừng, ăn trái cây rụng đê sông. 


VỊ ây mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với 
các vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc vải 
phân tảo y, mặc vỏ cây tikitaka làm áo, mặc da con 
sơn dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn 
dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, 
mặc áo băng tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại 
thành mên, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo 
băng lông cú. 


VỊ ây là người sống nhồ râu tóc, là người tập tục 
sống nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng 
không dùng chỗ ngồi, là người ngôi chò hỏ, sống 
theo hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giường 
gai, sông dùng ván gô làm giường, sống năm trên đất 
trần, thường năm ngủ một bên hông, sông để bụi và 
nhớp che dấu thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo 
hạnh bạ đầu năm đấy, sông. ăn các uê vật, theo hạnh 
ăn các uề vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh 
không uống nước lạnh, sống một đêm tăm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (đề gột sạch tội lỗi). Như 
vậy, vị ây sông theo hạnh hành hạ xác thân dưới 
nhiều hình thức như vậy. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là pháp 
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hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. 


- Này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp hành hiện tại 
khó, tương lại quả báo lạc ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra quá nặng về tham ái, luôn luôn cảm thọ những 
cảm giác khô ưu do tham ái sanh; có người tự tánh 
sanh ra quá nặng về sân hận, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh; có người tự 
tánh sanh ra quá nặng về sỉ mê, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do sĩ mê sanh 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai 
quả báo lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
lạc và tương lại quả báo cũng lạc? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra không quá nặng về tham ái, không luôn luôn cảm 
thọ những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh; có người 
tự tánh sanh ra không quá nặng về sân hận, không 
luôn luôn cảm thọ những cảm giác khô ưu do sân hận 
sanh; có người tự tánh sanh ra không quá nặng về sỉ 
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mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khô 
ưu do sI mê sanh. 


- Vị ấy ly dục, ly các pháp bắt thiện chứng và trú 
Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tâm có tứ; 


- Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm; 

- Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú Thiền thứ ba; 


-_ Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, Thiên giới, cối đời này. Như vậy này các 
Tỷ-kheo, được gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương 
lai quả báo cũng lạc. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
bốn loại pháp hành. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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77 Tham sân sỉ - Có người... Bản tánh 
tham dục rất cường thịnh - cKinh VỚI 
CHI TIẾT — Tăng II, 99 


VỚI CHI TIẾT -— 7ðng II, 99 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 


-_ Đạo hành khổ, thẳng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thăng trí 
chậm 2 


- Ở đây, có người 


bản tánh sân rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ 
khô ưu do sân hận sanh; bản tánh sỉ rất Cường 
thịnh, luôn luôn cảm thọ khô ưu do si sanh. 

-_ Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, 
tức là 
Do năm căn này mêm yêu, người ây đạt được Vô 

gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các 
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lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
khô, thăng trí chậm. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ 
thăng trí nhanh? 


-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người bản tánh tham 
dục rất cường thịnh ... luôn luôn cảm thọ khổ ưu 
do s1 sanh. 

- - Với người ấy, năm căn này hiện ra hết sức dôi dào, 

tức là tín căn, tắn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo 
hành khô, thăng trí nhanh. 


4. Này các Tỷ-kheo, thể nào là đạo hành lạc, thắng 
trí chậm ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 


; bản tánh sân không 
có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu 
do sân sanh; bản tánh sĩ không có cường thịnh, 
thường không có cảm thọ khô ưu do si sanh. 

- Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, 
tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 
Do năm căn này mềm yếu, người ấy đạt được Vô 
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gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
lạc, thăng trí chậm. 


5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thăng 
trí nhanh ? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người bản tánh 
không có cường thịnh, thường không có 
cảm thọ khô ưu do tham dục sanh; bản tánh sân 
không có cường thịnh, thường không có cảm thọ 
khổ ưu do sân sanh; bản tánh ÑÏ không có cường 
thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do sĩ sanh. 
¬_ Với người Ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức 
là tín căn, tắn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do 
năm căn này dôi dào, người ấy đạt được Vô gián 
định một cách nhanh chóng để đoạn diệt các lậu 
hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành lạc, 
thăng trí nhanh. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo 
hành này. 


BÁT TỊNH - 102(c2 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào 
là bốn? 
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- _ Đạo hành khổ, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thăng trí nhanh. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành khổ, thắng 
trí chậm 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


-_ VỊ ấy sông y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực, tàm lực, quý lực, tấn lực, tuệ lực. Với vị ây, 
năm căn này hiện ra rât mềm yêu, tức là tín căn 
... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn này hiện ra rất mềm 
yếu, đạt được Vô gián định một cách chậm chạp 
để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đạo hành khổ, thắng trí chậm. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành khổ 
thăng trí nhanh? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo sống quán bất 
tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đôi với các 
món ăn, với tưởng không hoan hỷ đôi với tât cả 
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thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với 
tưởng, chết, khéo an trú nội tâm. 

-_ VỊ ấy sông y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực ... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi 
rất dồi dào, tức là tín căn ... tuệ căn. Vị ây, do 
năm căn này hiện ra rất dồi dào, chứng được Vô 
gián định một cách nhanh chóng đề đoạn diệt các 
lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đạo hành 
khổ, thắng trí nhanh. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng 
trí chám ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng và trú Thiền thứ nhất; làm cho tịnh 
chỉ tầm và tứ ... chứng và trú Thiên thứ hai; ly hỷ trú 
xả ... chứng và trú Thiền thứ ba ... xả lạc, xả khổ, 
chấm dứt khổ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
t¡nh. 


VỊ ây sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực 
... tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất mềm 
yếu, tức là tín căn ... tuệ căn. VỊ ây, do năm căn mềm 
yếu này, đạt được Vô gián định một cách chậm chạp 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đạo hành lạc, thắng trí chậm. 
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5. Này các Tý-kheo, thế nào là đạo hành lạc, thắng 
trí nhanh 2 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng và trú Thiền thứ nhất ... chứng và trú 
Thiền thứ hai ... chứng và trú Thiên thứ ba ... chứng 
và trú Thiền thứ tư... Vị ấy sống y cứ trên năm hữu 
học lực này, tức là tín lực ... tuệ lực. 

Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dôi dào, tức là 
tín căn ... tuệ căn. Do năm căn mềm rất đồi dào này, 
vị ấy chứng đạt Vô gián định một cách nhanh chóng 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. 
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78 — Tham sân sĩ - Do duyên gì có người tàn bạo, 
có người hiền lành - Kinh Canda — Tương IV, 
479 


Canda — 7ơng IV, 479 (Tàn bạo) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2) Rồi thôn trưởng Canda bạch Thế Tôn: 


-- Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên gì ở đây, có 
người được gọi tên là tàn bạo ? Do nhân gì, do duyên 
gì ở đây, có người được gọi là hiên lành (sùrato) ? 


4) -- Ở đây, này Thôn trưởng, có người tham dục 
(ràyo) cha được đoạn tận. Do tham dục (ràga) chưa 
được đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn 
nộ. Do bị người khác làm phẫn nộ rên phẫn nộ hiện 
hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. Sân 
chưa được đoạn tận. Do sân chưa được đoạn tận, 
người ấy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người 
khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người 
ây do vậy được gọi là tàn bạo. Sỉ chưa được đoạn tận. 
Do sĩ chưa được đoạn tận, người ấy bị người khác 
làm cho phẫn nộ. Do bị người khác làm cho phẫn nộ 
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nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là 
tàn bạo. 


Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, 
có người được gọi tên là tàn bạo. 


5) Nhưng ở đây, này Thôn trưởng, có người tham 
dục được đoạn tận. Do tham dục được đoạn tận nên 
người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do 
không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ 
không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền 
lành. Sân được đoạn tận. Do sân đã được đoạn tận 
nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. 
Do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn 
nộ không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là 
hiền lành. Si đã được đoạn tận. Do sỉ đã đoạn tận nên 
người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do 
không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ 
không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền 
lành. 


Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, 
có người được gọi tên là hiên lành. 


6) Được nghe nói vậy, thôn trưởng Canda bạch Thế 
Tôn: 
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-- Thật là vi điệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể 
thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch 
Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng 
Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng! 
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79 Tham sân sỉ - Do duyên øì ác nghiệp, 
thiện nghiệp được làm.. - Kinh 
MAHALI —- Tăng IV, 355 


MAHALII — 7äng IV, 355 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, tại 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahàli người Licchavi, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahàli người 
Licchavi bạch Thế Tôn: 


2.- Bạch Thế Tôn, do nhân gì do duyên gì, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiệp tục làm? 


- Này Mahàl: 


I. Do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 

2. Do nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 

3. Do nhân sĩ, do duyên s1, ác nghiệp được làm, 
ác nghiệp được tiếp tục làm. 

4. Do nhân phi như lý tác ý, do duyên phi như lý 
tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp 
tục làm. 
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5. Do nhân tầm tà hướng, do duyên tâm tà 
hướng, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được 
tiêp tục làm. 


Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiêp tục làm. 


3. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thiện 
nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiệp tục làm? 


- Này Mahàili: 


I. Do nhân vô tham, do duyên vô tham, thiện 
nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục 
làm. 

.- Do nhân vô sân, do duyên vô sân... 

. Do nhân vô sỉ, do nhân vô s1... 

. Do nhân như lý tác ý, do duyên như lý tác ý... 

. Do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm 
chánh hướng, thiện nghiệp được làm, thiện 
nghiệp được tiếp tục làm. 


C{h + C2) 


Này Mahàli, đây là nhân, đây là duyên, thiện nghiệp 
được làm, thiện nghiệp được tiệp tục làm. 


-- Và này Mahàli, nếu 10 pháp này không hiện 
hữu ở đời, thời đây không có lời tuyên bố về 
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phi pháp hành, bất bình đắng hành, hay 
pháp hành, bình đắng hành. 

-_ Vì răng, này Mahàli, mười pháp này hiện hữu 
ở đời, thời ở đây có lời tuyên bố về phi pháp 
hành, bất bình đắng hành, hay pháp hành, bình 
đắng hành. 
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80 Tham sân sỉ - Do thấy nguy hại gì mà 
Thế Tôn tuyên bố đoạn tận tham sân 
sỉ - Kinh CHANNA - Tăng IL, 390 


CHANNNA - 7ãng I, 390 

1. Nhân duyên ở Sàvatthi 

Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ànanda, sau khi 
đên, nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm 
hỏi; sau khi nói lên với Tôn giả những lời chào đón 
thăm hỏi thần hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, du sĩ Channa nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Thưa Hiễn giả Ànanda, có phải các Người tuyên 
thuyết về đoan tán tham, đoan tán sân, đoan tân si2 


- Vâng, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về 

đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sĩ. 

> Thưa Hiển giả, do thấy nguy hại của tham như thể 
nào, các Người tuyên thuyết vê đoạn tận tham? 

> Do thấy nguy hại của sân như thế nào, các Người 
tuyên thuyết về đoạn tận sân? 

> Do thấy nguy hại của sỉ như thể nào, các Người 
tuyên thuyết về đoạn tận sỉ? 

2- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mắt 

tự chủ, 
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- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự 


bến đực đọ tạ lên thuy náo 


- Người có tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự 
chủ, 


s* Tham, làm thành mù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phán vào 
tôn não, không đưa đên Niêt-bàn. 

nghĩ đên hại mình ... 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi 
sân được đoạn tận, thân không làm ác, miệng 
không nói ác, ý không nghĩ ác. 

- Người có sân, bị sân chinh phục, tâm mất tự 
chủ, không như thật rõ biệt lợi mình, không 
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như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ 
biết lợi cả hai. Khi sân được đoạn tận, như thật 
rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như 
thật rõ biết lợi cả hai. 
s* Sân, làm thành rmù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào 
tốn não, không đưa đến Niễt-bàn. 


nghĩ đên hại mình ... Khi si được đoạn tận, 
không nghĩ đến hại mình ... không cảm giác 
khổ ưu thuộc về tâm. 

-_ Người có s1, bị si chính phục, tâm mất tự chủ, 
làm ác hạnh với thân ... làm ác hạnh với ý. Khi 
si được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân 
... VỚI Ý, 

- Người có s1, bị sĩ chính phục, tâm mất tự chủ, 
không như thật rõ biết lợi mình, ... không như 
thật rõ biết lợi cả hai. Khi sĩ được đoạn tận, như 
thật rõ biết lợi mình ... như thật rõ biết lợi cả 
hai. 

** SI, làm thành mù, làm thành không mắt, làm 
thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào 
tốn não, không đưa đến Niễt-bàn. 


- Thấy sự nguy hại này của tham, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyêt đoạn tận tham. 
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- Thấy sự nguy hại này của sân, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyêt đoạn tận sân. 
- Thấy sự nguy hại này của s1, thưa Hiền giả, 
chúng tôi tuyên thuyệt đoạn tận sĩ. 
3- Có con đường nào, thưa Hiển giả, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận tham, sân, sỉ? 
- Có con đường, thưa Hiền giả, có đạo lộ đưa đến 
đoạn tận tham, sân, s1. 
- Con đường ấy là gì, thưa Hiền giả, đạo lộ ấy là gì 
đưa đên đoạn tận tham, sân, s1? 
- Chính là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 
kiên, chánh tư duy, ... chánh định. Đây là con đường, 
thưa Hiên giả, đây là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, 
sân, s1. 
- Hiền thiện là con đường, thưa Hiền giả! Hiền thiện 
là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, sân, si! Thật là vừa 
đủ, thưa Hiên giả Ananda, đê áp dụng không phóng 
dật. 
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81 Tham sân sỉ - Do thấy vị ngọt trong các 
pháp nên tss không đoạn tận được - 
Kinh HAI LOẠI TỘI — Tăng I, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 
1. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thể Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thê tôn nói như sau: 
- Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
hai 2 

-_ Tội có kết quả ngay trong hiện tại, 

-_ Và tội có kết quả trong đời sau. 
® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tôi có kết quả ngay 

trong hiện tại? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thấy vua chúa bắt 
được một người ăn trộm, kẻ vô loại, liên áp dụng 
nhiêu hình phạt sai khác. Họ đánh băng roi, họ đánh 
băng gậy, họ đánh băng côn, họ chặt tay, họ chặt 
chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cất mũi, họ xẻo 
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tai cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình 
phạt bối đầu hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), 
họ dùng hình phạt La-hầu khâu hình ... hỏa man hình 
(lẫy lửa đốt thành vòng hoa) ... đốt tay ... khu hành 
hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt) ... bì y hình (lấy 
vỏ cây làm áo) ... linh dương hình (hình phạt con dê 
núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền 
hình (cắt thịt thành đồng tiên) ... khối chắp hình ... 
chuyển hình ... cao đạp đài ... Họ tưới băng dầu sôi, 
họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sông, họ 
lây gươm chặt đầu. 

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác 
nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô 
loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi ... họ lấy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác 
nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình 
phạt ây", Người ây sợ hãi tội phạm ngay trong hiện 
tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong 
hiện tại. 

®* Và này các _Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả 

trong đời sau? 

Ở đây, có người suy xét như sau: "Quả dị thục của 
thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục 
của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị 
thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khô. Nếu 
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thân ta làm ác, nói điều ác, nghĩ việc ác, sao ta lại 
không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Người ây 
sợ hãi tội có kết quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, 
tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập 
miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, 
và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau. 
Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội. 
Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải học tập như sau: 
“Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có kết quả hiện tại. 
Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời 
sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải 
thấy rõ sự nguy hiểm của các tội”. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
Đối với ai tránh xa các tội, này các Tỷ-kheo, đối với 
ai thấy rÕ sự nguy hiểm của các tội, thời được chờ 
đợi rằng Người ấy Sẽ được giải thoát tất cả các tôi. 
2. Có hai sự tỉnh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thể 
nào là hai? 

- Sự tỉnh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích 

bố thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, các 
sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, 
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-_ Và sự tinh cần của các người xuất gia từ bỏ gia 
đình, đời sống không gia đình, với mục đích từ 

bỏ tất cả sanh y. 
Hai sự tỉnh cần này, này các Tỷ-kheo, rất khó thực 
hiện ở đời. Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, 
tối thăng là tinh cần với mục đích từ bỏ tất cả sanh y. 


"Ta sẽ cô găng tỉnh cần để từ bỏ tất cả sanh 
y”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Tháy cần phải học 
tập. 


3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nấu. Thê nào là hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-_ VỊ ây bị nung nâu với ý nghĩ: "Thân ta đã làm 
ác" 

- VỊ ây bị nung nâu với ý nghĩ: "Thân ta đã 
không làm thiện”. 

- VỊ ây bị nung nâu với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói 
lời ác”. 

VỊ ây bị nung nâu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
không nói lời thiện”. 
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- Vị ấy bị nung nâu với ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác". 
-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã không 
nghĩ thiện". 
Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nâu. 
4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nâu. Thê nào là hai? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm thiện, 
thân không làm ác, miệng nói lời thiện, miệng không 
nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. 
-_ Vị ây không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta 
đã làm thiện”, 
-_ Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta không 
làm ác", 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
nói lời thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta 
không nói ác”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta nghĩ 
thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta không 
nghĩ ác”. 
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Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nâu. 


5. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ta đã học 
được, biết được. Thê nào là hai? 


-_ Không biết đủ đối với thiện pháp 

- Và không có thối chuyền đổi với tỉnh cần. 
Không có thối chuyền, này các Tỷ-kheo, Ta cỗ gắng 
như sau: 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy không có thối 
chuyền, cô găng như sau: “7a sẵn sàng, dầu chỉ còn 
da, gân và xương, dâu thịt và máu trên thân bị khô 
héo, mong răng sẽ có tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, 
nhờ tỉnh tấn của người, nhờ cần dõng của người". 
Thời không bao lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ 
đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Đồ 
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chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại, các Thây với thăng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 


“Không có thôi chuyền, chúng ta cô găng, 
chúng ta sẵn sàng dầu chỉ còn da, gân và XƯƠnG, dầu 
thịt và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ có 
tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tỉnh tấn của 
người, nhờ cần dõng của người". Như vậy, này các 
Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thể nào là hai ? 
- Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết 
sử. 
- Và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 
lên kiệt sử. 


. Do tham không đoạn tận, sân 
không đoạn tận, sĩ không đoạn tận, nên không giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khô đau. 
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tận, si được đoạn tận. Do tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, s1 được đoạn tận, nên được giải thoát 
khỏi sanh, ø1à, chêt, sâu, bi, khô, ưu, não. Ta nói răng 
người ây giải thoát khỏi khô đau. 
Những pháp này, này các Ty-kheo, là hai pháp. 
7. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế 
nào là hai? 

— Không tàm 

— Và không quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. 
§. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thê 
nào là hai? 

— làm 

— Và quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trắng. 
9. Hai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho 
thê giới. Thê nào là hai? 

— làm 

— Và quý. 
Nếu hai pháp trắng này, không che chở cho thế giới, 
thời không thê chỉ được đây là mẹ, hay là chị em của 
mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây 
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là vợ của thầy hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. 
Và thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài đê, 
loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can. 

Vì rằng, này các Tý-kheo, có hai pháp trắng này che 
chở cho thế giới, nên mới có thê chỉ được đây là mẹ, 
hay là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em 
của mẹ, hay đây là vợ của thầy, hay đây là vợ của 
các vị tôn trưởng. 


10. Có hai thời kỳ an cư mùa mưa, này các Tỷ-kheo. 
Thê nào là hai? 


—_ TIÊH qn Cư 
— Và hậu an cư. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai thời kỳ an 
cư mùa mưa. 
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82 Tham sân sỉ - Duyên - 10 nghiệp sanh 
do tham sân sỉ - Kinh DO THAM SÂN 
SI-— Tăng LV, 583 


DO THAM SÂN S[I-— 7ðăng IV, 583 
1. Này các Tỷ-kheo, 


- Tanói sát sanh có ba: do nhân tham, do nhân sân, 
do nhân sỉ. 

- Tanói lấy của không cho có ba: do nhân tham, do 
nhân sân, do nhân s1. 

- Tanói 
do nhân sân, do nhân s1. 

-- Ta nói, nói láo có ba: do nhân tham, do nhân sân, 
do nhân sI. 

-_ Ta nói, nói hai lưỡi có ba: do nhân tham, do nhân 
sân, do nhân s1. 

- Ta nói, 
nhân sân, do nhân s1. 

=_ Ta nói, nói lời phù phiếm có ba: do nhân tham, do 
nhân sân, do nhân s1. 

-_ Ta nói, tham dục có ba: do nhân tham, do nhân 
sân, do nhân s1. 

=_ Ta nói, sân có ba: do nhân tham, do nhân sân, do 
nhân s1. 


có ba: do nhân tham, 


có ba: do nhân tham, do 
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-_ Ta nói, tà kiến có ba: do nhân tham, do nhân sân, 
do nhân s1. 


2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 


—_ Tham là nhần duyên cho nghiệp sanh khởi, 

-,Sổm là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, 

97 là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, 

-. Do fham đoạn điệt, là nhần duyên cho nghiệp 
đoan diệt, 

¬ Do sân đoạn diệt, là nhần duyên cho nghiệp 
đoạn diệt, 

¬ Do sỉ đoạn đit, là nhần duyên cho nghiệp đoạn 
diệt. 
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83 Tham sân sỉ - Duyên - 12 duyên khiến 
nghiệp khởi và diệt - cKinh BA NHÂN 
DUYÊN 1- Tăng I, 476 

BA NHÂN DUYÊN 1 7ăng I, 476 


_}K_Š“ Thể nào là ba? 


- Tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, 


‹. 
s 


- Sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, 
- S¡ là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 
> 


nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, 
nghiệp ấy có khổ dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp 
tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp đoạn 
diỆt. 

>> Phàm nghiệp nào do sân tác thành ... 

>> Phàm nghiệp nào do sỉ tác thành, sanh ra từ s1, 
do sỉ làm nhân duyên, do sỉ tập khởi, nghiệp ấy là 
bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có khổ 
dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy 
không đưa đến nghiệp đoạn diệt. 
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Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba nhân duyên 
khiên các nghiệp tập khởi. 


BA NHÂN DUYÊN 2 - 7ăng I, 476 


ó 
Thê nào là ba? 


-_ Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập 
khởi, 

- Vô sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập 
khởi, 

- Vô s¡ là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 


nghiệp ä ấy là thiện, nghiệp ấy không 
có phạm tội, nghiệp ây có lạc dị thục, nghiệp áy 


đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không đưa 
đến nghiệp tập khởi. 


>> Phàm nghiệp nào do vô sân tác thành ... 

>> Phàm nghiệp nào do vô sỉ tác thành, sanh ra từ 
Vô S1, do vô sỉ làm nhân duyên, do vô sĩ tập khởi, 
nghiệp ấy là thiện, nghiệp áy không có phạm IỘI, 
nghiệp ấy có lạc dị thục, nghiệp ấy đưa đến 
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nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không đưa đến 
nghiệp tập khởi. 
Ba pháp này, này các TIý-kheo, là ba nhân duyên 
khiên các nghiệp tập khởi. 


NHÂN DUYÊN 3 - Tăng L, 477 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 

các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 

-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muôn khởi 
lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn khởi 
lên. 

- Này các Ty-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muôn khởi 
lên. 


2. Nhự thể nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 


làm chô ý xứ cho đục tham trong quá khứ, tớc muôn 
khởi lên ? 


- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ; 
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-- Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 


- Vì có ước muôn, nền nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, 


Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong quá khứ, ước muôn sanh khởi. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chồ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước muốn 
khởi lên ? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-- Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong tương lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong tương lai, ước muốn sanh khởi. 


4. Như thể nào, này các Tỷ-kheo, do đuyên các pháp 


làm chỗ y xứ cho đục tham trong hiện tại, ước Imuôn 
khởi sanh 2 
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-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-- Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham 
trong hiện tại; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong hiện tại, ước muốn sanh khởi. 


NHÂN DUYÊN 4- 7ăng L, 479 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 
các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 
S© Này các Tyỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong quá khứ; ước muôn 
không khởi sanh. 
© Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong tương lai; ước muôn 
không khởi sanh. 
S© Này các Tyỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong hiện tại; ước muôn 
không sanh khởi. 
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2. Và như thể nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong quá khứ, ước 
muốn không sanh khởi 2 


- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
đị thục ây. 


- Sau khi tránh né quả dị thục ấy, 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do n các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn 
không sanh khởi. 


3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chồ y xứ cho đục tham trong tương lại, tước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong 
tương lai. 
- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ ni 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chô y xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn 
không sanh khởi. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong hiện tại, tước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong hiện 
tại. 
- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ Ki 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn 
không sanh khởi. 
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84 Tham sân sỉ - Duyên - 2 duyên làm 
sanh khởi - Kinh DU SĨ NGOẠI ĐẠO 
— Tăng I, 359 


DU SĨ NGOẠI ĐẠO - 7ăng I, 359 

1. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "Có ba pháp này, này các Hiên giả. Thê nào 
là ba? Tham, sân, sỉ. Những pháp này, này các Hiên 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
thê nào là đặc thù, thê nào là thù thăng, thê nào 
là khác biệt?" Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông trả lời như thê nào với các du sĩ ngoại đạo 
ây? 

- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế 
Tôn làn căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thê 
Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu 
Thê Tôn thuyêt ý nghĩa lời nói này cho chúng con. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷý-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ây vâng 
đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

- Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: “Có ba pháp này, này các Hiên giả. Thê nào là 
ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiên 
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giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là 
khác biệt?". Được hỏi như vậy, này các Tỷ- -kheo, các 
Thây cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 
Sau: 


- "Tham là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm 
chạp. 

- Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. 

-_ Si là tội lớn, và ly s¡ là chậm chạp." 

2-"Do nhân gì, này chư Hiên, do duyên gì tham chưa 
sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đên tăng 
trưởng, quảng đại?” 

-_ Cần phải trả lời là "Tịnh tướng". 

- "Với ai không như lý tác ý tịnh tướng, thời 
tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
này các Hiện giả, đây là duyên, tham chưa sanh 
được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 

3. "Do nhân gì, này các chư Hiên, do duyên gì sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sản đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 


-_ Cân phải trả lời là "Chướng ngại tướng". 
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¬. "Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, 
thời sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
này các Hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa 
sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 

4. "Do nhân gì, này các chư Hiển, do duyên gì sỉ 
chưa sanh được sanh khởi, và sỉ đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 

-_ Cần phải trả lời là "Không như lý tác ý". 

-_ "Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh 
được sanh khởi, và s1 đã sanh được tăng trưởng 
quảng đại. Đây là nhân, này các Hiên giả, đây 
là duyên, khiên sĩ chưa sanh được sanh khởi, 
và s1 đã sanh được tăng trưởng quảng đại”. 

5. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì tham 
hay tham đã sanh được 
đoạn tận ?” 

-_ Cần phải trả lời là "tướng bất tịnh". " 

-_ Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham 
chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiên giả, 
đây là duyên khiên tham chưa sanh không sanh 
khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận." 
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6. "Do nhân gì, này các chư Hiển, do duyên gì sân 
hay sản đã sanh được 
đoạn tận ?” 
- Cân phải trả lời là "từ tâm giải thoát" ." 
¬_ Với ai như lý tác Ý từ tâm giải thoát, thời sân 
chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiện giả, 
đây là duyên khiên sân chưa sanh không sanh 
khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận." 
1. "Do nhân gì, này các chư Hiển, do duyên gì sỉ 
hay sỉ đã sanh được 
đoạn tận ?” 
-_ Cân phải trả lời là "như lý tác ý". 
¬ "Với ai như lý tác Ý thời sĩ chưa sanh không 
sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây là 
nhân, này các Hiên giả, đây là duyên khiên sĩ 
chưa sanh không sanh khởi, hay si đã sanh 
được đoạn tận." 
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8Š Tham sân sỉ - Duyên - 2 duyên làm 
sanh khởi - Kinh HY VỌNG -— Tăng I, 
160 


HY VỌNG - Tăng I, 160 


6. Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến ham 
. Thế nào là hai? 


-_ Tịnh tướng 
-_ Và không như lý tác ÿ. 
Những pháp này, là hai duyên khiến tham sanh khởi. 


7. Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến sân 
.Thế nào là hai? 


-. Chướng ngại tướng 
-_ Và không như lý tác ý. 
Những pháp này, là hai duyên khiến sân sanh khởi. 


8. Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến rà kiến 
. Thế nào là hai? 


-_ Tiếng nói của người khác 
-_ Và không như lý tác ÿ. 


Những pháp này, là hai duyên khiến tà kiến sanh 
khởi. 
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9. Này các Tỷ-kheo, có hai duyên này, khiến chánh 
. Thế nào là hai? 


-_ Tiếng nói của người khác 

- Và như lý tác ÿ. 
Những pháp này, là hai duyên khiến chánh kiến sanh 
khởi. 
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86 Tham sân sỉ - Duyên - 6 duyên khiến 
nghiệp khởi - Kinh CÁC NGUYÊN 
NHÂN - Tăng I, 241 


CÁC NGUYÊN NHÂN - 7ðng I, 241 


1. Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi 
lên các nghiệp. Thê nào là ba? 


-. Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 
-. Sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 
-_SI là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 
s* Phàm nghiệp nào được làm vì tham, sanh ra từ 
tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, 


s* Phàm nghiệp nào được làm vì sân, sanh ra từ sân 


s* Phàm nghiệp nào được làm từ sỉ, sanh ra từ sỉ... 
tại chô áy, nghiệp ây được thuán thục ... hay trong 
một đởi sau nữa. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, các hạt giống không bị bể 
vụn, không bị hư thối, không bị gió và năng làm hư, 
côn tươi tốt được khéo gieo vào một đồng ruộng tỐI, 
được trồng vào đất khéo sửa soạn, và được trời mưa 
xung đếu đặn; các hạt giông áy, được lớn lên, tăng 
trưởng, lớn mạnh. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được 
làm vì tham ... hay trong một đời sau nữa. Phàm 
nghiệp nào được làm từ sán ... hay trong một đời sau 
nữa. Phàm nghiệp nào được làm từ sỉ... hay trong 
một đời sau nữa. 
Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên 
các nghiệp. 
2. Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi 
lên các nghiệp. Thê nào là ba? 

- Không tham là nguyên nhân khởi lên các 

nghiệp. 
- Không sân là nguyên nhân khởi lên các 
nghiệp. 

-. Không sr là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 
s* Phàm nghiệp nào được làm vì không tham, sanh 
ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham. 
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s* Phàm nghiệp nào được làm vì không sân ... 
s* Phàm nghiệp nào được làm vì không si, sanh ra 
từ không sỉ... 


được căt đứt từ sốc rễ, 
được làm như thân cây tala, được làm cho không 
thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lại. 
Ví như này các Tỷ-kheo, các hạt giống không thể bị 
bề vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm 
hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo. Và một người 
lầy lửa đốt chúng, sau khi lấy lửa đối, làm cho chúng 
thành tro, sau khi làm thành tro, quạt chúng trong 
gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy nhanh 
mang cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hạt 
giống ấy được đoạn tận, được cất đứt từ sốc rễ, được 
làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể 
hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được 
làm từ không tham ... không thể sanh khởi trong 
tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không sân 
... không thể sanh khỏi trong tương lai. Phàm nghiệp 
nào được làm từ không sỉ... không thể sanh khởi 
trong tương lai. 
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Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên 
các nghiệp: 

Phàm có hạnh nghiệp nào, 

Sanh từ tham sân sĩ, 

Do kẻ vô trí làm 

Dầu có ít hay nhiễu 

Tại đây được cảm thọ, 

Không phải tại chỗ khác. 


Do vậy vị Tỷ-kheo 

Từ bỏ tham, sân, sĩ 
Làm khởi lên mình trí, 
Từ bỏ mọt ác thú. 
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87 Tham sân sỉ - Duyên - 6 duyên khiến 
nghiệp khởi - Kinh NHÂN DUYÊN 3 
— Tăng l, 477 


NHÂN DUYÊN 3 - 7ăng I, 477 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 

các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 

-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muôn khởi 
lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn khởi 
lên. 

- Này các Iỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muôn khởi 
lên. 


2. Như thể nào, này các Tỷ-kheo, do đuyên các pháp 
làm chô ý xứ cho đục tham trong quá khứ, tước muôn 
khởi lên ? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ; 
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-- Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 


- Vì có ước muôn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, 


Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong quá khứ, ước muôn sanh khởi. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chồ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước muốn 
khởi lên ? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-- Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong tương lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong tương lai, ước muốn sanh khởi. 


4. Như thể nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 


làm chỗ y xứ cho đục tham trong hiện tại, ước muôn 
khởi sanh 2 
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-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-_ Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham 
trong hiện tại; với tâm, nó tâm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong hiện tại, ước muốn sanh khởi. 


NHÂN DUYÊN 4- 7ăng L, 479 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 
các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 
S© Này các Ty-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong quá khứ; ước muôn 
không khởi sanh. 
© Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong tương lai; ước muôn 
không khởi sanh. 
S© Này các Tyỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong hiện tại; ước muôn 
không sanh khởi. 
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2. Và như thể nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong quá khứ, ước 
muốn không sanh khởi 2 


- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
đị thục ây. 


- Sau khi tránh né quả dị thục ấy, 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do n các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn 
không sanh khởi. 


3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong tương lại, tước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong 
tương lai. 
- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ ni 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chô y xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn 
không sanh khởi. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong hiện tại, tước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong hiện 
tại. 
- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ Ki 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn 
không sanh khởi. 
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88 Tham sân sỉ - Duyên - 6 duyên khiến 
nghiệp khởi - Kinh NHÂN DUYÊN — 
Tăng HII, 95 


NHÂN DUYÊN -7ăng III, 95 


mm... (...nn 


2. Thế nào là ba? 
-_ Tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. 
-_ Sân là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. 
-_S¡ là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. 

". Này các Tỷ-kheo, không phải từ tham, không tham 
khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ tham, chỉ có 
tham khởi lên. 


"Này các Tỷ-kheo, không phải từ sân, không sân 
khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ sân, chỉ có 
sân khởi lên. 

". Này các Tỷ-kheo, không phải từ sỉ, không sỉ khởi 
lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ s1, chỉ có sỉ khởi 
lên. 

s* Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ tham 
sanh, không phải do nghiệp từ sân sanh, không 
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phải do nghiệp từ s1 sanh, chư Thiên được nêu rõ, 
loài Người được nêu rõ, hay những loài khác đang 
ở trong thiện thú. 

s* Này các Tyỷ-kheo, chính do nghiệp từ tham sanh, 
chính do nghiệp từ sân sanh, chính do nghiệp tử 
si sanh, địa ngục được nêu rõ, các loài bàng sanh 
được nêu rõ, các loại ngạ quỷ được nêu rõ, và các 
loài khác đang ở trong ác thú. 

Đây là ba nhân duyên, này các Tý-kheo, khiến các 

nghiệp khởi lên. 


m ra. 
4. Thế nào là ba? 
-_ Không tham là nhân duyên khiến các nghiệp 
khởi lên, 
- Không sân là nhân duyên khiến các nghiệp 
khởi lên, 
-_ Không sỉ là nhân duyên khiến các nghiệp khởi 
lên. 
® Không phải từ không tham, tham khởi lên. Này 


các Tỷ-kheo, chính từ không tham, chỉ có không 
tham khởi lên. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 604 


e Này các Tỷ-kheo, không phải từ không sân, sân 
khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không sân, chỉ 
có không sân khởi lên. 

e Này các Tỷ-kheo, không phải từ không s1, sĩ khởi 
lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không si, chỉ có 
không s1 khởi lên. 

@ Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ không 
tham sanh, không phải do nghiệp từ không sân 
sanh, không phải do nghiệp từ không sĩ sanh, địa 
ngục được nêu rõ, loài bàng sanh được nêu rõ, cõi 
ngạ quỹ được nêu rõ, và các loài khác đang ở 
trong ác thú. 

@ Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do nghiệp từ 
không tham sanh, chính do nghiệp từ không sân 
sanh, chính do nghiệp từ không s1 sanh, chư Thiên 
được nêu rõ, loài Người được nêu rõ, và các loài 
khác đang ở trong thiện thú. 

Đây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các 

nghiệp khởi lên. 
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89 _ Tham sân sỉ - Dòng chảy đưa đến đoạn 
tận tham sân sỉ - Kinh KHÔNG THẺ 
TĂNG TRƯỞNG - Tăng IV, 430 


KHÔNG THẺ TĂNG TRƯỞNG -- 7ăng IV, 430 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở 
đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác không xuất hiện ở đời và Pháp, Luật được 
Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. 
Thế nào là ba? 


- Sanh. 
- Già. 
-_ Và chết. 


Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu 
ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác 
không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như Lai 
thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này 
các Tỷ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, 
do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng được 
nêu rõ ở đời. 


khôn có hoạn anh Di hứng có do 
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tận già, thời không có thê đoạn tận chết. Thế nào là 
ba? 


- Không đoạn tận tham. 
-_ Không đoạn tận sân. 
- Không đoạn tận sỉ. 


Do không đoạn tận ba pháp này, không có thể đoạn 
tận sanh, không có thê đoạn tận già, không có thê 
đoạn tận chết. 


. Thế nào là ba? 


- Không đoạn tận thân kiến. 
-_ Không đoạn tận nghỉ. 
- Không đoạn tận giới cầm thủ. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận tham, không có thê đoạn tận 
sân, không có thê đoạn tận sĩ. 


Fễ 


nào là ba? 
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1. Không đoạn tận phi như lý tác ý. 
2. Không đoạn tận tu tập tà đạo. 
3. Không đoạn tận tánh thụ động. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn 
tận nghi, không có thể đoạn tận giới cầm thủ. 


9. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thể đoạn tận phi như lý tác ý, không có thể 
đoạn tận tu tập tà đạo, không có thê đoạn tận tánh thụ 
động. Thế nào là ba? 


1. Không đoạn tận vọng niệm. 
2. Không đoạn tận không tỉnh giác. 
3. Không đoạn tận tầm loạn động. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận phi như lý tác ý, không có thê 
đoạn tận tu tập tà đạo, không có thê đoạn tận tánh thụ 
động. 


. Thể nào là ba? 
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1. Không đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh. 

2. Không đoạn tận không muốn nghe Thánh 
pháp. 

3. Không đoạn tận bới lông tìm vét. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận vọng niệm, không có thê đoạn 
tận không tỉnh giác, không có thê đoạn tận tâm loạn 
động. 


13. 


Thê nào là ba? 


1. Không đoạn tận (rạo cử. - 
2. Không đoạn tận không chê ngự. 
3. Không đoạn tận ác giới. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe 
Thánh pháp, không có thê đoạn tận tâm bới lông tìm 
vết. 
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Thê nào là ba? 


I. Không đoạn tận không có lòng tin. 
2. Không đoạn tận xan tham. 
3. Không đoạn tận biêng nhác. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận trạo cử, không có thê đoạn tận 
không chê ngự, không có thê đoạn tận ác giới. 


17. Này các Ty-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thê đoạn tận không có lòng tin, không có 
thê đoạn tận xan tham, không có thể đoạn tận biếng 
nhác. Thế nào là ba? 


I1. Không đoạn tận không cung kính. 

2. Không đoạn tận khó nói. 

3. Không đoạn tận ác bằng hữu. 
Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo 
không có thể đoạn tận xan tham, không có thể đoạn 
tận biếng nhác. 


19. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thê đoạn tận không cung kính, không có 
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thể đoạn tận khó nói, không có thể đoạn tận ác bằng 
hữu. Thê nào là ba? 


1. Không đoạn tận không xấu hô. 
2. Không đoạn tận không sợ hãi. 
3. Không đoạn tận phóng dật. 


Do ba pháp này không đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
không có thể đoạn tận không cung kính, không có 
thê đoạn tận khó nói, không có thê đoạn tận ác băng 


~ 


hữu. 
2T. Này các Tỷ-kheo: 


¡_ Người này không có xấu hồ, không có sợ hãi, 
có phóng dát. 

2. Người ấy do phóng dật, không có thể đoạn tận 
không cung kính, không có thể đoạn tận khó 
nói, không có thể đoạn tận ác bằng hữu. 

3. Người ấy do ác bằng hữu, không có thể đoạn 
tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận 
xan tham, không có đoạn tận biếng nhác. 

4. Vị ấy do biếng nhác, không có thể đoạn tận 
trạo cứ, không có thể đoạn tận không chế Hgự, 
không có thể đoạn tận ác gIỚI. 

5s Vÿ áy do ác giới, không có thể đoạn tận Không 
ưa yết kiến các bậc Thánh, không có thể đoạn 
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tận không ưa nghe Thánh pháp, không có thể 
đoạn tận bới lông tìm VẾI. 

ø_ Vị ấy do bới lông tìm vết, không có thể đoạn 
tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không có 
tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. 

7z VỊ ấy do tâm loạn động, không có thể đoạn tận 
phi như lý tác ÿ, không có thể đoạn tận tu tập 
tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. 

8 Mỹ ấy do tâm thụ động, không có thể đoạn tận 
tâm thân kiến, không có thể đoạn tận nghỉ, 
không có thể đoạn tận giới cấm thủ. 

9 Vị ấy do nghỉ hoặc, không có thể đoạn tận 
tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể 
đoạn tận sĩ. 

10. VỊ ấy do không đoạn tận tham, không đoạn tận 
sản, không đoạn tận s1, không có thể đoạn tận 
sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể 
đoạn tận chết. 


Thế nào là ba? 


. Do đoạn tận tham. 
. Do đoạn tận sân. 
3. Do đoạn tận s1. 


` = 
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Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận sanh, có thê đoạn tận già, có thê đoạn tận 
chết. 


24. Này các Tyỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có 
thê đoạn tận tham, có thê đoạn tận sân, có thê đoạn 
tận s1. Thê nào là ba? 


1. Do đoạn tận thân kiến. 
2. Do đoạn tận nghi. 
3. Do đoạn tận giới câm thủ. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận tham, có thê đoạn tận sân, có thê đoạn tận 
S1. 


26. Này các Tyỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có 
thê đoạn tận thân kiên, có thê đoạn tận nghi, có thê 
đoạn tận giới câm thủ. Thê nào là ba? 


1. Do đoạn tận phi như lý tác ý. 
2. Do đoạn tận thực hành tà đạo. 
3. Do đoạn tận tánh thụ động. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 


đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghĩ, có thể đoạn 
tận giới câm thủ. 
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28. Này các Tý-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận phi như lý tác ý, có thê đoạn tận thực hành 
tà đạo, có thê đoạn tận tánh thụ động. Thê nào là ba? 


1. Do đoạn tận vọng niệm. 
2. Do đoạn tận không tỉnh giác. 
3. Do đoạn tận tầm loạn động. 


Do đoạn tận ba pháp, này các Tý-kheo, có thể đoạn 
tận phi như lý tác ý, có thê đoạn tận không tỉnh giác, 
có thê đoạn tận tánh thụ động. 


30. Này các Tý-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận vọng niệm, có thê đoạn tận không tỉnh giác, 
có thê đoạn tận tâm loạn động. Thê nào là ba? 


I. Do đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh. 

2. Do đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp. 

3. Do đoạn tận bới lông tìm vết. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận vọng niệm, có thê đoạn tận không tỉnh giác, 
có thê đoạn tận tâm loạn động. 


32. Này các Iy-kheo, do đoạn tận ba pháp, do đoạn 
tận ba pháp, có thể đoạn tận không muốn yết kiến 
các bậc Thánh, có thể đoạn tận không muôn nghe 
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Chánh pháp, có thê đoạn tận bới lông tìm vết. Thế 
nào là ba? 


1. Do đoạn tận trạo cử. 
2. Do đoạn tận không chê ngự. 
3. Do đoạn tận ác giới. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đoạn tận 
không muôn nghe Thánh pháp, có thê đoạn tận bới 
lông tìm vết. 


34. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể 
đoạn tận trạo cử, có thê đoạn tận không chế ngự, có 
thể đoạn tận ác ĐIỚI. Thể nào là ba? 


1. Do đoạn tận không có lòng tin. 
2. Do đoạn tận xan tham. 
3. Do đoạn tận biêng nhác. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận trạo cử, có thê đoạn tận không chê ngự, có 
thê đoạn tận ác giới. 


36. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận không có lòng tin, có thê đoạn tận xan tham, 
có thê đoạn tận biêng nhác. Thê nào là ba? 

1. Do đoạn tận không cung kính. 


2. Do đoạn tận khó nói. 
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3. Do đoạn tận ác bằng hữu. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
đoạn tận không có lòng tin, có thê đoạn tận không có 
lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn tận 
biếng nhác. 


38. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận không cung kính, có thê đoạn tận khó nói, 
có thê đoạn tận ác băng hữu. Thê nào là ba? 


1. Do đoạn tận không xâu hô. 
2. Do đoạn tận không sợ hãi. 
3. Do đoạn tận phóng dật. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận không cung kính, có thê đoạn tận khó nói, 
có thê đoạn tận ác băng hữu. 


40. Này các Tỷ-kheo: 


¡._ Người này có xấu hồ có sợ hãi, không có phóng 
dạt. 

2. Người ấy do không phóng dật, có thể đoạn tận 
không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có 
thể đoạn tận ác bằng hữu. 
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3. Người ấy do thiện bằng hữu, có thể đoạn tận 
không có lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có 
thể đoạn tận biếng nhác. 

4. Người ấy do tỉnh cần tỉnh tấn, có thể đoạn tận 
trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể 
đoạn tận ác giới. 

5s. Người ấy do giới đức, có thể đoạn tận không 
muốn yết kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận 
không muốn nghe Thánh pháp, có thể đoạn tận 
bởi lông tìm vết. 

ø Người ấy do không bởi lông tìm vết, có thể 
đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tính 
giác, có thể đoạn tận tâm không loạn động. 

z Người ấy do tâm không loạn động, có thể đoạn 
tận phi như lý tác ý, có thể đoạn tận tu tập tà 
đạo, có thể đoạn tận tâm thụ động. 

s Người ấy do tâm không thụ động, có thể đoạn 
tận thân kiến, có thể đoạn tận nghĩ, có thể đoạn 
tận giới: cấm thủ. 

9 Người ấy do không có nghỉ hoặc, có thể đoạn 
tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận 
KV 

10. VỊ ấy do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do 
đoạn tận si, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn 
tận già, có thể đoạn tận chế. 
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90 Tham sân sỉ - Giường cao, giường lớn 
của bậc Thánh - Kinh VENÀGA - 
Tăng L, 323 


VENÀGA - Tăng I, 323 

1-7 

1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến một làng 
Bà-la-môn Kosala, tên là Venàgapura. Các gia chủ 
Bà-lamôn ở Venàgapura được nghe: "Sa-môn 
Gotama, dòng họ Thích- ca, xuất gia từ gia tộc 
Thích-ca đên Venàgapura. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Đáy là Thể 
Tôn, bác A-la-hản, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân sư, Phật, Thể Tôn. 
Ngài với thăng trí, tự thân chứng ngộ và tuyên bồ về 
thế giới này, cùng với Thiên CHới, Ma CHới, Phạm 
Thiên CHới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các 
loài Trời. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, và giới thiệu đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch". Tốt đẹp thay 
được chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy". 

2. Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Venàgapura đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, có người đảnh lễ Sa-môn 
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Gotama rồi ngồi xuống một bên; có người nói lên với 
Sa-môn Gotama những lời chào đón hỏi thăm rồi 
ngôi xuống một bên; Có người chắp tay vái chào Sa- 
môn Gotama rồi ngôi xuống một bên; có người xưng 
tên và dòng họ rôi ngôi xuông một bên; có người 1m 
lặng rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 


Bà-la-môn Vacchagotta, người xứ Venàgapura bạch 
Thê Tôn 


K 


- Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái táo vàng vào 
mùa thu, được thanh tịnh chói sáng; cũng vậy, 
các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, 
màu da thật thanh tịnh chói sáng. 

-_ Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái cây tala đã 
chín vừa mới rời khỏi cành, thanh tịnh, chói 
sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama 
thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói 
sáng. 

- Ví như, thưa Tôn giả Gotama, một đồ trang sức 
bằng vàng đỏ, được người thợ vàng thiện xảo 
khéo luyện trong lò, khéo đạp và đặt tên tắm 
vải vàng, được chiếu sáng, chói sáng, rực sáng; 
cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật 
trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng. 
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Thưa Tôn giả Gotama, còn các giường cao và lớn 
như ghế bành, ghế dài, nệm trải 81Iường bằng lông 
cừu, vải trải giường nhiều tắm, nhiều màu, chăn len 
trăng, chăn len thêu bông nệm bông, nệm thêu hình 
các con thú, mên bằng lông thú cả hai phía, mền băng 
lông thú một phía, mên có đính ngọc, mèn bằng lụa, 
tâm thảm lớn có thê chứa mười sáu người múa, nệm 
voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da con sơn dương 
khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi là 
Kadali, tâm thảm có lầu che phía trên, ghế dài có hai 
đầu gối chân màu đỏ. Các loại giường cao và giường 
lớn như vậy, chắc Tôn giả Gotama có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức ? 


4. - Này Bà-la-môn, các giường cao và lớn ấy, như 
chế bành ... có hai đầu gối chân màu đỏ, thật rất khó 
được các vật ây. Và nếu có được, cũng không thích 
hợp với những người xuất gia. 


Thê nào là ba? 
-_ Giường cao, giường lớn chư Thiên, 
-. Giường cao, giường lớn Phạm thiên, 


-. Giường cao, giường lớn Bậc thánh. 
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Ba giường cao, giường lớn này, này Bà-la-môn, Ta 
được chúng không khó khăn, có được chúng không 
mệt nhọc, có được chúng không phí sức. 

5. - Và thưa Tôn giả Gotama, thể nào là giường cao, 

iong lớn chự Thiên, mà Tôn giả Œotama được 

chúng không khó khăn... được chúng không phí 
sức? 

- Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay 
một thị trần. Buổi sáng, Ta đắp ỳ, cầm y bát, đi 
vào làng ấy hay thị trấn ấy để khất thực. Sau khi 
ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, Ta đi 
đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta lượm cỏ 
hay lá chất thành một đống, rồi Ta ngồi kiết già, 
lưng thăng, để niệm trước mặt, ly dục, ly pháp bất 
thiện, Ta chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 


- Làm cho chỉ tịnh tầm và tứ, Ta chứng đạt và an 
trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 

-. Ly hy, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 


- Đoạn lạc và đoạn khô, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, Ta chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không 
khô lạc, xả niệm thanh tịnh. 
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-_ Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta 
đi kinh hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của 
Ta thuộc Chư Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng 
thái như vậy, nếu Ta đứng, thời trong lúc ây, chỗ 
đứng của Ta thuộc Chư Thiên. Này Bà-la-môn, 
trong trạng thái như vậy, nếu Ta ngôi, thời trong 
lúc ấy, chỗ ngồi của Ta thuộc Chư Thiên. Này Bà- 
la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta năm, thời 
trong lúc ấy, giường cao giường lớn của Ta thuộc 
Chư Thiên. 

> Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường lớn 
thuộc chư Thiên, mà Ta có được không khó khăn, 
được chúng không có mệt nhọc, được chúng 
không phí sức. 

Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 

Tôn giả Gotamal AI khác, ngoài Tôn giả Gotama, có 

thể có được giường cao, giường lớn chư Thiên như 

vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng 
không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức! 
6ó. Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là giường cao, 
oiong lớn Phạm thiên mà Tôn giả Gotama được 
chúng không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, 
được chúng không phí sức ? 

-_ Ở đây, nảy Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay 
một thị trấn. Buổi sáng, Ta đắp VỐ cầm y bát, đi 
vào làng ấy hay thị trần ấy để khất thực. Sau khi 
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ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, Ta đi 
đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta lượm cỏ 
hay lá chất thành một đống, rồi Ta ngôi kiết già, 
lưng thắng, để niệm trước mặt. 


cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, Ta an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với từ, quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 

-. Với tâm câu hữu với bị... ,Với tâm câu hữu với 
hỷ ..., Với tâm cầu hữu với xả, cũng vậy phương 
thứ hai ... quảng đại, đại hành, vô biên, không 
hận, không sân. 

-. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta 
đi kinh hành, thời trong lúc ẫy, chỗ kinh hành của 
Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong 
trạng thái như vậy, nêu Ta đứng, thời trong lúc ấy, 
chỗ đứng của Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la- 
môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta ngồi, thời 
trong lúc ấy, chỗ ngôi của Ta thuộc Phạm Thiên. 
Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu Ta 
năm, thời trong lúc ấy, các giường cao, giường lớn 
của Ta thuộc Phạm Thiên. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 623 


> Này Bà-la-môn, đây là giường cao, gIường lớn 
thuộc Phạm Thiên, mà Ta có được không khó 
khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng 
không phí sức. 
Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotamal A1 khác, ngoài Tôn giả Gotama, có 
thê có được giường cao, giường lớn Phạm Thiên như 
vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng 
không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức! 
7. - Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là giường cao, 
øitởng lớn Bạc Thánh, mà Tôn giả ŒGotama được 
chúng không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, 
được chúng không phí sức ? 


- Ở đây, này Bả-la-môn, Ta sống gần một làng 
hay một thị trần. Buổi sáng, Ta đắp bã cầm y 
bát, đi vào làng ấy hay thị trân ấy đề khất thực. 
Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực 
trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại 
đấy, Ta lượm cỏ hay lá chất thành một đồng, 
rồi Ta ngồi kiết già, lưng thắng, để niệm trước 
mặt. Ta biết rõ như sau: “71a: ái đã được Ta 
đoạn tận, chặt đưt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thể hiện hữu, không 
thể sanh khởi trong tương lai. Sân đã được Ta 
đoạn tận ... trong tương lai. SL đã được Ta 
đoạn tận, chặt đưt t†ừ sốc rễ, làm cho như thân 
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cây tala, làm cho không thê hiện hữu, làm cho 
không thê sanh khởi trong tương lai". 


-. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nêu 
Ta đi kinh hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh 
hành của Ta thuộc bậc Thánh, chỗ Ta đứng 
thuộc bậc Thánh....chỗ Ta ngôi thuộc bậc 
Thánh.....Nếu Ta nắm, thời trong lúc ấy, các 
giường cao giường lớn của Ta thuộc bậc 
Thánh. 

—> Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường lớn 
thuộc bậc Thánh, mà Ta có được không khó 
khăn, được chúng không có mệt nhọc, được 
chúng không phí sức. 

Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotamal A1 khác, ngoài Tôn giả Gotama, có 
thể có được giường cao, giường lớn bậc Thánh như 
vậy, được chúng không có khó khăn, được chúng 
không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức! 
Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống ... Mong 
Tôn giả nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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91 Tham sân sỉ - Khi tâm không phòng hộ 
- Kinh NÓC NHỌN 1 - Tăng I, 473 


NÓC NHỌN I1 - 7ăng L 473 


Rồi gia chủ Ànathapindika đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; Thế 
Tôn nói với gia chủ Ànathapindika đang ngôi xuống 
một bên: 

> Này Gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời 
thân nghiệp cũng không phòng hó, 
nghiệp cũng không phòng hộ, ý nghiệp cũng 
không phòng hộ. 

* Với ai thân nghiệp không phòng hộ, khẩu 
nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng 
hộ, thời 
khẩu nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, ý 
nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy. 


> Với ai thân nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, 
khẩu nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, ý 
nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân 
khẩu nghiệp bị hủ bại, ý 

nghiệp bị hủ bại. 
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> Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp bị hủ 
bại, ý nghiệp bị hủ bại, thời 
mạng chung không được hiện thiện. 


Này Gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, 
thời nóc nhọn không được phòng hộ, rui kèo không 
được phòng hộ, vách tường không được phòng hộ; 
nóc nhọn bị đấy ứ, rỉ nước, các rui kèo bị đây ứ rỉ 
nước, các vách tường bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn bị 
hủ bại, rui kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Cũng 
vậy, này G1a chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời 
thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khâu nghiệp 
.. ý nghiệp ... sự chết không được hiền thiện, mạng 
chung không được hiền thiện. 
s* Này Gia chủ, khi tâm được phòng hộ, 


> Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp 
được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời 
thân nghiệ và rủ chả 
khẩu nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy, 
ý nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy. 
> Với ai thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, khẩu nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ 
chảy, ý không nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, thời thân nghiệ khẩu 
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nghiệp không bị hú bại, ý nghiệp không bị hủ 
bại. 

"° Với ai thân nghiệp không bị hú bại, khẩu 
nghiệp không bị hu bại, ý nghiệp không bị hủ 
bại, thời sự chết được hiện thiện, mạng chung 
được hiển thiện. 

Này Gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, 
thời nóc nhọn được phòng hộ, rui kèo được phòng 
hộ, vách tường được phòng hộ; nóc nhọn không đầy 
ứ, ri nước, các rui kèo không bị đây Ứ rỉ nước, các 
vách tường không bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn không 
bị hủ bại, rui kèo không bị hủ bại, vách tường không 
bị hủ bại. Cũng vậy, này Gia chủ, khi tâm được 
phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ ... 
ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiển 
thiện, mạng chung được hiền thiện. 


NÓC NHỌN 2 - 7ăng I, 476 


(Kinh này hoàn toàn giống như kinh trên, chỉ khác 
có một chữ. Chỗ nào kinh trên dùng chữ "không 
phòng hộ", thời ở đây dùng chữ "thất thế, lung lay" 
với những thay đôi cân thiết). 
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92 Tham sân sỉ - Khéo thuyết, khéo hành 
trì, khéo vượt qua - Kinh TÀ MẠNG 
ĐỆ TỬ - Tăng I, 393 


TÀ MẠNG ĐỆ TỬ - 7ðăng L, 393 


1. Môt thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghosità 

Rồi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến Tôn giả 
Ananda; sau khi đên, đảnh lê Tôn giả Ananda rôi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, tà mạng 
đệ tử gia chủ nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Tôn giả Ànanda, pháp của những ai được 
khéo thuyết? Những ai khéo hành trì ở đời? Những 
ai khéo vượt qua ở đời? 

- Vậy này Gia chủ, về vấn đề này Ta sẽ hỏi Ông. Ông 
kham nhân thê nào, hãy trả lời như vậy. 

Ông nghĩ thế nào, này Gia chủ, những ai thuyết pháp 
để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, 
thuyết pháp để đoạn tận si, pháp có được các vị ấy 
khéo thuyết hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thể 
nào 2 


- Thưa Tôn giả, ai thuyết pháp để đoạn tận tham, 
thuyêt pháp đê đoạn tận sân, thuyêt pháp đê đoạn tận 
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si, pháp được vị ấy khéo thuyết. Và ở đây, tôi nghĩ 
như vậy. 

2. - Ông nghĩ thể nào, này Gia chủ, những ai thực 
hành đoạn tham, thực hành đoạn sân, thực hành 
đoạn sỉ, những vị ấy có khéo thực hành ở đời hay 
không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào? 


- Thưa Tôn giả, những ai thực hành đoạn tham, thực 
hành đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy khéo 
thực hành ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 

3. - Ông nghĩ thế nào, này Gia chủ, với những ai 
tham được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như 
thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai; với những ai, 
sản được đoạn tận ... với những ai, sỉ được đoạn tận, 
cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây taÌa, làm cho 
không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai; Những vị ấy có khéo vượt qua ở đời 
hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào? 


- Thưa Tôn giả, với những a1 tham được đoạn tận, ... 
với những aI, sân được đoạn tận ... với những al, s1 
được đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thê hiện hữu, làm cho không 
thể sanh khởi trong tương lai; Những vị ấy khéo vượt 
qua ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 

4- Như vậy, Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, 


những ai thuyết pháp đê đoạn tận tham, thuyết pháp 
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để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp 
được các vị ấy khéo thuyết." 
Và Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những ai 
đã thực hành đoạn tận tham ... đoạn tận sân ... đoạn 
tận si, những vị ấy đã khéo thực hành ở đời". 
Và Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những ai 
đã đoạn tận tham, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thê hiện hữu, làm cho không 
thể sanh khởi trong tương lai. Những ai đã đoạn tận 
sân ... Những ai đã đoạn tận s1, đã cắt đứt từ sốc rễ 
. làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Những vị ấy khéo vượt qua ở đời". 
- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Ở đây sẽ không có tự khen pháp của 
mình, không có chê trách pháp của người khác, chỉ 
có thuyết pháp trong giới xứ, chỉ nói đến mục đích 
mà không đê cập đến tự ngã. 
5.Thưa Tôn giả, Tôn giả thuyết pháp để đoạn tham, 
thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp đê đoạn si, và 
thưa Tôn giả, pháp được Tôn giả khéo thuyết. 


- Thưa Tôn giả Ànanda, Tôn giả thực hành đoạn 
tham, ... đoạn sân, ... Tôn giả thực đoạn si, Tôn 
giả đã khéo thực hành ở đời. 


-_ Thưa Tôn giả Ànanda, tham đã được Tôn giả đoạn 


tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
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làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể 

sanh khởi trong tương lai ... sân đã được Tôn giả 

đoạn tận ... sĩ đã được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt 

từ gốc tế, j§âm cho như thân cây tala, làm cho 

không thê hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi 

trong tương lai, Tôn giả đã khéo vượt qua ở đời. 
6. Thật vị diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, 
thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, người như dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuông ... Thưa Tôn giả 
Ànanda, con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
chúng Tăng. Mong Tôn giả Ànanda nhận con làm đệ 
tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời 
quy ngưỡng! 
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93 Tham sân sỉ - Không thể chứng tri 
kiến đầy đủ nếu không đoạn tận 6 
pháp - Kinh CÂN PHÁI ĐOẠN TẬN 
— Tăng II, 253 


CÂN PHẢI ĐOẠN TẬN -—7ăng II, 253 


1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 


2. Thê nào là sáu? 


-_ Thân kiến, nghi, giới cẩm thủ, 
- Tham đưa đến đọa xứ, 

- Sân đưa đến đọa xứ, 

- S¡ đưa đến đọa xứ. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không 
chứng tri kiễn đây đủ. Thế nào là sáu? 


3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể chứng 
tri kiên đây đủ. 
4. Thế nào là sáu? 
-_ Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, 
-_ Tham đưa đến đọa xứ, sân đưa đến đọa xứ, sỉ 
đưa đên đọa xứ. 
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Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
chứng tri kiên đây đủ. 
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94 Tham sân sỉ - Không được làm øương 
để tu tập - Kinh KHẢ ÁI - Tăng II, 
487 

KHẢ ÁI - Tăng II, 487 

1. - Thành tựu năm pháp này, này Các Tỷ-kheo, Tỷ- 

kheo Trưởng lão đôi với các vị đông Phạm hạnh 

không được ái mộ, không được ưa thích, không được 


tôn trọng, không được làm gương đê tu tập. 


2. Thế nào là năm? 


bởi những gì đáng sĩ mê, 
bởi những gì đáng phân nộ, 
bởi những gì đáng say đăm. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng Lão đối với các vị đồng Phạm hạnh không 


được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn 
trọng, không được làm gương đê tu tập. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo Trưởng lão đôi với các vị đông Phạm hạnh 
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được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm 
gương đê tu tập. 


4. Thế nào là năm? 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
Trưởng Lão đỗi với các vị đồng Phạm hạnh được ái 
mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương 
để tu tập. 
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95 Tham sân sỉ - Kinh MIGASALA -— 
Tăng IHIL, 110 


MIGASALA -7ðăng II, 110 


1. Rồi Tôn giả Ànanada vào buôi sáng đắp y, cầm y 
vát, đi đến trú xứ của nữ tu sĩ Migasàlả; sau khi đến, 
ngôi trên ghế đã soạn sẵn, ngôi xuống một bên, nữ 
cư sĩ Migasàlà thưa với Tôn giả Ànanda: 

2.- Như thể nào, thế nào, thưa Tôn giả Ànanda, cần 
phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết (nói 
rằng): "Cả hai sống Phạm hạnh và sống không Phạm 
hạnh đều đồng đăng về sanh thú trong tương lai? " 
Puràna, thân phụ của con, thưa Tôn giả, sống Phạm 
hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi 
mệnh chung được Thế Tôn trả lời: "Là bậc Dự lưu 
sanh với thân ở Tusità ( Đâu-suất)". Còn Isidatta, cậu 
của con, thưa Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự 
bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung được 
Thế Tôn trả lời: "Là bậc Dự lưu, sanh với thân ở 
Tusità". Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ànanda, 
cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết (nói 
răng): "Cả hai sống Phạm hạnh và sống không Phạm 
hạnh đều đồng đắng về sanh thú trong tương lai"? 


- Này Chị, như vậy là câu trả lời của Thể Tôn. 
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3. Tôn giả Ànanda sau khi nhận đồ ăn khất thực tại 
nhà của nữ cư sĩ Migasảlà, từ chỗ ngôi đứng dậy rồi 
ra đi. Rồi Tôn giả Ànanda, sau buổi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buôi sáng con đắp y, cầm 
y bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasàlà, sau khi 
đến, con ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Nữ cư sĩ 
Migasảlà đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế 
Tôn, nữ cư sĩ Migasảlà thưa với con: "Như thế nào, 
thế nào, thưa Tôn giả Ànanda, cần phải hiểu pháp 
này do Thế Tôn tuyên thuyết (nói rằng): "Cả hai sông 
Phạm hạnh và sống không Phạm hạnh đều đồng đẳng 
về sanh thú trong tương lai". Puràna thân phụ con, 
thưa Tôn giả, sống Phạm hạnh, sống biệt lập, tránh 
xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung, được Thế Tôn 
trả lời: "Là bậc Dự lưu, sanh với thân ở Tusità”. Còn 
Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sông không Phạm 
hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung, 
được Thể Tôn trả lời: "Là bậc Dự lưu, sanh với thân 
ở Tusità". Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả 
Ànanada, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên 
thuyết (nói rằng): " Cả hai sống Phạm hạnh và sông 
không Phạm hạnh đều đồng đăng về sanh thú trong 
tương lai"? "Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con nói 
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với nữ cư sĩ Migasàlà: "Này Chị, như vậy là câu trả 

lời của Thê Tôn". 

- Nhưng này Ànanda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà lại ngu 

s1, kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như 

bà mẹ, đề có thê hiệu biêt sự thắng liệt giữa các 

người? 

s* Này Ananda, có sáu hang người có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thê nào là sáu? 

4.- Ở đây, này Ànanda, có người khéo tự chế ngự, dễ 

chung sông, các đông Phạm hạnh hoan hỷ sông 

chung, nhưng nghe pháp không có tác động øì, học 

nhiêu không có tác đông øì, không thê nhập vào 

tri kiên, không chứng đắc thời siải thoát. 


5.Ở đây, này Ànanda, có người khéo tự chế Sài, dễ 
chung sống, các đồng Phạm hạnh hoan hỷ 

chung. VỊ â ây nghe Pháp có tác động, học nhiền c có 

tác đông. có thể nhập vào tri kiến, có chứng đắc 


Ở đây, này Ànanda, những kẻ đo lường, đo lường 
như sau: "Những pháp ây của vị này là như vậy, 
những pháp ây của vị kia là như vậy; làm sao trong 


NĂM TRIÊN CÁI 639 


những hạng người này, có người hạ liệt, có người là 
thăng diệu? Và do sự đo lường ấy, này Ànanda, đối 
với những người đo lường là không hạnh phúc, là 
đau khổ lâu dài. 

Ở đây, này Ànanda, hạng người này, khéo tự chế 
ngự, dễ chung sông, các đồng Phạm hạnh hoan hỷ 
sông chung. VỊ này nghe pháp có tác động, học nhiều 
có tác động, thể nhập được vào tri kiến, chứng được 
thời giải thoát. Hạng người này so với hạng người 
trước là tiền bộ hơn, là thăng diệu hơn. Vì cớ sao? Vì 
dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai 
ngoài Như Lai có thê biết được sự khác biệt? Do vậy, 
này Ànanda, chớ có là người đo lường các hạng 
người. Chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. 
Này Ànanada, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự 
đo lường của các hạng người. Chỉ có Ta, này 
Ananda, mới có thể lấy sự đo lường của các hạng 
người, hay là người như Ta. 


6. Ở đây, này Ànanda, có hạng người đã chỉnh phục 
được phân nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng các 
tham pháp khởi lên; với người này, nghe pháp không 
có tác động, học nhiêu không có tác động, không thể 
nhập tri kiến, không chứng được thời giải thoái. 
Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung 
hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi 
đến thối đọa, không đi về thù thắng. 
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7. Ở đây, này Ànanda, có hạng người đã chỉnh phục 
được phân nộ và kiêu mạn, nhưng thính thoảng các 
tham pháp khởi lên; với người này, nghe pháp có tác 
động, học nhiều có tác động, có thể nhập tri kiến, có 
chứng được thời giải thoát. Người ấy sau khi thân 
hoại mạng chung hướng về thù thăng, không hướng 
về thối đọa, chỉ đi đến thù thăng, không đi đến thối 
đọa... 
8. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người đã 
chỉnh phục được phân nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh 
thoảng khẩu hành khởi lên; với người này, nghe 
pháp không có tác động, học nhiêu không có tác 
động, không thể nhập trì kiến, không chứng được 
thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại 
mạng chung hướng vẻ thối đọa, không hướng về thù 
thăng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. 


9.Ở đây, này Ànanda, có hạng người đã chỉnh phục 
được phân nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu 
hành khởi lên. Với người này, nghe pháp có tác 
động, học nhiễu có tác động, có thể nhập tri kiến, 
chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi 
thân hoại mạng chung hướng về thù thắng, không 
hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến 
thối đọa. 

Ở đây, Này Ànanda, những kẻ đo lường đo lường 
như sau: "Những pháp ấy của vị này là như vậy: 
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những pháp ấy của vị kia là như vậy. Làm sao trong 
những hạng người là hạ liệt, có người là thắng diệu? 
"Và sự đo lường ấy, này Ànanda, đối với những 
người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu 
đài. 

Ở đây, này Ảnanda, hạng người này khéo tự chế ngự, 
dễ chung sống, các đông Phạm hạnh hoan hỷ Sông 
chung. Vị này nghe pháp có tác động, học nhiều có 
tác động, thê nhập được vào tri kiến, chứng được thời 
giải thoát. Hạng người này, này Ànanda, so sánh với 
hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn. 
Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía 
trước. Nhưng ai ngoải Như Lai có thể biết được sự 
khác biệt? Do vậy, này Ànanda, chớ có làm người đo 
lường các hạng người. Chớ có lẫy sự đo lường của 
các hạng người. Này Ànanda, tự đào hỗ cho mình là 
người đi lẫy sự đo lường của các hạng người. Chỉ có 
Ta, này Ànanda, mới có thể lấy sự đo lường của các 
hạng người này hay là người như Ta. 

- Và này Ànanda, ai là nữ cư sĩ Migasảlà, lại ngu si, 
kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà 
mẹ, để có thể biết sự thắng liệt giữa các người? Này 
Ànanda, có sáu hạng người này có mặt, hiện hữu ở 
đời. 
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> Giới như thế nào, này Ànanda, Puràna được thành 
tựu, giới ây Isidatta chưa thành tựu. Do vậy ở đây, 
Puràna có sanh thú khác với sanh thú của Isidatta. 

> Tuệ như thế nào, này Ànanda, Isidatta được thành 
tựu, tuệ ây Puràna chưa thành tựu. Do vậy ở đây, 
Isidatta có sanh thú khác với sanh thú của Puràna. 

> Như vậy, này Ànanda, cả hai người nảy đều có 
thiêu sót một chi phân. 
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% Tham sân sỉ - Kinh RẤT XA KĂM - 
Tăng L, 647 


RẤT XA XĂM - Tăng I, 647 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bồn sự việc này, rất xa, rất 


Thể nào là bốn? 


-_ Trời và đất, là sự việc thứ nhứt rất xa, rất xa với 
nhau. 

- Bờ biến bên này với bờ biến bên kia, là sự việc 
thứ hai rất Xa, rất xa với nhau. 

-_ Từ chỗ mặt trời mọc lên đến chỗ mặt trời lặn 
xuống, là sự việc thứ ba rất Xa, rất xa với nhau. 

- Pháp của hạng người bất thiện với pháp của 
hạng người thiện, là sự việc thứ tư rất xa, rất xa 
với nhau. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bôn sự việc rât xa, rât xa với 
nhau này. 


2. Rất xa là bầu trời, 
Cũng rất xa, quả đất, 

- Người ta nói rất xa, 

Là bờ biển bên kia. 

- Từ chỗ mặt trời mọc, 
Chói sáng, tỏa ánh sáng, 
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Đến chỗ mặt trời lặn. 
Răng xa, thật là xa, 
-Người ta nói xa hơn, 
Là pháp của bậc thiện, 
Với pháp kẻ bất thiện, 
Thật xa, xa hơn nhiễu. 


Hòa hợp với bậc thiện, 
Thường hằng, không hoại diệt, 
Khi nào còn đứng vững, 

Vẫn như vậy kiên trì, 


Còn hòa hợp bất thiện, 
Rất mau bị phá hoại, 
Do vậy pháp bác thiện, 
Rất xa pháp kẻ ác. 
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97 Tham sân sỉ - Kinh SANH THÚ 
KHÔNG NÊN ĐI - Tăng I, 582 


SANH THÚ KHÔNG NÊN ĐI - 7ăng I, 582 


s% Này các Ty-kheo, có bôn sanh thú này không nên 
đi mà đi. Thê nào là bôn? 


-_ Đi đến sanh thú vì dục, 

-_ Đi đến sanh thú vì sân, 

-_ Đi đến sanh thú vì sỉ, 

-_ Đi đến sanh thú vì sợ hãi. 

Có bốn sanh thú không nên đi mà đi này. 

Dắt dẫn bởi dục sân 
Bởi sợ hãi sL mê 
Ai không vượt chánh pháp 
Thời danh xưng người ấy 
Bị tốn hại hư hại 
Như trăng trong thời tồi. 


SANH THÚ NÊN ĐI — 7ăng L, 582 


s* Này các Tỷ-kheo, có bôn sanh thú này nên đi. Thê 
nào là bôn? 
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-_ Không vì dục đi đến sanh thú, 

-- Không vì sân đi đến sanh thú, 

- Không vì si đi đến sanh thú, 

- Không vì sợ hãi đi đến sanh thú. 


Này các Tý-kheo, có bốn sanh thú nên đi này. 


Dắt dẫn bởi dục sân 

Bởi sợ hãi sr mê 

Ai không vượt Chánh pháp 
Thời danh xưng người ấy 
Được đây đủ vuông tròn 
Như trăng trong thời sáng 


KHÔNG NÊN ĐI - NÊN ĐI — 7ăng I, 583 
(Kïnh này là kinh 17 và kinh 18 hợp lại) 
NGƯỜI ĐẦU BÉP — 7ăng I, 583 
s Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
đâu bêp như vậy tương xứng bị quăng vào địa 


ngục. Thê nào là bôn? 


-_ Đi đến sanh thú vì dục, 

-_ Đi đến sanh thú vì sân, 

-_ Đi đến sanh thú vì si, 

-_ Đi đến sanh thú vì sợ hãi. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 647 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người đầu 
bêp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. 


* Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
đâu bêp như vậy tương xứng được sanh lên cõi 
Trời. Thê nào là bôn? 


Không vì dục đi đến sanh thú, 
Không vì sân đi đến sanh thú, 
Không vì si đi đến sanh thú, 
Không vì sợ hãi đi đến sanh thú. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người đầu 
bêp như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


Những ai đổi với dục 
Hạng người không chế ngự 
Là hạng người phi pháp 
Tôn trọng điều phi pháp 
Họ äi bị dắt dẫn 

Bởi dục sân, sợ hãi 

Làm uễ nhiễm hội chúng 
Họ được gọi như vậy 
Như vậy họ được gọi 
Bởi Sa-môn hiểu biết 

- Do vậy bác Chân nhân 
Các bậc đảng tản thản 
Họ trú vào Chánh pháp 
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Họ không làm điêu ác 
Họ ải, không bị dẫn 
Bởi dục, sân, sợ hãi 
Tình hoa của hội chúng 
Họ được gọi như vậy 
Như vậy họ được gọi 
Bởi Sa-môn hiểu biỄ.. 
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98 Tham sân sỉ - Kinh SÁU SÁU - 148 
Trung IHIL, 629 


KINH SÁU SÁU 
(Chadhakka suttam 
— Bài kinh sô 146 — Trung IH, 629 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”. 
— "Thưa vâng, Bạch Thể Tôn". 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các 
Ông, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Ta sẽ nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


> Sáu nội xứ cần phải được biết. 

> Sáu ngoại xứ cần phải được biết. 
> Sáu thức thân cần phải được biết. 
> Sáu xúc thân cần phải được biết. 
> Sáu thọ thân cân phải được biết. 
> Sáu ái thân cần phải được biết. 


Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải được 
biết", do duyên øì được nói đến như vậy? 
. Khi được nói 
đến "Sáu nội xứ cân phải được biết ", chính do duyên 
này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ nhất. 


Khi được nói đên "Sáu ngoại xứ cần phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Khi 
được nói đến "Sáu ngoại XỨ cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ haI. 
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Khi được nói đên "Sáu thức thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải 
được biết", chính do duyên này được nói đến như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. 


Khi được nói đên ''Sáu xúc thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Do duyên tai và do 
duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) 
là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. 
Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên ý và 
do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Khi được nói đến "Sáu xúc thân 
cần phải được biết", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 
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Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt 
thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên 
thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần 
phải được biết", chính do duyên này được nói đến 
như vậy. Đây là sáu sáu thứ năm. 


Khi được nói đên "Sáu ái thân cân phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên 
các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên 
các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên 
các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. 
Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
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sáu sáu thứ sáu. 


Nếu ai nói rằng: '"'Mắt là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Mắt là tự ngã", như 
vậy không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Các sắc là tự 
ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói răng: "Nhãn thức là tự ngã", như vậy 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã 
được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết, luận: “Tự ngã 
sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: 
Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như 


vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức 
là vô ngã. 


Nêu có ai nói răng: "Nhãn xúc là tự ngã, như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc 
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đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Nhãn xúc là tự 
ngã", như vậy, là không hợp lý. Như vậy con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn 
xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được 
thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

1". Do vậy, nếu ai nói rằng: “Thọ là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các 
sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô 
nøã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói răng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. 
Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, n. p đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, 

nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô 
nøã, ái là vô ngã. 


Nêu có ai nói răng: "Tai là tự ngã”.. „ nếu pi a1 
nói rằng: "Mũi là tự ngã"... nếu có ai nói rằng: ' 
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là tự ngã"... nếu có ai nói rằng: "Thân là tự ngã"... 


Nếu có ai nói rằng: "ý là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói răng: "Ý là tự ngã", như vậy là không hợp 


lý. Như vậy ý là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như 
vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp 
đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, 
các pháp là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy, 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã 
được thấy. Vì rằng. sự sanh và sự diệt đã được thấy, 
¬ lu đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

'. Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như 


sẻ vlà không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp 
là vô ngã, ý thức là vô ngã. 

Nếu có nói rằng: "Ý xúc là tự ngã ", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được 
thây. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thây, nên 
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phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu có ai nói răng: "Ý xúc là tự ngã", 
như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các 
pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói: "Thọ là tự ngã", như vậy không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã dược thấy. Vì 
rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến 
kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu 
có ai nói rằng: "Thọ là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức 
là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói răng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Vì rằng sự sanh.. Do vậy nếu có ai nói 
rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, 
ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


__ Này các Iỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa 
đên sự tập khởi của thân kiên. 


, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
AI quán các là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 


cái này là tự ngã của tôi”. AI quán 
này là của tôiI.. là tự ngã của tôi". AI quán 
"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán 
"Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi". AI quán 
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"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán tai: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán mũi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán lưỡi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán thân: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán ý: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán các 
pháp: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán 
ý thức: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. AI 
quán ý xúc: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 
AI quán thọ: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". 
AI quán ái: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 


Nhưng này các Ty-kheo, đây là con đường đưa 
đến sự đoạn diệt của thân kiến. 

, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này không phải là của tôi.. không phải là tự ngã 
của tôi”. AI quán : "Cái này không phải của 
tôi.. không phải là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 

¡". Ai quán thọ: "Cái này không phải là của tôi... 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ẩi: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI 
quán tai: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán mũi: "Cái này không phải của 
tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán lưỡi: "Cái 
này không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 
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AI quán thân: "Cái này không phải của tôi.. không 
phải tự ngã của tôi". AI quán ý: “Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI quán các 
pháp: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán ý thức: "Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán ý xúc: 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 
tôi". AI quán thọ: "Cái này không phải của tôi.. 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ái: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 

s Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các 


sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. 


— VỊ ây do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ây tùy 
tăng. 


— VỊ ây do cảm xúc khô thọ, mà sâu muộn, than 
van, than khóc, đập ngực, rơi vào bât tỉnh. Sân 
tùy miên của vị ây tùy tăng. 


—- Vị ây do cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà không 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô 
minh tùy miên của vị ây tùy tăng. 
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œ Này các Tý-kheo, vị ấy chính do không đoạn 
tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tây 
trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhồ 
lên vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc 
thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là 
người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. 
Này các Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị 
khởi lên thiệt thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên thân 
và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý 
thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên 
xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 


Vị ấy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. VỊ 
ấy do cảm xúc khô thọ mà sầu muốn, than van, than 
khóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh; sân tùy miên của vị 
ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà 
không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy: vô minh 
tùy miên của vị ây tùy tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ây 
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chính do không đoạn tận tham tùy miên đôi với lạc 
thọ, do không tây trừ sân tùy miên đối với khô thọ, 
do không nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người 
châm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


s* Này các Tý-kheo do duyên mắt và do duyên các 
sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khô bất lạc thọ. 


— VỊ ây cảm xúc lạc thọ, mà 


— VỊ ây cảm xúc khô thọ, mà 


Vị ấy cảm xúc bắt khô bắt lạc thọ, mà 


œ Này các Tý-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham 
tùy miên đôi với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên 
đôi với khô thọ, do nhô lên vô minh tùy miên 
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đối với bất khổ bắt lạc thọ, đoạn tận vô minh, 
làm cho minh khởi lên, có thê ngay trong hiện 
tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
Xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các 
Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Này các Ty-kheo, do duyên thân và do 
duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự 
gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên cảm xúc 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bắt lạc thọ. 


VỊ ây cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán 
thán, trú ở ái trước; tham tùy miên của vị ấy không 
tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, 
than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân 
tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất 
khổ bắt lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm 
thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. 
Này các Tỷ-kheo, vị ây chính do đoạn tận tham tùy 
miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên đối với 
khô thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, 
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có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do thây vậy. vị Đa văn Thánh 
đệ tử yêm ly mắt, yêm ly các sắc, yếm ly nhãn thức; 
yếm ly nhãn xúc, yêm ly thọ, yếm ly ái. Vịâ ây yếm 
ly tal, yếm ly các tiếng, yếm ly mŨI, yếm ly các 
hương; yêm ly lưỡi, yêm ly các vỊ; yếm ly thân, yếm 
ly các xúc; yêm ly ý, yêm ly các pháp; yêm ly ý thức, 
yêm ly ý xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. Do yêm ly, vị 
ây ly tham. Do ly tham vị ây giải thoát. Trong sự 
giải thoát là sự hiểu biết: "Ta đã được giải thoát". Và 
VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết 
giảng này được nói lên, tâm của sáu mươi Tỷ-kheo 
ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ. 
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99 Tham sân sỉ - Lửa tham, lửa sân, lửa 
sỉ - Kinh LỬA 2 — Tăng III, 334 


LỬA 2 —7ðăng II, 334 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại không, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bây giờ, một tế 
đàn lớn đang được thiết lập cho Bà-la-môn 
Uggatasarìra, năm trăm con bò đực được dắt đến trụ 
tế đàn, năm trăm con nghé đực được dắt đến trụ tế 
đàn, năm trăm con nghé cái được dắt đến trụ tế đàn, 
năm trăm con dê được dắt đến trụ tế đàn, và năm 
trăm con cừu được dắt đến trụ tế đàn. Rồi Bà-la-môn 
Uggatasarìra đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Uggatasarìra thưa với Thế Tôn: 


- Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: 
“Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả 
lớn, có lợi ích lớn”. 

- Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: "Nhen nhúm 


ngọn lứa và dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi 
ích lớn”. 
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Lần thứ hai... Lần thứ ba, Bà-la-môn Uggatasarìra 
thưa với Thê Tôn: 


- Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: 
"Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả 
lớn, có lợi ích lớn". 


- Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: "Nhen nhúm 
ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích 
lớn”. 

- Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng ta đồng một 
mục đích, Tôn giả Gotama và chúng tôi; thật vậy, 
chúng ta hoàn toàn đồng nhau. 


2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà- 
la-môn Ugøatasarìra: 


- Này Bà-la-môn, không nên hỏi Như Lai rằng: "Tôi 
được nghe như sau, thưa Tôn giả ŒGotama: "Nhen 
nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có 
lợi ích lớn”. 


Này Bà-la-môn, câu hỏi Như Lai như sau: "Bạch Thể 
Tôn, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dựng 
lên trụ tế đàn. Bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy giáo giới 
cho con! Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy thuyết dạy cho 
con, đề con được hạnh phúc an lạc lâu dài” 
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3. Rồi Bà-la-môn Uggatasarìra bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, con muốn nhen nhúm ngọn 
lửa, con muốn dựng trụ tế đàn. Thưa Tôn giả 
Gotama, Tôn giả Gotama hãy giáo giới cho con; Tôn 
giả Gotama hãy thuyết dạy cho con, để con được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


- Này Bà-la-món, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng 
lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây 
kiểm bất thiên đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Thê 
nào là ba? 


4. Thân kiêm, ngữ kiêm, ý KIÊM. 


Này Bà- la- môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng 
lên trụ tế đàn, 
'Chừng ấy con bò đực cân phải giết cho lễ tẾ đàn, 
chừng ây con nghé đực cần phải giết cho lễ tẾ đàn, 
chừng ây con nghé cái cần phải giết cho lễ tế đàn, 
chừng ây con dê cân phải giết cho lễ tế đàn, chừng 
ấy con cừu cân phải giết cho lễ tế đàn". 


Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm bất 
thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la- 
môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, 
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trước khi lễ tế đàn, dưng lên ý kiếm thứ nhất, bât 
thiện đưa đên khô sanh, khô dị thục. 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn 
lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, nói như 
sau: "Hãy giết chừng ấy con bò đực cho. lễ tế đản. 
Hãy giết chừng ây con nghé đực cho lễ tế đàn. Hãy 
giết chừng ây con nghé cái cho lễ tế đàn. Hãy giết 
chừng ây con dê cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con 
cừu cho lễ tế đàn.". 


Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm phi 
công đức; nghĩ rằng: "Tôi làm thiện", lại làm bất 
thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la- 
môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, 
trước khi lễ tế đàn, đưng lên ngữ kiểm thứ hai, bất 
thiện đưa đến khổ sanh, khô dị thục. 


6. Lại nữa, này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn 
lửa, dựng lên trụ tê đàn, 


: "Hãy giết các con bò đực 
cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu khởi sự công vIỆc: 
"Hãy giết các con nghé đực cho lễ tế đàn": tự mình 
bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết các con nghé 
cái cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu khởi sự công việc: 
"Hãy giết các con đê cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu 
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khởi sự công việc: "Hãy giết các con cừu cho lễ tế 
đàn". 

Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm phi 
công đức; nghĩ rằng: "Tôi làm thiện", lại làm bất 
thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. 


Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng 
lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên thân kiếm 
thứ bạ, bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Này 
Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ 
tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây kiếm này, 
đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. 


7. Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này cần phải đoạn 
tận, cần phải tránh xa. 


8. Thế nào là ba? 
-. Lửa tham, lứa sân, lứa si. 


Vì sao, này Bà-la-môn, lứa tham cán phải đoạn diệt, 
cán phải tránh xa, không nên thân cận ? 


0, 
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Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sân cán phải đoạn tận, 
cán phải tránh xa, không nên thân cận ? 


10.  MEMWPWRUUNDWWHNNDEM 
, này Bà-la-môn, làm ác hạnh với thân, 


làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy 
sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, 
làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung sanh 
vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy lửa sân 
này cân phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên 
thân cận. 


Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sỉ cần phải đoạn tận, 
cán phải tránh xa, không nên thân cận ? 


II. 


, này Bà-la-môn, làm ác hạnh với thân, 
làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy 
sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, 
làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy lửa s1 
này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên 
thân cận. 
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Ba lửa này, này Bà-la-môn, cân phải đoạn tận, cần 
phải tránh xa, không nên thân cận. 


12. Này Bà-la-môn, ba lửa này được cung kính, 
được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại 
chánh lạc. 


13. Thế nào là ba? 
- Lửa đáng cung kính, 
- Lửa gia chủ, 
- Lửa đáng cúng dường. 


Và này Bà-la-môn, thế nào là lửa đảng cung kính? 


14. Ở đây, này Bả-la-môn, 


. Vì sao? Vì từ đó lửa đáng cung 
kính này khiên cho mang lại, khiến cho sanh ra. Do 
vậy, này Bà-la-môn, lửa đáng cung kính này được 
cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải 
đem lại chánh lạc. 


Và này Bà-la-môn, /hê nào là lứa gia chủ? 


15. Ở đây, này Bà-la-môn, 
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Bà-la-môn, đây gọi là lửa gia chủ. Do vậy lửa gia chủ 
này được cung kính, được tôn trọng, được cúng 
dường, phải đem lại chánh lạc. 


Và này Bà-la-môn, hé nào là lứa đảng được cúng 
dường ? 


16. Ở đây, này Bà-la-môn, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, sóng kham nhẫn 
nhu hòa; mỗi người điều phục tự ngã; mỗi người an 
chỉ tự ngã; mỗi người lắng dịu tự ngã. Này Bà-la- 
môn, đây gọi là lửa đáng được cúng dường. Do vậy 
lửa đáng được cúng dường này được cung kính, được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại chánh 
lạc. 


Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này được cung kính, 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại 
chánh lạc. 


Còn lửa củi này, này Bà-la-môn, cần phải thường 
thường nhen đốt nó lên, cần phải thường thường 
chăm sóc duy trì, cần phải thường thường dập tắt, 
cần phải thường thường để một bên. 


L7. Được nói như vậy, Bà-la-môn Uggatasarìra bạch 
Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal! Thật vị 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama 
hãy nhận còn làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Và thưa Tôn giả Gotama, con sẽ thả năm trăm con 
bò đực và cho chúng sông: con sẽ thả năm trăm con 
nghé đực và cho chúng sống: con sẽ thả năm trăm 
con nghé cái và cho chúng sống; con sẽ thả năm trăm 
con dê và cho chúng sống: con sẽ thả năm trăm con 
cừu và cho chúng sông. Hãy đề chúng ăn cỏ xanh; 
hãy để chúng uống nước mát; hãy để gió thôi chúng 
mát. 
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100 Tham sân sỉ - Mục dích của Giới - 
Kinh PHÁM THỨ MƯỜI BẢY - 
Tăng L, 177 


PHẨM THỨ MƯỜI BẢY -— 7ðng L, 177 


nh Thể nào là hai? 


-_ Cực thiện cho Tăng chung và an lạc cho Tăng 
chúng ... 


- Chế ngự các người ác và lạc thú cho thuần tịnh 
1)-Kheo ... 


- Sự phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội 
phạm, các sợ hãi, các pháp bát thiện ngay 
trong hiện tại và sự ngăn chặn các lậu hoặc, 
các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp 
bát thiện trong tương lai ... 

-_ Lòng từ mẫn đối với các gia chủ và đoạn tuyệt 
các thành phân ác dục ... 

-_ Đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm trăng 
trưởng những kẻ có tín tâm... 

- Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới 
luật. 
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Do duyên hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới 
cho các đệ tử. 


2. Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai chế lập giới bốn cho các đệ tử (như số l1 ở trên) 
.. tụng đọc giới bốn ... đình chỉ giới bôn.... tự tứ... 
đình chỉ tự tứ ... sở tác cần phải quở trách ... sở tác 
cần phải y chỉ... sở tác cần phải tấn xuất ...sở ïtác cần 
phải xin lỗi... sở tác cân phải ngưng chức.. ..cho phép 
biệt trú... bắt làm lại từ đầu ..., cho phép làm ... 
được phục hồi địa vị cũ... được phục chức ... cần 
phải xuất ly... cụ túc... bạch yết-ma (lần đầu tiên) 
đưa ra biểu quyết lần thứ nhất ... đưa ra biểu quyết 
lần thứ hai ... đưa ra biểu quyết lần thứ tư... điều 
chưa được chế lập ... thay đôi điều đã được chế lập 
.. ĐI1ả1 quyết với sự hiện diện của hai phe liên hệ ... 
giải quyết theo ức niệm của đương sự phạm tội . 
giải quyết sau khi đương sự khỏi điên loạn... giải 
quyết theo sự chấp thuận của đương sự....giải quyết 
theo số đông....giải quyết tùy theo đương sự phạm 
tội....giải quyết như trải cỏ ra. 
Thế nào là hai? 


-. Cực thiện cho Tăng chung và an lạc cho Tăng 
chúng ... 


-_ Chế ngự các người ác và lạc thú cho thuần tịnh 
1ÿ-Kheo ... 
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- Sự phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội 
phạm, các sợ hãi, các pháp bát thiện ngay 
trong hiện tại và sự ngăn chặn các lậu hoặc, 
các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp 
bát thiện trong tương lai ... 

-_ Lòng từ mẫn đối với các gia chủ và đoạn tuyệt 
các thành phân ác dục ... 

-_ Đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm trăng 
trưởng những kẻ có tín tâm ... 

- Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới 
luật. 

Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
đã chê lập ... như trải cỏ ra cho các đệ tử. 


. Thê nào là hai? Chỉ và quán. Đề thăng tri 
tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
4. Đề biến tri tham, này các Tỷ-kheo, ... đề biến tận, 
để đoạn tận, đề trừ diệt, để biến diệt, để ly tham, để 
đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ tham, hai pháp này cần 
phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán ... 


5 
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, hai pháp này cân phải tu 


tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán ... hai pháp này 
cân phải tu tập. 
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101 Tham sân si - Mục đích đạo Phật là đoạn tận 
tham sân s1 - Kinh Một Tỷ Kheo Khác 1 — 
Tương V, I§ 


Một Tỷ Kheo Khác 1 — 7ương V, 18 

1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 

2) Rồi một Tỷ-kheo khác đi đến Thế Tôn... 
3) Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


~- “Phạm hạnh, Phạm hạnh " bạch T hé Tôn, được 
nói đên nhự vậy. Bạch Thê Tôn, thê nào là Phạm 
hạnh? Thê nào là cứu cảnh Phạm hạnh? 


-- Này Ty-kheo, con đường Thánh đạo Tám ngành 
này là Phạm hạnh, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính 
tấn, chánh niệm, chánh định. 


Này Tỷ-kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 
srz, đây là cứu cánh Phạm hạnh. 


Một Tỷ Kheo Khác 2 - 7ơng V, 18 
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1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
3) Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


--"Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ", 
bạch Thể Tôn, được gọi là như vậy. Đông nghĩa với 
gì, bạch Thể Tôn, là nhiếp phục tham, nhiếp phục 
sân, nhiếp phục si? 


-- Đồng nghĩa với Niễt-bàn giới là nhiếp phục 
tham, nhiêp phục sân, nhiêp phục sỉ, cũng được gọi 
là đoạn tân các lậu hoặc. 


4) Khi được nói vậy, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- "Đất tử, bất tử", bạch Thế Tôn, được gọi là như 
vậy. Thê nào là bát tứ, bạch Thể Tôn? Thê nào là con 
đường đưa đên bát tử? 


- Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận s1, này Tỷ- 
kheo, được gọi là : 
- Con đường Thánh đạo Tám ngành này là con 
, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
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102 Tham sân sỉ - Nguy hại khi gần bạn ác 
- Kinh NHỮNG NGƯỜI BẠN - Tăng 
HL, 228 


NHỮNG NGƯỜI BẠN -7ðng III, 228 


I. - Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy, là ác 
, ác bằng hữu, ác bạn bè, thân cận, hâu hạ, 
tôn kính ác thân hữu, chấp nhận tà kiến của họ, sẽ 
làm cho viên mãn hành trì pháp, sư kiên này không 
Xảy ra. 

>> Không viên mãn hành trì pháp, sẽ có thể làm cho 
viên mãn , sự kiện này không xảy ra. 


> Không viên mãn hữu học pháp, sẽ viên mãn các 
giới luật, sự kiện này không xảy ra. 
> Không viên mãn các giới luật, sẽ từ bỏ dục tham, 


, sự kiện này không xảy 


ra 
2. Thật vậy, này các Týỷ-kheo, Tỷ-kheo ây, là thiện 


, thiện bằng hữu, thiện bạn bè, thân cận, hầu 
hạ, tôn kính thiện thân hữu, chấp nhận chánh kiến 
của họ, sẽ làm cho viên mãn ,„ Sự kiện 
này có thể xảy 1a. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 680 


Sau khi viên mãn hành trì pháp, sẽ có thê làm cho 
viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có thể xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, sẽ làm 
cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn các giới luật sẽ từ bỏ 
dục tham, sắc tham, hay vô sắc tham, sự kiện này 


CÓ Xảy Ta. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 681 


103 Tham sân si - Niết bản giới - Đồng nghĩa với 
nhiếp phục tss - Kinh Một Tỷ Kheo Khác 2 — 
Tương V, I§ 


Một Tỷ Kheo Khác 1 — 7ương V, 18 

1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 

2) Rồi một Tỷ-kheo khác đi đến Thế Tôn... 
3) Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


~- “Phạm hạnh, Phạm hạnh " bạch T hé Tôn, được 
nói đên nhự vậy. Bạch Thê Tôn, thê nào là Phạm 
hạnh? Thê nào là cứu cảnh Phạm hạnh? 


-- Này Ty-kheo, con đường Thánh đạo Tám ngành 
này là Phạm hạnh, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính 
tấn, chánh niệm, chánh định. 


Này Tỷ-kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 
srz, đây là cứu cánh Phạm hạnh. 


Một Tỷ Kheo Khác 2 - 7ơng V, 18 
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1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
3) Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


--"Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ", 
bạch Thể Tôn, được gọi là như vậy. Đông nghĩa với 
gì, bạch Thể Tôn, là nhiếp phục tham, nhiếp phục 
sân, nhiếp phục sỉ? 


-- Đồng nghĩa với Niễt-bàn giới là nhiếp phục 
tham, nhiêp phục sân, nhiêp phục sỉ, cũng được gọi 
là đoạn tân các lậu hoặc. 


4) Khi được nói vậy, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- "Đất tử, bất tử", bạch Thể Tôn, được gọi là như 
vậy. Thê nào là bát tứ, bạch Thể Tôn? Thê nào là con 
đường đưa đên bát tử? 


- Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận s1, này Tỷ- 
kheo, được gọi là : 
- Con đường Thánh đạo Tám ngành này là con 
, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


NĂM TRIỀN CÁI 683 


NĂM TRIÈÊN CÁI 


104 Tham sân sỉ - Nên hay không nên thân 
cận - Kinh ĐÁNG GHẾ TỞM - Tăng 
L,224 


ĐÁNG GHÊ TỞM - 7ðăng L, 224 


s Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 

- Có hạng người đáng ghê tởm, không cần phải 
gần gũi, không cân phải sông chung, không cần 
phải hâu hạ cúng Cường: 

- Có hạng người, cần phải nhìn một cách thản 
nhiên, không cân phải gân gũi, không cân phải 
sống chung, không cần phải hầu hạ cúng 
dường. 

-_ Có hạng người, cần phải gần gũi, cần phải sống 
chung, cân phải hầu hạ cúng dường. 

= Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người đáng 
ghê tởm, Không cần phải gần gửi, không cán phải 
sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
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- Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, đáng 
ghê tởm, không cân phải gân gũi, không cân 
phải sông chung, không cân phải hâu hạ cúng 
dường. Vì cớ sao? Vì răng, dâu không thuận 
theo một chút nào tri kiến của người như vậy, 
nhưng tiếng. xấu được đôn xa về người ấy là có 
bạn ác, có băng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. 

¬_ Ví như, này các Ty-kheo, một con răn đi vào 
trong đống phân, dầu nó không cắn ai, nhưng 
cũng bị (đồng phân) làm cho ô uế. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, dầu không thuận theo một 
chút nào tri kiến của người như vậy nhưng 
tiếng xấu được đồn xa về người ấy là có bạn ác, 
có bằng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. 


- Cho nên, hạng người như vậy đáng ghê tớm, 
không nên gân gũi, không nên sông chung, 
không nên hâu hạ cúng dường. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người cần 


phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gân 
gñũi, không nên sông chung, không nên hâu hạ 
củng dường? 
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Tiện thờ tức. 


-_ Ví như, nảy các Tỷ-kheo, một vết thương làm 
mủ, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh phải, 
thời chảy mủ ra nhiều hơn. Cũng vậy, này các 
Tý-kheo, có hạng người phẫn nộ......và bực tức. 

-_ Ví như, này các Tý-kheo, một que lửa bằng gỗ 
tindukà, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh 
phải, thời xịt lửa xịt khói ra nhiều hơn. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ... 

- Ví như, này các Tỷ-kheo, một hỗ phân được 
cây gậy hay mảnh sành quậy vào, thời mùi hôi 
thốt lại càng nhiều hơn. 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
phẫn nộ...... và bực tức. Hạng người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, cần phải nhìn với cặp mắt 
thản nhiên, không nên gần gũi, không nên sống 
chung, không nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ 
sao? Vì nghĩ rằng: “Người 4y có thể nhục mạ 
ta. Người ây có thể chửi măng ta. Người ấy có 
thể làm hại fa. ” 

- Cho nên, hạng người như vậy cần phải nhìn 
một cách thản nhiên, không nên gân gũi, không 
nên sông chung, không nên hầu hạ cúng dường. 
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® Và nhự thể mào, này các Tỷ-kheo, là hạng người 


cần phải sản gi, cán phải sống chung, cân phải 
hâu hạ cúng dường? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có ñạng người giữ 


Ễ Người như vậy, này các Tỷ- -kheo, cần phải gần 
gũi, cân phải sông chung, cần phải hầu hạ cúng 
dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận 
theo chút nào tri kiến của người như vậy, 
nhưng tiếng tốt được đôn xa về người ấy là có 
bạn lành, là có bằng hữu, là tôn sùng kẻ lành. 

- Cho nên, hạng người như vậy, cần phải gần 
gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng 
dường. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 

Người gần kẻ hạ liệt, 

Rồi cũng bị hạ liệt, 

Thân cận người đồng đăng, 

Được khỏi bị thối đọa, 

Ai gần bậc thù thắng, 

Mau chóng được thăng tấn 

Do vậy hãy sống chung, 

Bậc ưu thăng hơn mình! 
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105 Tham sân sỉ - Tu tập - 10 tưởng, 10 
chánh đạo - cKinh THAM ÁI 1— Tăng 
IV, 643 


THAM ÁI I - 7ăng IV.,643 


1. Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thê nào là mười? 


¡. Bất tịnh tưởng. 

2. Tưởng chết. 

3.. Tưởng nhàm chắn trong các món ăn. 

4. Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. 
5.. Tưởng vô thường. 

ó. Tưởng khô trong vô thường. 

7. Tưởng vô ngã trong khô. 

8... Tưởng đoạn tận. 

9.. Pưởng ly tham. 

10. Tưởng đoạn diệt. 


Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp này 
cân phải tu tập. 


3. Để thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. 
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4. Thê nào là mười? 


.. Tưởng vô thường. 

.. Pưởng vô ngã. 

Tưởng nhàm chán trong các món ăn. 

.. Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. 
Tưởng bộ xương. 

._ Tưởng trùng ăn. 

.. Fưởng xanh ứ. 

.. Pưởng nước mủ chảy ra. 

._ Fưởng nứt nẻ. 

¡0. Tưởng trương phông lên. 
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Đề thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, mười pháp này 
cân phải tu tập. 


THAM ÁI 2- 7ăng IV,643 


1. Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thể nào là mười? 
¡. Chánh tri kiến. 
2. Chánh tư duy. 
3. Chánh ngữ. 
4. Chánh nghiệp. 
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s. Chánh mạng. 

ó. Chánh tỉnh tấn. 
7. Chánh niệm. 

s. Chánh định. 

9. Chánh trí. 

10. Chánh giải thoát. 


Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười pháp 
cân phải tu tập. 


THAM ÁI- SÂN - 7ăng IV,644 


1. Này các Tý-kheo, để biến tri, để biến diệt, để đoạn 
tận, đề trừ diệt, để hủy diệt, đề ly tham, đề đoạn diệt, 
để an tịnh, để bỏ đi, để từ bỏ tham, mười pháp này 
cần phải tu tập... 


2. Đề biến tri, để biến diệt, để đoạn tận, để trừ diệt, 
đề hủy diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để an tịnh, để 
bỏ đi, đề từ bỏ sân, sĩ, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, 
não hại, tật đồ, xan tham, mê hoặc, gian trá, cứng 
đầu, bồng bột, mạn, quá mạn, đăm say, phóng dật, 
mười pháp này cần phải tu tập. 


NĂM TRIỀN CÁI 691 


106 Tham sân sỉ - Tu tập - 11 lợi ích bắt 
đầu từ Giới - Kinh CÓ LỢI ÍCH GÌ — 
Tăng LV, 645 


CÓ LỢI ÍCH GÌ - 7ăng IV.,645 


(Giới — ý nghĩa của các thiện giới; dòng chảy của 
Giới - Định - Tuệ) 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


-_ Bạch Thể Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 

-_ Có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối 
tiếc. 

- Nhưng bạch Thể Tôn, không hồi tiếc có ý nghĩa 
gì? Có lợi ích gì? 

- Này Ànanda, không hối tiếc có ý nghĩa hân 
hoan, có lợi ích hân hoan. 

-_ Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, 
có lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có 
lợi ích hoan hÿ. 
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-_ Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 

- Nhưng Ànanda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, 
có lợi ích khinh an. 

-_ Nhưng bạch Thể Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, 
có lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi 
ích an lạc. 

-_ Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích 
định. 

-_ Nhưng bạch Thể Tôn, định có ý nghĩa gì? Có 
lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, 
có lợi ích như thật tri kiến. 

- Nhưng bạch Thể Tôn, như thật trì kiến có ý 
nghĩa gì, có lợi ích gì? 

-- Này Ànanda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm 
chán, có lợi ích nhàm chán. 

-_ Nhưng bạch Thể Tôn, nhàm chán có ý nghĩa gì, 
có lợi ý gì? 

-- Này Ànanda, nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có 
lợi ích ly tham. 

- Nhưng bạch Thế Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 
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- Này Ànanda ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 


, có lợi ích giải thoát tri kiên. 
2. Như vậy, này Ànanda: 


¡. Các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi 
ích không hối tiếc. 

›.. Không hồi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích 
hân hoan. 

3s. Hân hoan có ý nghĩa hoan hý, có lợi ích hoan 
hỷ. 

4. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh 
an. 

s.. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 

s.. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

7.. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như 
thật trị kiến. 

s. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi 
ích nhàm chán. 

ø. Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly 
tham. 

¡o. Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích 
giải thoát tri kiến. 

Như vậy, này Ànanda, các thiện giới thứ lớp dẫn 
đến tối thượng. 
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107 Tham sân sỉ - Tu tập - 4 sợ hãi - Kinh 
TỰ TRÁCH - Tăng II, 46 


TỰ TRÁCH - 7ðng II, 46 


1. - Này các Ty-kheo, có bôn sự sợ hãi này. Thê nào 
là bôn? 


- Sợ hãi tự mình trách, 

-_ Sợ hãi người khác trách, 
-_ Sợ hãi hình phạt, 

- _ SỢ hãi ác thú. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sự sợ hãi tự mình 
trách? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người Suy XÉT: 
"Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩa ta ác, 
thời tự ngã có thể trách ta về phương diện giới: 
"Sao lại làm nghiệp ây?". 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là sợ hãi tự trách. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về người 
khác trách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: 
"Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩ ta ác, thời 
người khác có thể trách ta về phương diện giới: 
"Sao lại làm nghiệp ây?", 


Này các Tỷý- 
kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sợ hãi hình phạt? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người thấy vua chúa 
khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, 
liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ 
chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo 
tai, họ cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ 
dùng hình phạt bối đôi hình (xẻo đỉnh đầu thành 
hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình 
(lây xương và thịt cho rộng ra, rồi đỗ dâu sôi vào 
miệng), hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng 
hoa), đốt tay, lây rơm bện lại rồi siết chặt, lấy vỏ 
cây làm áo, hình phạt con dê núi, lấy câu móc vào 
thịt, quãng sắt chảy trên thân đây vết thương tồi 
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chà mạnh, chuyển hình (bắt nằm dưới đất, đâm 
một gậy sắt qua hai lỗ tai rồi xoay tròn), cao đạp 
đài (lột da phần trên, lấy chày giã cho nát thân). 
Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc 
những người sống, họ lấy gương chặt đầu. 

- Người ấy suy nghĩ như sau: "Do nhân làm các 
nghiệp ác như vậy, các vua chúa khi bắt được 
người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác... họ lẫy gươm chặt 
đầu", Người ây vì sợ hãi Sự sợ hãi hình phạt, 
không có đi ăn trộm, cướp tài sản người khác. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt. 
5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người suy nghĩ 
như sau: "Với ai thân làm ác, có ác dị thục trong 
tương lai, với aI lời nói ác ... với ai ý nghĩ ác, có 
ác dị thục trong tương lai. Làm thế nào cho ta sau 
khi thân hoại mạng chung, không có sanh tại cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?”. 

- Người ây vì sợ hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, 
tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời 
nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; 
sông với tự ngã trong sạch. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là sợ hãi ác thú. 
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Này các Tỷ-kheo, có bôn sợ hãi này. 
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108 Tham sân sỉ - Tu tập - Bát chánh đạo - 
- IChánh kiến đưa đến đoạn trừ tham 
sân sỉ - Kinh CHÁNH TRI KIÊN - 9 
Trung L, 111 


KINH CHÁNH TRI KIÊN 
(Sammaditthisuttam) 
— Bài kinh sô 9— 7rung L 111 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá- 
lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - 
"Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chư Hiền, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được 
gọi là như vậy. Chư Hiền, cho đến như thế nào, một 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu diệu pháp 
này? 


- Chúng tôi từ xa đến đề được hiểu ý nghĩa lời 
nói ây từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nêu Tôn 
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giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi 
nghe Tôn giả Sariputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Chư Hiên, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta 
Sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Hiền giả! - Các Tý-kheo vâng đáp 
Tôn giả SarIputta. 


Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chu Hiên, khi Thánh đệ tử tuê trí được bắt 
thiên và tuệ trỉ được căn bồn bất thiên, tuệ trí được 
thiện và tuệ trỉ được căn bốn thiện, chư Hiên, khi 
ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trí kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu điệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là bất thiện, thế nào là căn 
bốn bắt thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bốn 
thiện ? 


Chư Hiên, sát sanh là bất thiện, 
Lẫy của không cho là bắt thiện, 
Tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
Nói láo là bất thiện, 

Nói hai lưỡi là bất thiện, 

Ác khẩu là bất thiện, 


Ñ ra M2 rẻ 
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7. Nói phù phiếm là bất thiện, 
s. Tham dục là bất thiện, 

9. Sân là bất thiện, 

¡o. Tà kiến là bất thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là bất thiện. 
Và chư Hiên, thế nào là căn bốn bắt thiện ? 


— Tham là căn bốn bắt thiện, 
— Sân là căn bôn bât thiện, 
—_ S1 là căn bôn bât thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là căn bồn bắt thiện. 
Và này chư Hiên, thế nào là thiện ? 


1. Từ bỏ sát sanh là thiện 

2. Từ bỏ lấy của không cho là thiện 

3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện 
4. Từ bỏ nói láo là thiện, 

5. Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, 

6. Từ bỏ ác khẩu là thiện, 

7. Từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 

Š. Không tham dục là thiện, 

9. Không sân là thiện, 

10. Chánh tri kiến là thiện. 
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Chư Hiên, như vậy gọi là thiện. 
Chư Hiên, thể nào là căn bốn thiện ? 


1. Không tham là căn bổn thiện 
2. Không sân là căn bôn thiện 
3. Không sĩ là căn bôn thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là căn bồn thiện. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bất thiện 
như vậy, tHỆ trị căn bồn bất thiện như vậy, HỆ fri 
thiện như vậy, tHỆ trì căn bồn thiện như vậy, khi ấy, 
vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy 
miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn 
trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 

Các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta câu 
hỏi như sau: 

- Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào khác, 


nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh trì kiến, 
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có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ 
tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiền khi ấy Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là thức ăn, thê nào là tập 
khởi của thực ăn, thê nào là đoạn diệt của thức ăn, 
thể nào là con đường đưa đên đoạn diệt của thức ăn? 


Chư Hiên, có bôn loại thức ăn này, 


nào là bôn? Đoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc 
thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức 
thực là thứ tư. 

— Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, 

—_ Từ đoạn diệt của áI có đoạn diệt của thức ăn. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh tân, Chánh 
Niệm, Chánh Định. 
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Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì thức ăn 
như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ 
tán sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô 
mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputfa liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta cầu 
hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có pháp môn nào khác, nhờ 
pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiển, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ trì Khổ, tuệ trì Tập khởi của khổ, tuệ tri 
Đoạn diệt của khổ, tuệ trì con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ, chư Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có chánh 
trì kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Chư Hiên, thế nào là Khổ, thế nào là Tập khởi 
của khó, thê nào là Đoạn diệt của khó, thê nào là con 
Đường đưa đên đoạn diệt của khó ? 


Chư Hiên, 
như vậy gọi là Khô. 

— Chư Hiên, thể nào là Tập khởi của khổ? Chính 
là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham, tìm câu hÿ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục 
ái, phi hữu ái. Chư Hiền, như vậy gọi là Tập 
khởi của khô. 

— Chư Hiên, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là 
sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng 
bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái 
ẫy. 

— Chư Hiên, thể nào là con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành 
đưa đến khổ diệt, tức là Chánh tri kiến... Chánh 
Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri Khổ như 
vậy, tuệ tri Tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri Đoạn 
diệt của khô như vậy, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả 
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tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên,... (như trên)... 
và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này 
Thánh đệ tử... (như trên)... thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ 
tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến,... (như trên)... và thành tựu diệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là già chết, thế nào là tập 
khởi của già chết, thê nào là đoạn diệt của già chết, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của già 
chết? 


Chư Hiền thế nào là chết? - 
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gọi là chết. Già như vậy và chết như vậy, chư Hiền, 
như vậy gọi là già chết. 


— Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già 
chết, 

— Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của 
già chết. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Tri 
kiến... (như trên)... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết 
như vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên... (như 
trên)..., và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ tri 
đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của sanh, chư Hiên, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


NĂM TRIÈÊN CÁI 77 


Chư Hiên, thê nào là sanh, thê nào là tập khởi 
của sanh, thể nào là đoạn diệt của sanh, thể nào là 
con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? 


—_ Từ sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, 

— Từ sự đoạn diệt của hữu. có sự đoạn diệt của 
sanh, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri được sanh 
như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ 
tri được đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri được con 
đường đưa đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi ây, 
vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên... (như trên)... như 
vậy... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri đoạn 
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diệt của hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
hữu, chư Hiên, khi ây vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiên... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiện, thê nào là hữu, thê nào là tập khởi 
của hữu, thê nào là đoạn diệt của hữu, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của hữu ? — 


Chư Hiền, ðBiĐ8NữWDfiNEWiWiSfHfð) 
vô sắc hữu 


Từ tập khởi của thú, có tập khởi của hữu; 
Từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hữu như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hữu như vậy, khi ấy, vị ây đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của 


NĂM TRIÊN CÁI 709 


thủ, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi 
ây Thánh đệ tử có Chánh Tri kiên... và thành tựu diệu 
pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của 
thủ, thê nào là đoạn diệt của thủ, thê nào là con 


đường đưa đến đoạn diệt của thủ? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của ấï, có tập khởi của thủ; 

Từ đoạn diệt của á1, có đoạn diệt của thủ; 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của thủ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của thủ như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt 
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của ái, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái, 
khi ấy Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu 
diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là ái, thế nào là tập khởi của 
ái, thế nào là đoạn diệt của ái, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của thọ, có tập của ái, 

Từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri ái như 
vậy, tuệ tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của ái như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của ái như vậy, khi ẫy, VỊ ây, đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiên 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tho, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn 
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diệt của thọ, tuệ tr con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ, khi ây Thánh đệ tử có chánh tri kiên và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của 
thọ, thê nào là đoạn diệt của thọ, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thọ? 


— Chư Hiền, 
xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc 
sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc 
sanh, thọ do ý xúc sanh. 

— Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; 

—_ Từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ tri tập khởi của 
thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như vậy, 
tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thọ 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
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đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn 
diệt của xúc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
xúc, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là xúc, thê nào là tập khởi của 
xúc, thê nào là đoạn diệt của xúc, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của xúc? 


—_ Chư Hiền, có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 

— Từ tập khởi của sáu nhập, có tập khởi từ xúc; 

— Từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn diệt của 
xúc, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của xúc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiện giả...câu hỏi như sau: Hiên 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 
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— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sáu nhập, tuệ tri tập khởi của sáu nhập, 
tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của sáu nhập, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là sáu nhập, thế nào là tập 
khởi của sáu nhập, thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu 
nhập? 


— Chư Hiền, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, ty nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

— Từ tập khởi của có tập khởi của 
sáu nhập; 

— Từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của 
sáu nhập; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, chỉ khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri sáu 
nhập như vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, 
tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi 
ây, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu 
diệu hạnh pháp này. 
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— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, 
tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là danh sắc, thê nào là tập 
khởi của danh săc, thê nào là đoạn diệt của danh sắc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của danh sắc? 


: bốn đại và sắc do bốn đại tạo 
thành, chư Hiền, như vậy gọi là sắc; như vậy 
đây là danh và đây là sắc, Chư Hiền, như vậy 
gọi là danh sắc. 

— Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh 
SẮC; 

—_ Từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh 
SẮC; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc 
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như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ 
tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tr1 con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy, vị 
ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri 
đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của thức, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là thức, thế nào là tập khởi 
của thức, thê nào là đoạn diệt của thức, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thức? 


— Chư Hiền, có sáu loại thức này: nhãn thức, 


nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
—_ Từ tập khởi của hành, có tập khởi của thức; 
— Từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức; 
— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 
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Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của thức như vậy, tuệ tr! con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức như vậy, khi ây, VỊ ấy đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiển giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri 
đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hành, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là hành, thế nào là tập khởi 
của hành, thê nào là đoạn diệt của hành, thê nào là 
con đường đưa đên đoạn diệt của hành? 


Từ tập khởi của 
hành; 

— Từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của 
hành; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 

đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri 


, có tập khởi của 
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kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hành như vậy, tuệ tr! con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành như vậy, khi ấy, vị ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri vô mỉnh, tuệ tri tập khởi của vô minh, 
tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy, Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiển, thế nào là vô mỉnh, thế nào là tập 
khởi của vô mình, thế nào là đoạn diệt của vô mình, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô 
mình? 


- Sự 

không tuệ tri về 

con đường đưa đến khô diệt, Chư Hiên, như 
vậy gọi là vô minh. 

—_ Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô 
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minh; 

— Từ đoạn diệt của lậu hoặc, có đoạn diệt của 
vô minh; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh 
Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô minh 
như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tr1 con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời 
nói Tôn giả Sariputta, liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta 
câu hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có thê có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 


đệ tử tuệ tri lâu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, 
tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa 
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đến đoạn diệt của lậu hoặc. Chư Hiên, khi ấy Thánh 
đệ tử có chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, có lòng 
tin pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiển, thế nào là lậu hoặc, thế nào là tập 
khởi của lậu hoặc, thế nào là đoạn diệt của lậu hoặc, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu 
hoặc ? 


m_w=mmnam 


—_ Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu 
hoặc; 

— Từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của 
lậu hoặc 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình 
tân, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, 
nhồ tận sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là”, đoạn trừ vô 
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mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 


kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả 
SarIpuftfa. 
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109_ Tham sân sỉ - Tu tập - Cách trị con bò 
ăn lúa mì - Kinh Đờn Tỳ Bà — Tương 
IV, 317 


Đờn Tỳ Bà — 7ương IV, 317 
1-2)... 


3) --Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
đổi với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục 
(chanda). tham, sán, sỉ hay hận tâm; hãy ngăn chận 
tâm dừng cho khởi lên như vậy. Con đường nảy là 
con đường đầy sợ hãi, đây kinh khủng, đây gai góc, 
đây rừng rậm, con đường ác, con đường tà, con 
đường đây trộm cướp. Con đường này là con đường 
do phi thiện nhán dùng, không phải con đường do 


thiện nhân dùng. 
. Hãy ngăn chận 


tâm đừng cho khởi lên như vậy đổi với các sắc do 
mặt nhận thức. 


..ẳ Này các Týỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Ty-kheo-ni nào 
đôi với các vị do lưỡi nhận thúc... 
... đôi với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, 


tham, sân, sI hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng 
cho khởi lên như vậy. Con đường này là con đường 
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đầy sợ hãi, đây kinh khủng, đây gai góc, đầy rừng 
rậm, con đường ác, con đường tà, con đường đầy 
trộm cướp. Con đường này là con đường do phi thiện 
nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân 
dùng. Như vậy với ý nghĩ: "Đây không phải con 
đường xứng đáng cho ta", hãy ngăn chân tâm đừng 
cho khởi lên như vậy đối với các pháp do ý nhận 
thức. 


4) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì phóng dát (lơ đãng). Có con bò ăn 
lúa mì, xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê 
say ăn một cách thỏa thích. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không hộ trì đôi với su xúc xứ, mê say thọ dụng 
một cách thỏa thích đôi với năm dục công đực. 


53) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì không phóng dạt. Có con bò ăn lúa 
mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chắc 
cái lỗ mũi của con bò; sau khi năm chắc cái lỗ mũi, 
người ấy rị chặt trên cải trán. Sau khi rị chặt trên cải 
trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên 
thân. Sau khi lấy gậy đánh cho một trận nên thân, 
người ấy thả con bò đi. 


Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo... 
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Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, có con bò ăn lúa mì, 
xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì năm chặt cải 
mũi con bò; sau khi năm chắc cải mũi, người ấy rị 
chặt trên cái trán. Sau khi rị chặt trên cái trán, với 
cái gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thân. 
Sau khi lấy eậy đánh con bò một trận nên thân, người 
ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con bò 
ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi 
đưng, hay ngồi, nó không xâm phạm lúa mì ây, vì nó 
nhớ đến cảm xúc cái gậy lân trước, 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có tâm 
chơn trực, chánh trực đôi với sứw xúc xứ, thời nội 
tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiên định. 


6) Ví như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thần 
của vua từ trước chưa từng được nghe tiếng đản tỳ 
bà, nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này 
Bạn, tiếng ấy là tiếng gì, khả ái như vậy, khả lạc như 
vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như 
vậy?” 


Họ nói với vị ấy: "Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ bà, 
với tiếng khả ái như vậy, mê hy như vẤy, TC lạc như 
vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy". 

Vị ấy nói như sau: "Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy về 


cho ta”. 
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Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: "Thưa 
Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả 
lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dân như vậy”. 


VỊ áy bèn nói: “Thôi vừa rồi đổi với ta về đản tÈ bà 
này. Hãy đem tiêng lại cho ta”. 


Họ thưa với vị ấy: “Thưa Tôn giả, cái này được gọi 
là đàn tỳ bà, gôm có nhiêu thành phân, gồm có số 
lớn thành phân. Nhờ nhiều thành phần này nên đàn 
phát âm. Như duyên cái bầu, duyên cải da, duyên cải 
cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cải cung, 
duyên nỗ lực thích nghỉ của người. Như vậy, thưa 
Tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ bà, gôm có nhiễu thành 
phần, gồm có số lớn thành phân. Nhờ gồm nhiễu 
thành phân này nên đàn phát âm". 


Rôi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 
mảnh; sau khi đập bể đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 
100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miễng nhỏ; sau khi 
chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa đốt; sau khi 
lấy lửa đối, vị ấy vun lại thành đồng tro; sau khi vụn 
lại thành đồng tro, vị ấy đem quạt đồng tro lớn ấy 
trước làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng 
nước sông chảy mạnh. Rồi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, 
cái gọi đàn tỳ bà này, dẫu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, 
đại chúng thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc ". 
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7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc 
cho đến sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát 
tưởng... quán sát các hành... quán sát thức cho đến 
sở thú của thức. Trong tất cả quán sát này, không có 
cái gì là "Tôi", là "Của tôi", là "Tôi là" cả. 
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110 Tham sân sỉ - Tu tập - Giới, định, tuệ - 
Kinh NGƯỜI VA.JJI —- Tăng L, 417 


NGƯỜI VAJJI— Tăng I, 417 


I1. Như vậy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, chỗ 
giảng đường có nóc nhọn. Rồi một Tỷ-kheo người 
Vajji đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tý- 
kheo người Vajji bạch Thế Tôn: 


- Này Tý-kheo, Thầy có thể học ba học pháp không, 
tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng 
thượng tuệ học? 


- Bạch Thế Tôn, con có thê học ba học pháp, tăng 
thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng 
tuệ học. 

2.- Do vậy, này Tý-kheo, Thầy hãy học tập ba học 
pháp, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, 
tăng thượng tuệ học. Nếu Thây học tập tăng thượng 
giới học, tăng thượng tầm học, tăng thượng tuệ học. 
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Này Tỷ-kheo, nhở học tập ba học pháp này, tham sẽ 
đoạn tận, sân sẽ đoạn tán, $si sẽ đoạn tận. Do đoạn 
tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sỉ; điều bất thiện 
Thây sẽ không làm, điêu ác Thầy sẽ không theo. 

3. - Tý-kheo ấy, sau một thời gian học tập tăng 
thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ; do 
học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng tâm, 
học tập tăng thượng tuệ, tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, s1 được đoạn tận. VỊ ây, do đoạn tận 
tham, đoạn tận sân, đoạn tận si nên không làm điều 
bắt thiện, không theo điều ác. 
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111 Tham sân sỉ - Tu tập - Không phóng 
dật, niệm, hộ trì - Kinh HỘ TRÌ - 
Tăng H, 43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niêm và tâm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"", không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 
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2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự 
ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đắm, tự ngã được ly đắm say: thời vị ấy 
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112 Tham sân sỉ - Tu tập - Quán sát hậu 
quả của tham sân sỉ - Kinh 
BHADDIYA - Tăng II, 184 


BHADDIYA — 7ang HH, 184 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavi Bhaddiya đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavi 
Bhaddiya bạch Thế Tôn: 


. Bạch Thê Tôn, 
những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama là một huyễn 
thuật sư, biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử 
ngoại đạo”, những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải 
nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc 
Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về 
pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, 
theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ 
trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên 
tạc Thế Tôn". 


2.- Này Bhaddiya, 
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¡ì. Chớ có tín vì nghe truyền thuyết; 

!2. Chớ có tin vì theo truyền thông; 

13. Chớ có tin vì nghe người ta nói; 

14. Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; 

1s. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; 

1ó. Chớ có tín vì đúng theo một lập trường; 

17. Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; 

18. Chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 

¡9 Chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; 

20. Chớ có fin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sự của 
mình. 


Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ 

: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là 
có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các 
pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến 
bất hạnh và khổ đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy 
từ bỏ chúng! 


3. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham 
khi khởi lên trong một nội tám người nào, khởi lên 
nhự vậy là đưa lại hạnh phúc hay bát hạnh? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chỉnh 
phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của 
không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người 
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khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người 
ây bát hạnh đau khô lâu dài hay không ? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


4. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân 
.‹.„ lÒHg sĩ... lòng hung bạo khi khởi lên trong một 
nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh 
phúc hay bất hạnh cho người ấy? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung 
giết loài hữu tình, 
lây của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ 
người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho 
người ấy bất hạnh đau khô lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 


- Có tội hay không có tội? 


- Có tội, bạch Thế Tôn. 
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- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thể Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
bât hạnh đau khô không, hay ở đây là như thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất 
. Ở đây, đôi với chúng con là như vậy. 


6.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói Với các 
Ông: chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người fa nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là 
bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực 
hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khô đau", thời 
này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!". Như vậy, đã 
được nói lên, chính do duyên này được nói lên như 
vậy. 
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7. Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết ... 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. 
Nhưng này Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ 
như sau: "Các pháp này là thiện; các pháp này không 
có tội; các pháp này là không bị người có trí chỉ trích; 
các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa 
đến hạnh phúc an lạc", thời này Bhaddiya, Ông hãy 
chứng đạt và an trú. 


8. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không 
tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi 
lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 


- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị 
tham chỉnh phục, tâm không mất tự chủ, không giết 
loài hữu tình, không lây của không cho, không đi đến 
vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác 
cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy hạnh 
phúc an lạc lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


9. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, không sân 

.‹ không sỉ ... không hung bạo khi khởi lên trong 
một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? 
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- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không có lòng hung bạo, này Bhaddiya, 
không bị lòng hung bạo chinh phục, tâm không mất 
tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không 
cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không 
khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có 
làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay 
không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


10. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


- Là thiện, bạch Thế Tôn. 
- Có tội hay không có tội 
- Không có tội, bạch Thế Tôn. 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Không bị người có trí quở trách, bạch Thé Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại 
hạnh phúc an lạc không, hay ở đây là thê nào? 
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- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại 
. Ở đây, đôi với chúng con là như 


vậy. 
11.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì 
theo truyền thống: chớ có tin vì nghe người ta nói; 
chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 
vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ 
kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa- 
môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, 
khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này 
là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này 
được người có trí tán thán; các pháp này nếu được 
thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc và an lạc”, 
thời này Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và an trú. 
Điều này đã được nói lên, chính do duyên này được 
nói lên như vậy. 


12. Này Bhaddiya, tất cả những bậc Chân nhân tịch 
tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đên, này bạn! 


- Hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục 
tham! 
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- Hãy nhiếp phục sân! Hãy sống nhiếp phục sân! 
Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm 
nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý! 

- Hãy nhiếp phục sỉ! Hãy sông nhiếp phục si! Do 
sống nhiếp phục s1, bạn sẽ không làm nghiệp 
do sỉ sanh, về thân, về lời, về ý! 

- Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy sống nhiếp 
phục hung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, 
bạn sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh, về 
thân, về lời, về ý!". 

13. Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi 
bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nói như sau, tuyên bô như sau, những vị ây là không 
thiện, trông không, nói láo, xuyên tạc với điêu không 
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thật: "Là một nhà huyền thuật, Sa-môn Gotama biết 
được huyện thuật lôi cuôn những đệ tử ngoại đạo!". 


- Bạch Thế Tôn, hiễn thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này. 
Con mong răng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết 
thống thân ái của con được huyền thuật dụ dỗ này dụ 
dỗ. Như vậy, những bà con huyết thống của con tất 
cả được hạnh phúc an lạc lâu dài! Bạch Thể Tôn, nếu 
tất cả những người Sát-đế-ly được huyền thuật dụ dỗ 
này cám dỗ, tất cả các Sát-đé-ly được hạnh phúc an 
lạc trong một thời gian dài! Bạch Thế Tôn, nên tất cả 
người Bà-la-môn ... tất cả người Phệ xá ... tất cả Thủ 
đà được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các 
Thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 


- Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, 
này Bhaddiya! Này Bhadiya, nếu tất cả những người 
Sát-đế-ly được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả 
các Sát-đề-ly được hạnh phúc an lạc trong một thời 
gian dài! Này Bhàddiya, nếu cả người Bà-la-môn ... 
tất cả người Phệ xá ... tất cả mọi người Thủ đà được 
cám dỗ (với sự dụ dỗ này) để đoạn tận các pháp bất 
thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các 
Thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian 
đài! 
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Này Bhaddiya, nếu thế giới cùng với chư Thiên, 
Màra, Phạm thiên, với quần chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người được huyễn thuật dụ 
dỗ này cám dõ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để 
đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh 
phúc an lạc trong một thời gian dài! 


Này Bhaddiya, 
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113 Tham sân sỉ - Tu tập - Tầm khéo tích 
tập với trí tuệ - Kinh TRÍ TUỆ — Tăng 
IV, 142 


TRÍ TUỆ — 7ăng IV, 142 


1.- Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuê, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa `. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tâm Tỷ-kheo được 
khéo tích tập ? 


1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

3. “Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

53. “Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

6. “Tánh không có st là tâm của ta", như vậy tâm 
Vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 
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7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

$. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

9. 'Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa `. 
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114 Tham sân sỉ - Tu tập - Tưởng ghê tởm 
- Kinh TẠI RỪNG TIKANDAKI - 
Tăng LH, S86 


TẠI RỪNG TIKANDAKI- 7ðng II, 586 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàketa, tại rừng 
TikandakI. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo! 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


2. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


-_ Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng sông với 
| 


-_ Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng sông với 
| 


-_ Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng sông với 


| 
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-_ Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng sông với 


| 
Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo 


> Và này các Tỷ-kheo, 
lấp hướ 


? 


3. "Mong răng, đối với các pháp khả ái, tham chớ có 
khởi lên nơi ta". Do duyên lợi ích này, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo nên sông với tưởng ghê tởm đối với 
vật không ghê tởm. 


> Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích gì Tỷ-kheo 
nên sông VỚI tưởn 
? 


4. "Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng 
sân chớ có khởi lên nơi ta" Do duyên lợi ích này, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nên sông với tưởng không ghê 
tởm đôi với vật ghê tởm. 

> Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích gì Tỷ-kheo 


nên sông VỚI tưởn 
2 
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5. "Mong rằng đối với các pháp khả ái, lòng tham 
chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng đối với các pháp 
đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta". Do 
duyên lợi ích này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nên 
sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm 
và ghê tởm. 


> Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích gì 1ý-kheo 
nên sông Với tưởn 


? 


6. "Mong răng đối với các pháp đáng được sân hận, 
lòng sân chớ khởi lên nơi ta". Do duyên lợi ích này, 
này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nên sông với tưởng không 
chê tởm đối với vật ghê tởm và không chê tớm. 


> Và này các Tỷ-kheo, do duyên lợi ích gì Tỷ-kheo 


2 


7. "Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế 
nào, đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi 
lên nơi ta! Mong răng dầu là vật gì, tại chỗ nào là 
như thế nào, đối với các pháp đáng được sân hận, 
lòng sân chớ có khởi lên nơi ta! Mong rằng dầu là 
vật gì, tại chỗ nào, đối với các pháp có thê làm cho 
si mê, lòng sỉ không khởi lên nơi ta!". Do duyên lợi 
ích này, này các Ty-kheo, Ty-kheo sau khi từ bỏ cả 
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hai vật không ghê tởm và ghê tớm, trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác. 
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115 Tham sân sỉ - Tâm không tham đắm, 
tự ngã được ly tham - Kinh HỘ TRÌ — 
Tăng H, 43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1.- Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niêm và tâm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"", không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 
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2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự 
ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đắm, tự ngã được ly đăm Say; 
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116 Tham sân si - Tôi thối đoạ.. - Kinh 


THÓI ĐỌA - Tăng II, 88 


THÓI ĐỌA -— 7ăng II, 88 


1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Hiền giả Tý-kheo. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các tÿ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thần có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". 

Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn? 


Tham ái tăng thịnh, 

Sân tăng thịnh, 

Sỉ tăng thịnh, 

Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, 
không có tuệ nhãn soi thấu. 


Thưa các Hiền giả, Iy-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thây 
trên tự thân có bôn pháp này, cần phải đi đên kêt luận 
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rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được 
Thê Tôn gọi là thôi đọa. 


2. Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận răng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện 
pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là không thôi đọa. Thế 
nào là bốn? 


Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 
trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận 
rằng: "Tôi không thôi đọa khỏi các thiện pháp ". Đây 
được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 
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117 Tham sân sỉ - Tự ngã được tác thành 
do 3 pháp này - Kinh Người — Tương 
L, 164 


Người — 7ơng L, 164 
1) Tại tịnh xá ở Sàvatth1. 


2) Rôi vua Pasenadi nước Kosala, đi đên Thê Tôn, 
sau khi đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thể Tôn, khi khởi lên 
trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bát lợi, khô 
não và bát an cho người ây? 


4) Thưa Đại vương có ba loại pháp khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bât lợi, khô não và 
bât an cho người ây. 


Thế nào là ba? 


¬ Tham pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ 
não và bắt an cho người ấy. 


NĂM TRIỀN CÁI ÿ 9i | 


Sân pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khô 
não và bất an trú cho người ấy. 

5 S¡ pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não 
và bắt an cho người ấy. 


Ba pháp ấy, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người, sẽ đưa lại bât lợi, khô não và bât 
an cho người ây. 


5)Tham, sân, si ba pháp, 
Là ác tâm cho người, 
Chúng di hại tự ngấ, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lối cây, 

Tự tác thành trái cây. 
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118 Tham sân sỉ - Vì còn có tham sân sĩ... - 
Kinh Cây Có Nhựa — Tương IV, 266 


Cây Có Nhựa — Tương IV, 266 
1)... 


2-6) -- Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 
thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn 
CÓ sân, con có sĩ, tham ấy chưa đoạn tận, sán ấy 
chưa đoạn tận, sĩ ấy chưa đoạn tận, dâu chỉ có phân 
nhỏ, khi các sắc do mặt nhận thức đi vào rong tâm 
mắt nhận thức, chúng chỉnh phục tâm của vị ấy, còn 
nói sì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn 
có tham, còn có sân, còn có si, và tham ấy chưa 
đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, sỉ ấy chưa đoạn lận. 


.. ĐÔI với các tiêng do tai nhận thức... Đôi với các 
hương do mũi nhận thức... Đôi với các vị do lưỡi 
nhận thức... Đôi với các xúc do thân nhận thức... 


7) Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 
Tỷ-kheo hay Tyỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn tận, sân ây chưa 
đoạn tận, s1 ây chưa đoạn tận; dầu chỉ có phân nhỏ, 
khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý nhận 
thức, chúng chinh phục tâm của vị Ấy, còn nói gì cả 
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phân lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn có tham, 
còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa đoạn tận, sân 
ây chưa đoạn tận, si ây chưa đoạn tận. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cáy có nhựa, hoặc 
cây Bồ-đề (assattha), hoặc cây bàng (nigrodha), 
hoặc cây sanh (pllakkha), hoặc cây udumbara, hoặc 
một loại cây còn (ƠI. Rồi HỘI người với cái búa sắc 


bén chặt vào cây ấy. Nước nhựa cây ấy có chảy ra 
không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
-- Vì} sao? 


-- Vì rằng, bạch Thể Tôn, cây ấy có nhựa. 


9) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do 
mắt nhận thức, Tý-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có 
tham, còn có sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn tận, 
sân ấy chưa đoạn tận, sĩ ây chưa đoạn tận; dâu chỉ có 
phần nhỏ, khi các sắc do mắt nhận thức đi vảo trong 
tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị ấy, 
còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tý-kheo, vì 
còn có tham, còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa 
đoạn tận, sân ây chưa đoạn tận, s1 ây chưa đoạn tận... 
Đối với các tiếng do tai nhận thức... Đối với các 
hương do mũi nhận thức... Đỗi với các vị do lưỡi 
nhận thức... Đối với các xúc do thân nhận thức... 
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Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 
Tỷ-kheo hay Ty-kheo-ni nào còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, tham ây chưa đoạn tận, sân ây chưa 
đoạn tận, s1 ây chưa đoạn tận; dầu chỉ có phần nhỏ, 
khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tâm ý nhận 
thức, chúng chinh phục tâm của vị ây, còn nói gì cả 
phân lớn. Vì sao? Này các Tý-kheo, vì còn có tham, 
còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa đoạn tận, sân 
ây chưa đoạn tận, s1 ấy chưa đoạn tận. 


10-14) Này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 
thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-mi nào không có tham, 
không có sân, không có si, tham ây đã đoạn tận, sân 
ây đã đoạn tận, sĩ ây đã đoạn tận; dâu cho cả phân 
lớn, khi các sắc do mắt nhận thức đi vào trong tâm 
mắt nhận thực, chúng không chỉnh phục tâm của vị 

ấy, còn nói gì chỉ phân nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì không có tham, không có sân, không có sI, 
và tham ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn tận, si ấy 
đã đoạn tận. 


. Đôi với các tiêng do tai nhận thức... Đôi với các 
hương do mũi nhận thức... Đôi với các vị do lưỡi 
nhận thức... Đôi với các xúc do thân nhận thức... 


15) Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận 


thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo mi nào không có tham, 
không có sân, không có s1, tham ây đã đoạn tận, sân 
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ây đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận; dầu cho cả phân 
lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong tầm ý 
nhận thức, chúng không chính phục tâm của vị ây, 
còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì không có tham, không có sân, không có s1, và tham 
ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận. 


16) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cáy có nhựa, cây 
Bồ-để hay cây bàng, hay cây sanh, hay cây 
udumbara đã khô héo, không có nhựa, đã quả mùa. 
Rồi một người với cây búa sắc bén chặt vào cây ấy. 
Nước nhựa cây ấy có chảy ra không? 


-- Thưa không, bạch Thể Tôn. 
-- Vì sao? 


-- Vì rằng, bạch Thể Tôn, cây ấy không có nhựa. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt 
nhận thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-nI nào không có 
tham, không có sân, không có s1... s ây đã đoạn tận... 
Đối với các pháp do ý nhận thức, tham ây đã đoạn 
tận, sân ây đã đoạn tận, s1 ây đã đoạn tận; đầu cho cả 
phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức đi vào trong 
tầm ý nhận thức, chúng không chinh phục tâm vị ấy, 
còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì không có tham ấy, không có sân ấy, không có sỉ 
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ây, và tham ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, s1 ây 
đã đoạn tận. 
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119 Tham sân sỉ - Vì sao loài người ít đi - 
Kinh NGƯỜI GLÀU CÓ - Tăng I, 285 


NGƯỜI GIẦÀU CÓ - 7ăng I, 285 


Rồi một Bà-la-môn giàu có lớn đi đến Thế Tôn, ... 
Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn giàu có lớn bạch 
Thế Tôn: 
- Con có nghe, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
thuở xưa, các trưởng lão lớn tuổi, bậc thây của các 
bậc Thầy nói rằng: “Thưuở xưa, thể giới này quá sung 
mãn, với người, - người ta nghĩ như một vực sâu 
không có sóng, các làng, các thị trấn, các kinh thành 
quá gần để một con gà trồng có thể bước từ chỗ này 
qua chỗ kia. " 
Do nhấn gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ngày 
nay loài Người lại bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ 
nhự thế, các làng trở thành không phải làng, các thị 
trấn trở thành không thị trấn, các thành phố trở 
thành không thành phố, các quốc độ trở thành không 
quốc độ? 

—> Ngày nay, này Bà-la-môn, 


. Vì bị tham ái 
phi pháp làm cho say đăm, vì bị ác tham chinh 
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phục, vì bị tà kiến chi phối, chưng cẩm gươm 
sắc bén sát hại lẫn nhau. Do vậy, nhiều người 
mạng chung. Đây là nhân, đáy là duyên, ngày 
nay loài Người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông 
rõ như thể ... các quốc độ trở thành không quốc 
độ. 

> Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay, các loài 
Người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm.. 
bị các tà kiến chỉ Mộ Vì bị tham ái phi pháp 
làm cho say đăm ... vì bị các tà kiến chi phối, 
trời không mưa xuống đều đặn. Vì vậy, bữa ăn 
khó tìm, mùa màng hư mất, trăng xóa với côn 
trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. Do vậy, nhiều 
người mạng chung. Đây là nhân, đây là duyên, 
vì sao ngày nay loài Người bị tiêu diệt, bị giảm 
thiêu trông rõ như thế ... các quốc độ trở thành 
không quôc độ. 

> Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay, các loài 
Người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm.. 
bị các tà kiến chỉ phối. Vì bị tham ái phi pháp 
làm cho say đăm ... vì bị các tà kiến chi phối, 
các loài Yakkha (Plể-vaa ) thả ra các loài phi 
nhân đữ tợn. Vì vậy, nhiều người mạng chung. 
Đây là nhân, đây là duyên, ngày nay loài là: nêu 
bị tiêu diệt, bị giảm thiêu trông rõ như thế . 
các quốc độ trở thành không quốc độ. 
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- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal... Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con xIn trọn đời quy ngưỡng. 
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120 Tham sân sỉ - Đôi lúc tham pháp 
chiếm cứ tâm con và an trú - TIỂU 
Kinh KHỎÔ UẦN - 14 Trung I, 209 


TIỂU KINH KHÔ UÂN 
(Culadukkhakkhandha suttam) 


- Bài kinh số 14— Trưng I, 209 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka 
(Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ- -]a- vệ) 
tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có 
người Sakka tên Mahànàma đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngôi xuống một bên, Mahànàma, dòng họ 
Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế 
này lời dạy Thế Tôn: _ Tham là cấu uề của tâm, sân 
là cầu uễ của tâm, sĩ là cầu uễ của tâm". Bạch Thế 
Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy Thế Tôn: 
"Tham là cấu uề của tâm... sĩ là câu uễ của tâm". 
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— Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa 
được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm 
Ông và an trú... các si pháp xâm nhập tâm Ông và an 
trú. Và này Mahànàma, pháp Ấy trong Ông có thê 
đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, 
nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này 
Mahànàma, vì pháp ây trong Ông chưa được đoạn 
trừ, nên Ông sống trong gia đình vả thụ hưởng các 
dục vọng. 


Các dục vọng, vui ít, khô nhiều, não nhiều, sự 
nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu 
một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật 
chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ 
lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp 
nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ây chưa khỏi 
bị các dục chi phối. 


Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo 
thây như vậy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục, 
vui ít, khô nhiêu, não nhiêu. Sự nguy hiêm ở đây lại 
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nhiều hơn", vờ v¿ øðày ebứøg được hỷ lạc do ly dục, 
ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao 
thượng hơn, n0 vậy vị ấy không bị các dục chỉ phối. 


e Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ- 
tát, chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh 
Đăng Chánh Giác, Ta khéo thây với như thật 
chánh trí tuệ: "Các dục vui ít, khổ nhiêu, não 
nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn", dầu 
Ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, 
nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly 
ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác 
cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, Ta 
chưa khỏi bị các dục chi phối. 


® Và này Mahànàma, khi nào Ta khéo thấy VỚI 
như thật chánh trí tuệ: "Các đục, vui ít, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều 
hơn”, và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác 
bắt thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao 
thượng hơn, như vậy Ta khỏi bị các dục chi 
phôi. 


Và này Mahànàma, thê nào là vị ngọt các dục 2 


Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các 
đục này: Các sắc pháp do mặt nhận thức, khả ái, khả 
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lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn; các 
tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, tương ưng với dục, 
hấp dẫn. Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng 
các dục như vậy. 


Này Mahànàma, y cứ vào năm pháp tăng trưởng 
các dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là wj "goí 
các dục. 


Và này Mahànàma, thể nào là sự nguy hiểm các 
dục?... (như trang... cho đến trang... với "Này 
Mahànàma" thế cho "Này các Tỷ-kheo."...) Này 
Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục đưa 
đến đau khổ tương lai, là khổ uẫn, do dục làm nhân, 
do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính 
dục làm nhân. 


Này Mahànàma, một thời Ta ở tại Rajagaha 
(Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc 
bấy giờ, rất nhiều Ni kiền Tử (Nigantha) tại sườn núi 
Isigili, trên Kalasila (Hắc Nham), đứng thắng người, 
không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống 
thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy. Này Mahànàma, 
rồi Ta vào buôi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, 
đi đến sườn núi Isigilh, tại Kalasila chỗ các NÑigantha 
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ây ở, khi đên nơi Ta nói với các NÑigantha ây: 


- Chư Hiền, tại sao các Người lại đứng thăng 
người, không chịu ngôi xuông và cảm giác những 
cảm thọ thông thiệt, khô đau, khôc liệt, bén nhạy như 
vậy? 


"— Này Mahànàma, được nói vậy các Nigantha 
ây trả lời Ta như sau: 


—Nay Hiền giả, Nigantha Nataputta-là bậc toàn 
tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như 
sau: "Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri 
kiến luôn luôn được tôn tại liên tục ở nơi ta". Vị ây 
nói như sau: “Này các Nigantha, nếu xưa kia Người 
có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn 
bằng khô hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp 
trong tương lai chính do sự hộ trì về thân, sự hộ trì 
về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi 
đáy. Như vậy chính nhờ sự thiêu đối, sự chấm dứt 
các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới, 
mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không 
tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ; do 
nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ; do khổ được 
diệt trừ, cảm thọ được điệt trừ; do cảm thọ được diệt 
trừ, tất cả khô đau sẽ được tiêu mòn". Và vì chúng 
tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi kham nhẫn điều 
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ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. 


Này Mahànàma, khi được nói vậy Ta nói với các 
Nigantha ây như sau: 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong qua khứ, các Người có mặt hay các 
Người không có mặt? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong quá khứ, các Người không làm ác 
nghiệp hay có làm ác nghiệp? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, các Người không làm các nghiệp như thê này 
hay như thê kia? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng: Mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức 
độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt? Hay, khi 
mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, thời 
tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt? 
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"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bát thiện 
pháp và sự thành tựu các thiện pháp ?" 


" Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"— Chư Hiền, theo các Người nói, Nigantha các 
Người không biết: Trong quá khứ các Người có mặt 
hay các Người không có mặt; các Người không biết, 
trong quá khứ các Người không làm các ác nghiệp 
hay có làm các ác nghiệp; các Người không biết các 
Người không làm ác nghiệp như thế này hay như thế 
kia; các Người không biết, mức độ đau khô như thế 
này đã được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này 
cần phải trừ diệt; mức độ đau khổ như thế này đã 
được trừ diệt thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt; các 
Người không biết, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các 
bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư 
Hiển Nigantha, sự kiện là như vậy thì những kẻ săn 
bắn ở đời, với bản tay đẫm máu, làm các nghiệp hung 
dữ, được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có 
xuất gia trong hàng ngũ Nigantha các Người 
không?" 


"— Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể 
thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu 
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nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thê 
thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Magadha Seniya 
Bimbisara (Tần-bà-ta-la) có thể đạt được hạnh phúc, 
và vua Magadha Seniya Bimbisara sông hạnh phúc 
hơn Tôn giả Gotama". 


- Lời nói này thật sự đã được các Tôn giả 
Nigantha nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
"Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu 
nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau 
khổ. Hiển giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành 
tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya 
Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và vua 
Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn 
giả Gotama". Và chính ta ở đây cần phải được hỏi 
như sau: "Giữa các bậc Tôn Giả, ai sống hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Tôn giả 
Gotama 2?” 


- Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được 
chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thê thành tựu 
nhờ hạnh phúc... (như trên)... sống hạnh phúc hơn 
Tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Gotama: "GIữa quý vị Tôn giả, 
ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya 
Bưmbisara hay Tôn giả Gotama ?” 
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— Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các Người 
một câu, cũng vận. đề này. Nếu các Người vui lòng, 
hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư Hiển Nigantha, các Người 
nghĩ thế nào? Vua Magsadha Semiya Bimbisara có thể 
không di động thân thể, không nói lên một tiếng, 
sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn bảy ngày bảy 
đêm có được không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


" Chư Hiền Nigantha, các Người nghĩ thế nào? 
Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di 
động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm 
giác thuân túy lạc thọ luôn sáu øñgày sảu đêm, luôn 
năm ngày năm đêm, luôn bồn ngày bốn đêm, luôn ba 
ngày ba đêm, luôn hai ngày hai đêm, luôn một ngày 
một đêm không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


— Chư Hiền Nigantha, Ta có thê không di động 


thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuận 
túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền 
Nigantha, Ta có thê không di động thân thê , không 
nói lên một lời, sống cảm giác thuân túy lạc thọ luôn 
trong hai ngày hai đêm, luôn trong ba ngày ba đêm, 
luôn trong bốn ngày bỗn đêm, luôn trong năm ngày 
năm đêm, luôn trong sáu ngày sáu đêm, luôn trong 
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bảy ngày bảy đêm. Chư Hiển Nigantha, các Người 
nghĩ thê nào? Sự kiện là như vậy, ai sông hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Ta? 


"— Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống 
hạnh phúc hơn vua Magadha Seniya BimbIsara." 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahànàma 


thuộc giòng họ Sakka hoan hỷ, tín thọ lời dạy của 
Thê Tôn. 
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121 Tham sân sỉ - Định nghĩa - Tham là tội 
nhỏ nhưng... - Kinh DU SĨ NGOẠI 
ĐẠO - Tăng I, 359 


DU SĨ NGOẠI ĐẠO - 7ăng I, 359 

1. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "Có ba pháp này, này các Hiên giả. Thế nào 
là ba? 7hamn, sân, si. Những pháp này, này các Hiền 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
thế nào là đặc thù, thế nào là thù thăng, thế nào là 
khác biệt? "Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại đạo ấy? 


- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lẫy Thế 
Tôn làn căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thê 
Tôn làm nương tựa. Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu 
Thê Tôn thuyêt ý nghĩa lời nói này cho chúng con. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷý-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ây vâng 
đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

- Này các Tý-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: "Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là 
ba? Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiển 
giả, là ba pháp. Trong ba pháp này, này các Hiên giả, 
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thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là 
khác biệt?". Được hỏi như vậy, này các Tỷ- -kheo, các 
Thây cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 
Sau: 


- “Tham, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm chạp. 
-_ Sân là tội lớn, nhưng ly sản là mau chóng. 
¬_ŠS¡ là tội lớn, và ly sĩ là chậm chạp. ” 
2-"Do nhân gì, này chư Hiên, do duyên gì tham chưa 
sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đên tăng 
trưởng, quảng đại?” 
- Cần phải trả lời là "Tịnh tướng". 
¬- "Với ai không như lý tác Ý tịnh tướng, thời 
tham chưa sanh được sanh khởi, và tham đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
này các Hiện giả, đây là duyên, tham chưa sanh 
được sanh khởi, và tham đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
3. "Do nhân gì, này các chư Hiên, do duyên gì sân 
chưa sanh được sanh khởi, và sản đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 
-_ Cân phải trả lời là "Chướng ngại tướng". 
=_ "Với ai không như lý tác ý chướng ngại tướng, 
thời sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, 
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này các Hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa 
sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại”. 
4. "Do nhân gì, này các chư Hiển, do duyên gì sỉ 
chưa sanh được sanh khởi, và sỉ đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại?” 

-_ Cần phải trả lời là "Không như lý tác ý". 

-_ "Với ai không như lý tác ý, thời si chưa sanh 
được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng 
quảng đại. Đây là nhân, này các Hiên giả, đây 
là duyên, khiên sĩ chưa sanh được sanh khởi, 
và s1 đã sanh được tăng trưởng quảng đại”. 

5. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì tham 
, hay tham đã sanh được 
đoạn tận?” 

-_ Cân phải trả lời là "tướng bắt tịnh". " 

-_ Với ai như lý tác ý tướng bất tịnh, thời tham 
chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiện giả, 
đây là duyên khiên tham chưa sanh không sanh 
khởi, hay tham đã sanh được đoạn tận." 

6. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân 
hay sân đã sanh được 
đoạn tận?” 


II - TH 


-_ Cần phải trả lời là "từ tâm giải thoát". 
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¬_ Với ai như lý tác ý từ tâm giải thoát, thời sân 
chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh 
được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, 
đây là duyên khiến sân chưa sanh không sanh 
khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận." 
7. "Do nhân øì, này các chư Hiền, do duyên øì sĩ chưa 
sanh không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn 
tận?" 
- Cân phải trả lời là "như lý tác ý". 
¬ "Với ai như lý tác Ý thời si chưa sanh không 
sanh khởi, và si đã sanh được đoạn tận. Đây là 
nhân, này các Hiền giả, đây là duyên khiến si 
chưa sanh không sanh khởi, hay si đã sanh 
được đoạn tận." 
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122 Tham sân sỉ - Định nghĩa - Thế nào là 
ác pháp - Kinh THỪA TỰ PHÁP - 3 
Trung L, 31 


KINH THỪA TỰ PHÁP 
(Dhammadayada sutta) 
— Bài kinh sô 3 — 7rung L, 3l 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”", 


— Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 
của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 
lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của 
Ta, không phải là những người thừa tự tài vật”. 


Và này các Tỷ-kheo, nêu các Người là những 
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người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những 
người thừa tự pháp, thì không những các Người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả thầy và trò 
đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 
những người thừa tự pháp”, mà cả Ta cũng trở thành 
người mà người ta nói: "Cả thây và trò đều là những 
người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 
tự pháp". 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thửa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vật, thời không những các người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả Thây và trò 
là những người thừa tự pháp, không phải là những 
người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng trở thành người 
mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là những người 
thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài 
vật". Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài 
vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: 
"Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự 
pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 
vật”. 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã 


xong, thỏa mãn, đây đủ, đã châm dứt buôi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý, và còn lại đô ăn tàn thực của Ta 
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đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tỷ-kheo đến, đói 
lả và kiệt sức. Ta có thê nói với hai vị ấy: "Này các 
Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm 
dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 
ăn tàn thực này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các 
Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 
ăn, Ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay Ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh 
trong ấy". Rồi một Tỷ-kheo có thể nghĩ như sau: 
"Nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã 
chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây 
là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quãng bỏ. 
Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy 
tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước 
không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 
dạy như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự 
pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật". Đây là 
loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ 
ăn này và trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và 
kiệt sức". Rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này và trải 
qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức. 


Tý-kheo thứ hai nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý; và đây là đỗ ăn tản thực của Thế 
Tôn, đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, 
Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ây tại chỗ không có cỏ xanh, 
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hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh 
trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả 
và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy". 
Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, 
và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tý-kheo này, sau khi 
ăn loại đô ăn ây, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua 
đêm ngày hôm ây như vậy, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế 
Tôn từ chô ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 
_ Lúc ấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi 
chăng bao lầu, liên gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiên 
giả Tỷ-kheol" 


- "Thưa vâng Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. 


Tôn giả Sariputta nói: “Này các Hiển giả, như 
thế nào vị Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không 


NĂM TRIÈÊN CÁI 778 


tùy học viên ly? Và như thê nào vị Đạo sự sông viên 
ly và các đệ tử ty học viên ly 2” 


- "Này Hiên giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 
nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, 
nếu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói 
ấy. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết 
giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì" 


- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
giảng" - "Thưa vâng, Hiền giả", những Tý-kheo ấy 
vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói 
như sau: 


— Này chư Hiên, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly 
các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị 
Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ 
bỏ, và họ sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu 
về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp, đáng bị quở trách. 


— VỊ Đạo Sư sông viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng 
Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. 

— Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp 
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thứ hai, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. 

— Và họ sông đây đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. 

Này chư Hiển, các Thượng tọa Tỷ-kheo do ba 
trường hợp này đáng bị quở trách. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên) 


... các VỊ mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đảng 
bị quở trách. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không 
tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ 
không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ sống đầy đủ, 
lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sông 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiền, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng bị quở trách. 
Này chư Hiện, như vậy là những trường hợp vị Đạo 
Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. 


Và như thê nào, vị Đạo Sư sông viên ly, các đệ 
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tử tùy học viên ly? 


Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 
tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên 
từ bỏ, những pháp ây họ từ bỏ; và họ không sống 
trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh 
nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sống viễn 
ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ 
nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. 
Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ 
không sống trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ 
rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đâu về sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa 
Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp 
đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ 
tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ 
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bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đây 
đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc 
và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư 
Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 
đáng được tán thán. Này chư Hiên, như vậy là những 
trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 
viễn ly. 


Ở đây, này chư Hiên, tham là ác pháp, và sân 
cũng là ác pháp, có một diệt 
trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiền con đường Trung đạo ấy là gì, 
(con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn ? 


Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiên, đó là con đường Trung 
đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
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Ở đây, này chư Hiền, 


— Phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác 
pháp, 
— Giả dỗi là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, 
— Tật đồ là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, 
— Man trá là ác pháp và phản bội cũng là ác pháp, 
— Ngoan cô là ác pháp và bồng bột nông nồi cũng 
là ác pháp, 
— Mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác 
pháp, 
— Kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. 
Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 
diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển, con đường Trung đạo ấy là 
øì, (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) 
trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niễr-bàn ? Đó là con đường Thánh đạo tám ngành, 
tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường 
Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 
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Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả SarIput(a. 
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123 Tham sân sỉ - Đồng nghĩa với các dục 
- Kinh SỢ HÃI - Tăng III, 57 


SỢ HÃI —7ăng II, 57 


— 


. Này các Tỷ-kheo, 

-_ Sợ hãi, là đồng nghĩa với các dục. 

-_ Khố, là đồng nghĩa với các dục. 

-_ Bệnh, là đồng nghĩa với các dục. 

-_ Cục bướu, là đồng nghĩa với các dục. 

-_ Tham dính, là đồng nghĩa với các dục. 

-_ Bùn lầy, là đồng nghĩa với các dục. 
2. Và này các Tỷ-kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa 
với các dục? 
>> Này các Tỷ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói 
buộc bởi các tham ước muôn, ngay frong hiện 
tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau cũng không 
thoát khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đông nghĩa với 
các dục. 


3. Này các Tỷ-kheo, vì sao khô... bệnh... cục bướu... 
tham dính... bùn lây là đông nghĩa với các dục? 


> Này các Tỷ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói 
buộc bởi tham dục, ngay trong hiện tại không 
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thoát khỏi bùn lầy, đời sau cũng không thoát khỏi 
bùn lây. Do vậy, bùn lây là đông nghĩa với các 
dục. 


Tại đấy ké phàm phu, 
Tham đắm và chấp trước, 
Thấy sợ trong chấp thủ, 
Nguồn gốc của tử sanh, 
Không chấp thủ, giải thoát, 
Đoạn tận được sanh tử, 
Chung đạt được an ổn, 
Được hiện tại tịnh lạc, 
Vượt sợ hãi oán thù, 

Mọi đau khổ vượt qua. 
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124 Tham sân sỉ - Đụng chuyện mới biết - 
Kinh MAHA CUNDA - Tăng IV, 294 

MAHA CUNDA - Tăng IV, 294 

1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng 

Cetì tại SahaJàti. Tại đây, tôn giả Mahàcunda gọi các 

Tỷ-kheo. 

- Này các Hiền giả Tý-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 


- Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn 
giả Mahàcunda nói như sau: 


2. - Thưa các Hiền giả, nêu một Tỷ-kheo thuyết về 
trí nói răng: “Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này”. 


nếu phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu 
gièm pha... nếu não lại... nếu xan tham... nếu ác tật 
đó... nếu ác dục chinh PHHE vị ấy và tồn tại, vị ấy cần 
phải được hiểu như sau: "Tôn giả này không rõ biết 
như thế nào đề tham không có mặt. Như vậy tham 
chinh phục Tôn Giả ấy và tôn tại. Tôn giả này không 
rõ biết như thế nào đề sân không có mặt... si không 
có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm không có 
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mặt... sièm pha không có mặt... não hại không có 
mặt... xan tham không có mặt... ác tật đồ không có 
mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, các ác dục 
chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 


3. Thưa các Hiền giả, nếu Tỷ-kheo thuyết về tu tập 
nói răng: “7i được tu tập vê thân, được tu tập về 
giới, được tu tập về tâm, được tu tập về tuệ”. 


nếu sân... nêu sĩ... nêu phần nộ... nêu hiểm hận... 
nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nêu ác 
tật đô... nêu ác dục chinh phục vị Tỷ-kheo ấy và tồn 
tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau: "Vị Tôn giả 
này không rõ biết như thế nào đề tham không có mặt, 
vì rằng tham chinh phục vị ây và tồn tại. Vị Tôn giả 
này không rõ biết như thế nào đề sân không có mặt... 
si không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận 
không có mặt... gièm pha không có mặt... não hại 
không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật đồ 
không có mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, các 
ác dục chinh phục Tôn giả này và tồn tại." 


4. Và này chư hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết 
về tu tập, nói răng: “7ôi biết pháp này, tôi thấy pháp 
này, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về giỏi, 
tôi được tu tập về tâm, tôi được 1u tập VỀ tuệ", 
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tại, nếu sân... nêu Sĩ. . nêu phẫn nộ.. .. nêu hiểm hận... 
nêu gièm pha .. . nêu não hại .... nều xan tham .. nêu 
ác tật đỗ ... nễu ác dục chỉnh pÍlï© Tỷ-kheo â ây và tồn 
tại, Iỷ-kheo ây cần phải được hiểu như sau: "Vị Tôn 
giả này không rõ biết như thế nào để tham không có 
mặt... sân không có mặt... sĩ không có mặt... Như 
vậy, ác dục chinh phục Tỷ-kheo này và tồn tại". 


5. Ví như, này chư Hiển, có người nghèo khổ có thể 
nói về giàu sang; không có tài sản có thể nói về tài 
sản; không có sở hữu có thể nói về sở hữu, nhưng 
khi có cơ hội tạo ra tài sản, vị ấy không có thể tạo 
thành tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng. Người ta có 
thể biết về người ấy như sau: "Vị ấy, tuy nghèo khổ, 
lại nói về giàu sang; vị này, tuy không có tài sản, lại 
nói về tài sản; vị này fIuy không có sở hữu, lại nói về 
Sở hữu. Vì cở sao? Vì răng vị này, khi có cơ hội tạo 
ra tài sản, vị ấy không có thể tạo thành tài sản, lúa 
gạo, bạc hay vàng ”. 


Cũng vậy, này chư hiện, vị Tý-kheo thuyết về trí và 
thuyết về tu tập, nói rằng: Tôi biết pháp này, tôi thấy 
pháp này, tôi được tu tập về thân, tôi được tu tập về 
giới, tôi được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ”. 
Này chư hiện, nêu tham chính phục Tỷ-kheo ấy và 
tôn tại; nêu sân... nếu Sĩ. . TẾU phẫn nộ.. . nếu hiểm 
hận... nếu gièm pha... nêu não hại... nếu xan tham... 
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nếu ác tật đồ... nếu ác dục chinh phục Tỷ-kheo ây và 
tỒn tại, Tỷ-kheo ây cần phải được hiểu như sau: "Vị 
này không rõ biết như thế nào để tham không có 
mặt... sân không có mặt... sĩ không có mặt... Như 
vậy, ác dục chinh phục Tỷ-kheo này và tồn tại", 


6. Này chư Hiền, 


nếu sân... nêu sĩ... nêu phần nộ... nêu hiểm hận... 
nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu 
ác tật đó... nêu ác dục không chinh phục vị ấy và tồn 
tại, thời vị ây cần phải được biết như sau: "Vị này rõ 
biết như thế nào đề tham không có mặt... Như vậy, 
tham không chinh phục vị ấy và tôn tại... sân không 
có mặt... si không có mặt... phân nộ không có mặt... 
hiểm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác 
tật đồ không có mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, 
ác dục không chinh phục vị này và tỒn tại". 


7. Này chư Hiền, 


sân... nêu s1... nêu phần nộ... nêu gièm pha... nêu não 
hại... nêu xan tham... nêu ác tật đô... nêu ác dục 
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không chinh phục Tỷ-kheo ấy và tôn tại, vị ấy cần 
phải được biết như sau: "Vị này rõ biết như thế nào 
để tham không có mặt. Như vậy tham không chinh 
phục vị này và tôn tại... sân không có mặt... si không 
có mặt... hiểm hận không có mặt... gièm pha không 
có mặt... não hại không có mặt... xan tham không có 
mặt... ác tật đó không có mặt... ác dục không có 
mặt... Như vậy, ác dục không chính phục vị này và 
tôn tại”. 


8. Này chư hiền, 


nêu sân... nêu. si... nếu phân nộ... nêu hiềm hận... nếu 
gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu ác tật 
đó... nếu ác dục không chính phục Tỷ-kheo â ây và tồn 
tại, thời vị ấy cân phải được biết như sau: "Tôn giả 
này biết rõ như thế nào để tham không có mặt. Như 
vậy tham không chinh phục vị ấy và tồn tại. Sân 
không có mặt... si không có mặt... phân nộ không có 
mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha không có 
mặt... não hại không có mặt... xan tham không có 
mặt... ác tật đồ không có mặt... ác dục không có mặt. 
Như vậy, ác dục không chinh phục vị Tôn giả này và 
không tôn tại. " 
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9. Này các Hiển, vi như một người giàu sang có thể 
HÓI VỀ giàu sang; một người có tài sản có thể nói về 
tài sản; một người có sở hữu có thể nói về sở hữu. 
Khi có cơ hội tạo ra tài sản. vị ấy có thể tạo thành 
tài SẲI, lúa Sạo, bạc hay vàng. Và người ta có thể 
biế: về người ấy như sau: "Có giàu Sang, vị này nói 
VỀ giàu sang; có tài sản, vị này nói về tài sản; có của 
Cải, VỊ này nói về của cải. Vì saO: 2 Vì ì rằng vị này, khi 
có cơ hồi tạo ra tài sản, Vị ấy có thể tạo thành tài 
sản, lúa gạo, bạc hay vàng ”. 


Cũng vậy, này chư Hiện, Tỷ-kheo thuyết về trí và 
thuyết về tu tập, nói răng: "Tôi biết pháp này, tôi thấy 
pháp này. Tôi có tu tập về thân, tôi có tu tẬp về giới, 
tôi có tu tập về tầm, tôi có tu tập về tuệ”. Này chư 
Hiện, nếu tham không chính phục vị ấy và tôn {ại.. 
nếu sân... nếu sỉ... nêu phẫn nộ... nếu tật đỗ... nêu ác 
dục không chinh phục vị ấy và tồn tại, vị ấy cần phải 
được biết như sau: "Vị Tôn giả này rõ biết như thế 
nào để tham không có mặt. Như vậy tham không 
chỉnh phục vị này và tồn tại. Vị Tôn giả này rõ biết 
như thế nào để sân không có mặt... sỉ... phẫn nộ... 
hiềm hận... gièềm pha... não hại... xan tham... ác tật 
đỗ... ác dục không có mặt. Như vậy ác dục không 
chinh phục vị Tôn giả này và tổn tại". 
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125 Tham sân sỉ còn thì còn sanh già chết 
- Kinh KHÔNG THÊ TĂNG 
TRƯỞNG - Tăng IV, 430 


KHÔNG THẺ TĂNG TRƯỞNG -- 7ăng IV, 430 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở 
đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác không xuất hiện ở đời và Pháp, Luật được 
Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. 
Thế nào là ba? 


- Sanh. 
- Già. 
-_ Và chết. 


Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu 
ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác 
không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như Lai 
thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này 
các Tỷ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, 
do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng được 
nêu rõ ở đời. 


khôn có hoạn anh Di thông có don 
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tận già, thời không có thê đoạn tận chết. Thế nào là 
ba? 


-_ Không đoạn tận tham. 
-_ Không đoạn tận sân. 
- Không đoạn tận sỉ. 


Do không đoạn tận ba pháp này, không có thể đoạn 
tận sanh, không có thê đoạn tận già, không có thê 
đoạn tận chết. 


. Thế nào là ba? 


- Không đoạn tận thân kiến. 
-_ Không đoạn tận nghỉ. 
- Không đoạn tận giới cầm thủ. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận tham, không có thê đoạn tận 
sân, không có thê đoạn tận sĩ. 


Fễ 


nào là ba? 
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4. Không đoạn tận phi như lý tác ý. 
5. Không đoạn tận tu tập tà đạo. 
6. Không đoạn tận tánh thụ động. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn 
tận nghi, không có thể đoạn tận giới cầm thủ. 


9. Này các Tyỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thể đoạn tận phi như lý tác ý, không có thê 
đoạn tận tu tập tà đạo, không có thê đoạn tận tánh thụ 
động. Thế nào là ba? 


4. Không đoạn tận vọng niệm. 
5. Không đoạn tận không tỉnh giác. 
6. Không đoạn tận tâm loạn động. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận phi như lý tác ý, không có thê 
đoạn tận tu tập tà đạo, không có thê đoạn tận tánh thụ 
động. 


. Thể nào là ba? 
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4. Không đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh. 

5. Không đoạn tận không muốn nghe Thánh 
pháp. 

6. Không đoạn tận bới lông tìm vết. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận vọng niệm, không có thê đoạn 
tận không tỉnh giác, không có thê đoạn tận tâm loạn 
động. 


13. 


Thê nào là ba? 


4. Không đoạn tận trạo cử. : 
5. Không đoạn tận không chê ngự. 
6. Không đoạn tận ác giới. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe 
Thánh pháp, không có thê đoạn tận tâm bới lông tìm 
vết. 
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Thê nào là ba? 


4. Không đoạn tận không có lòng tin. 
5. Không đoạn tận xan tham. 
6. Không đoạn tận biêng nhác. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận trạo cử, không có thê đoạn tận 
không chê ngự, không có thê đoạn tận ác giới. 


17. Này các Ty-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thê đoạn tận không có lòng tin, không có 
thể đoạn tận xan tham, không có thể đoạn tận biếng 
nhác. Thế nào là ba? 


4. Không đoạn tận không cung kính. 

5. Không đoạn tận khó nói. 

6. Không đoạn tận ác bằng hữu. 
Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo 
không có thể đoạn tận xan tham, không có thể đoạn 
tận biếng nhác. 


19. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thê đoạn tận không cung kính, không có 
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thể đoạn tận khó nói, không có thể đoạn tận ác bằng 
hữu. Thê nào là ba? 


4. Không đoạn tận không xấu hô. 
5. Không đoạn tận không sợ hãi. 
6. Không đoạn tận phóng dật. 


Do ba pháp này không đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
không có thể đoạn tận không cung kính, không có 
thê đoạn tận khó nói, không có thê đoạn tận ác băng 


~ 


hữu. 
2T. Này các Tỷ-kheo: 


II. Người này không có xấu hồ, không có sợ hãi, 
có phóng dát. 

I2. Người ấy do phóng dật, không có thể đoạn tận 
không cung kính, không có thể đoạn tận khó 
nói, không có thể đoạn tận ác bằng hữu. 

13. Người ấy do ác bằng hữu, không có thể đoạn 
tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận 
xan tham, không có đoạn tận biếng nhác. 

14 Vị ấy do biếng nhác, không có thể đoạn tận 
trạo cứ, không có thể đoạn tận không chế Hgự, 
không có thể đoạn tận ác gIỚI. 

15. VỊ áy đo ác giới, không có thể đoạn tận không 
ưa yết kiến các bậc Thánh, không có thể đoạn 
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tận không ưa nghe Thánh pháp, không có thể 
đoạn tận bới lông tìm VẾI. 

1ø. Vị ấy do bởi lông tìm vết, không có thể đoạn 
tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không có 
tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. 

17. VỊ ấy do tâm loạn động, không có thể đoạn tận 
phi như lý tác ÿ, không có thể đoạn tận tu tập 
tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. 

18. VỊ ấy do tâm thụ động, không có thể đoạn tận 
tâm thân kiến, không có thể đoạn tận nghỉ, 
không có thể đoạn tận giới cấm thủ. 

¡9 VỆ ấy do nghỉ hoặc, không có thể đoạn tận 
tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể 
đoạn tận sĩ. 

20. VỊ ấy do không đoạn tận tham, không đoạn tận 
sản, không đoạn tận s1, không có thể đoạn tận 
sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể 
đoạn tận chết. 


Thế nào là ba? 


4. Do đoạn tận tham. 
5. Do đoạn tận sân. 
6. Do đoạn tận s1. 
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Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận sanh, có thê đoạn tận già, có thê đoạn tận 
chết. 


24. Này các Tyỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có 
thê đoạn tận tham, có thê đoạn tận sân, có thê đoạn 
tận s1. Thê nào là ba? 


4. Do đoạn tận thân kiến. 
5. Do đoạn tận nghi. 
6. Do đoạn tận giới câm thủ. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận tham, có thê đoạn tận sân, có thê đoạn tận 
S1. 


26. Này các Ty-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có 
thê đoạn tận thân kiên, có thê đoạn tận nghi, có thê 
đoạn tận giới câm thủ. Thê nào là ba? 


4. Do đoạn tận phi như lý tác ý. 
5. Do đoạn tận thực hành tà đạo. 
6. Do đoạn tận tánh thụ động. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 


đoạn tận thân kiến, có thê đoạn tận nghĩ, có thể đoạn 
tận giới câm thủ. 
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28. Này các Tý-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận phi như lý tác ý, có thê đoạn tận thực hành 
tà đạo, có thê đoạn tận tánh thụ động. Thê nào là ba? 


4. Do đoạn tận vọng niệm. 
5. Do đoạn tận không tỉnh giác. 
6. Do đoạn tận tâm loạn động. 


Do đoạn tận ba pháp, này các Tý-kheo, có thể đoạn 
tận phi như lý tác ý, có thê đoạn tận không tỉnh giác, 
có thê đoạn tận tánh thụ động. 


30. Này các Tý-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận vọng niệm, có thê đoạn tận không tỉnh giác, 
có thê đoạn tận tâm loạn động. Thê nào là ba? 


4. Do đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh. 

5. Do đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp. 

6. Do đoạn tận bới lông tìm vết. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận vọng niệm, có thê đoạn tận không tỉnh giác, 
có thê đoạn tận tâm loạn động. 


32. Này các Iy-kheo, do đoạn tận ba pháp, do đoạn 
tận ba pháp, có thể đoạn tận không muốn yết kiến 
các bậc Thánh, có thể đoạn tận không muôn nghe 
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Chánh pháp, có thê đoạn tận bới lông tìm vết. Thế 
nào là ba? 


4. Do đoạn tận trạo cử. 
5. Do đoạn tận không chê ngự. 
6. Do đoạn tận ác giới. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đoạn tận 
không muôn nghe Thánh pháp, có thê đoạn tận bới 
lông tìm vết. 


34. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể 
đoạn tận trạo cử, có thê đoạn tận không chế ngự, có 
thể đoạn tận ác ĐIỚI. Thể nào là ba? 


4. Do đoạn tận không có lòng tin. 
5. Do đoạn tận xan tham. 
6. Do đoạn tận biêng nhác. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận trạo cử, có thê đoạn tận không chê ngự, có 
thê đoạn tận ác giới. 


36. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận không có lòng tin, có thê đoạn tận xan tham, 
có thê đoạn tận biêng nhác. Thê nào là ba? 

4. Do đoạn tận không cung kính. 


5. Do đoạn tận khó nói. 
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6. Do đoạn tận ác bằng hữu. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
đoạn tận không có lòng tin, có thê đoạn tận không có 
lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn tận 
biếng nhác. 


38. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận không cung kính, có thê đoạn tận khó nói, 
có thê đoạn tận ác băng hữu. Thê nào là ba? 


4. Do đoạn tận không xấu hô. 
5. Do đoạn tận không sợ hãi. 
6. Do đoạn tận phóng dật. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận không cung kính, có thê đoạn tận khó nói, 
có thê đoạn tận ác băng hữu. 


40. Này các Tỷ-kheo: 


ii. Người này có xâu hồ có sợ hãi, không có phóng 
dạt. 

I2. Người ấy do không phóng dật, có thể đoạn tận 
không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có 
thể đoạn tận ác bằng hữu. 
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13. Người ấy do thiện bằng hữu, có thể đoạn tận 
không có lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có 
thể đoạn tận biếng nhác. 

14. Người ấy do tỉnh cần tỉnh tấn, có thể đoạn tận 
trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể 
đoạn tận ác giới. 

15. Người ấy do giới đức, có thể đoạn tận không 
muốn yết kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận 
không muốn nghe Thánh pháp, có thể đoạn tận 
bởi lông tìm vết. 

1. Người ấy do không bởi lông tìm vết, có thể 
đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tính 
giác, có thể đoạn tận tâm không loạn động. 

17. Người ấy do tâm không loạn động, có thể đoạn 
tận phi như lý tác ý, có thể đoạn tận tu tập tà 
đạo, có thể đoạn tận tâm thụ động. 

!s. Người ấy do tâm không thụ động, có thể đoạn 
tận thân kiến, có thể đoạn tận nghĩ, có thể đoạn 
tận giới: cấm thủ. 

19. Người ấy do không có nghỉ hoặc, có thể đoạn 
tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận 
š. 

20. VỊ ấy do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do 
đoạn tận si, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn 
tận già, có thể đoạn tận chế. 
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126 Tham sân sỉ tuỳ tăng trong 3 cảm thọ 
- Kinh SÁU SÁU - 148 Trung III, 629 


KINH SÁU SÁU 
(Chadhakka suttam) 
— Bài kinh sô 146 — Trung IH, 629 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”. 
— "Thưa vâng, Bạch Thể Tôn". 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các 
Ông, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Ta sẽ nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


> Sáu nội xứ cần phải được biết. 

> Sáu ngoại xứ cần phải được biết. 
> Sáu thức thân cần phải được biết. 
> Sáu xúc thân cần phải được biết. 
> Sáu thọ thân cân phải được biết. 
> Sáu ái thân cần phải được biết. 


Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải được 
biết", do duyên øì được nói đến như vậy? 
. Khi được nói 
đến "Sáu nội xứ cân phải được biết ", chính do duyên 
này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ nhất. 


Khi được nói đên "Sáu ngoại xứ cần phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Khi 
được nói đến "Sáu ngoại XỨ cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ haI. 
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Khi được nói đên "Sáu thức thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải 
được biết", chính do duyên này được nói đến như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. 


Khi được nói đên ''Sáu xúc thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Do duyên tai và do 
duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) 
là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. 
Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên ý và 
do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Khi được nói đến "Sáu xúc thân 
cần phải được biết", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 
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Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt 
thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên 
thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần 
phải được biết", chính do duyên này được nói đến 
như vậy. Đây là sáu sáu thứ năm. 


Khi được nói đên "Sáu ái thân cân phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên 
các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên 
các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên 
các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. 
Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
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sáu sáu thứ sáu. 


Nếu ai nói rằng: '"'Mắt là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Mắt là tự ngã", như 
vậy không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Các sắc là tự 
ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói răng: "Nhãn thức là tự ngã", như vậy 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã 
được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết, luận: “Tự ngã 
sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: 
Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như 


vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức 
là vô ngã. 


Nêu có ai nói răng: "Nhãn xúc là tự ngã, như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc 
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đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Nhãn xúc là tự 
ngã", như vậy, là không hợp lý. Như vậy con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn 
xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được 
thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

1". Do vậy, nếu ai nói rằng: “Thọ là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các 
sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô 
nøã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói răng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. 
Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, ". p đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói răng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, 

nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô 
nøã, ái là vô ngã. 


Nêu có ai nói răng: "Tai là tự ngã”.. „ nếu _ a1 
nói rằng: "Mũi là tự ngã"... nếu có ai nói rằng: ' 
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là tự ngã"... nếu có ai nói rằng: "Thân là tự ngã"... 


Nếu có ai nói rằng: "ý là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói răng: "Ý là tự ngã", như vậy là không hợp 


lý. Như vậy ý là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như 
vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp 
đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã. 
các pháp là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy, 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã 
được thấy. Vì rằng. sự sanh và sự diệt đã được thấy, 
¬ lu đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

'. Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như 


sẻ vlà không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp 
là vô ngã, ý thức là vô ngã. 

Nếu có nói rằng: "Ý xúc là tự ngã ", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được 
thây. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thây, nên 
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phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu có ai nói răng: "Ý xúc là tự ngã", 
như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các 
pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói: "Thọ là tự ngã", như vậy không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã dược thấy. Vì 
rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến 
kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu 
CÓ a1 nói rằng: ”Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp 
lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức 
là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói răng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Vì rằng sự sanh.. Do vậy nếu có ai nói 
rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, 
ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


__ Này các Iỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa 
đên sự tập khởi của thân kiên. 


, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
AI quán các là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 


cái này là tự ngã của tôi”. AI quán 
này là của tôiI.. là tự ngã của tôi". AI quán 
"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán 
"Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi". AI quán 
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"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán tai: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán mũi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán lưỡi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán thân: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán ý: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán các 
pháp: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán 
ý thức: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. AI 
quán ý xúc: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 
AI quán thọ: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". 
AI quán ái: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 


Nhưng này các Ty-kheo, đây là con đường đưa 
đến sự đoạn diệt của thân kiến. 

, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này không phải là của tôi.. không phải là tự ngã 
của tôi”. AI quán : "Cái này không phải của 
tôi.. không phải là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 

¡". Ai quán thọ: "Cái này không phải là của tôi... 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ẩi: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI 
quán tai: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán mũi: "Cái này không phải của 
tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán lưỡi: "Cái 
này không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 
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AI quán thân: "Cái này không phải của tôi.. không 
phải tự ngã của tôi". AI quán ý: “Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI quán các 
pháp: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán ý thức: "Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán ý xúc: 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 
tôi". AI quán thọ: "Cái này không phải của tôi.. 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ái: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 

s Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các 


sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. 


— VỊ ây do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ây tùy 
tăng. 


— VỊ ây do cảm xúc khô thọ, mà sâu muộn, than 
van, than khóc, đập ngực, rơi vào bât tỉnh. Sân 
tùy miên của vị ây tùy tăng. 


— Vị ây do cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà không 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô 
minh tùy miên của vị ây tùy tăng. 
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œ Này các Tý-kheo, vị ấy chính do không đoạn 
tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tây 
trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhồ 
lên vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc 
thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là 
người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. 
Này các Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị 
khởi lên thiệt thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên thân 
và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý 
thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên 
xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 


Vị ấy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. VỊ 
ây do cảm xúc khô thọ mà sầu muốn, than van, than 
khóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh; sân tùy miên của vị 
ây tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khô bất lạc thọ, mà 
không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy: vô minh 
tùy miên của vị ây tùy tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ây 
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chính do không đoạn tận tham tùy miên đôi với lạc 
thọ, do không tây trừ sân tùy miên đối với khô thọ, 
do không nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người 
châm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


s* Này các Tý-kheo do duyên mắt và do duyên các 
sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khô bất lạc thọ. 


— VỊ ây cảm xúc lạc thọ, mà 


— VỊ ây cảm xúc khô thọ, mà 


Vị ấy cảm xúc bắt khô bắt lạc thọ, mà 


Này các Tý-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham 
tùy miên đôi với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên 
đôi với khô thọ, do nhô lên vô minh tùy miên 
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đối với bất khổ bắt lạc thọ, đoạn tận vô minh, 
làm cho minh khởi lên, có thê ngay trong hiện 
tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
Xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các 
Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Này các Ty-kheo, do duyên thân và do 
duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự 
gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên cảm xúc 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bắt lạc thọ. 


VỊ ây cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán 
thán, trú ở ái trước; tham tùy miên của vị ấy không 
tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, 
than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân 
tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất 
khổ bắt lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm 
thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. 
Này các Tỷ-kheo, vị ây chính do đoạn tận tham tùy 
miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên đối với 
khô thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, 
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có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy. vị Đa văn Thánh 
đệ tử yêm ly mắt, yêm ly các sắc, yếm ly nhãn thức; 
yếm ly nhãn xúc, yêm ly thọ, yếm ly ái. Vịâ ây yếm 
ly tal, yếm ly các tiếng, yếm ly mŨI, yếm ly các 
hương; yêm ly lưỡi, yêm ly các vỊ; yếm ly thân, yếm 
ly các xúc; yêm ly ý, yêm ly các pháp; yêm ly ý thức, 
yêm ly ý xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. Do yêm ly, vị 
âầy ly tham. Do ly tham vị ây giải thoát. Trong sự 
giải thoát là sự hiểu biết: "Ta đã được giải thoát". Và 
VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết 
giảng này được nói lên, tâm của sáu mươi Tỷ-kheo 
ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ. 
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127 Tham sân si, phẫn nộ, hiềm hận, giả 
dối, nảo hại... - cKinh THAM 1 — Tăng 
HL, 273 

THAM 1-—7zøng II, 273 


mm 


2. Thê nào là sáu? 


-_ Thấy vô thượng, 

- Nghe vô thượng, 

- Lợi đắc vô thượng, 

-. Học pháp vô thượng, 
- Phục vụ vô thượng, 

-_ Tùy niệm vô thượng. 


Để thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp cần 
phải tu tập. 


THAM 2-—-7äng II, 273 


mu max 
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2. Thế nào là sáu? 

-. Tùy niệm Phật, 

-_ Tùy niệm Pháp, 

-_ Tùy niệm Tăng, 

-. Tùy niệm Giới, 

-_ Tùy niệm Thí, 

-_ Tùy niệm Thiên. 
Đề thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, sáu pháp này 
cân phải tu tập. 


THAM 3-7äng II, 273 


pH l aÍ¬ 


2. Thế nào là sáu? 
¬. Tưởng vô thường, 
- Tưởng khổ trong vô thường, 
- Tưởng vô ngã trong khô, 
-_ Tưởng đoạn tận, 
- Tưởng ly tham, 


-_ Tưởng đoạn diệt. 
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Đề thắng tri tham, này các Ty-kheo, sáu pháp này 
cân phải tu tập. 


THAM 4-7ðng III, 274 


1. - Này các Tyý-kheo, để liễu tri tham... để đoạn 
diệt... đê đoạn tận... đê trừ diệt, đê làm cho tàn tạ, đê 
ly tham, đê đoạn diệt, đê trừ bỏ, đê từ bỏ tham, sáu 
pháp cân phải tu tập. Thê nào là sáu? 

(Xem 121 123) 


2. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri sân... si, phẫn nộ. 


hiềm hân, giả dồi. não hại, tật đó. xan TẤn, lừa đảo. 
man trá. phản trắc, ngoan cô, bồng bột. nông nội, 
mạn, tăng thượng mạn. kiêu. phóng dật... để liễu trị, 
để đoạn diệt, để đoạn tận, đề trừ diệt, để làm cho tàn 
tạ, để ly tham, đề đoạn diệt, để trừ bỏ, để từ bỏ... sáu 
pháp này cần phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo hoan hý tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 
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128 Thiên chủ Sakka với hạnh không phân 
nộ - Kinh Xấu Xí - Tương I, 528 


Xâu Xí~ Tương I, 528 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 
2) Tại đây... Thế Tôn nói như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một Dạ-xoa xấu xí, 
thấp lùn, bụng 1o (Okotimako), đên ngôi trên chó 
ngồi của Thiên chủ Sakka. 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên bực tức, chán ghét, phẫn uất: “Thật vi diệu 
thay! Thật hy hữu thay! Tên Dạ-xoa xấu xí, thấp lùn, 
bụng to lại đến ngồi trên chỗ ngôi của Thiên chủ 
Sakkal". 


5) Này các Tỷ-kheo, 


6) Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên đi đên Thiên chủ Sakka; sau khi đên, nói với 
Thiên chủ Sakka: 


NĂM TRIÊN CÁI S22 


7) "- Ở đây, này Tôn giả, có một Dạ-xoa xấu xí, thấp 
lùn, bụng to đến ngồi trên chỗ ngôi của Ngài. Ở đây, 
này Tôn giả, chư Thiên ở Tam thập tam thiên, bực 
tức, chán ghét, phẫn uất: "Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Dạ-xoa này xấu xí, thấp lùn, bụng to lại 
đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên chủ Sakka!". 
Nhưng này Tôn giả, chư Thiên ở Tam thập tam thiên 
càng bực tức, chán ghét, phân uất bao nhiêu, thời Dạ- 
xoa xấu xí, thấp lùn, bụng to ấy càng tốt đẹp, càng 
dễ nhìn và càng dễ thương bấy nhiêu. Thưa Tôn giả, 
có phải Dạ-xoa ấy sẽ trở thành Da-xoa nuôi dưỡng 
với phẫn nộ?" 


8) Rôi này các Tỷ-kheo, 


: sau khi đến đắp 
thượng y vào một bên vai, đầu gối ' phải quỳ trên đất, 
chấp tay vái Dạ-xoa nuôi dưỡng với phân nộ và nói 
lên tên của mình ba lần: "Thưa Tôn giả, tôi là Thiên 
chủ Sakka! Thưa Tôn giả, tôi là Thiên chủ Sakka!". 


9) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka càng nói lên 
tên của mình bao nhiêu thời Dạ-xoa ấy càng trở 
thành xâu xí, thấp lùn, bụng to bây nhiêu; và szư k7 
trở thành càng xâu xí, càng thấp lùn, bụng to hơn, vị 
ấy biến mắt tại chỗ ấy. 


10) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, sau khi ngôi 
xuông trên chô ngôi của mình, làm cho hòa dịu chư 
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Thiên ở Tam thập tam thiên, ngay lúc ấy, nói lên 
những bài kệ này: 


Tâm ta không dễ dàng, 
Để cho bị thất trán, 
Không dễ bị lôi kéo, 
Trong xoáy nước dục tình. 
Người biết đã từ lâu, 

Ta không còn phẫn nộ, 
Phân nộ không chân đứng 
Một chỗ nào trong 1a. 


Ta không nói ác ngữ, 
Vì phẫn nộ giận hòn, 
Và không có khen tặng, 
Những đực tánh của ta. 
Thấy được lợi ích mình, 
Ta tự thân chế ngự. 
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129 Thiên chủ chưa ly tham sân sỉ - Kinh 
SAKKA - Tăng L, 257 


SAKKA - Tăng L, 257 


1. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka 
đang thuyết giảng cho chư Thiên ở cõi Trời thứ Ba 
mươi ba, trong khi ấy, nói lên bài kệ như sau: 

Ngày mười bốn, ngày rằm, 

Ngày tám trong nửa tháng, 

Kể cả phần đặc biệt, 

Khéo đây đủ cả tám, 

Theo làm lễ Bồ-tát 

Vị ấy giống như Ta. 


Thiên chủ Sakka cñ#a ly 
tham, chưa ly sân, chưa ly sỉ. 


2. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tyỷ-kheo, là bậc A-la- 
hán, lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích 
đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. 


Ngày mười bồn, ngày răm, 
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Ngày tám trong nửa tháng, 
Kể cả phần đặc biệt, 
Khéo đây đủ cả tám, 
Theo làm lễ Bồ-tát, 
Vị ấy giống như Ta. 
Vì cớ sao? Vị Tý-kheo ấy đã ly tham, ly sân, ly si. 


3. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka 
đang thuyết giảng cho chư Thiên ở cõi Trời thứ Ba 
mươi ba, trong khi ấy nói lên bài kệ như sau: 

Ngày mười bốn, ngày răm, 

Ngày tám trong nửa tháng, 

Kế cả phần đặc biệt, 

Khéo đây đủ cả tám, 

Theo làm lễ Bô-tát, 

Vị ấy giống như Ta. 
Bài kệ ấy, này các Tỷ-kheo, đã bị Thiên chủ Sakka 
hát sai, không hát đúng ... Vì cớ sao? Ta nói răng 
Thiên chủ Sakka chưa giải thoát khỏi sanh, già, chết, 
sầu, bị, khổ, ưu, não. 


4. Còn vị Ty-kheo, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la- 
hán lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích 
đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. Với vị Tỷ-kheo ấy, này các Tý-kheo, lời nói 
này mới là thích đáng: 
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Ngày mười bốn, ngày răm, 
Ngày tám trong nửa tháng, 
Kế cả phần đặc biệt, 
Khéo đây đủ cả tám, 
Theo làm lễ Bô-tát, 
Vị ấy giống như Ta. 
Vì cớ sao? Ta nói rằng, VỊ Tỷ- -kheo â ây, đã đã thoát khỏi 


sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, giải thoát khỏi 
khổ đau. 
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130 Thuyết pháp để hư vô tham sân sỉ - 
Kinh TƯỚNG QUẦN SÌHA - Tăng 
HH, 529 


TƯỚNG QUẦN SÌHA -7ăng III, 529 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại 
Mahàvana (Đại Lâm), ở Kùtàgàrasàla (ngôi nhà có 
nóc nhọn). Lúc bấy giờ rất nhiều vị Licchavi là các 
bậc có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng 
nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán 
thán chúng Tăng. 


2. Lúc bấy giờ tướng quân Sìha là đệ tử của Niganthà 
ngôi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Sìha Suy 
nghĩ như sau: 'Không nghĩ ngờ gì nữa, Thê Tôn ây 
là bậc A-la-hán, Chánh -Đắng Giác, vì rẵng nhiều VỊ 
Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngôi tụ họp 
ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, 
tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy đi 
đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. 


3. Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà Nàtaputta, 
sau khi đên, thưa với Niganthà Nàtaputta: 
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- Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đên yêt kiên Sa-môn 
Gotama. 


- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 
hành động? Này Sìha, Sa-môn Gotama chủ trương 
không hành động, thuyết pháp không hành động và 
huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha, 
ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị dập tắt. 


4. Lần thứ hai, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 
danh tiếng, có danh tiếng, ngôi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 
tán thán chúng Tăng. Lần thứ hai, tướng quân Sìha 
suy nghĩ như sau: ' Không nghĩ ngờ gì nữa, Thế Tôn 
ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì rằng nhiều 
vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy 
đi đến yết kiến vị Thế Tôn ây, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau 
khi đên, thưa với NÑiganthà Nàtaputta: 


- Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đên yêt kiên Sa-môn 
Gotama. 
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- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 
hành động? Này Shha, Sa-môn Gotama chủ trương 
không hành động, thuyết pháp không hành động và 
huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha, 
lần thứ hai. ý muốn đi đến yết kiên Thể Tôn bị dập 
tắt. 


5. Lần thứ ba, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 
danh tiếng, có danh tiếng, ngôi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 
tán thán chúng Tăng. Lần thứ ba, tướng quân Sìha 
suy nghĩ như sau: ' Không nghĩ ngờ gì nữa, Thế Tôn 
ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì rằng nhiều 
vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Các 
Niganthà sẽ làm gì được cho ta, nếu họ được hỏi ý 
kiến hay không hỏi ý kiến. Vậy ta không hỏi ý kiến 
Niganthà, đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha, vào giữa trưa với khoảng năm 
trăm cỗ xe, đi khỏi Vesàli để yết kiến Thế Tôn. Đi xe 
cho đến đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ 
vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống 
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một bên. Ngồi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có được nøhe: _Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyêt pháp vê không 
hành động và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Bạch Thế Tôn, họ nói như sau: " Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp về không 
hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy". Bạch 
Thể Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc 
Thể Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời có 
thuận pháp với pháp không, và những ai như pháp 
thuyết đúng pháp không có lý do để chỉ trích? Bạch 
Thể Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thể Tôn. 


6. - Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 
Gotama chủ trương không bành đông, thuyết pháp 
về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 
Gotama chủ trương hành đông, thuyết pháp về hành 
động và huân luyện các đệ tử như vậy”. 
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Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn 
diệt và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: " Sa-môn 


Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm 


chán và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: " Sa-môn 


Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về 


hư vô và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: " Sa-môn 


Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh 


và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama là người , thuyết 
pháp về không nhập thai và huân luyện các đệ tử như 
vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: "Sa-môn 
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Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


7. Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn 
ấy, nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: 
"§a-môn Gofamna chủ trương không hành động, 
thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các 
đệ tử như vậy ”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố về không hành động đối với 
thân làm ác, miệng nói ác, và ý nghĩ ác. Ta tuyên bố 
về không hành động đối với các pháp ác, bât thiện. 
Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp 
về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về 
hành động và huấn luyện các đệ tứ như vậy ”? 


Này Sìha, Ta tuyên bó về hành động đối với thân làm 
lành, miệng nói lành, và ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về 
hành động đối với các thiện pháp. Này Sìha, đây là 
pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói một cách chơn 
chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama chủ 
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trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về 
đoạn diệt và huấn luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
tuyên bồ về đoạn diệt đối với các pháp ác, bất thiện. 
Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn 
diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


- Và này Sìhà, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " $a- 
môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về 
nhàm chán và huẳn luyện các đệ tứ như vậy ”? 


Này Sìha, Ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng 
nói ác, và ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành 
tựu các pháp ác, bất thiện. Nảy Sìhà, đây là pháp 
môn, do pháp môn ẫy, nếu nói một cách chơn chánh 
về Ta, có thê nói: " Sa-môn Gotama là người nhàn 
chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các 
đệ tử như vậy". 
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- Và này Sìhà, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp 
về hư vô và huấn luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, si. Ta 
thuyết pháp đề hư vô các pháp ác bất thiện. Này Sìha, 
đây là pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thê nói: " Sa-môn Gotama là 
người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và 
huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


-Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp khổ 
hạnh và huẳn luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố cần phải khô hạnh các pháp 
ác bât thiện, kê cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác. Này Sìiha, 


. Này Sìha, đổi với Như 
Lai, các pháp ác, bất thiện cần phải khổ hạnh này đã 
được đoạn tận chúng, chặt đứt từ sốc rễ, làm cho 
nhự thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm 
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cho không thể sanh khởi trong trơng /aïi. Này Sìha, 
đây là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là 
người khổ hạnh, thuyết pháp khổ hạnh và huấn luyện 
các đệ tử như vậy”. 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn ŒGotama là người chủ trương không nhập thai, 
thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ 
tứ như vậy”? 


Này Sìha, 


. Này Sìha, Như 
Lai đã đoan tân sư nhâp thai trong tương lai. sư tái 
sanh. căt đứt tận gôc rê. làm cho như thân cây tala, 


làm cho không thê tái sanh. làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lại. Này Sìha, đây là pháp môn, do 


pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh về Ta, có 
thể nói: " Sa-môn Gotama là người chủ trương không 
nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn áy, 
nêu nói một cách chơn cháành về Ta, có thể nói: "Sa- 
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môn Gotama là người an tu, thuyết pháp an ti và 
huán luyện các đệ tử như vậy ”? 


Này Sìha, Ta là người an ủI với tôi thượng an ủI, Ta 
thuyết pháp về an ủi, Ta huấn luyện các đệ tử như 
vậy. Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ây, 
nếu nói một cách chơn chánh về ta, có thê nói: "Sa- 
môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và 
huấn luyện các đệ tử như vậy". 


6. Khi được nói như vậy, tướng quân S)ha bạch Thế 
Tôn: 


- Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! 


Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, 
đem đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt 
có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 


- Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy 
tư là tốt đẹp với những người trứ danh như (ng. 
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- Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phân 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: " Này 
Sìha, hãy chín chăn suy tư, hãy chín chắn suy tư là 
tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". Bạch 
Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ 
sẽ trương cờ lên và tuyên bố: "Tướng quân Sìha đã 
trở thành đệ tử của chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại 
nói với con: "Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy 
chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh 
như Ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy ÿY 
Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tý-kheo Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


- Này Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước 
mưa nguôn cho các người Nisamhà. Hãy cúng 
dường những món ăn cho những ai đến với Ông. 


- Bạch Thế Tôn, con lại bội phân hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: " Này 
Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước mưa 
nguồn cho các người Niganthả. hãy cúng dường 
những món ăn cho những ai đến với Ông". Bạch Thế 
Tôn, con nghe như sau, Sa-môn Gotama nói: "Chỉ bố 
thí cho Ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí 
cho đệ tử Ta, chớ bố thí cho đệ tử các người khác. 
Chỉ bố thí cho Ta mới có phước lớn, bồ thí cho những 
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người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho đệ tử 
Ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người 
khác không có phước lớn". Nhưng Thế Tôn lại 
khuyến khích con bố thí cho Niganthà. 


Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên 
làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba con xin qUY ÿy Thế 
Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


9. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng 
quân Sìha, tức là thuyết về bố thí, thuyết. VỀ giới, 
thuyết về các cõi Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất 
iy. Khi Thế Tôn biết tướng quân Sìha, /âm đã sẵn 
sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triên cái, tâm 
được phần khởi, tâm được hoan hý, Ngài mới thuyết 
những pháp được chư Phật tán dương đề cao: “Kø, 
Tạp, Diệt, Đạo”. Cũng như một tắm vải thuần bạch, 
các châm đen được 9ột rửa, rất dễ thâm màu nhuộm. 
Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần 
ly câu khởi lên với tướng quân Sìha: 


10. Rôi tướng quân Sìha thây pháp, chứng pháp, biết 
pháp. thê nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do dự 
trừ diệt, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác 
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đối với các pháp của bậc Đạo Sư. (Tướng quân Sìha) 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, 
ngày mai tới dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Sìha biết 
được Thê Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi đi 
Ta. 


Rồi tướng quân cho gọi một người: Này người kia, 
hãy tìm cho thịt tươi. 


Rồi tướng quân Sïha, sau đêm ấy tại trú xứ của mình, 
cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, 
rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn: "Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời. Tại trú xứ của tướng quân Sìha, 
món ăn đã sẵng sàng". 


11. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, 
đến trú xứ của tướng quân Sìha; sau khi đến, ngồi 
xuống một chỗ đã soạn sẵn, với chúng Tỷ-kheo. 


Lúc bấy giờ nhiều người Niganthà ở Vesàli, từ 
đường lớn này đến đường lón khác, từ đường hẻm 
này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 
tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 
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cơm được soạn cho Sa-môn Œofama, và Sa-ImÔn †uy 
biết vậy, ván ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 
mình được sửa soạn ra”. 


Rồi một người đi đến tướng quân Sìha, sau khi đến, 
nói nhỏ vào tai tướng quân Sìha,: “Thưa Tôn giả, Tôn 
giả có biết chăng? Nhiều Niganthà ở Vesàli, từ 
đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm 
này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 
tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 
cơm được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn tuy 
biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 
mình được sửa soạn ra”. 


- Thôi vừa rồi, này bạn. Đã lâu rồi, các Tôn giả ấy 
muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ 
trích các chúng Tăng. Nhưng các Tôn giả ấy không 
làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc 
không có thật, trồng rồng, láo khoét. Và chúng ta 
không vì sinh mạng lại cô ý sát hại sinh mạng của 
loài hữu tình. 

12. Rồi tướng quân Sìha tự tay mình hầu hạ và làm 
cho thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với đức Phật và người 
cầm đầu các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm. 
Rồi tướng quân Sìha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã 


xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liên ngôi xuông một 
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bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho 
tướng quân Sìha, khích lệ, làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hý, rôi từ chô ngôi đứng dậy ra đi. 
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131 Thuyết pháp để đoạn tận tham sân sỉ - 
Kinh TẢ MẠNG ĐẸỆ TỬ - Tăng I, 393 


TÀ MẠNG ĐỆ TỬ - 7ðăng L, 393 


1. Môt thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghosità 

Rồi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến Tôn giả 
Ananda; sau khi đên, đánh lễ Tôn giả Ananda rôi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, tà mạng 
đệ tử gia chủ nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Tôn giả Ànanda, pháp của những ai được 
? Những ai khéo hành trì ở đời? Những 
ở đời? 


ai 
- Vậy này Gia chủ, về vấn đề này Ta sẽ hỏi Ông. Ông 
kham nhân thê nào, hãy trả lời như vậy. 

Ông nghĩ thế nào, này Gia chủ, những ai thuyết 
pháp đề doạn tận tham, thuyết pháp đê đoạn tận 
sân, thuyết pháp để đoạn tận sỉ, pháp có được các vị 
ấy khéo thuyết hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thể 
nào 2 

- Thưa Tôn giả, ai thuyết pháp để đoạn tận tham, 
thuyết pháp đê đoạn tận sân, thuyết pháp đê đoạn 
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tận si, pháp được vị ấy khéo thuyết. Và ở đây, tôi 
nghĩ như vậy. 

2. - Ông nghĩ thế nào, này Gia chú, những ai thực 
hành doạn tham, thực hành đoạn sân, thực hành 
đoạn sỉ, những vị ấy có khéo thực hành ở đời hay 
không? Hay ở đây, Ông nghĩ thể nào? 

- Thưa Tôn giả, những ai thực hành đoạn tham, thực 
hành đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy khéo 
thực hành ở đời. Và ở đáy, tôi nghĩ như vậy. 

3. - Ông nghĩ thế nào, này Gia chủ, với những ai 
tham được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như 
thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai; với những ai, 
sản được đoạn tận ... với những ai, sỉ được đoạn tận, 
cất đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây taÌa, làm cho 
không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai; Những vị ấy có khéo vượt qua ở đời 
hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào? 

- Thưa Tôn giả, với những ai tham được đoạn tận, ... 
với những ai, sân được đoạn tận ... với những a1, sĩ 
được đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không 
thể sanh khởi trong tương lai; Những vị ấy khéo vượt 
qua ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 

4- Như vậy, Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, 


những ai thuyết pháp đê đoạn tận tham, thuyết pháp 
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để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp 
được các vị ấy khéo thuyết." 
Và Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những ai 
đã thực hành đoạn tận tham ... đoạn tận sân ... đoạn 
tận si, những vị ấy đã khéo thực hành ở đời". 
Và Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những ai 
đã đoạn tận tham, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thê hiện hữu, làm cho không 
thể sanh khởi trong tương lai. Những ai đã đoạn tận 
sân ... Những ai đã đoạn tận s1, đã cắt đứt từ sốc rễ 
. làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Những vị ấy khéo vượt qua ở đời". 
- Thật vị điệu thay, thưa Tôn giải! Thát hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Ở đây sẽ không có tự khen pháp của 
mình, không có chê trách pháp của người khác, chỉ 
có thuyết pháp trong giới xứ, chỉ nói đến mục đích 
mà không đề cập đến tự ngã. 


5. - Thưa Tôn giả, Tôn giả thuyết pháp đỆ đoạn tham, 


thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp đê đoạn si, và 
thưa Tôn giả, pháp được Tôn giả khéo thuyết. 

- Thưa Tôn giả Ànanda, Tôn giả thực hành đoạn 
tham... đoạn sân... Tôn giả thực đoạn si, Tôn giả đã 
khéo thực hành ở đời. 

- Thưa Tôn giả Ànanda, 

tận, căt đứt từ gôc rê, làm cho như thân cây tala, làm 
cho không thê hiện hữu, làm cho không thê sanh khởi 
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trong tương lai... sân đã được Tôn giả đoạn tận... s1 
đã được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho 
như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai, Tôn giả đã 
khéo vượt qua ở đời. 

6. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, 
thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, người như dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống... 

Thưa Tôn giả Ànanda, con nay xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp và chúng Tăng. Mong Tôn giả Ànanda 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con xin trọn đời quy ngưỡng! 
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132_ Thuyết pháp để đoạn tận tham sân sỉ - 
Kinh VERANJÀ — Tăng III, 518 


VERANJÀ -7ăng II, 518 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rồi Bà-la-môn Veranjà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói nên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Veranjà bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: "Ša- 
môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay 
không mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yêu, tuôi lớn 
trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối 
cuộc đời”. 


Thưa Tôn giả Gotama, sự thê là như vậy: "Tôn giả 
Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không 
mời ghế ngôi các Bà-la-môn 81à yêu, tuôi lớn trưởng 
lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời". 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, như vậy là không 
đây đủ. 
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- Này Bà-la-môn, Ta không thấy một ai trong thể giới 
chư Thiên, trong thể giới Ác ma, trong thể giới Phạm 
thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, 
đứng dậy hay mời ghế ngôi. Này Bà-la- -môn, nêu 
Như Lai đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời ngồi ai, thời 
đầu người ấy bị bể tan. 


2. - Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị! 


- Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh nổ thể nói như sau: 
_Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Này Bà-la- môn, 
các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, 
Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đút từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Này 
Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai 
nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Nhưng Ông nói 
không phải với ý nghĩa này. 


3. “Tôn giả Gotama thiêu tài sản " 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thiếu tài sản "Này Bà-la-môn, các 
sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, 
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xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn tận 
chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp 
môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn 
chánh có thê nói như sau: "Sa-môn Gotama thiếu tài 
sản". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


4. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 

"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". Này Bà-la-môn, 7a nói không hành động về 
thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không 
hành động về các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, 
đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama chủ trương thuyết không hành động". 
Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


5. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này 
Bà-la-môn, 74a fuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
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tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện pháp. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, a1 nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Nhưng 
Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


6. "Tôn giả Gotama là người nhàm chán". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 

"Sa-môn Gotama là người nhàm chán”. Này Bà-la- 
môn, Ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất 
thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp 
môn này, a1 nói về ta một cách chơn chánh có thê nói 
như sau: "Sa-môn Gotama là người nhàm chán " 

Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


7. "Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ 
nghĩa". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói _— Sau: 
"Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Này 
Bà-la-môn, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, sỉ. Ta 
thuyết pháp để hư vô các pháp ác, bất thiện. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, a1 nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
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môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Nhưng 
Ong nói không phải với ý nghĩa này. 


§. "Tôn giả Gotama là người khổ hạnh". 


Này Bà- la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh ". Này Bà-la- 
môn, Ta fuyên bố rằng cần phải khổ hạnh các pháp 
ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Này Bà-la-môn, với ai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được tu khô hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, 
Ta tuyên bố răng người ấy là người khổ hạnh. Này 
Bà-la-môn, với Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đã được tu khổ hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh". Nhưng Ông 
nói không phải với ý nghĩa này. 


9. “Tôn giả Gotama chủ trương không nhập tha1". 
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Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương không nhập thai". Này 
Bà-la-môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh 
trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai, Ta 
tuyên bồ răng người ấy chủ trương không nhập thai. 
Này Bà-la-môn, Nh# Lai đã đoạn tận khả năng nhập 
thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, đã chặt đứt 
từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây tala, đã làm cho 
không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, 
với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn chánh 
có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương 
không nhập thai". Nhưng Ông nói không phải với ý 
nghĩa này. 


Vĩ như, này Bà-la-môn, có tám, mười hay mười hai 
cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp 
năm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con gà nào frong 
những con gà con ấy, đầu tiên hết, lấy chân, móng, 
đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà, ra ngoài một 
cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con 
trẻ nhất? 
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- Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con 
trưởng. Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ây là 
con trưởng trong tât cả các con gà ây. 


10. - Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi Ta, vì chúng 
sanh bị vô minh chỉ phối, như sanh ra từ trứng, bị 
bao trùm, đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình 
chứng được vô thượng Chánh Đắng Giác ở đời. Này 
Bà-la-môn, thật sự Ta là vị đệ nhất, tối thắng ở đời. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh cần tinh tấn, không 
biêng nhác. Ta trú niệm, không có thât niệm, thân 
được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, nhât 
tâm. 


11. Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã 
chứng đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm, không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


Ly hỷ Ta trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự 


lạc thọ, mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 
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Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 


12. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến . Ta nhớ đến 
đời sông quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, g1aO cấp 
như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giao cấp như thế này, thọ khô 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, 
Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các nét chỉ tiết. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh mới, Ta chứng 
được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây /à sự xuất 
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sanh thứ nhát của Ta, như con gà con sanh ra khỏi 
vỏ trứng. 


13. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến 


Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống 
và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Những hạng chúng sanh này thành tựu thân làm ác, 
thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phi báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Còn những hạng chúng sanh nào, thành tựu thân làm 

lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ 
lành, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tôi 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ hai của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
trứng. 


14. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: 
"Đây là khổ", biết như thật: "Đây là khô tập", biết 
như thật: "Đây là Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến Khô diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc ", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
diệt", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến lậu 
hoặc diệt". Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của 
ta thoát khỏi lậu dục, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
khởi lên sự hiểu biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
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thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại, không 
có đời sông nào khác nữa". 


Này Bà-la-môn, đây là trong canh cuối, Ta chứng 
được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ ba của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
(rứng. 


15. Được nghe nói như vậy, Bà-la-môn Veranja bạch 
Thê Tôn: 


- Đệ nhất là Tôn giả Gotamal 
Tối thắng là Tôn giả Gotama! 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! 'Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng dậy những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi, để những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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133 Thánh cư - 10 Thánh cư - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


i. Mười Thánh cư: 


> Này các Hiển giả, thế nào là vị Tỷ kheo đoạn 
(rự năm chỉ? Này các Hiện giả, ở đây, vị Tỷ 


chị. 


. Này các hiên giả, như vậy là đoạn trừ năm 


> Này các Hiên giả, thế nào là vị Tỷ kheo đây đủ 
sáu chi? Này các Hiên giả, ở đây, vị Tỷ kheo 


không có phật 


ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tại nghe 
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tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức pháp, không có thích ý, 
không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
Này các Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo đầy 
đủ sáu chi. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo một hộ 
/rì? Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo thành 
. Này các Hiền giả, như 

vậy là vị Tỷ kheo một hộ trì. 


> Này các Hiển giả, thể nào là vị Tỷ Kheo có thực 
hiện bôn y? Này các Hiện giả, vị Tỷ kheo 


Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo thực 
hiện bôn y. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo loại bỏ 
các giáo điều ? Này các Hiện giả, ở đây, 


. Này các Hiên giả, như vậy 
gọi là Tỷ kheo loại bỏ các giáo điêu. 


> Này các Hiên giả, thê nào là vị Tỷ kheo đoạn 
tận các mong cầu? Này các Hiện giả, ở đầy, vị 
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. Này các Hiên 
giả, như vậy là vị Tỷ kheo đoạn tận các mong 
cầu. 


> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo, tâm tư 
không trệ phược ? Này các Hiên giả, ở đây, vị 
Tỷ kheo 


Này các Hiên giả, như vậy là vị Tỷ kheo, tâm 
tư không trệ phược. 


> Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ kheo, thân 
hành được khinh an? Này các Hiên giả, ở đây, 
vị Tỷ kheo 


không lạc, không khô, xả niệm thanh tịnh. Này 
các Hiên giả, như vậy vị Tỷ- kheo thân hành 
được khinh an. 


> Này các Hiền giả, thể nào là vị Tỷ- kheo, tâm 
thiện giải thoát? Này các Hiên giả, ở đây, vị 
Tỷ- kheo 


. Này các 
Hiện giả, như vậy vị Tỷ kheo tâm thiện giải 
thoát. 
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> Này các Hiên giả, thể nào là vị Tỷ kheo tuệ 
thiện giải thoát? 


o Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ- kheo biết 
rằng: "Tham tâm của ta đã được trừ, căn 
tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, đi đến 
chỗ không hiện hữu, không có khả năng 
sanh khởi trong tương lai". 


o_ Vị ấy biết răng: "Sân tâm của ta đã đoạn 
trừ, cắt tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, 
đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả 
năng sanh khởi trong tương lai". 


o Vị ây biết rằng: "Si tâm của ta đã đoạn 
trừ, cắt tận sốc rễ, như cây ta-la bị chặt, 
đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả 
năng sanh khởi trong tương lai. Này các 
Hiền giả, như vậy là vị Tỷ kheo tuệ thiện 
giải thoát. 
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134 Thế Tôn sống an lạc vì đã đoạn tận 
tham sân sỉ - Kinh VỀ ÀLAVÌ — Tăng 
L,244 


VỀ ÀLA VÌ - 7ăng L, 244 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Àlavì, tại Gomagøa, trong rừng 
SImsapà, trên chô có trải lá. 

Rồi Hatthaka, người Àlavì, đang đi bộ hành du 
ngoạn, thây Thê Tôn đang ngôi trên chô có trải lá 
trong rừng Simsapà ở Gomagga, thây vậy, liên đi đên 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Hatthaka 
người Àlavì bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc 
không? 

- Phải, này Hoàng Tử, ta sông được an lạc. Và 
những aI cảm 'thây an lạc ở đời, Ta là một trong số 
những người ây. 

- Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời 
gian giữa những ngày tắm (trước và sau ngày răm) 
là thời gian tuyết rơi, cứng răn là đât do trâu bò dâm 
đạp, mỏng manh là nệm làm băng lá, lưa thưa là 
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những lá của cây, lạnh là tắm vải cà-sa, và lạnh là làn 
gió thôi. 
Rồi Thế Tôn nói như sau: 

- Dẫu vậy, này Hoàng Tử, Ta sống được an 
lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, Ta là một 
trong số những người ấy. Vậy nay, này Hoàng Tử, ở 
đây ta sẽ hỏi Hoàng Tử, nếu có thể kham nhẫn, 
Hoàng Tử hãy trả lời. Hoàng Tử nghĩ thế nào, này 
Hoàng Tử? Ở đây, người gia chủ hay con người gia 
chủ có nhà có nóc nhọn, với các tường trét trong trét 
ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, 
các cửa sỐ được đóng kín. Trong ấy, có một chỗ năm 
có trải tắm thảm len với lông đài, với tâm vải giường 
bằng len trắng, chăn len thêu bông, nệm băng da quý 
con sơn dương kadali, tắm thảm có tàn che phía trên 
và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà 
vợ đẹp hầu hạ. Này Hoàng Tử, Hoàng Tử nghĩ thế 
nào, người ấy nằm ngủ có an lạc không? Hay Hoàng 
Tử nghĩ thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, người ấy năm ngủ an lạc. 
Nếu có những người cảm thấy an lạc ở đời, người ấy 
là một trong những người ây. 

- Hoàng Tử nghĩ thể nào, này Hoàng tử, với 
người gia chủ hay người con của người gia chủ ấy, 
khởi lên những nhiệt lão về thân hay về tâm, do tham 
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ái sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái 
sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, 
này Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do 
tham ái sanh, cảm thấy đau khổ. Tham ái ấy, Như 
Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không 
thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy Ta cảm thấy 
an lạc. 

- Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng Tử, với 
người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên 
những nhiệt não về thân hay tâm do sân sanh... do 
sỉ sanh. BỊ nung đốt bởi những nhiệt não do s1 sanh, 
người ấy có cảm thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Người gia chủ hay con của người gia chủ ẫy, 
này Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do 
s¡ sanh, cảm thây đau khổ. Sỉ ây, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm 
cho không thể hiện hữu, làm cho không thê sanh khởi 
trong tương lai. Do vậy ta cảm thấy an lạc. 
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135 Thế Tôn tán thán loại thiền nào - Kinh 
GOPAKA  MOGGALLANA- 108 
Trung LH, 119 


KINH GOPAKA MOGGALLANA 
(Gopaka Mogsallana suttam) 


— Bài kinh số 108 — Trung II, 119 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Ananda trú ở Rajagaha 
(Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc, khi Thế Tôn thị tịch không bao 
lâu. Lúc bây giờ, Vua Ajatasattu con bà Videhi nước 
Magadha (Ma-kiệt-đà), vì nghi ngờ PaJjota (Đăng 
Quang Vương), nên cho xây kiên cô thành Rajagaha. 
Tôn giả Ananda buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào 
Rajapaha để khất thực. Rồi Tôn giả Ananda suy 
nghĩ: "Nay còn quá sớm để vào Rajagaha khất thực. 
Vậy ta hãy đi đến Bà-la-môn Gopaka Moggallana và 
chỗ làm việc của vị này”. Rồi Tôn giả Ananda đi đến 
Bà-la-môn Gopaka Moggallana và chỗ làm việc của 
vị này. Bà-la-môn Gopaka Moggallana thấy Tôn giả 
Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói với Tôn 


NĂM TRIÈÊN CÁI S67 


giả Ananda: 


- Hãy đến, Tôn giả Ananda! Thiện lai, Tôn giả 
Ananda! Đã lâu rồi Tôn giả Ananda mới tạo được cơ 
hội này, tức là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngôi 
xuống, đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn. 


Tôn giả Ananda ngôi xuống trên chỗ ngôi đã 
soạn sẵn. Còn Bà-la-môn Gopaka Moggallana chọn 
một chỗ ngôi thấp khác rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 


xuống một bên, Bà-la-môn Gopaka Moggallana thưa 
với Tôn giả Ananda: 


— Có thể chăng, một Tỷ-kheo thành tựu một cách 
trọn vẹn, một cách đây đủ tất cả các pháp mà Tôn 
giả Œotama bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
thành tựu ? 


. Này Bà-la-môn, Thê Tôn 
là bậc làm khởi dậy con đường trước đây chưa được 
hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa 
từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa 
từng được nói, là bậc hiệu đạo, biết đạo và thiện xảo 
về đạo. Và nay các đệ tử là những vị sống hành đạo 
và tùy hành, và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về sau. 
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Nhưng cuộc nói chuyện giữa Tôn giả Ananda 
và Bà-la-môn Gopaka Mogøsallana bị gián đoạn. Bà- 
la-môn Vassaka ra bậc đại thần nước Mapgadha đi thị 
sát các công sự Rajagaha (Vương Xá), đến công 
trường của Bà-la-môn Gopaka Mogsallana, đến chỗ 
Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu ngôi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassaka 
ra, bậc đại thần nước Magadha thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Ở đây, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả đang 
ngôi đàm luận câu chuyện gì? Và câu chuyện gì của 
Tôn giả bị gián đoạn? 


— Này Bà-la-môn, ở đây, Bà-la-môn Gopaka 
Mogsgallana nói với tôi như sau: "Có thể có chăng, 
Tôn giả Ananda, một Tỷ-kheo thành tựu một cách 
trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Tôn giả 
Gotama, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đã thành 
tựu?” Khi được nói vậy, này Bà-la-môn, tôi nói với 
Bà-la-môn Gopaka Mogsallana như sau: "Này Bà- 
la-môn, không thể có một vị Tỷ-kheo nào thành tựu 
một cách trọn vẹn, một cách đây đủ tất cả các pháp 
mà Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Thế Tôn là bậc làm khởi 
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dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm 
cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, 
nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, là 
bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và các đệ 
tử Ngài là những vị sống hành đạo và Thy hành đạo 
và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về sau" 


— Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào 
được Tôn giả Gotama sắp đặt: "Vị này, sau khi Ta 
diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông, và các Ông 
nay sẽ y chỉ vị này "2 


— Này Bà-la-môn, 


— Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào 
được chung Tăng thỏa thuận và một số đồng các vị 
Tỷ-kheo Trưởng lão sắp đặt: "Vị này, sau khi Thể 
Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và 
các Ông nay sẽ y chỉ vị này?" 


sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho 
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chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này”. 


— Và như vậy là không có chỗ nương tựa, thưa 
Tôn giả Ananda, như vậy do nhân gì (Quý vị) có thê 
hòa hợp? 


— Này Bà-la-môn, chúng tôi không phải không 
có chô nương tựa. Này Bà-la-môn, chúng tôi có chồ 
nương tựa, và Pháp là chỗ nương tựa của chúng 
tôi. 


— Khi được hỏi: "Có một vị Tỷ-kheo nào được 
Tôn giả Gotama sắp đặt: "VỊ này, sau khi Ta diệt độ, 
sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông, và các Ông nay sẽ 
y chỉ vị này?”", Tôn giả trả lời: "Này Bà-la-môn, 
không có một vị Tỷ-kheo nào được Thế Tôn bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác sắp 
đặt: "VỊ này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa 
cho các Ông", và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này". Khi 
được hỏi: "Có một vị Tỷ-kheo nào được chúng Tăng 
thỏa thuận và một số đông các vị Tỷ-kheo Trưởng 
lão sắp đặt: "Vị này, sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là 
chỗ nương tựa cho chúng tôi, các Ông nay sẽ y chỉ 
vị này”. Và Tôn giả trả lời: "Không có một vị Tỷ- 
kheo nào, này Bà-la-môn được chúng Tăng thỏa 
thuận và được số đông các vị Tỷ-kheo Trưởng lão 
sắp đặt: "Vị này, sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ 
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nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị 
này". Khi được hỏi: "Và như vậy là không có chỗ 
nương tựa, thưa Tôn giả Ananda, như vậy do nhân 
øì, (Quý vị) có thể hòa hợp?". Tôn giả trả lời: "Này 
Bà-la-môn, chúng tôi không phải không có chỗ 
nương tựa. Chúng tôi có chỗ nương tựa này Bà-la- 
môn, và Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi". 
Nhưng thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói này cần 
phải hiểu như thể nào? 


- Này Bà-la-môn, Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thi thiết học 
pháp, đã tuyên bố giới bốn Patimokkha cho các Tỷ- 
kheo. Trong những ngày Bồ-tát (Uposatha) chúng tôi 
cận trú ở chung một thôn điền, tất cả chúng tôi hội 
họp với nhau tại một chỗ; sau khi tụ họp, chúng tôi 
hỏi những gì đã xảy ra cho mỗi một người. 


— Thưa Tôn giả Ananda, có Tỷ-kheo nào mà nay 
Quý vị cung kính, tôn trọng, lê bải, cúng dường, sau 
khi cung kính, tôn trọng, Quý vị nương tựa 2 


— Này Bà-la-môn, có Ty-kheo mà nay chúng tôi 
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cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường, và sau khi 
chúng tôi cung kính, tôn trọng, chúng tôi nương tựa. 


— Thưa Tôn giả Ananda, khi được hỏi: "Có một 
vị Tỷ-kheo nào được Tôn giả Gotama sắp đặt: "Sau 
khi Ta diệt độ, vị này sẽ là chỗ nương tựa cho các 
Ông và các Ông nay sẽ y chỉ vị này?"". Và Tôn giả 
trả lời: "Này Bà-la-môn, không có một vị Tỷ-kheo 
nào được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác sắp đặt: "Vị này, sau khi Ta 
diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông", và chúng 
tôi nay y chỉ vị này". Khi được hỏi: "Thưa Tôn giả 
Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được chúng Tăng 
thỏa thuận, được một số đông Tỷ-kheo Trưởng lão 
sắp đặt: "Vị này sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là chỗ 
nương tựa cho chúng tôi và các Ông nay sẽ y chỉ vị 
này”, và Tôn giả trả lời: "Không có một Ty-kheo nào 
được chúng Tăng thỏa thuận, được một sỐ đông Tỷ- 
kheo Trưởng lão sắp đặt: "Vị này sau khi Thế Tôn 
diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi", và chúng 
tôi nay sẽ y chỉ vị này”. Khi được hỏi: "Có một Tỷ- 
kheo nào, thưa Tôn giả Ananda, nay quý vị cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường vị ấy và sau khi 
cung kính, tôn trọng, quý vị an trú nương tựa vị ấy?", 
và Tôn giả trả lời: "Này Bà-la-môn, có Tỷ-kheo, 
chúng tôi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường 
và sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú 
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nương tựa vị ây". 1a Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời 
nói ấy cân phải hiểu nhự thê nào? 


_— Này Bà-la-môn, có mười khả hỷ pháp được 
Thê Tôn, bậc Trì Giả, Kiên Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bô. 


Thê nào là mười? 


I.Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo có giới hạnh, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn 
Patimokkha, đây đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, 
sau khi thọ trì, học tập trong các học pháp. 


2. VỊ ây là bậc đa văn, thọ trì những điều đã 
nghe, cất chứa những điều đã nghe; những 
pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với 
nghĩa, với văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn 
đây đủ thanh tịnh, những pháp ấy đều được 
nghe nhiều, được thọ trì, được lời nói làm cho 
quen thuộc, được ý tư niệm, được chánh kiến 
khéo ngộ nhập. 


3. Vị ấy biết đủ đối với các vật thực dụng như 
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V, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. 


4. Vị ây là người tùy theo ý muốn, không có khó 
khăn, không có mệt nhọc, chứng được bôn 
Thiên, thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. 


5. Vị ây thực hiện các loại thần thông sai biệt, 
một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện 
ra một thân, hiện hình, biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư 
không: độn thô trôi lên ngang qua đất liên 
như ở trong nước; đi trên nước không chìm 
như trên đất liền; ngôi kiết- già đi trên hư 
không như chim có cánh; với bàn tay, vị ây 
chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự 
thân bay đến Phạm thiên. 


6. Sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài 
Người với tâm của mình, vị ấy được biết như 
sau: Tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm 
không tham, biết tâm không tham. Tâm có 
sân, biết tâm có sân. Tâm không sân, biết tâm 
không sân. Tâm có si, biết tâm có si. Tâm 
không si, biết tâm không si. Tâm chuyên chú, 
biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết tâm 
tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm; 
không phải đại hành tâm, biết không phải đại 
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hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết tâm 
chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết tâm vô 
thượng. Tâm Thiền định, biết tâm Thiền 
định. Tâm không Thiền định, biết tâm không 
Thiền định. Tâm giải thoát, biết tâm giải 
thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm không 
giải thoát. 

7. (Vị ấy) nhớ đến các đời sống quá khứ như 
một đời, hai đời... nhớ đến các đời sống quá 
khứ. 

8. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy 
biết, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


9. Với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi với 
thượng trí đã chứng ngộ, vị ấy chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 


Này Bà-la-môn, mười pháp khả hỷ này đã 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác nói lên giữa chúng tôi. Vị 
nào có đây đủ mười pháp này, chúng tôi nay cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng đường vị ấy; sau khi 
cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa 
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vị áy. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, (Vũ 
Thê) đại thân nước Magadha, nói với tướng quân 
Upananda: 


— Tướng quân nghĩ thế nào? Nếu là như vậy, này 
tướng quân, những vị Tôn giả này cung kính những 
ai đáng cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, 
lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng dường những ai 
đáng cúng dường: thời chắc chắn những Tôn giả này 
cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những 
ai đáng tôn trọng, lễ bái những ai đáng lễ bái, cúng 
dường những ai đáng cúng dường. Và nếu những 
Tôn giả ây không cung kính, không tôn trọng, không 
lễ bái, không cúng dường (Tỷ-kheo) này, thời những 
Tôn giả ây cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
a1? 


Rồi Bà-lamôn Vassakara, vị đại thần nước 
Magadha thưa với Tôn giả Ananda: 


— Tôn giả Ananda nay trú tại đầu? 


— Này Bà-la-môn, tôi trú ở Veluvana (Trúc 
Lâm). 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Veluvana là 
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một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che 
khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp Thiên 
tịnh? 


— Thật vậy, này Bà-la-môn, Veluvana (Trúc 
Lâm) là một khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được 
che khỏi gió, xa cách dân cư đông đúc, thích hợp 
Thiền tịnh, xứng đáng với những vị hộ trì và thủ hộ 
như Ngài. 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Veluvana là 
một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che 
khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp Thiền 
tịnh, xứng đáng với những người tu Thiền và tánh 
thiên về Thiền định như quý vị Tôn giả. Và chư vị 
Tôn giả là những vị tu Thiên và tánh thiên về Thiền 
định. Thưa Tôn giả Ananda, một thời Tôn giả 
Gotama ở tại Vesali, Đại Lâm, ở Kutagarasala 
(Trùng Các giảng đường). Rồi thưa Tôn giả Ananda, 
tôi đi đến Mahavana (Đại Lâm), Kutagarasala, đến 
Tôn giả Gotama. Ở đây, Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện nói về Thiên định luận. Tôn giả Gotama 
thật là vị tu Thiền và tánh thiên về Thiền định. Và 
Tôn giả Gotama tán thán tất cả Thiền định. 


- Này Bà-la-môn, Thế Tôn ấy không tán thán 
tât cả Thiên định, không không tán thán tât cả Thiên 
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định. 


s* Và này Bà-la-môn, loại Thiên định nào Thế Tôn 
ây không tán thán? 


— Ở đây, này Bà-la-môn, một SỐ VỊ sống VỚI 
tâm thắm nhuần dục tham, bị dục tham chỉ 
phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi 
dục tham đã được khởi lên. Vị ấy lấy dục 
tham làm đối tượng tối hậu. Thiền tu, Thiền 
tư, Thiền định, Thiên nhập. 


— VỊ ây sống với tâm thẫm nhuân sân hận, bị 
sân hận chi phối, và không như thật biết sự 
giải thoát khỏi sân hận đã được khởi lên. VỊ 
ây lây sân hận làm đối tượng tối hậu, Thiền 
tu, Thiền tư, Thiền định, Thiên nhập. 


—- Vị ây sông với tâm thâm nhuần hôn trầm thụy 
miên, bị hôn trầm thụy miên chi phối, và 
không như thật biết sự giải thoát khỏi hôn 
trâm thụy miên đã được khởi lên. Vị ấy lấy 
hôn trầm thụy miên làm đối tượng tối hậu, 
Thiền tu, Thiên tư, Thiền định, Thiền nhập. 

— VỊ ây sống với tâm thâm nhuằn trạo hối, bị 
trạo hối chi phối và không như thật biết sự 
giải thoát khỏi tạo hối đã được khởi lên. Vị 
ây lẫy trạo hồi làm đối tượng tôi hậu, Thiền 
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tu, Thiền tư, Thiền định, Thiền nhập. 


—- Vị ây sông với tâm thắm nhuần nghi hoặc, bị 
nghi hoặc chi phối và không như thật biết sự 
giải thoát khỏi nghi hoặc đã được khởi lên. VỊ 
ấy lấy nghi hoặc làm đối tượng tối hậu, Thiền 
tu, Thiền tư, Thiên định, Thiền nhập. 


Này Bà-la-môn, Thế Tôn ấy không tán thán loại 
Thiên định như vậy. 


s* Và này Bà-la-môn, loại Thiên định nào Thế Tôn 
ây tán thán? 


" Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhât, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 

" Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm, không tứ, nội tỉnh nhât tâm 

Chứng và trú Thiền thứ ba, Thiền thứ tư. Này 
Bà-la-môn, loại Thiên như vậy, Thê Tôn ây tán 
thán. 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả 


Gotama khiến trách Thiền đáng được khiến trách, tán 
thán Thiên đáng được tán thán. Nay thưa Tôn giả 
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Ananda, chúng tôi phải đi. Chúng tôi có những việc, 
có nhiêu phận sự phải làm. 


— Này Bà-la-môn, hãy làm gì Bà-la-môn nghĩ là 
hợp thời. 


Rồi Bà-lamôn Vassakara đại thần nước 
Magadha, hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda giảng, 
từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Bà-la-môn 
Gopaka Mogsalana, khi Bà-la-môn Vassakara, đại 
thần nước Magadha đi không bao lâu, thưa với Tôn 
giả Ananda: 


- Nếu chúng tôi không hỏi Tôn giả Ananda thời 
Tôn giả Ananda đã không trả lời. 


— Này Bà-la-môn, có phải chúng tôi đã nói 


Này Bà- 
la-môn, Vị Thế Tôn ấy là bác làm cho khởi dậy con 
đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho 
biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói 
lên con đường trước đây chưa từng được nói; là bác 
hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay các 
đệ tử Ngài là những vị sống hành đạo và tùy hành 
đạo, và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về sau". 
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136 Thế Tôn tán thán loại thiền nào - Kinh 
SANDHA - Tăng IV, 655 


SANDHA - Tăng IV,655 


(Hãy tu Thiên - thiển định của con ngựa thuần thục; 
Chánh Định- thê nào là Chánh Định; Thể Tôn tán 
thán loại thiên nào) 


1. Một thời Thế Tôn trú ở Nàtika, tại ngôi nhà có lợp 
ngói. Rồi Tôn giả Sandha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với Tôn giả Sandha đang ngôi một bên: 


2. Này Sandha, hãy tu Thiên với sự Thiền định của 
con ngựa thuân thục, chớ có với Thiên định của 
con ngựa chưa thuân thục. 


Và này Sandha, thể nào là Thiên định của con ngựa 
chưa thuán thục ? 


3. Con ngựa chưa thuần thục, khi bị cột vào máng 
ăn, liên Thiển tư: "Cỏ ăn, cỏ ăn". Vì sao? Này 
Sandha, con ngựa chưa thuần thục, khi bị cột vào 
máng ăn, không có nghĩ như sau: "Không biết hôm 
nay, người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm 
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việc gì? Nay ta có thể làm øl đê báo đáp? " Con ngựa 
bị cột vào máng ăn, chỉ Thiên tư: “Cỏ ăn, có ăn! ” 


Cũng vậy, này Sandha, ở đây có hạng người chưa 
được thuần thục, khi đi đến ngôi rừng, hay khi đi đến 
sốc cây, hay khi đi đến ngôi nhà trống, 


Người ây tàng trữ duc tham vào trong. rồi Thiên tư. 
Thiền lự, Thiên liên tục. Thiên quán... trú với tâm bị 
sân ám ảnh, bị sân chi phối... trú với tâm bị hôn trầm 
thuy miên ám ảnh, bị hôn trầm thụy miên chỉ phối... 
trú với tâm bị trao hồi ám ảnh, bị trạo hối chi phối... 
trú với tâm bị nghi hoặc ám ảnh, bị nghi hoặc chi 
phối, không như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi 
hoặc đã khởi lên. Người ấy tàng trữ nghi hoặc vào 
trong, rồi Thiền tư, Thiên lự, Thiền liên tục, Thiền 
quán. Thiền tư y 
chỉ vào nước, Thiên tư y chỉ vào lửa, Thiên tư y chỉ 
vào gió, Thiền tư y chỉ vào Không vô biên xứ, Thiền 
tư y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiền tư y chỉ vào Vô 
sở hữu xứ, Thiền tư y chỉ vào Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, Thiên tư y chỉ vào đời này, Thiền tư y chỉ 
vào đời sau, phàm điều øì được thấy. được nghe. 


được cảm giác. được thức tri, được đạt đên. được tâm 
câu đên. được Ý suy tư 
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Thiền tư. Như vậy, này Sandha, là người Thiên tư 
không thuân thục. 


Và này Sandha, nhự thể nào là Thiên tư như con 
ngựa thuần thục ? 


4. Con ngựa hiển lương, này Sandha, con ngựa được 
thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, không có Thiên 
fr: “Có ăn, có ăn! ” Vì sao? Này Sandha, con ngựa 
đã thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, suy nghĩ nhự 
sau: "Không biết hôm nay, người đánh xe điều phục 
ngựa sẽ bảo ta làm việc gì? Nay ta có thể làm gì để 
báo đáp? " Con ngựa ấy bị cột vào máng ăn, không 
có Thiển tr: "Cỏ ăn, cỏ ăn! " Con ngựa hiển lương, 
này Sandha, được thuần thục, nhìn sự áp dụng cây 
gậy thúc ngựa hiển lương như là món nợ, như là trỏi 
buộc, như là một thiệt hại, như là một điểm xấu. 


Cũng vậy, này Sandha, con người hiện thiện, thuần 
thục, khi đi đến ngôi rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi 
đến ngôi nhà trống, 


an trú với tâm không bị sân ám ảnh... VỊ ây an trú 
với tâm không bị sỉ ám ảnh... Vị ấy an trú với tâm 
không bị hôn trầm thụy miên ám ảnh... Vị ây an trú 
với tâm không bị trạo hối ám ảnh... Vị ấy an trú với 
không tâm bị nghi hoặc ám ảnh, không bị nghi hoặc 
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chinh phục, như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi 
hoặc đã khởi lên. VỊ ấy Thiền tư không y chỉ vào đất, 
Thiên tư không y chỉ vào nước, Thiên tư không ychỉ 
vào lửa, Thiền tư không y chỉ vào gió, Thiền tư 
không y chỉ vào : Thiên tư không 
y chỉ vào , Thiên tư không y chỉ vào 
, Thiên tư không y chỉ vào 
, Thiên tư không y chỉ vào : 
Thiên tư không y chỉ vào đời sau, phàm điều gì được 
thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được 
đạt đến, được tầm cầu đến, được ý Suy fƯ, thiền tư 


không v chỉ vào cái Ây. Tuy vậy, vị Ấy vẫn có Thiền 
tư. 


Lại nữa, này Sandha, với vị ấy Thiền tư như vậy, chư 
Thiên với Thiên chủ, các Phạm thiên với chúng 
Phạm thiên, dầu từ xa, đảnh lễ con người hiền thiện 
thuần thục: 


Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người hiển, thuần thục, 
Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người bác Thượng thủ, 
Y chỉ gì Ngài Thiên, 

Chúng tôi không được biết. 


5. Khi nghe nói như vậy, Tôn giả Sandha bạch Thế 
Tôn: 


NĂM TRIÈÊN CÁI S86 


- Thiên như thế nào, bạch Thế Tôn là con người hiền 
thiện thuần phục Thiên tư? Vị ấy Thiên tư không y 
chỉ vào đất, Thiền tư không y chỉ vào nước, Thiền tư 
không y chỉ vào lửa, Thiền tư không y chỉ vào gió, 
Thiền tư không y chỉ vào Không vô biên xứ, Thiên 
tư không y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiên tư không 
y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư không y chỉ vào 
thế giới này, Thiền tư không y chỉ vào thế giới sau, 
và phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, 
được thức tri, được tầm cầu, được đạt đến, được ý 
suy tư, VỊ ấy Thiền tư, không y chỉ vào cái ấy. Tuy 
Vậy, VỊ ây vẫn có Thiền tư. 


Thiền tư như thế nào, bạch Thế Tôn là con người 
hiền thiện thuần thục, khiến chư Thiên với Thiên 
chủ, các Phạm thiên với chúng Phạm thiên dầu từ xa, 
đảnh lễ con người hiền thiện thuân thục: 


Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người hiển, thuần thục, 
Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người bác Thượng thủ, 
Y chỉ gì Ngài Thiên, 

Chúng tôi không được biết. 


6. Ở đây này Sandha, với con người hiển thiện thuần 
thục, tưởng đât trong đât được sáng tỏ, tưởng nước 
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trong nước được sáng tỏ, tưởng lửa trong lửa được 
sáng tỏ, tưởng gió trong gió được sáng tỏ, tưởng 
Không vô biên xứ trong Không vô biên xứ được sáng 
tỏ, tưởng Thức vô biên xứ trong Thức vô biên xứ 
được sáng tỏ, tưởng Vô sở hữu xứ trong Thức vô sở 
hữu xứ được sáng tỏ, tưởng Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ, 
tưởng thế ØIỚI này trong thế giới này được sáng tỏ, 
tưởng thế giới sau trong thế giới sau được sáng tỏ, 


phàm cái øì được thấy, được nghe. được cảm giác. 
được thức tri, được tâm câu. được đạt đên. được ý 
suy tư. tưởng tại đây được sáng tỏ. 


Thiền tư như vậy, này Sandha, là người đã hiền thiện 
thuần thục, vị ây Thiên tư không y chỉ vào đất, Thiên 
tư không y chỉ vào nước, Thiền tư không y chỉ vào 
lửa, Thiên tư không y chỉ vào gió, Thiên tư không y 
chỉ vào Không vô biên xứ, Thiên tư không y chỉ vào 
Thức vô biên xứ, Thiền tư không y chỉ vào Vô sở 
hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, 


Và phàm cái 
øì được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được tầm cầu, được ý suy tư, Thiền tư 
y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy vẫn có Thiên tư. 
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Do Thiên tư như vậy, này Sandha, là con người hiền 
thiện thuần thục, khiến chư Thiên với Thiên chủ, các 
Phạm thiên với chúng Phạm thiên dâu từ xa, đảnh lễ 
Con người hiền thiện thuần thục: 


Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người hiển, thuần thục, 
Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người bác Thượng thủ, 
Y chỉ gì Ngài Thiên, 

Chúng tôi không được biết. 
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137 Thế nào là ý thanh tịnh - Kinh 
THANH TỊNH 1 - Tăng I, 493 


THANH TỊNH I1 —- 7zng L, 493 


s* Này các Tý-kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào 

là ba? 

- Thân thanh tịnh, 

-. Lời nói thanh tịnh, 
-_ Ý thanh tịnh. 

Thể nào là thân thanh tịnh? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, này các Tỷ-kheo, đây gọi là thân thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là lời nói thanh tịnh? 

-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói 
lời phù phiêm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lời nói 
thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ý thanh tịnh? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có tham 
lam, với tâm không sân không hận, có chánh tri 
kiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. 
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Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba thanh tịnh. 
THANH TỊNH 2 — 7äng I, 494 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này, Thế nào 
là ba? 

- Thân thanh tịnh, 

-. Lời nói thanh tịnh, 

-_ Ý thanh tịnh. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thân thanh tịnh? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, này các Tỷ-kheo, đây gọi là thân thanh tịnh. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói 
lời phù phiêm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lời nói 
thanh tịnh. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ý thanh tịnh 2 

Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo, 

-- Nếu nội tâm có ước muốn về dục, vị ây rõ biết: 
“Nội tâm ta có ước muôn về dục”. 
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-- Nếu nội tâm không có ước muốn về dục, » ấy 
rõ biết: "Nội tâm ta không có ước muốn về 


„tr 


dục”. 


- Ước muốn về dục chưa sanh khởi, được sanh 
khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 

-_ Ước muốn về dục đã sanh khởi, được đoạn trừ 
thế nào, vị ây rõ biết như vậy. 

-_ Và ước muôn về dục đã được đoạn trừ, trong 
tương lai không sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết 
như vậy. 

5. Nếu nội tâm có sân, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta có 
sân". Nếu nội tâm không có sân, vị ấy rõ biết: "Nội 
tâm ta không có sân". Sân chưa sanh khởi, được sanh 
khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Sân đã sanh khởi, 
được đoạn trừ thế nào, vị ây rõ biết như vậy. Và sân 
đã được đoạn trừ, trong tương lai không sanh khởi 
thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 

6. Nếu tâm có hôn trầm thụy miên, vị ấy rõ biết: "Nội 
tâm ta có hôn trầm thụy miên". Nếu nội tâm không 
có hôn trầm thụy miên, vị ây rõ biết: "Nội tâm ta 
không có hôn trầm thụy miên". Hôn trầm thụy miên 
chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào, vị ây rõ biết 
như vậy. Hôn trầm thụy miên đã sanh khởi, được 
đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và hôn trầm 
thụy miên đã được đoạn trừ, trong tương lai không 
sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 
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7. Nếu tâm có trạo hối, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta có 
trạo hối". Nếu nội tâm không có trạo hối, vị ây rõ 
biết: "Nội tâm ta không có trạo hối". Trạo hối chưa 
sanh khởi, được sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như 
vậy. Trạo hồi đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào, vị 
ây rõ biết như vậy. Và trạo hối đã được đoạn trừ, 
trong tương lai không sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết 
như vậy. 
§. Nếu tâm có nghi, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta có 
nghi". Nếu nội tâm không có nghị, vị ấy rõ biết: "Nội 
tâm ta không có nghĩ”. Nghị chưa sanh khởi, được 
sanh khởi thê nào, vị ây rõ biết như vậy. Nghi đã sanh 
khởi, được đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 
Và nghi đã được đoạn trừ, trong tương lai không 
sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. Các pháp 
này, này các Tỷ-kheo, là ba thanh tịnh. 

Thân và lời thanh tịnh 

Tâm thanh tịnh vô lậu 

Trong sạch được thanh tịnh 

Được gọi ác đoạn trừ. 


TOÀN HẢO - 7ăng I, 496 
+ Này các Tỷ-kheo, có ba sự toàn hảo. Thê nào là 
ba? 
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-_ Toàn hảo về thân, 
-_ Toàn hảo về lời nói, 
- Toàn hảo về ý. 

Và này các TỶ-kheo, thế nào là toàn hảo về thân ? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, này các Tỷ-kheo, đây gọi là toàn hảo vê thân. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là toàn hảo về lời nói? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói 
lời phù phiêm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là toàn 
hảo về lời nói. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về ý? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn trừ có 
lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Này các Ty-kheo, đây gọi là 
ý toàn hảo. 

Và này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba toàn hảo. 

Thân và lời toàn hảo, 
Tâm toàn hảo vô lậu, 
Toàn hảo, được toàn hảo 
Được gọi đoạn tát cả. 
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138 Thời nào để yết kiến.. - Kinh CÁC 
THỜI GIAN 1 - Tăng II, 64 


CÁC THỜI GIAN 1 -7ăng HL 64 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 

- Có bao nhiêu thời gian đề đi đến yết kiên Tỷ-kheo 
đã được tu tập vê ý? 


Thế nào là sáu? 
3. Ở đây, này Tý-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị dục tham chi phối, bị dục tham ám ảnh, vị ấy 
không như thật rõ biết dục tham đang khởi lên, .†rOngE 
khi ây, sau khi đến Tý-kheo đã được tu tập về ý. VỊ 
ây cần được nói như sau: "7Ja Hiển giả, tôi sống 
với tâm bị dục tham chỉ phối, bị dục tham ám ảnh, 
tôi không như thật rõ biết xuất ly khỏi dục tham. 
Lành thay, nếu Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn 
tận dục tham". Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết 
pháp để đoạn tham. 
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Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ nhất để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

4. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống với 
tâm bị sân chỉ phối, bị sân ám ảnh, không như thật 
rõ biết xuất ly khỏi sân được khởi lên, rong khi â Ấy, 
sau khi đến Tỷ-kheo đã được tu tập về ý, VỊ ấy cần 
được nói như sau: "Thưa Hiển giả, tôi sống với tâm 
bị dục sân chi phối, bị dục sân ám ảnh, tôi không như 
thật rõ biết xuất ly khỏi sân. Lành thay, nếu Tôn giả 
thuyết pháp cho tôi để đoạn tận sân". Và Tý-kheo đã 
được tu tập về ý thuyết pháp để đoạn sân. 

Này Tý-kheo, đây là thời thứ hai để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

5-7. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tý-kheo sống 
với tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối, bị hôn trầm 
thụy miên ám ảnh... 

...bị trạo hồi chỉ phối, bị trạo hồi ám ảnh... bị nghĩ 
chỉ phối, bị nghỉ ám ảnh, không như thật rõ biết xuất 
ly khỏi nghĩ được khởi lên, trong khi Ấy, sau khi đến, 
Tý-kheo đã được tu tập về ý, vị ây cần được nói như 
sau: "Thưa Hiền giả, tôi sống với tâm bị nghỉ chỉ 
phối, với tâm bị nghi ám ảnh. Tôi không như thật rõ 
biết xuất ly khỏi nghi. Lành thay, nêu Tôn giả thuyết 
pháp cho tôi để đoạn tận nghi". Và Tỷ-kheo đã được 
tu tập về ý thuyết pháp để đoạn tận nghi. 
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Này Tỷ-kheo, đây là thời thứ năm để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

Š. Lại nữa, này Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo y cứ ơi 
tưởng nào, do tác ý tưởng ấy, các lậu hoặc được 
đoạn diệt, không có gián đoạn. vị ấy không biết, 
không thấy tướng ây, trong khi â Ấy, sau khi đi đến Tỷ- 
kheo đã được tu tập về ý, vị ấy cần được nói như sau: 
“Thưa Hiển giả, y cứ nơi tướng nào, do tác ý tướng 
ấy các lậu hoặc được đoạn diệt, không có gián đoạn, 
tôi không biết không thấy tƯỚNG. ấy. Lành thay, nếu 
Tôn giả thuyết pháp cho tôi để đoạn điệt các lậu 
hoặc”. Và Tỷ-kheo đã được tu tập về ý thuyết pháp 
đề đoạn diệt các lậu hoặc. 

Này Tý-kheo, đây là thời thứ sáu để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 

Đây là sáu thời gian, này Tý-kheo, để đi đến yết kiến 
Tý-kheo đã được tu tập về ý. 
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139 Thức ăn của 5trc là Ba ác hành - Kinh 
VÔ MINH - Tăng IV, 391 


VÔ MINH - 7ăng IV, 391 


1. - Này các Tý-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô 
mình không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước 


điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có.'' Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. 


Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do duyên này, 
vô minh (có mặt)”. 


¬_ Này các Tỷ-kheo, 


Năm triển cái, cần phải 
trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triên cái có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
gì là thức ăn cho năm triên cái? Ba ác hành, 
cần phải trả lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng ba ác hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cải 
Øì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không 
chế ngự, cần phải trả lời như vậy. 
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-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không 
chế ngự có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế 
ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải 
trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh 
miệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh 
niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ÿ, cần phải trả 
lời như vậy. 

-_ Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng phi như Ìý tác ý 
có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và 
cát gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không 
có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. 

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không có lòng 

In có thức ăn, Không phải không có thức ăn. 

Và cát gì là thức ăn cho không có lòng tín? 

Không nghe diệu pháp, cần phải trả lời như 

vậy. 

Này các Tỷ-kheo, 


Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cân 
phải trả lời như vậy. 


2. Như vậy, này các Tỷ-kheo: 
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¡. Không øiao thiệp với bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

2. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

3. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

4... Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

s. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngư. 

ó. Các căn không chế ngự được viên mãn, thời 
làm viên mãn ba ác hành. 

7. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triển cái. 

s. Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên 
mãn vô minh. 


Như vậy, đây là thức ăn cho vô mỉnh này, và như 
vậy là sự viên mãn. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có 
mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo 
Sườn dốc; làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung 
lũng; sau khi làm đây các hang núi, các kẽ núi, các 
thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm 
đây các hồ nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn; sau khi 
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làm đây các hỗ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; sau 
khi làm đây các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông 
lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đây 
biển cả. Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại 
dương và như vậy là viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


¡. Không giao thiệp với các bậc Chân nhân được 
viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe 
diệu pháp. 

2.. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời 
làm viên mãn không có lòng tin. 

3. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm 
viên mãn phi như lý tác ý. 

4.. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

s. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngự. 

ó Các căn không chế được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba ác hành. 

7. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn 
năm triền cái. 

s.. Năm triển cái được viên mãn, thời viên mãn vô 
minh. 


Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là 
sự viên mãn. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, 


. Và cái gì là 
thức ăn cho minh giải thoát? Bảy siác chỉ, cân phải 
trả lời như vậy. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chỉ có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức 
ăn cho bảy giác chi? Bốn niệm xứ, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, Bốn niệm xứ có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho Bốn niệm xứ? Ba thiên hành, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói như rằng ba thiện hành có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cần 
phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được chế ngự 
có thức ăn không phải không có thức ăn. Cái gì là 
thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh 
giác, cần phải được như vậy. 


Này các Ty-kheo, chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho 
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chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời 
như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, như lý tác ý có thức 
ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn 
cho như lý tác ý? Lòng fin, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói lòng tin có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? 
Nohe diêu pháp, cân phải trả lời như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng nghe diệu pháp có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức 
ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân 
nhân. cân phải trả lời như vậy. 


5. Như vậy, này các Ty-kheo: 


1. Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn 
thời làm viên mãn nghe điệu pháp. 

2. Nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên 
mãn lòng tim. 

3.. Long tin được viên mãn, thời làm viên mãn nh 
lý tác ý. 

4. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 

s.. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngự. 
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ø Các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm 
viên mãn ba thiện hành. 

z Ba thiện hành được viên mãn Bốn niệm xử. 

3. Bồn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chủ. 

9. Bảy giác chỉ được viên mãn, thời làm viên mãn 
được giải thoát. 


Như vậy, đây là thức ăn của thức ăn của minh giải 
thoát, và như vậy là sự viên mãn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, 
làm đây các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, 
chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đây các hỗ 
nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn. Sau khi làm đây các 
hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy 
các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. Sau khi 
làm đầy các sông lớn, chúng làm đây biên cả. Như 
vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại dương, và như 
vậy là sự viên mãn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo: 
¡i. Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên 
mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp. 
2. Nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên 
mãn lòng tin. 
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3.. Lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như 
lý tác ý. 

4. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn 
chánh niệm tỉnh giác. 

s.. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm 
viên mãn các căn được chế ngư. 

ó. Các căn chế ngự được viên mãn, thời làm viên 
mãn ba thiện hành. 

7. Ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên 
mãn Bốn niêm xứ. 

s.. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn 
Bảy giác chị. 

9.. Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn 
Minh Giải thoát. 


Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy 
là viên mãn. 
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140 Thức ăn của Strc và 7øc - Kinh Thân — 
Tương V, 100 


Thân — 7ơng V, 100 
I 
1-2) Tại Sàvatth1... 


3) -- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món 
ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì 
không an trú. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, năm triên cái ÿ cứ món 
ăn, duyên món ăn được an trú; không có món ăn 
thì không an trú. 


4) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với dục tham 
(kàmacchandaq) chưa sanh được sanh khởi; hay đổi 
với dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có // ứzớng (subhanimittam), ở 
đây, 
thời tịnh tướng này là món ăn khiến cho dục tham 
chưa sanh được sanh khởi; hay đối với dục tham đã 
sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 
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5) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đôi với sân chưa 
sanh làm cho sanh khởi, hay đổi với sân đã sanh 
khiên được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ kheoo, có đổi _ ngại _ tưởng 
(patighanimittam). Ở đây, nếu phi như lý tác ý được 
làm cho sung mãn, thời đôi ngại tướng này là món 
ăn khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi; hay đối 
với sân đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 


6) Này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với hôn trầm 
thụy miên chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi với 
hôn trầm thụy miên đã sanh khiến cho tăng trưởng, 
quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có sự không hân hoan, biếng nhác 
(andi), uễ oải (vÙambhita), ăn quá no, tâm rụt rè 
(linàitazm). Ở đây, nêu phi như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính là món ăn khiến cho hôn trầm 
thụy miên chưa sanh được sanh khởi; hay đối với hôn 
trầm thụy miên đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng 
đại. 


7) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với trạo hồi 
chưa sanh làm cho sanh khởi, hay đổi với trạo hồi 
đã sanh khiên cho tăng trưởng, quảng đại? 
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Này các Tỷ-kheo, có /âm không được tịnh chỉ. Ö đây, 
nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh được 
sanh khởi; hay đối với trạo hối đã sanh khiến cho 
tăng trưởng, quảng đại. 


8) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với nghỉ chưa 
sanh làm cho sanh khởi; hay đôi với nghỉ đã sanh 
khiên cho tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có 0,hng pháp làm trủ xứ cho nghi 
hoặc. Ö đây, 

mãn, thời chính các pháp này là món ăn khiến cho 
nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi; hay đối với 
nghi hoặc đã sanh khiến cho tăng trưởng, quảng đại. 


9) Vị như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món 
ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ăn 
thì không an trú. Cũng vậy, này các Ty-kheo, năm 
triền cái y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; 
không có món ăn thì không an trú. 


H 
10) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món 


ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có món ãn 
thì không an trú. 


NĂM TRIÊN CÁI 009 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, báy giác chỉ này ÿy cứ 
món ăn, duyên món ăn mà được an trú; không có 
món ăn thì không an trú. 


11) à này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với niệm 
giác chỉ chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi với 
niệm giác chỉ đã sanh khởi được tu tập, làm cho viên 
mãn? 


Này các Ty-kheo, có các pháp làm trú xư cho niệm 
giác Chỉ. Ở đây, 

thời đây là món ăn khiến cho niệm giác chi 
chưa sanh được sanh khởi; hay đối với niệm giác chi 
đã sanh khởi khiến cho được tu tập. làm cho viên 
mãn. 


12) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với trạch 
pháp giác chỉ chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi 
với trạch pháp giác chỉ đã sanh được tu tập và làm 
cho viên mãn ? 


Này các Tý-kheo, có các thiện pháp và bất thiện 
pháp, có các pháp đáng chỉ trích và không đảng chỉ 
trích, có các pháp liệt và thăng, có các pháp đen và 
trăng (kanhàsukkasa-ppatibhàgả). Ở đây, nêu như lý 
tác ý được làm cho sung mãn, thời đây là món ăn 
khiến cho trạch pháp giác chi chưa sanh khởi được 
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sanh khởi; hay đối với trạch pháp giác chi đã sanh 
khởi khiên cho được tu tập, làm cho viên mãn. 


13) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với tỉnh tấn 
giác chỉ chưa sanh làm cho sanh khởi; hay đổi với 
tinh tấn giác chỉ đã sanh khởi được tu tập và làm cho 
viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có phát cần giới (àrambhadhàu), 
tình cần giới (mikkamadhàm), cân dõng giới 
(parakkamadhàru). Ở đây, nêu như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời đây là món ăn khiến cho tinh tân 
giác chỉ chưa sanh được sanh khởi; hay đối với tỉnh 
tấn giác chi đã sanh khởi khiến cho được tu tập. làm 
cho viên mãn. 


14) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với hỷ giác 
chỉ chưa sanh khiên cho sanh khởi; hay đôi với hỷ 
giác chỉ đã sanh khởi được tu tập, làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có những pháp làm trú xứ cho hỷ 
giác chỉ. Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho viên 
mãn, thời đây là món ăn khiến cho hỷ giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; hay đối với hỷ giác chi đã sanh 
khởi khiến cho được tu tập, làm cho viên mãn. 


15) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đối với khinh 
an giác chỉ chưa sanh khiên cho sanh khởi; hay đổi 
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với khinh an giác chỉ đã sanh khởi được tu tập, làm 
cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có /hân khinh an, tâm khinh an. Ở 
đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
đây là món ăn khiến cho khinh an giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay đối với khinh an giác chi đã 
sanh khiến cho được tu tập. làm cho viên mãn. 


16) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với định 
giác chị chưa sanh khiến cho sanh khởi; hay đổi với 
định øiác chỉ đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có định chỉ tướng, bất loạn tướng. 
Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho viên mãn, thời 
đây là món ăn khiến cho định giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; hay đối với định giác chi đã sanh 
khiến cho được tu tập. làm cho viên mãn. 


17) Và này các Tỷ-kheo, món ăn nào đổi với xả giác 
chỉ chưa sanh khiên cho sanh khởi; hay đôi với xả 
giác chỉ đã sanh được tu tập, làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có các pháp làm trụ xứ cho xả giác 
chỉ. Ở đây, 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, cái thân này y cứ món ăn, 
duyên món ăn được an trú; không có món ăn thì 
không an trú. Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, bảy giác 
chi này y cứ món ăn, duyên món ăn mà được an trú; 
không có món ăn thì không an trú. 
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141 Thức ăn của 5trc và 7øc - Kinh Đồ Ăn 
— Tương V, 164 


Đồ Ăn — 7ơng V, 164 

1)... 

2) -- Ta sẽ giảng cho các ông, này các Tỷ-kheo, các 
món ăn và không phải món ăn của Năm triên cải 
và Báy giác chỉ. Hãy lăng nghe. 


Món Ăn Của Các Triền Cái — Tương V, 164 
1-2)... 


3) -- Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho 
dục tham (kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; 
hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Có tịnh tướng, này các Tỷ-kheo. Ở đây, nêu phi như 
lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này 
là món ăn khiến cho dục tham chưa sanh được sanh 
khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại. 
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4) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiển cho sân 
chưa sanh được sanh khởi; hay sân đã sanh được 
tăng trưởng, quảng đại? 


Có chướng ngại tướng (patighanimittam), này các 
Tý-kheo. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính cái nảy là món ăn khiến cho 
sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được 
tăng trưởng, quảng đại. 


5) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiển cho hôn 
trám thụy miên chưa sanh được sanh khởi; hay hôn 
trám thụy miên đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại ? 


Tớ Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho 


sung mãn, thời chính cái nảy là món ăn khiến cho 
hôn trâm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay 
hôn trâm thụy miên đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại. 


6) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiển cho trạo 
hồi chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hồi đã sanh 
được tăng trưởng, quảng đại? 


Có BfBiffiidifgSEWHBH, này các Tỷ khoo. Ở đây, 


nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
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chính cái này là món ăn khiến cho trạo hồi chưa sanh 
được sanh khởi, hay trạo hôi đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 


7) Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho nghỉ 
hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghỉ hoặc đã 
sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Có các pháp trú xứ của nghỉ hoặc. Ở đây, nêu phi 
như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái 
này là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được 
sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. 


Món Ăn Cho Các Giác Chỉ — 7ơng V, 166 


8) -- Cái gì là món ăn, này các Tỷ-kheo, khiến cho 
niệm giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay niệm 
giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Tý-kheo, có BWBWWWWUAIOHOVHIOIDDDIOU 

. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này là món ăn khiến cho niệm giác chi 
chưa sanh được sanh khởi, hay niệm giác chi đã sanh 
được tu tập, làm cho viên mãn. 
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9) Và này các Tý-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
trạch pháp giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
trạch pháp giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm 
cho viên mãn? 


Có 


Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái nảy là món ăn khiến cho trạch pháp giác 
chi chưa sanh được sanh khởi, hay trạch pháp giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


10) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
tình tân giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay tỉnh 
tân giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


. Ở đây, nêu như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời chính cái này là món ăn khiến 
cho tỉnh tân giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay 
tỉnh tấn giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn. 


11) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
hỷ giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay hý giác 
chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? 
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Ở đây, này các Tỷ-khco, có NHANG HOINÔ 


. Ở đây, nêu như lý tác ý được làm cho 
sung mãn, thời chính cái nảy là món ăn khiến cho hỷ 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay hỷ giác chi 
đã sanh được tu tập. được làm cho viên mãn. 


12) Và này các Tý-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
khinh an giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
khinh an giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có JBWWWRHIMHNUHHIUUDIHOU. C) 
đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái nảy là món ăn khiến cho khinh an giác chi 
chưa sanh được sanh khởi, hay khinh an giác chi đã 
sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


13) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
định giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay định 
giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có RW BWWHGNHUAIOOHOHOIE. 


Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái này là món ăn khiến cho định giác chỉ chưa 
sanh được sanh khởi, hay định giác chi đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn. 
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14) Và này các Tỷ-kheo, cái gì là món ăn khiến cho 
xả giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay xả giác 
chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có BWSBHHDHION HOHODHDIGUOINI: 


Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời 
chính cái này là món ăn khiến cho xả giác chi chưa 
sanh được sanh khởi, hay xả giác chi đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


Không Phải Món Ăn Cho Các Triền Cái — Tương 
V, 168 


15) -- Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiên cho dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay 
dục tham đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có bắt tịnh tướng. Ở đây, 


16) Và này các Tỷ-kheo, cái øì không phải món ăn 
khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi, hay sán đã 
sanh được tăng trưởng, quảng đại? 
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Này các Tỷ-kheo, có từ tâm giải thoát. Ở đây, nếu 
như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái 
này không phải là món ăn khiến cho sân chưa sanh 
được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. 


17) Và này các Tỷ-kheo, cái ø! không phải món ăn 
khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh 
khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có phát cần giới, tính cần giới, 
dõng mãnh giới. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm 
cho sung mãn, thời chính cái này không phải là món 
ăn khiến cho hôn trầm thụy miên chưa sanh được 
sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 


18) Và này các Tỷ-kheo, cái ø) không phải món ăn 
khiên cho trạo hội chưa sanh được sanh khởi, hay 
trạo hồi đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tỷ-kheo, có tâm chỉ tịnh. Ở đây, nếu như lý 
tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này 
không phải là món ăn khiến cho trạo hối chưa sanh 
được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng 
trưởng, quảng đại. 
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19) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiến cho nghị hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay 
nghỉ hoặc đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? 


Này các Tý-kheo, có pháp thiện và bất thiện, có pháp 
có tội và không có tội, có pháp liệt và thắng, có pháp 
dự phần vào đen và trắng. Ở đây, nếu như lý tác ý 
được làm cho sung mãn, thời chính cái này không 
phải là món ăn khiến cho nghi hoặc chưa sanh được 
sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại. 


Không Phải Là Món Ăn Cho Các Giác Chỉ — 
Tương V, 170 


20) -- Và này các Ty-kheo, cái ø) không phải là món 
ăn khiến cho niệm giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi, hay niệm giác chỉ đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho niệm giác 
chi. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái này không phải món ăn khiến 
niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay niệm 
giác chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 
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21) Và này các Tỷ-kheo, cái øi không phải là món 
ăn khiến cho trạch pháp giác chỉ chưa sanh được 
sanh khởi, hay trạch pháp giác chỉ đã sanh được tu 
tập, được làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có các pháp thiện và bất thiện, có 
tội và không có tội, liệt và thăng, dự phần vào đen và 
trăng. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái này không phải là món ăn khiến 
cho trạch pháp giác chi chưa sanh được sanh khởi, 
hay trạch pháp giác chi đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn. 


22) Và này các Tỷ-kheo, cải øi không phải là món 
ăn khiến cho tỉnh tấn giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi, hay tỉnh tấn giác chỉ đã sanh được tu tập, được 
làm cho viên mãn? 


Này các Tỷ-kheo, có phát cần giới, tinh cần giới, 
dõng mãnh giới. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được 
làm cho sung mãn, thời chính cái này không phải là 
món ăn khiến cho tinh tấn giác chi chưa sanh được 
sanh khởi, hay tính tấn giác chi đã sanh được tu tập, 
được làm cho viên mãn. 


23) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiên cho hỷ giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
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hỷ giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Iý-kheo, có những pháp trú xứ cho hỷ giác 
chi. Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung 
mãn, thời chính cái này không phải món ăn khiến cho 
hỷ giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay hỷ giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


24) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn 
khiến cho khinh an giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi, hay khinh an giác chỉ đã sanh được tu tập, 
được làm cho viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có thân khinh an, tâm khinh an. Ở 
đây, nếu phi như lý tác ý, làm cho sung mãn, thời 
chính cái này không phải món ăn khiến cho khinh an 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay khinh an giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


25) Và này các Tỷ-kheo, cải gì không phải món ăn 
khiến cho định giác chỉ chưa sanh được sanh khỏi, 
hay định giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn ? 


Này các Tỷ-kheo, có tịnh chỉ tướng, bất loạn tướng. 
Ở đây, nêu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này không phải món ăn khiên cho định 
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giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay định giác chi 
đã sanh được tu tập, được làm cho viên mãn. 


26) Và này các Tỷ-kheo, cải gì không phải món ăn 
khiến cho xả giác chỉ chưa sanh được sanh khởi, hay 
xả giác chỉ đã sanh được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


Này các Tyỷ-kheo, có các pháp trú xứ cho xả giác ch1. 
Ở đây, nếu phi như lý tác ý được làm cho sung mãn, 
thời chính cái này không phải món ăn khiến cho xả 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay xả giác chi 
đã sanh được tu tập. được làm cho viên mãn. 
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142 Tiến trình tu tập - Kinh GANAKA 
MOGGALLANA - 107 Trung III, 107 


KINH GANAKA MOGGALLANA 
(Ganaka Mogøallana suttam) 


— Bài kinh số 107 — Trung II, 107 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, 
nơi lâu đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu 
Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Gananka Moggallana 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Bà-lamôn  ÂGanaka 
Mogsgallana bạch Thế Tôn: 


— VỊ như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài 
Migaramatu này, có thể thây được một học tập 
tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần 
tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối 
cùng. 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đôi với những 
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vị Bà-la-môn này, được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuân tự, một đạo lộ tuân tự, 
tức là sự học hỏi (các tập Veda). 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đôi với những 
vị bắn cung này, được thây một học tập tuần tự, 
một công trình tuần tự, một đạo lộ tuân tự, tức 
là nghệ thuật băn cung. 


- Cũng vậy, Thưa Tôn giả Gotama, đối với 
chúng con là những người toán SỐ, sống nhờ 
nghề toán số, cũng được thây một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, 
tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng 
khi có được người đệ tử, trước hết chúng con 
bắt nñØười ây đếm như sau: "Một, một lần, hai, 
hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, 
sáu, sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lân, chín, 
chín lần, mười, mười lần". Và thưa Tôn giả 
Gotama, chúng con bắt đếm tới một trăm. 


— Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gofama, 
trong pháp và luật này, cũng có một tuần fự 
học tập, một tuân tự công trình, một tuần tự 
đạo lộ như vậy? 


— Có thể trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp 
và luật này, có một tuần tự học tập, có một tuần tự 
công trình, có một tuần tự đạo lộ. 
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Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn luyện 
ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền 
thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây 
cương, rồi tập luyện cho nó quen các hạnh khác. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Như Lai khi được 
một người đáng được điều phục, trước tiên huấn 
luyện người ây như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, hãy giữ 
giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bồn, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong những lỗi nhỏ nhạt, thọ trì và học tập các học 
SIỚI ”. 


Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, 
chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thây sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhật, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới 
huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, 
hãy hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc chớ có năm giữ 
tướng chung, chớ có nắm giữ tưởng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự 
khiến tham ải ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, 
vị 1ỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trì con mẮT. Khi tai nghe 
tiếng.... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị.. thân cảm 
xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ải, ưu bỉ, các pháp ác bất thiện khởi lên, Tỷ- 
kheo chế ngự nguyên nhân áy, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi Ty-kheo hộ trì các căn 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ây thêm như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn 
chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được 
duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta 
sẽ không phạm lỗi lâm, sống được an ổn". 


Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như 
sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác! Ban 
ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm 
trong canh đầu, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các. chướng ngại 
pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy năm xuống phía 
hông bên phải, như dàng năm con sư tứ, chân gác 
trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
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khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi 
đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp”. 


Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm 
tỉnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa 
như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh 
niệm tình giác, khi đi tới khi đi lui đêu tỉnh giác; khi 
nhìn thẳng, khi nhìn quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, 
khi duối tay đêu tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nuốt, đêu 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiều tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh 
giác ”. 


Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác 
rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: 
"Hãy đến j- -kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch 
mịch như rừng, góc cây, khe núi, - dân đá, bãi tha 
ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm”. VỊ ây lựa một 
chỗ thanh văng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe 
núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng 
rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi 
kiết-già, lưng thăng tại chỗ nói trên và an trú chánh 
niệm trước mặt: 


—- Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát 
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ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hệt sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sông thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng 
về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa 
tâm hết hôn trầm thụy miên. 

— Từ bỏ trạo cử hồi tiếc, vị ây sông không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử 
hồi tiếc. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghỉ 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


— VỊ ây ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, với tầm với tứ. 

— Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
haI, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


— Viãy ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần 
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cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


®° Này Bà-la-môn, đôi với những Tỷ-kheo nào là 
bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân 
câu sự vô thượng an tịnh các triên ách, 


# Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát, 


Khi được nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogsgallana bạch Thế Tôn: 

— Các đệ tứ của Sa-môn Œotama, khi được Sq- 
môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như 
vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích 
Niễt-bàn hay chỉ có một số chứng được? 


— Này Bà-la-môn, một sô đệ tử của Ta, khi được 
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khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng 
được cứu cánh đích Niêt-bàn, một sô không chứng 
được. 


— Thưa Tồn giả Gotama, do nhân gì, do duyên 
gì trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con 
đường đưa đến Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả 
Gotama là bác chỉ đường, tuy vậy các đệ tứ Tôn giả 
Gofama, được Tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cảnh đích 
Niễt-bàn, một số không chứng được? 


— Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 
Ông kham nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, 
Ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha (Vương Xá)? 


— Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến 
RaJagaha. 


— Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
một người, muốn đi đến Rajagaha, người này đến 
Ông và nói như sau: "Ta Tôn giả, tôi muốn đi đến 
Rajagaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến 
Rajagaha". Ông nói với người ấy như sau: "Được, 
này Bạn, đây là con đường đưa đến Rajagaha. Hãy 
đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên như 
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thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
trong mỘt thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trần tên như 
thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những 
khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với 
những vùng đất mỹ diệu, với những hồ ao mỹ diệu". 


Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến 
Rajagaha. Người nảy đến Ông và hỏi như sau: "Thưa 
Tôn giả, tôi muốn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả 
chỉ con đường ấy cho tôi". Rồi Ông nói với người ấy 
như sau: "Được, này Bạn, đây là đường đi đến 
Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời 
gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thây một làng 
có tên như thế này. Hãy đi theo con đường ấy trong 
một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ thấy 
một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con 
đường ây trong một thời gian. Sau khi đi theo con 
đường ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha 
với những khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng 
mỹ diệu, với những vùng đất mỹ diệu, với những ao 
hồ mỹ diệu". 
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— Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong 
khi có mặt RaJagaha, trong khi có mặt con đường 
đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người 
chỉ đường, dầu cho Ông có khuyến giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một người lấy con đường Sai lạc, 
đi về hướng Tây, còn một người có thể đi đến 
RaJagaha một cách an toàn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì 


được? Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt 


, trong khi có mặt 
, và trong khi có mặt 


. Nhưng 
các đệ tử của Ta, được Ta khuyên giáo như vậy, 
giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích 
Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà- 
la-môn, Tø làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường. 


Khí nghe nói vậy, Bà-lamôn Ganaka 
Mogøsalana bạch Thê Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người 
không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kê, xuất gia từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình, những người xảo trá, 
lường gạt, hư ngụy, mắt thăng bằng, cao mạn, dao 
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động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uỗống 
không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 
Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đây 
đủ, uê oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, câm ngọng: Tôn giả Gotama không thể sông với 
những người như vậy. 


Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, 
không lường gạt, không hư ngụy, không mắt thăng 
bằng, không cao mạn, không dao động, không nói 
phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú 
tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính 
học tập, sông không quá đây đủ, không uể oải, từ bỏ 
thối thất, đi đầu trong viên ly, tinh cần, tỉnh tấn, 
chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, có 
trí tuệ, không câm ngọng: Tôn giả Gotama sống (hòa 
hợp) với những vị ấy. 


Vĩ như lồn giả ŒGotama, trong các loại căn 
hương, hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; 
trong các loại lõi cây hương, xích chiên đàn hương 
được gọi là tối thượng; trong các loại hoa hương, vũ 
quý hương (jasmine) được gọi là tối thượng. Cũng 
vậy là lời khuyến giáo của Tôn giả Gotama được 
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xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo hiện 
nay. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
những øì bị che kín, chỉ đường cho những người bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những aI có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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143 Tin trình tu tập - Kinh 
KANDARAKA —- 51 Trung H, 9 


KINH KANDARAKA 
(Kandaraka suttam) 


- Bài kinh số 51 — 7rưng II, 9 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ 
Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con 
trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến 
chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai TBEƯỜI huấn luyện voi 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thế Tôn những lời 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân 
hữu rồi đứng một bên. Du sĩ Kandaraka đứng một 


, liền bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 'Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Gotama! Chúng Tỷ-kheo này được 


Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dẫn. 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
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Giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn 
ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà 
quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dân? 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác trong tương lai, không biết quý vị Thể Tôn ấy 
sẽ có một chúng Tỷ-kheo tuyệt điệu như vậy, mà quý 
vị ấy sẽ chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dẫn? 


— Thật sự là vậy, này Kandaraka! Thật sự là vậy, 
này Kandarakal Này Kandaraka, các vị A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác trong thời quá khứ, những vị Thế 
Tôn ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, 
mà quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng 
Tý-kheo được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có 
một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy 
chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo 
được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
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hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo 


Thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh 
niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham 
ưu trên đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu trên 
đời. 


Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huân 
luyện voi bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bốn Niệm Xứ này đã được Thế 
Tôn khéo trình bày, đề chúng sanh được thanh tịnh, 
để sầu bi được vượt qua, đề khổ ưu được diệt trừ, để 
chánh lý được thành đạt, để Niết-bàn được chứng 
ngộ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc 
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đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an 
trú tâm vào Bón Niệm Xứ này. Ở đây, Bạch Thế 
Tôn, chúng con sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu trên 
đời; chúng con sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tầm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đê nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham 
ưu trên đời. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu 
được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong 
khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong 
sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. 


Bạch Thế Tôn, rồi ren thay như loài người. Bạch 
Thế Tôn, cởi mở thay như loài thú vật. Bạch Thế 
Tôn, con có thê nhiếp phục con voi, một cách khiến 
con voi ấy mỗi khi đi hay đến Campa, liền trình bày 
mọi sự gian dỗi, giả dỗi, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng 
bạch Thế Tôn, những người đây tớ của chúng con, 
những người phục dịch, những người làm công, thân 
hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm môt cách 
khác. ý hành họ làm một cách khác nữa. 
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Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn biết được hạnh phúc 
và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người 
sông trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như 
vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rồi 
ren thay như loài người! Bạch Thế Tôn, cởi mở thay, 
như loài thú vật! 


— Thật như vậy, này Pessa! Thật như vậy, này 
Pessa! Này Pessa, rôi ren thay, như loài người! Cởi 
mở thay, như loài thú vật! 


# Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên 


đời. Thế nào là bỗn? 
- Có người f# hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình. 


— CÓ người hành khổ người. chuyên tâm hành 


khô người. 


— Có người 


— Có người 


Người ây không hành khô mình, không chuyên 
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tâm hành khổ mình, không hành khô người, 
không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thây 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê. 
œ® Này Pessa, bốn hạng người này, hạng người nào, 
được tâm Ông thích ý nhất? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khô mình, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


- Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khô người, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình, vừa hành 
khô người, chuyên tâm hành khổ người, hạng 
người này tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành 
khổ mình, không chuyên tâm tự hành khô 
mình, vừa không hành khô người, không 
chuyên tâm hành khô người, hạng người không 
tự hành khổ mình không hành khổ người, ngay 
trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm 
thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thẻ, hạng người này, âm con thích ý. 


NĂM TRIỀN CÁI 0412 


® Này Pessa, vì sao Ông không thích ý ba hạng 
người này? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này 
hành khô mình, hành hạ mình, trong khi tự ao 
ước lạc, nhàm chán khổ; do vậy, tâm con không 
thích ý hạng người này. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này, 
hành khổ người khác, hành hạ người khác, 
trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán 
khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng người 
này. 

— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người 
này hành khổ, hành hạ mình và người khác, 
trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm 
chán khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng 
người này. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, người vừa không hành 
khô mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
vừa không hành khô người, không chuyên tâm 
hành khô người, hạng người này không hành 
khổ mình, không hành khổ người, ngay trong 
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hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê; do vậy, tâm con thích ý hạng người này. 


Và này, bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng 
con có nhiêu công vụ, có nhiêu công việc phải làm. 

— Này Pessa, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là 
hợp thời. 


Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy, từ chô ngôi đứng dậy, 
đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra 
đi. 


Rôi Thê Tôn, sau khi Pessa, con trai người huân 
luyện voi ra đi không được bao lâu, liên nói với các 
Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là bậc có trí; Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 

nêu Pessa, con trai người huấn luyện voi ngôi thêm 
một chút nữa, cho đến khi Ta phân tích rộng rãi hơn 
bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được 
nhiêu lợi ích. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, Pessa, con 
trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu đạt 
được nhiều lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi 
hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này các TIỷ-kheo, hãy nghe và khéo léo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người sông lõa thê 
sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời 
đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận tử 
nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không 
nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những 
côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không 
nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà 
đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
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quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men. VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ nhận ă ăn tại 
hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng... hay vị Ấy, chỉ 
nhận ăn bảy nhà, hay vị ây chỉ nhận ăn bảy miếng. 
Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với 
hai bát,... nuôi sông chỉ với bảy bát. VỊ ây chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa.... bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ă ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ 
hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong 
nước, ăn bột tắm, ăn vắng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ 
hay ăn phân bò. VỊ Ấy. ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm 
liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vỏ cây 
tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
băng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng 
cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo băng tắm gỗ 
nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, mặc áo băng 
đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu. VỊ ây là 
người sông nhồ râu tóc, là người chuyên sống theo 
hạnh nhỗ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, 
từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chõ hỏ, chuyên sông 
theo hạnh ngôi chõ hỏ, một cách tinh tấn, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên Øø1ường 
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gai, sống một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước 
tăm (đê gột sạch tội lôi). 


Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự 
hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người tự 
hành khô mình, chuyên tâm hành khổ mình. 


®#' Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, các Tỷ-kheo, có người giết trâu bò, là 
người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, 
thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, 
cai ngục và những người làm các nghê độc ác khác. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người 
hành khô người, chuyên tâm hành khổ người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình, vựa 
hành khô người, chuyên tâm hành khô người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, 
thuộc giai cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh, hay 
một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một 
giảng đường mới về phía Đông thành phó, cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi 
lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người 
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vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm 
xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị vua sông 
với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một 
mẫu sắc; bà vợ chính sông với sữa từ vú thứ hai; và 
vị Bà-la-môn tế tự sông với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ 
vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống 
với đồ còn lại. VỊ vua nói như sau: "Hãy giết một sô 
bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tẾ lễ, 
hãy giết một số nghẻ cái để tế lễ, hãy giết một số dê 
để tế lễ, hãy giết một số cừu đề tế lễ, hãy chặt một số 
cây đề làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ dabbha 
để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người 
phục vụ, những người làm công, những người này vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đây nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng 
người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khổ 
người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này 
không tự hành khổ mình, không hành khổ người, 
hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
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mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thể? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở 
đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với 5a-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay 
một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp Ấy, sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: 


. Một 
thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản 
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lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


—- Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sống các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, SỢ 
hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


—_ Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời 
sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, 
sống đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

— Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, 
liên hệ đến sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, 
không lường øgạt đời. 

— Vị ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói 
đề sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều 
gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này 
để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như 
vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan 
trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 
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— VỊ ây từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, đễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người; vị ấy nói những lời nói như vậy. 

—- Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có 
ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


—- Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và 
các loại cầy cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm; từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ 
không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình 
diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, 
dầu thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ 
không dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ 
không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận các 
hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận 
nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; 
từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ không 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng 
người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; 
từ bỏ không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà 
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hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không 
làm thương tôn, sát hại, cầu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


—- Vị ấy sông biết đủ, bằng lòng với tắm y để che 
thân với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai 
cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y 
đề che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, 
đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


— Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 


— Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


— Khi ý nhận thức các pháp, vị ây không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, 
những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ây, 
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hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


—- Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; 

— Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 

— Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; 

— Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác; 

— Khiăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 

— Khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; 

— Khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh vắng, như 
khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm 
cây ngoài trời, đồng rơm. Sau khi ăn xong và đi khất 
thực trở về, vị ây ngôi kiết-giả, lưng thăng tại chỗ nói 
trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 


NĂM TRIỀN CÁI 053 


—- Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát 
ly dục tham, gột rửa tâm hêt dục tham. 


— Từ bỏ sân hận, vị ây sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 

— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ây sông thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối quá. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp. 


= Vị ấy ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng và trú 
, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tâm với tứ. 


= Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


= Vị ây ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
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cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

=> VỊ ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú , không khô, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


như vậy, vị ấy 
hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ây nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. VỊ ấy nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thể này, dòng họ như thể 
này, giai cấp như thể này, ăn uống nhự thể này, thọ 
khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. 
Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, ta có tên như thể này, dòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ấn uông như thể này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy 
vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị cây hướng 
tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. lá ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của 
chúng sanh. VỊ ấy tuệ tri rõ răng chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. VỊ 
ấy nghĩ rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này 
thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những 
ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện 
hạnh vỀ lời nói, thành tựu những thiện hạnh về Ý, 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, Thiên giới, trên đời này”. Như vậy. vị ây với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ tri như thật: "Đây là 
Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ tập”, tuệ tr1 như 
thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến khô diệt" tuệ tri như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc" 


"Ta đã giải thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm; sau đời hiện tại, 
không có trở lui đời sông này nữa". 


Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là hạng 
người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên 
tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, 
không chuyên tâm hành khổ người. Vị ấy không tự 
hành khô mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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144 Tiến trình tu tập - Kinh NGƯỜI 
CHIẾN SĨ 1 — Tăng II, 450 


NGƯỜI CHIÉN SĨ 1 — 7ăng IL, 450 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiên sĩ này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy 
bụi mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có 
mặt hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thể chịu đựng bụi mù dây lên, nhưng khi thấy cờ 
xí dựng lên. liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không còn can đảm, không có thể tham gia 
chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là một 
hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 


có thê chịu đựng bụi mù dây. lên, chịu đựng cờ xí 


dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham 
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gia chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là 
một hạng người chiên sĩ. Này các Tyỷ-kheo, đây là 
hạng người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dây lên, chịu đựng 
cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 
thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như 
vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến 
sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 
tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiên sĩ 


Như vậy 
ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiên sĩ. Đây là 
hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


Năm hạng người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với nắm 
hạng chiên sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 
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§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là bụi mù dấy lên đối 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Tại 
một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm “, lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thăng như hoa sen". Ki được nghe vậy, 
vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu 
lộ sự yêu kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui 
lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dây lên đối 
với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến 
sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dây lên, liên chùn chân, 
rủn chỉ, không còn can đảm, không có thể tham dự 
chiến trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, 
là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, 
được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


0. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, 
liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
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có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là cờ xí dựng lên đổi 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tý- -kheo, Tỷ-kheo không có nghe: 

"Tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thắng như hoa sen", g vị ấy rự mình 
thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm 
đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 
sen. Vị ây, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiêu 
nữ ây, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê có thể tiếp tục đời sông Phạm hạnh, sau 
khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, liền bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Đây là nghĩa cờ xí 
dựng lên đối với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng 
người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, 

nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liễn chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp 
chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như vi dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Đầy là người, này các Tỷ-kheo, được ví 
dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu 
giữa các vị Tỷ-kheo 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh, sau khi biêu lộ sự yêu kém trong học tập. 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Thể nào 
là tiếng la hét đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến vị Tỷ- 
kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 
nhà trồng, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mơn trớn, nói 
cười lớn tiếng, cọt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 
nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự hèn 
yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời 
sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị 
ây.Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 
đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí 
dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra 
trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có 
mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong 
khi xáp chiến lâm trận liên thất kinh thất đảm. 7hé 
nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trồng, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, 
ngồi sát một bên, năm sát một bên, VHỐI Về mơn trớn. 
Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát 
một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học táp, 
không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm 
(với mz nhân). Đầy là nghĩa xáp chiến lâm trận đối 
với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, 
chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở 
xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi 
lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu 
giữa các TIy-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 
chiến lâm trận. VỊ ây sau khi chiến thăng chiến trận 
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ây, chiên thăng trong chiên trận, vị ây vân đứng hàng 
đâu trong trận chiên ây. 7ê nào là sự chiên thăng 
trong chiên trận đôi với vị áy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, 
có nữ nhân đi đến VỊ ây, ngôi xuống sát một bên, năm 
sát một bên, vuốt ve mơn trớn. VỊ ây, khi được nữ 
nhân ngôi sát một bên, năm sát một bên, VUỐI Vé mơn 
trớn, liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào 
mình muốn. 


Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, 
ngoài trời, đống rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết già, 
lưng thăng và để niệm trước mặt. 


Vị ấy: 


-. Sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, 
gột sạch tâm khỏi tham, 

-. Sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có 
lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và 
chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận; 

- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với 
tâm ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, 
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chánh niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn 
trầm thụy miên; 

-- Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không 
trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo 
cử hồi quá; 

- Sau khi đoạn tận nghị, an trú với tâm vượt khỏi 
nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triển cái này, những 
pháp làm uê nhiêm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, ly dụ, ly 
các pháp bât thiện... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 


VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cấu uế, ly các tùy phiền mão, nhu nhuyễn, 
kham nhẫn, kiên trì, bất động, 

. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khổ; 
như thật rõ biết: "Đây là Khô tập": như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến khổ diệt": như thật rõ biết: "Những 
pháp này là những lậu hoặc"; như thật rõ biết: "Đây 
là lậu hoặc tập khởi" như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt". Do vị ây biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát 
khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: 
"“Fa đã được giải thoát”. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Đây là sự chiên 
thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng 
được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự 
xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, 
chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu 
trong: trận chiến â áy. VỊ ấy, sau khi chiến thắng chiến 
trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ây vân đứng 
hàng đâu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bồ người này giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được 
ví dụ với người chiên sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở 
đời. 


Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
năm chiên sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 


NGƯỜI CHIẾN SĨ 2 — 7ăng II, 459 


s* Có năm người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 
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2. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Nhưng các người khác, trong khi người ấy 
nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ây và áp đảo 
người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất 
có mặt, hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. VỊ â ây, trong trận chiến ã ây, nồ 


lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho các 
người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người 
ây đến các bà con. Khi chở người ây đi và chưa đến 
các bả con, người ây mệnh chung ở giữa đường. Ở 
đây, này các Tý-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. 
Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận ấy, nỗ lực 
hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
bà con. Và những người bà con sẵn sóc và nuôi 
dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người 
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bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết 

thương Ấy. Ở đây, này các Tý-kheo, có một hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng người chiến 
sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến ác liệt. VỊ ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng 
hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương, và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và 
săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các 
người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành 
các vết thương ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Này các Tý-kheo, đây là 
hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào 
chiến trận ẤY, chiến thắng trong chiên trận, vị ây vẫn 
đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các 
Tý-kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


Năm hạng chiên sĩ này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


NĂM TRIÊN CÁI 069 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người 
được ví dụ với năm hạng chiên sĩ này có mặt, hiện 
hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 
vào ngôi làng hay thị trân. VỊ ây, vào buôi sáng đặp 
y, câm y bát đi vào làng hay thị trần đê khât thực, 


Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, 
ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo, 

. Tâm bị tham dục tân công, không từ 
bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, 
vị ấy rơi vào hành dâm. 


Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cẩm 
ươm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận 
chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng 
hải. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ 
lực hãng hái như vậy, đảnh người ây và áp đảo người 
ấy. Này các 1y-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người như váy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo sống dựa vào 
một làng hay thị trấn. VỊ ấy, vào buôi sáng, đắp V, 
cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trân ấy để khát thực, 


với thần không phòng hộ. với lời nói không phòng 
hộ. với tâm không phòng hộ. với niêm không an 
trú, với các căn không được bảo về. 


Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh 
tễ, ăn mặc không kín đáo. Được thây nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công tâm vị ây. Vị â ây, 


“Ta hãy đi về khu vườn (chỗ Tăng ở) báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thê tiếp tục 
đời sống Phạm hạnh, tôi biểu lộ sự yếu kém trong 
học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế 
tục". Vị ấy, trên con đường đi đến khu vườn, còn ở 
giữa đường, biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, trở về đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cẩm kiếm và 
mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy 
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đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố này giống với ví dụ ấy. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa 
vào một làng hay một thị trần. Vị ấy vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vảo làng hay thị trấn ấy để khất 
thực, thân không phòng hô. lời nói không phòng 
hô. tâm không phòng hộ. niêm không an trú. các 
căn không được bảo vệ. 


Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, ăn 
mặc không kín đáo, tham dục tân công vị ấy. Vị ấy 
với tham dục bị tân công, nên thân bị thiêu cháy, tâm 
bị thiêu cháy. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiển 
giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. 
Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 
biểu hiện sự yêu kém trong học tập, tôi từ bỏ học 
pháp, sẽ trở về với đời sống thể tục". 


Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như 
sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói: “Các dục vi ngof 
ít, khổ nhiễu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một khúc XƯƠNG, 
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khổ nhiễu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ 
nhiêu, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các 
dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một hồ than hừng, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như một cơn 1//161/1-Ä 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như vật dụng mượn 
dùng, khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của 
cây, khô nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lạt nhiễu 
hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đâu rắn, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn". 
Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! Tôn 
giả chớ biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp và trở lui đời sống thế tục". 


VỊ ấy được các đồng Phạm hạnh giáo giới như vậy, 
khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: "Này các Hiền 
giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khô 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, 
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nhưng tôi có thê tiếp tục sống Phạm hạnh. Sau khi 
biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi 
sẽ trở về đời sống thê tục". Sau khi biểu lộ sự yêu 
kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở 
lui đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi 
câm kiểm và máu, đeo cung và tên, tham gia vào. trận 
chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiến trận ấy, nỗ. lực, 

hăng hái. Nhưng các người khác trong khi có nỗ lực, 

hàng hái như vậy, làm cho người bị thương, khiêng 
người ấy ấi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các 
người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng 
người ấy. Người ấy, tuy được các người bà con săn 
sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này được ví 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông dựa vào 

làng hay thị trần. Vị ấy vào buôi ¡sáng đắp y, cầm bát, 

đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy đề khất thực, với 
: 
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Vị ây ở đấy, thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tê, ăn 
mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công vị ấy. VỊ ây với tâm bị tham dục tân công, nên 
thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. VỊ ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi không thê tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém 
trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sông thế 
tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: 
"Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 
dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm 
hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các vị 
đồng Phạm hạnh giáo giới như sau: "Này hiển giả, 
Thế Tôn đã nói: "Các dục ngọt Ít, đắng nhiều, não 
nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục 
được Thể Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiêu, não nhiễu, 
sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự 
thoải mái trong Phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự 
kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống 
thế tục". 


Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo 
như vậy, nói như vây: "Thưa các Hiện giả, tôi sẽ nỗ 
lực. Thưa các Hiền g1ả, tÔI sẽ cô găng. Thưa các Hiển 
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giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biểu lộ sự 
yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui vê đời 
sông thê tục”. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ây ẩi, chở người ây và ẩưa người áy 
đến các bà con. Các người bà con sẵn sóc người Ấy, 
nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, nhờ các bà con săn 
sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương. Ta 
tuyên bồ răng, này các Tỷ-kheo, người này giống 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
như vậy. Người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay một thị trấn. Vị ây vào buổi sáng đặp 
y, cầm bát y, vào làng hay thị trấn ấy để khất thực, 


với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, 


với tầm được phòng hồ. với niêm được an trú. với 
các căn được bảo về. 


Viấy khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng chung, 


không năm g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu 
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bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị.. . thần cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


VỊ Ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 

đi đến một chỗ sàng tọa trồng trãi, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, 

ngoài trời, đồng rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, ngôi kiết-gà, 
lưng thăng, để niệm trước mặt. Vị á ây 
mm" K# trang #125)... 
chứng đạt và an trú Vị ấy với tâm định 
tĩnh, trong sáng, không câu uê, các phiên não được 
đoạn trừ, nhu nhuyễn, kham nhẫn, kiên trì, bắt động, 
hướng tâm vê trí đoạn tận các lậu hoặc. VỊ ây như 
thật rõ biết: "Đây là khô", như thật rõ biết: "Đây là 
khô tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật 
rõ biết: "Đây là con đường đi đến khô diệt"...(xem 
trang #125)... không còn trở luI trạng thái này nữa”. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
hệt. Người áy, sau khi chiến thẳng trận ấy, chiến 
thẳng trong, chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong 
chiến trận ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
một hạng người như vậy. Đáy là hạng người được ví 
dụ với chiến sĩ thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với 
năm người chiên sĩ này, có mặt, hiện hữu giữa các vị 
Tỷ-kheo. 
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145 Tiến trình tu tập - Kinh SÁU SANH 
LOẠI - Tăng III, 169 


SÁU SANH LOẠI -7ðăng II, 169 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràijagaha (Vương Xá), 
tại núi GIJjhakùta (Linh Thứu). Rồi Tôn giả Ànanda 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 

2.- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Pùrana Kassapa trình bày 
sáu sanh loại: sanh loại đen, sanh loại xanh, sanh loại 
đỏ, sanh loại vàng, sanh loại trắng, sanh loại hết sức 
trăng. 

Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là loại sanh đen do Pùrana 
Kassapa trình bày: "Kẻ giết cừu, kẻ giết heo, kẻ giết 
chim, kẻ săn thú, kẻ hung bạo, người đánh cá, kẻ ăn 
trộm, kẻ ăn trộm giết người, kẻ ngục tốt và những 
người khác theo nghề tàn ác". Ở đây, bạch Thế Tôn, 
đây là các sanh loại xanh do Pùrana Kassapa trình 
bày: "Các Tỷ-kheo sống như cỏ gai đâm bên hông, 
và tất cả những ai khác chủ trương nghiệp nhân luận, 
nghiệp quả luận". Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các 
sanh loại đỏ do Pùrana Kassapa trình bày: "Các Ni- 
kiền-tử và những kẻ mặc một tâm vải". Ở đây, bạch 
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Thế Tôn, là các sanh loại vàng do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Các gia chủ và đệ tử những người ở trần 
truồng". Ở đây, bạch Thế Tôn, đây là các sanh loại 
trăng do Pùrana Kassapa trình bày: "Các tà mạng 
ngoại đạo và đệ tử của họ”. Ở đây, bạch Thế Tôn, 
đây là các sanh loại hết sức trăng do Pùrana Kassapa 
trình bày: "Nanda Vaccha, Kisa Sanklcca và 
Makkhali Gosàla". Bạch Thế Tôn, sáu sanh loại này 
do Pùrana Kassapa trình bày. 

3. - Này Ànanda, có phải toàn thế giới đều đồng ý 
chấp nhận sự trình bày thành sáu sanh loại này của 
Pùrana Kassapa không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Ví như này Ànanda, một người nghèo khổ, không 
có sở hữu, sông túng thiếu, dầu miên cưỡng, không 
muốn, người ta quăng cho người ây một miếng thịt 
và nói: "Hãy ăn miêng thịt này, này Người kia, và trả 
tiền luôn". Cũng vậy, này Ànanda là lời tuyên bố của 
Pùrana Kassapa về sáu sanh loại này cho những Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy, không được họ đồng ý, như bởi 
một kẻ ngu si, không thông minh, không biết thích 
ứng, bắt thiện. 

Này Ànanda, Ta tuyên bố có sáu sanh loại, hãy nghe 
và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 
4. - Này Ànanda, thể nào là sáu sanh loại? 
Ở đây, này Ànanda, 
-_ Có một số sanh loại đen, sanh ra các pháp đen. 
- Có một số sanh loại đen sanh ra pháp trắng. 


- Có một số sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trăng. 
- Có một số sanh loại trắng sanh ra pháp đen. 
- Có một số sanh loại trắng sanh ra pháp trắng. 
- Có một số sanh loại trăng sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trăng. 
Và này, Ànanda, thế nào là một số sanh loại đen sanh 
ra pháp đen? 
5.Ở đây, này Ànanda, có một số người sanh ra trong 
gia đình thâp kém, gia đình người đô phân hay gia 
đình người thợ săn, hay gia đình người đan tre, hay 
gia đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, 
hay trong gia đình một người nghèo khô, khó tìm 
được đồ ăn uông để sông, khó tìm cho được đồ ăn đồ 
mặc. Và người ây xâu xí, khó nhìn, lùn thấp, nhiều 
bệnh hoạn, đui một mắt, tàn tật, còm, què, hay đi 
khâp khênh, không có được đô ăn, đô uông, đô mặc, 
xe cộ, vòng hoa, hương, phân sáp, chô năm, chô ở và 
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v Như vậy, này 
Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp đen. 


Và này Ảnanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh 
ra pháp trăng? 


6. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình thâp kém... chô năm, chô ở và đèn. 


Như vậy, này 
Ananda, là hạng sanh loại đen sanh ra pháp trăng. 


Và này Ànanda, thế nào là hạng sanh loại đen sanh 
ra Niết-bàn, không đen không trắng? 

7. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình thập kém... và người ấy xâu xí, khó nhìn, 
lùn thấp. Người ấy, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà 
sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị 
ấy xuất gia như vậy, sau khi đoạn tận năm triển cái, 
làm cho muội lược các kiết sử về tâm với trí tuệ, trú 
tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. Như vậy. 
này Ànanda là hạng sanh loại đen sanh ra Niết-bàn, 
không đen không trắng. 
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Và này Ànanda, thể nào là sanh loại trắng sanh ra 
pháp đen? 

8. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-ly đại phú, 
hay trong gia đình Bả-la-môn đại phú, hay trong gia 
đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, tài sản 
lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, 
nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ 
nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ấy lại được ăn đồ ăn, đồ uông, áo mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ nằm, chỗ trú, 
đèn đuốc. Người ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh 
về lời, làm ác hạnh về ý. Người ấy do làm ác hạnh 
về thân, do làm ác hạnh về lời, do làm ác hạnh về ý, 
sau khi thân hoại mạng chung sanh, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đạo xứ, địa ngục. Như vậy, này Ànanda, là 
hạng sanh loại trăng sanh ra pháp đen. 

Và này Ànanda, thể nào là hạng sanh loại trắng sanh 
ra pháp trăng? 

9. Ở đây, này Ànanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đề-ly đại phú... 
chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy làm thiện hạnh về thân, 
làm thiện hạnh về lời, làm thiện hạnh về ý. Người ấy 
do làm thiện hạnh về thân, do làm thiện hạnh về lời, 
do làm thiện hạnh về ý, sau khi thân hoại mạng 
chung sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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Như vậy, này Ànanda, là hạng sanh loại trắng sanh 
ra pháp trắng. 

Và này Ànanda, thể nào là hạng sanh loại trắng sanh 
ra Niết-bàn, không đen không trắng? 

10. Ở đây, này Ảnanda, có hạng người sanh ra trong 
gia đình cao quý, trong gia đình Sát- đế-ly đại phú... 
chỗ trú, đèn đuốc. VỊ ây, sau khi cạo bỏ rầu tóc, đặp 
áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Vị ấy xuất gia như vậy, sau khi đoan tân năm 
triền cái. làm cho muội lược các kiết sử về tâm với 
trí tuệ. trú tâm trên Bốn niệm xứ, như thật tu tập Bảy 
giác chi. sanh ra Niết-bàn không đen không trắng. 
Như vậy, này Ànanda là hạng sanh loại trắng sanh ra 
Niết-bản, không đen không trắng. 


Này Ànanda, đây là sáu sanh loại. 
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146 Tiến trình tu tập - Kinh TỰ HÀNH 
HẠ MÌNH - Tăng II, 214 


TỰ HÀNH HẠ MÌNH - 7ðng II, 214 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khổ mình. 

- _ Có hạng người tự hành khô người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khổ mình, và hành khổ người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người không hành khổ mình, không 
chuyên tâm hành khô mình, không hành khô 
người, không chuyên tâm hành khô người. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành 
khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không 
hành khổ người, không chuyên tâm hành khô người. 
Hạng người ây không hành khổ mình, không hành 
khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, 
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cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
phạm thê. 


2. Và này các Tỷ-Rheo, thể nào là hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thê, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi 
khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không 
chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, 
không nhận từ nơi miệng nôi, không nhận từ nơi 
miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận 
giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã 
gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận 
từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà 
đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không 
uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. 
VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miêng, hay vị ấy chỉ nhận ă ăn tại hai nhà hay chỉ nhận 
ăn hai miệng, ... hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà 
hay chỉ nhận ăn _bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với 
một bát, nuôi sống chỉ với hai bát... nuôi sống chỉ 
với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
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một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sống theo 
hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một 
lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 
ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tắm, ăn váng gạo, ăn 
bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn 
rễ cây trong rừng, ăn trái câu rụng để sống. Vị ấy 
mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn các vải khác, mặc vải 
tân liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải 
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo 
băng vỏ cát tường, mặc áo băng Vỏ cây, mặc áo băng 
tắm gỗ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mền, mặc 
áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông cú. VỊ 
ấy là người sống nhồ râu tóc, là người sống theo hạnh 
nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo 
hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người dùng 
gai làm giường, thường năm ngủ trên giường gai, 
sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm 
(đề gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, 
vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm tự hành khô người ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm vua, thuộc 
giai cấp Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay một vị 
Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây một giảng 
đường về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo da khô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính 
và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm xuống dưới 
đất trông trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sông với sửa từ vú 
một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà 
vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế 
tự sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường 
dùng đề tế lửa. Còn con nghé con sông với đỗ còn 
lại. Vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế 
lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số 
nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết 
một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, 
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hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu 
lượm một số cỏ dabbhà đề làm chỗ tế lễ. Và những 
người nô ty, những người phục vụ, những người làm 
công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy 
hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các 
công việc. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người vừa hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm tự hành 
khổ người. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
tự hành khô người, hạng người này không tự hành 
khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống 
không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự Trượng phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này 
với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố 
bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn, đầy đủ 
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nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe 
pháp ấy. 


7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: ”Gð 
bó là đời sống gia đình, con đường đây những bụi 
đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng nhự hự 
không. Thật không dễ gì cho một người sông Ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây 
du, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch nhự ĐỎ ốc. 

Vậy ía nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". Một thời gian 
sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay tử bỏ tài sản lớn, 

bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


6. VỊ ây xuất gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sông của các vị Tỷ-kheo, 


- Vị ấy đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng tử, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. 

-_ Vị ây đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 


không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
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những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. 

-— VỊ ây đoạn tận đời sống không Phạm hạnh, 
sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 
tránh xa âm dục hạ liệt 

-- Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. 

-- Vị ây đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đên chỗ kia nói 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
này sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hoà hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thích thú trong hòa hợp hân hoan trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

-_ VỊ ây đoạn tận lời nói độc ác, 
ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vị ây nói những lời như vậy. 

- Viấy , tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói 
liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 
những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
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từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, 
hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng 
giường cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và 
bạc; từ bỏ không nhận các hạt sống: từ bỏ không 
nhận thịt sống: từ bỏ không nhận đàn bà con gái; từ 
bỏ không nhận nô ty gái và tral; từ bỏ không nhận 
cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới, hoặc từ mình làm người đưa tin; từ bỏ 
không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền 
bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, gạt lường: từ bỏ không làm thương tốn, 
sát hại, cầu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. 


10. VỊ ây 
„ đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y và bình bát), như con chím bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ- 
kheo bằng lòng với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân 
øì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự 
chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành 
sự hộ trì nhãn căn. 


12. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nếm đều 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


13. VỊ ây thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này (thành tựu Thánh 
biết đủ này), lựa một trú xứ thanh văng như khu 
rừng, gốc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi thời 
hạn ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn 
xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


- Đoạn tận sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


- Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
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ánh sánh, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 

- Đoạn tận trạo cử hồi quá, VỊ ây sống không trạo 

cử hồi quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm 

trạo Cử, hối quá. 

-_ Đoạn tận nghi ngờ, vị ây sống thoát khỏi nghĩ 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với pháp thiện. 


14. Vị ấy, 
MEN một trạng thái hỷ lạc do ly dục 


sanh, với tâm với tứ. 

-_ Vị ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

- VỊ ây xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không 
câu nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử 
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dụng, vững chắc, bát độns như vậy, Ñff@@WØfØđg fAff 

Vị ấy biết như thật: "Đây là khô": 
biết như thật: "Đây là khổ tập"; biết như thật: "Đây 
là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là nguyên nhân của những 
lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc”. 


Đôi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui 
trạng thái này nữa". 


16. Như vậy, này các Ty-kheo, là 


. Vị ấy không tự hành khổ 
mình, không hành khô người, hiện tại sống không 
tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm thây lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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147 Tiến trình tu tập - Kinh UTTIYA - 
Tăng LV, 502 


UTTTIYA — 7ăng IV, 502 


(Thế Tôn thuyết pháp để làm gì; ngoại đạo chất vấn; 
con đường đưa đên khô diệt; Thê Tôn - có bao nhiêu 
người được giải thoát) 


1. Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, du sĩ Uttiya nói với Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương 
thể giới là vô thường. Kiên này là sự thát, kiên nào 
khác là hư vọng ? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Thế giới là 
vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nảo khác là hư 
vọng”. 

- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên 
tế... thế giới là không biên tế... sinh mạng và thân 
thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai 
có tồn tại sau chết... Như Lai không có tôn tại sau khi 
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chết... Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi 
chết... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. 
Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng”. 


2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, 
Ta không có nói: "Thế giới là vô thường. Kiến này 
là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường? ... có phải thế giới là có biên tế? ... có phải 
thế giới không có biên tế? ... có phải sinh mạng và 
thân thê là một? ... có phải sinh mạng và thân thể là 
khác? ... có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? .... 
có phải Như Lai không có tôn tại sau khi chết? ... có 
phải Như Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau 
chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sao khi chết? Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: 
"Này Uttiya, Ta không có nói: "Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 
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- Vậy cải gì được Tôn giả Gotama nót lên? 


- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các 
đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt 
qua, để khô ưu được chấm dứt, để chánh lý được 
chứng đạt, để Niết-bàn được chứng ngộ. 


- "Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để 
họ được thanh tịnh... để Niễt-bàn được chứng ngộ”, 
thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 
có một nữa. hay chỉ có một phân ba? 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ như sau: "Chớ có đẻ 
cho du sĩ Uttiya có ác tà kiến răng: "Sa-môn Gotama 
khi được nghe ta hỏi cầu hỏi tối ư quan trọng lại tránh 
né, không có trả lời, không dám trả lời" và như vậy 
là bất hạnh, là đau khô lâu dải cho du sĩ Uttiya." Rồi 
Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttiya: 


4.- Vậy này Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ 
ví dụ, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý 
nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Hiền giả UttIya, ngôi thành biên địa của 
vua với những nền móng vững chắc, với các thành 
lũy thác canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
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đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, 
có trí, ngăn chận những người không quen biết, cho 
vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con 
đường chạy vòng quanh thành trì ây, người ấy có thể 
không thấy một kẻ hở trong thành hay lỗ trồng trong 
thành lớn cho đến một con mèo có thê chui qua. 
Người ấy có thê không biết được: "Từng ấy loài hữu 
tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này nó 
biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi 
ra thành này", tất cả chúng phải đi vào hay đi ra 
ngang qua cửa thành này. 


Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đối với Như Lai, 
không phải là một vấn để quan trọng (câu hỏi này 
của Thây) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát 
ra khỏi hay nữa phân thế giới, hay là một phần ba? 
Những điều Như Lai nói là như sau: "Những ai đã 
được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát 
ra, hay sẽ thoát ra, tất cá những vị ấy, sau khi 
đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm 
tâm, làm yếu ót trí tuệ, với tâm khéo an trú trên 
Bốn niệm xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, 
sẽ thoát khỏi thế giới"". 
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Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà Thây đã hỏi Thế 
Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại 
sao Thê Tôn không trả lời câu hỏi ây cho Thây. 
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148 Tiến trình tu tập - ĐẠI Kinh XÓM 
NGỰA - 39 Trung I, 593 


ĐẠI KINH XÓM NGỰA 
(Mahassapura suttam) 


- Bài kinh số 39 — 7rung I, 593 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga 
(Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên 
là Assapura. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Sa-môn! Sa-môn! Này các Ty-kheo, dân 
chúng biết các Ông là vậy. Và nếu các Ông được hỏi: 
"Các Ông là ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng tôi 
là Sa-môn". 


Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được danh xưng 
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như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ-kheo, 
các Ông phải tự tu tập như sau: “C”ưng fa sẽ thọ trì 
và thực hành những pháp tác thành Sa-môn, những 
pháp tác thành Bà-la-môn. Nhự vậy, danh xưng này 
của chúng íq múi chân chánh và sự tự nhân này 
của chúng ta mới nhự thật. Và những đô cúng 
dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đô ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết 
quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất 
gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích". 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp tác thành 
Sa-môn, và các pháp tác thành Bà-la-môn ? 


“Chưng ta sẽ thành tựu tàm quý”, như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành 
tựu tàm quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến 
mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt 
được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì 
phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thể tự . Này các Tỷ-kheo, 
. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các 
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Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cân phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, đến mức độ này, 
như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm 
xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. 
Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến 
mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Ty-kheo, Ta 
tuyên bố cho các ông: Khi các Ông hướng đến mục 
đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi 
đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chung ta không vì khẩu hành thanh tịnh ây, 
khen mình, chế người”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức 
độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được 
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mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải 
làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thê 
tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chúng ta không vì ý hành thanh tịnh ấy, khen 
mình, chế người”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có 
thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, 
thân hành chúng ta thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, 
và ý hành thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa 
đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thê tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng 
phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải 
làm hơn nữa? 


Nhưng chúng ta không vì sanh mạng thanh tịnh ấy, 
khen mình, chế người”. Như vậy, này các TỷỶ-kheo, 
các Ông cân phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm 
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quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh. Đến 
mức độ này như vậy là vừa đủ... (như trên)...". Và 
cho đến mức độ ấy, các Ông có thê tự thỏa mãn. Này 
các Tý-kheo, Ta khuyên cáo các Ông... (như trên)... 
đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
Khi mắt thấy sắc, không năm gi tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến con mắt không được chế "ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, chúng 1a sẽ tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, hồ frì con mốt, thực hành 
sự hộ trì con mốt. Khi tai nghe tiếng... HI HỢửI 
hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức 
các pháp, không năm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bỉ, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ tự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ írÌ ý 
cấn”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý 
kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, và các căn đã được 
hộ trì, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
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trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tý-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
ĂH UỐng, với chánh tư duy, chúng ta thọ thực, không 
phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không phải 
để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ 
để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để 
(thân này) khỏi bị thương hại, để hồ trợ phạm hạnh, 
nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta điệt trừ các cảm thọ 
cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và chúng ta 
sẽ không có lôi lâm, sống được an ổn". Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các 
Tý-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta 
đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
khâu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng 
thanh tịnh và các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết 
độ, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tý-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
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phải làm hơn nữa? "Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. 
Ban ngày đi kinh hành (hay) trong lúc ngôi, chúng ta 
phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban 
đêm canh một đi kinh hành (hay) trong lúc ngôi 
chúng ta phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng 
ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dáng 
nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân 
đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến 
lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy. đi kinh 
hành (hay) trong lúc ngôi, chúng ta phải tây sạch tâm 
tư khỏi các pháp chướng ngại”. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
khâu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng 
thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, 
chú tâm cảnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa 
đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thê tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng 
phải làm hơn nữa. 


Này các Tý-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? 
khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, 
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thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, khi 
đi đứng, nằm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh giác". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý 
kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ 
trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm 
tỉnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như 
trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng 
phải làm hơn nữa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
lựa một chỗ thanh văng, tịch mịch, nh khu rừng, 
sốc cây, khe múi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài 
trời, đồng rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, 
vị ấy ngôi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm 
(rước mặt. VỊ áy ở đời, sống với tâm 
thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. 

VỆ ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mân 
thương xót tất cả chúng hữu tình, SỐt rửa tâm hết sân 
hán. VỆ ấy sống thoát ly 
hôn trầm và thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh 
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sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm 
thụy miên. vị ấy sống không 
trạo cử hồi tiếc, nội tâm trầm lặng, sốt rửa tâm hết 
trạo cử hồi tiếc. vị ấy sống thoát 
khỏi nghỉ ngở, không phân vân lưỡng lự, gội rửa tâm 
hết nghỉ ngờ đối với thiện pháp. 


= Này các Tỷ-kheo, như một người mắc nợ liên làm 
các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, 
người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiễn 
dự để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ: "Ta trước 
kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. Những nghề 
này được phát đạt, ta không những trả được 
những nợ cũ, còn có tiên dự để nuôi dưỡng vợ". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Ð Này các Tỷ-kheo, như một người bị bệnh, đau 


đớn, trầm trọng, ăn uống không . tiêu, thể lực suy 
yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ãn 
uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người â ấy nghĩ: 
“Ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm frọng, ăn 
HỒng không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi 
bệnh, ấn uống tiêu thông, thể lực khôi phục". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


=® Này các Tỷ-kheo, như một người bị nhốt trong 
. Noeười áy sau một thời gian được khỏi tù !ỘI, 
an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tôn. Người 
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ấy nghĩ: "Ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta 
được khỏi tù tột, an lạc kiện toàn, tài sản không 
bị giảm tốn. "Người ấy nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hỷ. 


= Này các Tỷ-kheo, như một người nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự 
do đi lại. Người ấy sau một thời gian thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người 
khác, một người thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự 
chủ, không lệ thuộc người khác, một người giải 
thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ: "Ta trước 
kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc 
người khác , không được tự do đi lại. Nay ta thoát 
khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc 
người khác, một người giải thoát, được tự do đi 
lại". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


> Này các Tỷ-kheo, như một 
. Người â ấy Sau một 
thời gian đã ải khỏi bãi sa mạc ây, đến đầu làng, 
yên ôn, Không có nguy hiểm, tài sản không bị tổn 
giảm. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia giàu có, nhiễu 
tài sản, đi qua bãi sa mạc. Nay ta đã đi qua khỏi 
bấi sq mạc áy, yên ồn, Kẻ v2 CÓ nguy hiểm, tài 
sản không bị tốn giảm". Người ấy nhờ vậy được 
sung sướng, hoan hỷ. 


Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình, 
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quán năm triỀn cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh 
hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường 
qua sa mạc. Này các Tý-kheo, cũng như không mắc 
nợ, không bị bệnh tật được khỏi tù tội, được tự do, 
đến được đất lành yên ôn. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
quán năm triển cái khi chúng được diệt trừ. 


Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những 
triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu Ớt trí tuệ, vị ây 
ly dục, ly ác, bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 
tứ. VỊ ây thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như một 
người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, 


Cũng vậy, này các TIỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với hỷ 
lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
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do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
VỊ ây thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn 
đây thân này với hý lạc do định sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh 
ây thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, ví như một hỗ 
nước, nước từ trong dâng lên, phương Đông không 
có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước 
chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, 
phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thính 
thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hô nước ấy 
phun ra, thấm nhuân, tẩm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đây hô nước ấy, với nước mát lạnh, không một 
chỗ nào của hỗ nước ấy không được nước mát lạnh 
thấm nhuận. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy thâm 
nhuân, tắm ướt, làm cho sung mãn, trản đây thân 
mình với hỷ lạc do định sanh không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do định sanh thâm 
nhuân. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tĩnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là "xả niệm lạc trú”, chứng và trú Thiền 
thứ ba. VỊ ây thâm nhuân, tắm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ 
không có hỷ ấy thấm nhuân. Nòy các 7ÿ-kheo, 
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. Cũng 
vậy, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, 
làm cho sung mãn, tràn đây thân này với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hý ấy thâm nhuân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. VỊ 
ây thấm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh 
trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thắm nhuân. Này 
các Tỷ-kheo, 


không một chồ nào trên toàn thân 
không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ấy ngồi thắm nhuần toàn thân mình với 
tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được tâm thuân tịnh trong sáng ấy 
thâm nhuân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
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cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các 
đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằn B: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mực như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở 
đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này các 
Tỷ-kheo, ví như một người đi từ làng mình đến làng 
khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng 
này lại trở về làng của mình, người ấy nghĩ: "Ta từ 
làng của mình đi đến làng kia, nơi đây, ta đã đứng 
như thể này, đã ngồi như thế này, đã nói như thể này, 
đã yên lặng như thể này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về 
làng cua ía”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, với tâm 
định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không câu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm 
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đến, Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá 
khứ, như một đời, hai đời... (như trên)... Như vậy, vị 
ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. 
VỊ ây với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. VỊ ấy biết rõ rằng 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác 
hạnh về thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh 
nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không 
phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các 
nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, cõi 
Trời, trên đời này. Như vậy, vị cây với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng 
sanh. VỊ ấy biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp để kẻ thô xấu, người may mãn, 
kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Wày các ?}- 
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kheo, ví như có hai nhà có cửa, và ở đáy, một người 
có mắt đứng ở giữa, người này có thể thấy các người 
(khác) đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, vị ây với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang... đều 
do hạnh nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây 
là khô", biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của 
Khô", biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như 
thật: "Đây là con đường đưa đến diệt khổ", biết như 
thật: , biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của các lậu hoặc”, biết như thật: "Đây 
là sự đoạn trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ 
hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị 
ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ ấy 
tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa". Này các Tỷ-kheo, ví như tại dãy 
núi lớn có một hô nước, thuần tịnh, trong sáng, 
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không cầu nhiễm, một người có mắt, đứng trên bờ sẽ 
thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những 
đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: 
“Đáy là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, 
hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng 
yên một chỗ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
biết như thật: "Đây là khô... biết như thật: "Đây là 
Con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc!" Nhờ 
hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của 
vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy 
tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
cần phải làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có 
đời sống nào khác nữa". 


Này các Tỷ-kheo, 


> Này các Tỷ-kheo, như thế nào, Tý-kheo là Sa- 
môn? - VỊ này đã làm cho dừng lại các ác, các 
pháp bắt thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến 
tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến 
sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Sa-môn. 
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> Và này các Tỷ-kheo, như thế nào Tỷ-kheo là Bà- 
la-môn? - Vị này đã tân xuất ra ngoài các ác, các 
pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến 
tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến 
sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Bà-la-môn. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào Tỷ-kheo đã tắm 
sạch sẽ? - VỊ này đã tắm gội sạch sẽ các ác, các 
pháp bất thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã 
tăm sạch sẽ. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã 
biết và hiểu rõ? -Vị này đã biết và hiểu rõ các ác, 
các pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã 
biết rõ. 

> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo có 
học? - Vị này đã tiêu diệt các ác, các pháp bất 
thiện...đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có học. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được 
gọi là bậc Thánh? - VỊ này đã làm cho xa lìa các 
ác pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được gọi là bậc Thánh. 
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> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được 
gọi là bậc A-la-hán? - VỊ này đã làm cho xa la các 
ác, các pháp bất thiện... đưa đến sanh, 1à, chết 
trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo là bậc A-la-hán. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tý-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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149 Trạo cử - Bệnh và thuốc - Kinh TRẠO 
CỬ - Tăng II, 268 


TRẠO CỬ -7ðng II, 268 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Trao cử. không bảo vệ. phóng dật. 
Này các TIỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, ba pháp cân phải tu tập. 

3.. Thế nào là ba? 


- Đê đoạn tận trao cử, chỉ cân phải tu tập. 


-_ Để đoạn tận không bảo vệ, bảo vệ cần phải tu 
tập. 
-_ Để đoạn tận phóng dật, không phóng dật cần 
phải tu tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 
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I50 Trạo cử, hối hận - Kinh 
ANURUDDHA 2 - Tăng I, 514 


ANURUDDHA 2-— Tăng I, 514 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha nói với 
Tôn giả SàrIputta: 
- Thưa Tôn giả SÀripMf1a, với thiên nhấn thanh tịnh 
siêu nhiên, tôi có thể nhìn một ngàn thế giới. Phấn 
chấn là tỉnh tấn của tôi, không có thụ động;Hmiệm 
được an trú, không có thất niệm; tâm được khinh an, 
không có cuồng nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm. 
Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các 
lâu hoặc, không có không chấp thủ. 
5 
e Này Hiện giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ 
như sau: "Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, 
tôi có thể nhìn một ngàn thể giới". Đây là kiêu 
mạn của Hiển giả. 
e Này Hiển giả Anuruddha, nếu Hiển giả suy 
nghĩ như sau: "Phấn chấn là tỉnh tấn của tôi, 
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không có thụ động; niệm được an trú, không có 
thất niệm; tâm được khinh an, không có cuồng 
nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm", đây là 
trạo cử của Hiên giả. 

e Này Hiên giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ 
như sau: "Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, Không có Không chấp 
thủ"; M¿ là hồi quá của Hiển giả. 


Lành thay, nếu Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp 
này, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới 
bắt tử. 

3. Rồi Tôn giả Anuruddha, sau một thời gian, sau khi 
đoạn trừ ba pháp này, sau khi không tác ý ba pháp 
này, chú tâm vào giới bất tử. Rồi Tôn giả Anuruddha 
sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà một 
thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình VỚI thắng 
trí, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Vị ấy 
chứng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa. Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
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I51 Trạo cử, hối hận - Kinh LÀM SAI 
LẠC — Tăng II, 580 


LÀM SAI LẠC — 7ðăng II, 580 


1. - Có năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm điều vi 
phạm và hối hận. không như thật biết tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy, chính ở đây, các pháp 
ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không 
có dư tàn. 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm điều vi 
phạm, nhưng không hối hận, không như thật 
biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây, chính ở 
đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được 
đoạn diệt, không có dư tàn. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
làm điều vi phạm, có hối hận, không như thật 
biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây, chính ở 
đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được 
đoạn diệt, không có dư tàn. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
làm điều vi phạm, không có hối hận, không như 
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thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chính 
ở đây, các pháp ác bắt thiện ấy khởi lên được 
đoạn diệt, không có dư tàn. 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không 
làm điều vi phạm, không có hối hận, và như 
thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây, chính 
ở đây, các pháp ác bắt thiện ấy khởi lên được 
đoạn diệt, không có dư tàn. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này 


; chính ở đây, các pháp ác bât 
thiện ây khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 
Hạng người này cân phải được nói như sau: 


-_ "Các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm 
đã có mặt nơi Tôn giả. 

-_ Các lậu hoặc được sanh do hồi hận được tăng 
trưởng. 

- Lành thay, nếu Tôn giả sau khi đoạn tận các 
lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm, sau 
khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hồi hán, 
hãy tu tập tâm và tuệ! Như vậy, Tôn giả sẽ trở 
thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy". 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người T 
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biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây các 
pháp ác bât thiện ây đã sanh, được đoạn diệt không 
có dư tàn. Người này cân phải được nói như sau: 


-_ "Các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm 
đã có mặt nơi Tôn giả. 

- Các lậu hoặc được sanh do hồi hận không có 
tăng trưởng. 

- Lành thay, nếu Tôn giả sau khi đoạn tận các 
lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm, hãy 
tu tập tâm và tuệ! Như vậy, Tôn giả sẽ trở thành 
đồng đăng với hạng người thứ năm ấy". 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này không làm 
điều vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây các pháp ác 
bất thiện ây đã sanh, được đoạn diệt không có dư tàn. 
Người này cần phải được nói như sau: 


-_ "Các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm 
không có mặt nơi Tôn giả. 

- Các lậu hoặc được sanh do hồi hận có tăng 
[rưởng. 

-_ Lành thay, nếu Tôn giả sau khi loại bỏ các lậu 
hoặc được sanh do hồi hận, hãy tu tập tâm giải 
thoái, tuệ giải thoát! Như vậy, Tôn giả sẽ trở 
thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy". 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này 


chính ở đây các pháp ác 
bât thiện ây đã sanh được đoạn diệt không có dư tàn. 
Người này cân phải được nói như sau: 


-_ "Các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm 
không có mặt nơi Tôn giả. 

- Các lậu hoặc được sanh do hồi hận không có 
tăng trưởng. 

-. Lành thay, Tôn giả hãy tu tập tâm và tuệ! Như 
vậy, Tôn giả sẽ trở thành đồng đăng với hạng 
người thứ năm ấy". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này, với 
hạng người thứ năm được giáo giới như vậy, được 
khuyên dạy như vậy, dần dần đạt đến sự đoạn diệt 
các lậu hoặc. 
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152 Tu tập - 4 niệm xứ để đoạn tận 5 triền 
cái - Kinh TRIÊN CÁI — Tăng IV, 226 


TRIÊN CÁI— 7ăng IV, 226 
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. 
2. Thế nảo là năm? 


— Dục tham triền cái, 

— Sân triển cái, 

— Hôn trầm thụy miên triền cái, 
— Trạo hối triền cái, 

— Nghi triền cái 


Này các Tỷ-kheo, có năm triên cái này. 


3. Này các Tyỷ-kheo, đê đoạn tận năm triên cái này, 
Bôn niệm xứ cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trú quán thân 
trên thân... trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm triền cái, Bốn 
niệm xứ cân phải tu tập. 
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153 Tuyên bố chánh trí cần được hỏi gì - 
Kinh SÁU THANH TỊNH - 112 Trung 
HI, 161 


KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhana suttam) 


- Bài kinh số 112 — Trung IH, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có Tý-kheo nói lên 
chánh trí (annam) như sau: "Ta tuệ tri như vầy: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này các 
Tý-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không nên tán 
thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không 
bác bỏ. cần hỏi câu hỏi: "Này Hiển giả, có bốn hình 
thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
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Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Thể nào là bốn? Cái gì được thấy được nói 
lên như là được thấy. Cái gì được nghe được nói lên 
là được nghe. Cải gì được cảm giác được nói lên nh 
là cảm giác. Cải gì được nhận thức được nói lên nhự 
là được nhận thức. Bồn hình thức tuyên bồ này, Này 
Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. 
Nhưng biết cái gì, thấy cải gì, đối với bốn hình thức 
tuyên bô này, Tôn giả có thể nói là tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ 2" 


Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, cầu trả lời tùy pháp (anudhamma) của vị 
ây phải như sau: "Này chư Hiện, tôi không cảm 
thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tầm 
không có hạn chế, đối với những vật được thấy... 
được nghe... được cảm giác... được nhận thức. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với bốn hình thức tuyên bồ này, tôi có thể nói tâm tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ". 
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Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay! Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay, một cầu 
hỏi nữa cần phải được hỏi.: "Này Hiển giả, năm thú 
uấn này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh nói lên. Thể 
nào là năm? Tức là sắc thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, thọ 
thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uấn 
này, này Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giá, bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Nhưng biết cái gì, thầy cái gì, đối với năm 
thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ 2” 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Này chư Hiên, sau khi biết sắc này là vô lực, biến 
hoại, không an ồn, đối với những sắc là những 
chấp thủ phương tiện (upayupadana), là những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những 
sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... Này chư Hiền, 
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sau khi biết tưởng này.. Này chư Hiển, sau khi biết 
hành này.. Này chư Hiên, sau khi biết thức này là vô 
lực, biến hoại, không an Ổn, đôi với thức là những 
chấp thủ phương tiện, là những tâm: cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì răng tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uẫn này, tôi 
có thê nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”. Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”, một câu 
hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: "Này Hiền giả, sáu 
giới này được Thế Tôn, bậc Tri Giá, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thể 
nào là sáu ? Địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Sáu giới này, này Hiên giả, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy 
cái gì với sấu giới này, Tôn giả có thể nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thú?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
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làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiên, tôi đã đi đến địa giới như là không phải 
tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc địa 
giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương 
tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Này chư Hiền, sau khi tôi đã 
đi đến thủy giới.. Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến 
hỏa giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến phong 
giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến không 
giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến thức giới 
như là không phải tự nøã, và (đi đến) tự ngã như là 
không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là 
những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là 
những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp â ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, 
đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với sáu giới này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay". Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành 
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thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: "Này Hiền 
giả, sáu nội ngoại xứ này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chơn 
chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiền giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, 
thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả có 
thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị Ấy phải như sau: 
"Chư Hiển, đối với mất, đối với sắc, đối với nhãn 
thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn 
thức, phàm có dục gì, tham gì, hý gì, ái gì, phàm có 
những pháp chấp thu phương tiện, những tâm cô 
chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, 
với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ trì tâm tôi được giải thoát. Chư Hiển, vì 
rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội 
ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư Hiền, đối 
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với tai, đối với tiếng, đổi với nhĩ thức; chư Hiền, đối 
với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức; chư Hiên, đối 
với luỡi, đối với vị, đối với thiệt thức; chư Hiễn, đối 
với thân, đối với xúc, đối với thân thức; chư Hiên, 
đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các 
pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, 
tham gì, hỷ gì, ái gì, phầm có những chấp thủ phương 
tiện, những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đổi 
với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ trì tâm tôi được giải 
thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như 
vậy, đối với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm 


tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thu ? 


Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay!" Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: 
"Nhưng này Hiên giả, do biết gì, thấy gì, do đối với 
các thân có nhận thức này và đổi với tất cả tướng ở 
ngoài, Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là 
người làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn tày 
miền của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn 
toàn ”? 


Chư Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
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đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, 
đã làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh 
trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: “CJ 
Hiển, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. 
Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín đối với Như 
Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ: "Đời 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đầy 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". 


"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản 
nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyền thuộc 
nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học 
ØIỚI Và nếp sống các vị Tỷ-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các 
loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa 
lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có 
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trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm 
hạnh, sống tránh xa (phi Phạm hạnh), từ bỏ dâm dục 
tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai 
lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, 
không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này, để sinh chia rẽ ở những người kia. Tôi 
sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những 
kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói 
lời độc ác, tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận ta, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói 
lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ 
không làm hại đến các hột giông và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 
không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, 
các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và 
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giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi 
từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận 
đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỷ gái và 
trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và 
đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi 
từ bỏ các sự gian lận băng cân tiên bạc và đo lường. 
Tôi từ bỏ các tà hạnh như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo. 
Tôi từ bỏ không làm thương tốn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cặp, cướp phá. Tôi băng lòng (tri túc) 
với tâm y để che thân, với đỗ ăn khất thực để nuôi 
bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). Ví như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, tôi băng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y bát). Tôi thành tựu Thánh giới uân này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt 
thấy sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm 
g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt 
không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt 
thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân â ẫy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự 
chế ngự nguyên nhân ẫy, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. Khi 
đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, 
khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi 
tay, tôi đêu tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều 
tỉnh giác. Khi ăn, uông, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. 
Khi đi đại tiện, tiêu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh 
giác. 


"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uân này, thành 
tựu Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất 
thực về và ăn xong, tôi ngôi kiết-già, lưng thắng tại 
chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng vẻ ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, 
gột rửa tầm hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử 
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hồi quá, tôi sống không trạo cử, hỗi quá, nội tâm trầm 
lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, 
tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


"Tôi từ bỏ năm triển cái, các pháp làm cho tâm 
ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục, sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tằm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Tôi biết như thật: "Đây là khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
thật: "Đây là khô diệt", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
được đoạn trừ", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
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đên các lậu hoặc được diệt trừ”. 


"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thây như vậy, tâm 
của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


"Chư Hiên do biết như vậy, thây như vậy, đối với 
các thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở 
ngoài, mạn tùy miên: “Ta là người làm, sở thuộc của 
ta là người làm”, mạn tùy miên này được đoạn trừ 
một cách hoàn toàn”. 


Này các Tý-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay" vị ấy 
cần phải nói như sau: "Thật lợi ích thay cho chúng 
tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thây một vị sống Phạm hạnh như Tôn giả". 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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154 Tác dụng hỷ lạc của thiền 1 - Kinh 
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KINH NALAKAPANA 
(Nalakapana suttam) 


- Bài kinh số 68 — Trung II, 267 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala 
(Câu-tát-la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa. Lúc 
bấy giờ nhiều Thiện gia nam tử có danh tiếng, vì lòng 
tin Thế Tôn, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, như Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà 
Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila, Tôn giả Bhagu, 
Tôn giả Kundadhana. Tôn giả Revata, Tôn giả 
Ananda và một số Thiện gia nam tử danh tiếng khác. 
Lúc bấy giờ, Thế Tôn ngôi ở giữa trời, có chúng Tỷ- 
kheo vây quanh. Rôi Thế Tôn nhân vì các Thiện gia 
nam tử ây, bảo các Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, các Thiện gia nam tử ấy vì 
lòng tin Ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Này các Tý-kheo, các Tý-kheo ấy có hoan 
hỷ trong Phạm hạnh không? 


NĂM TRIÊN CÁI 1042 


Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 
Lân thứ hai... (như trên)... lân thứ ba, Thê Tôn, nhân 
vì các Thiện gia nam tử ây, bảo các Ty-kheo: 


— Này các Tý-kheo, các Thiện gia nam tử ấy vì 
lòng tin Ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Này các Tý-kheo, các Tỷ-kheo ấy có hoan 
hỷ trong Phạm hạnh không? 


Cho đến lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: “Nay Ta hãy hỏi 
các Thiện gia nam tử ây”. Rồi Thê Tôn bảo Tôn giả 
Anuruddha: 


— Này các Anuruddha, các Ông có hoan hỷ trong 
phạm hạnh không? 


- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hỷ 
trong Phạm hạnh. 


— Lành thay, lành thay, các Anuruddha. Này các 
Anuruddha, thật xứng đáng cho các Ông, những 
Thiện gia nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, các Ông có hoan hỷ trong 
Phạm hạnh. 


Này các Anuruddha, trong khi các Ông với tuôi 
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trẻ tốt đẹp, trong tuôi thanh xuân, với tóc đen nhánh, 
có thê hưởng thụ các dục lạc, thời các Ông, này các 
Anuruddha, với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh 
xuân, với tóc đen nhánh, lại xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Này các Anuruddha, các Ông 
không vì mệnh lệnh của vua mà xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Các Ông không vì mệnh 
lệnh của kẻ ăn trộm mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Các Ông không vì nợ nắn... không 
vì sợ hãi... Các Ông không vì mất nghề sinh sống mà 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng 
có phải với tư tưởng như sau: "Ta bị sanh, già, chết, 
sâu, bi, khổ, não áp bức, bị khô áp bức, bị khổ chỉ 
phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm đứt 
toàn bộ khổ uẩấn này" mà các Ông, này các 
Anuruddha, vì lòng tin, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Và xuất gia như vậy, này các Anuruddha, 
người Thiện gia nam tử cân phải làm gì? Này các 
Anuruddha, ly dục, ly bât thiện pháp. 
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tâm và an trú. Này các Anuruddha, ly dục, ly bất 
thiện pháp, vị ây chứng được hỷ lạc hay một trạng 
thái khác an tịnh hơn. 


Này các Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, 
VỊ ây chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an 
tịnh hơn, thời dục tham không xâm chiếm tâm và an 
trú, sân không xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm 
thụy miên... trạo cử hỗi quá... nghi hoặc... bất lạc... 
giải đãi không xâm chiếm tâm và an trú. Này các 
Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy chứng 
được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn. 


® Này các Anuruddha, các Ông nghĩ về Ta như thế 
nào: "Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não sanh 
khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ di 
thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, 
các lậu hoặc ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Do 
vậy Như Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng 
một pháp; sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một 
pháp; sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp, 
sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp”? 


— Bạch Thế Tôn, chúng con không có nghĩ như 
vậy về Thê Tôn: “Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiên 
não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả 
khổ dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương 
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lai, các lậu hoặc ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Do 
vậy Như Lai sau khi suy tư phán tích, thọ dụng một 
pháp; sau khi suy tư phân tích, nhân thọ một pháp; 
sau khi suy t phân tích từ bỏ một pháp; sau khi suy 
tư phân tích, đoạn trừ một pháp ”. 


Bạch Thế Tôn, chúng con nghĩ về Thế Tôn như 
sau: "Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiên não, sanh 
khởi hậu hữu, đảng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, 
hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, các lậu 
hoặc ấy đã được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai 
sau khi suy tư phán tích, thọ dụng một pháp; sau khi 
suy tư phân tích, nhân thọ một pháp, sau khi suy tư 
phân tích, từ bỏ một pháp; sau khi suy tư phán tích, 
đoạn trừ một pháp ". 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha† Các 
lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, 
đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến 
sanh, già, chết trong tương lai đã được Như Lai đoạn 
trừ, căt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không 
thê sanh lại, không thể sanh khởi trong tương lai. Ví 
như, này các Anuruddha, cây tala đầu cây đã bị chặt 
đứt, không thể lớn lên nữa. Cũng vậy, này các 
Anuruddha, các lậu hoặc liên hệ đến phiền não... 
(như trên)... không thê sanh khởi trong tương lai. Do 
vậy Như Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng một 
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pháp; sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp; 
sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp; sau khi suy 
tư phân tích, đoạn trừ một pháp. 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 
dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh 
đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 
lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. 


Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ 
trì. 


— Này các Anuruddha, Như Lai không vì mục 
đích lường gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh 
hót quân chúng, không vì mục đích lợi lộc, trọng 
vọng, danh xưng, quyên lợi vật chất, không vì với ý 
nghĩ: Như vậy quân chúng sẽ biết Ta" mà Như Lai 
giải thích sự tái sanh các vị đệ tử đã từ trần đã mệnh 
chung, nói răng: "Vị này tái sanh ở chỗ này, vị này 
tái sanh ở chỗ này". Và này các Anuruddha, có 
những Thiện gia nam tử có tin tưởng với tín thọ 
cao thượng, với hoan hỷ cao thượng, sau khi được 
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nghe như vậy, sẽ chú tầm trên như thật (Tathata). 
Như vậy, này các Anuruddha, là hạnh phúc, là an 
lạc lâu đời cho các vị ây. 


s* Đối với các Tỷ kheo: 

— Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo có nghe: 

"Tỷ-kheo với tên như thế này đã mệnh chung. Thế 
Tôn có tuyên bố về vị này: " 
N.. Vị Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe: 
“Iôn giả này có giới hạnh như vậy, Tôn giả này 
có pháp như vậy, Tôn giả này có trí tuệ như vậy, 
Tôn giả này có an trú như vậy, Tôn giả này có giải 
thoát như vậy". Tỷ-kheo khi nhớ đến lòng tin, giới 
hạnh, đa văn, bố thí và trí tuệ của vị kia, bèn chú 
tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, 
Tỷ-kheo được sống lạc trú. 


— Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo có nghe: 
"Tỷ-kheo với tên như thế này, đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bố về vị này: "Sau khi đoạn trừ 

VỊ ấy được hóa sanh, nhập 

Niễt-bàn tại chỗ ây, không còn phải trở lui ở đời 

này nữa". Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được 

nghe: "Tôn giả này có giới hạnh như vậy, Tôn giả 
này có pháp như vậy... (như trên)... có trí tuệ như 
vậy,... có an trú như vậy, Tôn giả này có giải thoát 
như vậy". Tỷ-kheo khi nhớ đến lòng tin... (như 
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trên)... và trí tuệ của vị kia bèn chú tâm trên như 
thật. Như vậy, này các Anuruddha, Tỷ-kheo được 
sông lạc trú. 


— Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo có nghe: 
"Tỷý-kheo với tâm như thế này đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ 
ba kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt tham, sân, s1, 
vị ấy chứng Nhất Lai, chỉ phải trở lui đời này một 
lần nữa rôi sẽ diệt tận khổ đau". Tôn giả ấy đã 
được thấy hay đã được nghe: "Tôn giả này có giới 
hạnh như vậy... Tôn giả này có giải thoát như 
vậy". Tỷ-kheo khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... 
và trí tuệ của vị kia bèn chú tâm trên như thật. Như 
vậy, này các Anuruddha, Tý-kheo được sống lạc 
trú. 


— Ở đây, này các Anurudha, Tỷ-kheo có nghe: "Tỷ- 
kheo với tên như thê này đã mệnh chung. Thế Tôn 
có tuyên bồ về vị này: "Sau khi 

, không còn bị đọa lạc, chặc 
chăn chứng được chánh giác". Tôn giả ấy đã được 
thây hay đã được nghe: "Tôn giả này có giới hạnh 
như vậy... Tôn giả này có giải thoát như vậy”. Tỷ- 
kheo khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ 
của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, 
này các Anuruddha, Tỷ-kheo được sống lạc trú. 
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s* Đối với các Tỷ kheo nỉ: 

— Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni có nghe: 
"Tỷ-kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bố về vị này: 

. Tôn ni ây đã được thấy hay đã được 
nghe: "Tôn ni này có giới hạnh như vậy, Tôn ni 
này có pháp như vậy, Tôn mi này có an trú như 
vậy, Tôn ni này có giải thoát như vậy. Tỷ-kheo-ni 
khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... khi nhớ đến trí 
tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, 
này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni được sống lạc trú. 


— Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni có nghe: 
"Tỷ-kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bồ về vị này: "Sau khi 

„ VỊ ây được hóa sanh, nhập 
Niết-bàn tại chỗ ây, không còn phải trở lui ở đời 
này nữa". Tôn ni ấy đã được thấy hay đã được 
nghe: “Tôn ni này có giới hạnh như vậy... Tôn ni 
này có giải thoát như vậy". Tỷý-kheo-ni nhớ đến 
lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vị kia liền chú 
tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, 
Tỷ-kheo-ni được sông lạc trú. 


— Ở đây, này các Anuruddha, vị Tỷ-kheo-ni có 
nghe: "Tý-kheo-ni với tên như thế này đã mệnh 
chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này: "Sau khi 
diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt tham, 
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sân, sỉ, vị ấy chứng Nhút lai, chỉ phải trở lui đời 
này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau". Tôn ni 
ây đã được thây hay đã được nghe: "Tôn ni này có 
giới hạnh như vậy... (như trên)... Tôn ni này có 
giải thoát như vậy". Tỷ-kheo-ni khi nhớ đến lòng 
tin... (như trên)... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm 
trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, Tỷ- 
kheo-nI được sống lạc trú. 


Ở đây, này các Anuruddha, Tý-kheo-ni có nghe: 
"Tỷ-kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bố về vị này: "Sau khi 

; không, còn bị đọa 
lạc, chắc chăn chứng được chánh giác". Tôn ni ấy 
đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn ni này có 
giới hạnh như vậy ... (như trên)... Tôn mi này có 
giải thoát như vậy". Tỷ-kheo-ni khi nhớ đến lòng 
tin... (như trên)... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm 
trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, Tỷ- 
kheo-nI được sống lạc trú. 


Đổi với các nam cư sĩ: 

— Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: 
"Nam cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bố vẻ vị này: "Sau khi đoạn 

„ VỊ ây được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn tại chỗ ây, không còn phải trở 
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lui đời này nữa". Tôn giả ấy đã được thấy hay 
được nghe: "Tôn giả này có giới hạnh như 
vậy... có pháp như vậy... có trí tuệ như vậy... có 
an trú như vậy... Tôn giả này có giải thoát như 
vậy". Nam cư sĩ khi nhớ đến lòng tin... (như 
trên)... và trí tuệ của vị kia, liền chú tâm trên 
như thật. Như vậy, này các Anuruddha nam cư 
sĩ được sống lạc trú. 


— Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: 
"Nam cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bồ về vị này: "Sau khi diệt 
trừ ba kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt tham, 
sân, si, vị ấy chứng Nhất lai chỉ phải trở lui đời 
này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau". Tôn 
giả ấy đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn 
giả này có giới hạnh như vậy... (như trên)... 
Tôn giả này có giải thoát như vậy”. Nam cư sĩ, 
khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ 
của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, 
này các Anuruddha, nam cư sĩ được sống lạc 
trú. 


— Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: 
"Nam cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt 
trừ ba kiết sử, không còn bị 
đọa lạc, chắc chăn chứng được chánh giác". 
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Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe: 
”“[ôn giả này có giới hạnh như vậy... (như 
trên)... có giải thoát như vậy. Tôn giả ấy khi 
nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vị 
kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này 
các Anuruddha, nam cư sĩ được sống lạc trú. 


s* Đối với các nữ cư sĩ: 

— Ở đây, này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe: 
"Nữ cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bố vẻ vị này: "Sau khi đoạn 

„ VỊ ây được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn tại chỗ ây, không còn phải trở 
lui ở đời này nữa". Nữ nhân ấy đã được thấy 
hay đã được nghe: "Nữ nhân này có giới hạnh 
như vậy... có pháp như vậy... có trí tuệ như 
vậy... có an trú như vậy... nữ nhân này có giải 
thoát như vậy”. Nữ cư sĩ, khi nhớ đến lòng tin... 
(như trên)... và trí tuệ của vị kia, liền chú tâm 
trên sự thật. Như vậy, này các Anuruddha, nữ 
cư sĩ được sống lạc trú. 


— Ở đây, này các Anurudha nữ cư sĩ có nghe: "Nữ 
cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế 
Tôn có tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba 
kiết sử, sau khi làm cho nhẹ bớt tham, sân, s1, 
vị ấy chứng Nhất lai, chỉ phải trở lui đời này 
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một lần nữa, rôi sẽ diệt tận khổ đau". Nữ nhân 
ấy đã được thấy hay đã được nghe: "Nữ nhân 
này có giới hạnh như vậy ... (như trên) ... nữ 
nhân này có giải thoát như vậy". Nữ cư sĩ, khi 
nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vị 
kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này 
các Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. 


— Ở đây, này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe: 
"Nữ cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. 
Thế Tôn có tuyên bồ về vị này: "Sau khi điệt 

không còn bị 
đọa lạc, chăc chắn được chánh giác”. Nữ nhân 
ây đã được thây hay đã được nghe. "Nữ nhân 
này có giới hạnh như vậy, nữ nhân này có pháp 
như vậy, nữ nhân này có trí tuệ như vậy, nữ 
nhân này có an trú như vậy, nữ nhân này có giải 
thoát như vậy". Nữ nhân ấy khi nhớ đến lòng 
tin, giới hạnh, sự đa văn, bồ thí và trí tuệ của vị 
kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này 
các Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. 


®" Như vậy, này các Anuruddha, Nhự Lại không vì 
mục đích lường gạt quần chúng, không vì mục 
đích nịnh hót quân chúng, không vì mục đích được 
lợi lộc, trọng vọng, danh xưng, quyên lợi vật chất, 
không vì với ý nghĩ: "Như vậy quần chúng sẽ biết 
Ta”, mà Như Lai giải thích sự tái sanh của các đệ 
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tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng: "Vị này 
tái sanh ở chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ này". Và 
này các Anuruddha, có những Thiện gia nam tứ 
CÓ tỉn tưởng, với tín thọ cao thượng, với hoan hỷ 
cao thượng, sau khi được nghe như vậy, sẽ chú 
tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, 
là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Anurudda hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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155 Tầm quan trọng của Như lý tác ý và 
Phi như lý tác ý - Kinh Thuyết Giảng 
— Tương V, 132 


Thuyết Giảng — 7ương V, 132 


1} »„ 


2)-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
bảy giác chi. Hãy lăng nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy giác chỉ? 


các Tỷ-kheo, có bảy giác chi này. 


Trú Xứ — 7ương V, 133 (Thànà) 


hi 


2) -- Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp tru xứ cho 

(kàmaràga), này các Tỷ-kheo, nên dục 
tham (kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; và 
dục tham đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 
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3) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 
sân, này các Tỷ-kheo, nên sân chưa sanh được sanh 
khởi; và sân đã sanh đi đên tăng trưởng, quảng đại. 


4) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 
thụy miên, này các Tý-kheo, nên hôn trầm 

thụy miên chưa sanh được sanh khởi; và hôn trầm 

thụy miên đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 


53) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 

này các Tỷ-kheo, nên trạo hôi chưa sanh 
được sanh khởi; và trạo hối đã sanh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại. 


6) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 

, này các Tỷ-kheo, nên nghi hoặc chưa sanh 
được sanh khởi; và nghi hoặc đã sanh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại. 


7) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 

, này các Tỷ-kheo, nên niệm giác chị 
chưa sanh được sanh khởi; và niệm giác chi đã sanh 
đi đến tăng trưởng, quảng đại... 


8) Do tác ý, làm cho sung mãn các pháp trú xứ cho 

, nảy các Ty-kheo, nên xả giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; và xả giác chi đã sanh đi đến 
tăng trưởng, quảng đại. 
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Phi Như Lý — 7ơng V, 134 (AyonIso) 
là 


2)-- Do phi như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, dục tham 
(kàmacchanda) chưa sanh được sanh khởi; và dục 


tham đã sanh khởi đi đến tăng trưởng, quảng đại. 


3) - sân chưa sanh được sanh khởi; và sân đã sanh 
đi đên tăng trưởng, quảng đại. 


TP) hy hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi; 
và hôn trâm thụy miên đã sanh đi đên tăng trưởng, 
quảng đại. 


Đ} te trạo hồi chưa sanh được sanh khởi; và trạo hồi 
đã sanh đi đên tăng trưởng, quảng đại. 


6) ... nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi; và nghĩ 
hoặc đã sanh đi đên tăng trưởng, quảng đại. 


và niệm giác chi đã sanh bị đoạn diệt 
chưa sanh không sanh khởi; và xả giác chi đã sanh bị 
đoạn diệt. 
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8)... Và này các Tỷ-kheo, nêu như lý tác ý, dục tham 
chưa sanh không thê sanh khởi; và dục tham đã sanh 
bị đoạn tận. 


9)... sân chưa sanh không thể sanh khởi; và sân đã 
sanh bị đoạn tận. 


10) ... hôn trầm thụy miên chưa sanh không thê sanh 
khởi; và hôn trầm thụy miên đã sanh bị đoạn tận. 


II)... trạo hỗi chưa sanh không thê sanh khởi; và 
trạo hôi đã sanh bị đoạn tận. 


12)... nghi hoặc chưa sanh không thể sanh khởi; và 
nghi hoặc đã sanh bị đoạn tận. 

13)... Do như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, niệm giác 
chi chưa sanh được sanh khởi; và niệm giác chi đã 
sanh, nhờ tu tập, đi đến viên mãn... xả giác chi chưa 
sanh được sanh khởi; và xả giác chi đã sanh, nhờ tu 
tập, đi đến viên mãn. 


Như Lý I — 7ơng V, 149 


RE 
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2)-- Do phi như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, 
(kàmacchando) 


3) Do phi như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, sân chưa 
sanh được sanh khởi; và sân đã sanh đưa đên tăng 
trưởng, quảng đại. 


4) Do phi như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, hôn trầm 
chưa sanh được sanh khởi; và hôn trâm 
thụy miên đã sanh đưa đên tăng trưởng, quảng đại. 


5) Do phi như lý tác ý, này các Tý-kheo, trạo hối 
chưa sanh được sanh khởi; và trạo hôi đã sanh đưa 
đên tăng trưởng, quảng đại. 


6) Và này các Tỷ-kheo, do phi như lý tác ý, nghi hoặc 
chưa sanh được sanh khởi; và nghi hoặc đã sanh đưa 
đên tăng trưởng, quảng đại. 


Như Lý 2 — 7ơng V, 150 


1x; 
2) -- Do như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, 
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Do như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, trạch pháp giác 
chỉ... tinh tân giác chi... hỷ giác chỉ... khinh an giác 
chị... định giác chi... xả giác chỉ chưa sanh được sanh 
khởi; và xả giác chi đã sanh, nhờ tu tập, đi đến viên 
mãn. 
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156 Xuất gia nhưng bị dục vọng làm cho 
ngã xuống - Kinh Cây — Tương V, 153 


Cây — Tương V, 153 


TL 


2) -- Có những cây lớn, này các Tỷ-kheo, sanh từ hột 
giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây 
khác. Các cây ây bị bao trùm, bị phá hủy, bị hư hại, 
ngã xuống, năm rạp xuống. 


3) Và này các Tỷ-kheo, những cáy lớn nào sanh từ 
hột giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các 
cây khác, các cây ấy bị bao trùm, bị phá hủy, bị hư 
hại, ngã xuống, nằm rạp xuống? 


Ví như cây Bô-đề, cây bàng, cây sanh (pilakka), cây 
sung (udumbara), cây bách hướng (kacchaka), cây 
kapttthaka; những cây lớn này, này các Tỷ-kheo, 
sanh từ hột giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao 
trùm các cây khác. Các cây ấy bị bao trùm, bị phá 
hủy, bị hư hại, ngã xuống, nằm Tạp xuống. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có thiện nam 
tử đoạn trừ các dục vọng, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, nhưng bị những dục vọng ấy, 
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hay bị những dục vọng tệ hại hơn làm cho người ây 
bị phá hủy, bị hư hại, ngã xuống, nằm rạp xuống. 


5) Năm chướng ngại, triền cái này, này các Tý-kheo, 
. Thê nào là 


năm? 


-. Dục tham (kàmacchanda), này các Tỷ-kheo, là 
chướng ngại, triền cái, bao trùm tâm, làm cho 
yếu ớt trí tuệ. 

-_ Sân, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triỀn cái, 
bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. 

-_ Hôn trầm thụy miên... Trạo hỗi... 

- Nghi hoặc, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, 
triền cái, bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. 
Này các Tỷ-kheo, năm chướng ngại, triền cái 
này bao trùm tâm vả làm cho yếu ớt trí tuệ. 


6) Bảy giác chỉ này, này các Tỷ-kheo, không phải là 
chướng ngạt, triên cái, 


Thế nảo là bảy? 


- Niệm giác chi, này các Ty-kheo, không phải là 
chướng ngại, triên cái, không bao trùm tâm, 
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được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
chứng ngộ quả minh và giải thoát. 

- Trạch pháp giác chi... tính tân giác chỉ... hỷ 
giác chị... khinh an giác chị... định giác chi... 

- Xá giác chi, này các Tỷ-kheo, không phải là 
chướng ngại, triền cái, không bao trùm tâm, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
chứng ngộ quả minh và giải thoát. 


Bảy giác chỉ này, này các Ty-kheo, 
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157 Đi, đứng, ngồi, nằm gột sạch tâm khỏi 
5trc - Kinh CHẾ NGỰ - Tăng I, 574 


CHÉ NGỰ - 7ăng L, 574 


=®>Này các Tý-kheo, bấy sống đây đủ giới, đầy đủ 
giới bốn Pàtimokkha, được chế ngự VỚI Sự chế 
ngự của Pàtimokkha. Hãy sống đây. đủ uy nghĩ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


- Đã sống đây đủ giới, đây đủ giới bồn Pàtimokkha, 
đã được chế Hgự VỚI Sự chế ngự của Pàtimokkha, 
sống đây đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp 


” Nếu Tỷ-kheo trong khi đi, tham, sân, s1 được từ 
bỏ, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi được từ bỏ, 
tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được 
an trú không có thất niệm, thân được khinh an, 
không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất 
tâm. Này các Tỷ-kheo, nêu các Tỷ-kheo khi đang 
đi có sở hành như vậy; vị ây được gọi là người có 
nhiệt tâm, có xấu hồ, liên tục thường hằng, tỉnh 
cần tỉnh tần, siêng năng. 
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" Nếu Tỷ-kheo trong khi đứng, ... nếu Tỷ-kheo 
trong khi ngồi ... nếu Tỷ-kheo trong khi nằm 
thức, tham, sân, si được từ bỏ ... hôn trầm thụy 
miên, trạo hồi, nghi được từ bỏ, tinh cần, tinh tân, 
không có thụ động, niệm được an trú không có 
thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng 
nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ- 
kheo, nếu các Tỷ-kheo khi đang thức có sở hành 
như vậy; vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có 
xấu hồ, liên tục thường hằng, tỉnh cần tinh tấn, 
siêng năng. 


Đi đứng biết tự chế 

Ngồi năm biết tự chế 
Tỷ-kheo biết tự chế 

Khi co tay, duôi tay 

Phía trên, ngang cùng khắp 
Xa cho đến cùng tột 

Bất cứ sanh thú nào 

Ở tại thế giới này 

Khéo quán sát sanh diệt 
Của tất cả pháp uẩẫn 

Tâm chỉ tịnh chánh hạnh 
Thưởng xuyên chuyên học tập 
Liên tục, hằng siêng năng 
Tỷ-kheo được gọi vậy. 
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